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GIỚI THIỆU NỘI DUNG 


Chốn sách này là được đại sư Thệ Duyên đúc kết lại sau nhiều 
năm nghiên cứa thực tiễn và giáo học của phong thủy cổ kửm, có 
giá trị nghiên cứu và sử dụng rất cao. 

Stf ra đời của cuốn “THệ Duyên phong thủy học” đã giúp con 
người làm sáng tỏ bí ấn và sự thật về phong thủy học, HMÓNg muốn 
lớn nhát của cuốn sách là hy vọng thông qua nghiên cứu về khoa 
học phong thủy học, từm kiếm bí ẩn của tự nhiên, khiển phong 
thúy học từ trong thế giới thân bí bước ra ngoài thế giới khoa học. 
Tác giả đã sứ dụng lý luận của nhiều ngành khoa học như vật lý 
học địa câu, địa chất thủy văn học, cảnh quan môi trường học, 
kiến trúc học, tính thể vũ trụ học, khí tượng học, từ trường phương 
vị địa CâH học, khoa học tế bào sinh vật và sinh mạng con 
người... kết hợp với phong thủy học truyền thống Trung Quốc, cởi 
bở chiếc mạng che mặt thân bí của phong thủy truyền thống, giải 
thích mội cách hệ thống về tính quy luật, tính khách quan của 
những hiện tượng thân bí mà con người chưa biết hoặc chưa nắm 
rõ, dùng thái độ và phương pháp khoa học để giới thiệu với đông 
đáo độc giả về phong thủy học xa xứa và thần bí. Vì vậy có thể 
gọi nó là "phong thủy học khoa học hiện đạt”. 

Từ xa xưa, cHộc sống của con người không thể tách rời nhà 
của. Vì nhà là nơi cá gia đình đoàn tụ, là nơi tạ trở về nghi ngơi 
sait một ngày làm việc, cũng là nơt con người truyền tông nối đối, 
sinh con để cái, phương hướng, vị trí, hình dạng, bố trí, màn sắc 
cũng như hoàn cánh xung quanh của ngôi nhà đều ảnh hưởng tới 
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sức khóc. tỉnh thản. tính cách, tâm lý... của người sống trong đó. 
Vì thế khi lựa chọn, sắp xếp, bố trí nhà ở cân hiểu và tuân theo 
kiến thức và phương pháp khoa học của phong thủy học, để có 
những ý nghĩa thiết thực và phổ biến nhất. 

Cuốn sách này lấy phong thủy Dương cơ làm trọng điểm, giải 
thích một cách hệ thống, toàn điện, tỉ mứ, sát thực và sáng tạo về 
các môn khoa học kiến trúc, bố trí, văn phòng... Dù bạn nghiên 
Cứu Chuyên sản, hứng thí hay không hứng thủ với phong thủy học, 
hãy thư dọc cuốn sách này, tín rằng “Phong thủy học Tuệ Duyên ” 
nhất định sẽ đem lại cho bạn nhiều lợi ích. 

Các điều kiện mà một người xem phong thủy cần có 

l. Cần có năng lực cảm nhận và quan sát tốt, nhạy bén về sự 
ảnh hưởng qua lại giữa không gian và vật thể, 

2. Cân nắm vững một lượng kiến thức nhất định về vật lý địa 
câu học, phải hiểu nể những tác dụng của năng lượng đối với con 
người trong những khu vực, vị trí, phương hướng khác nhau. 
Ngoài ra còn cần có một sự hiển biết khá toàn điện về tình hình 
địa chất thủy văn của các khit vực. 

3. Cần nắm vững một lượng kiến thức nhất định về khí tượng 
học, cần nắm vững về thời tiết khí hậu và các loại nhân tố môi 
trường của các vìng. . 

4. Cần có một lượng kiến thức khá toàn điện về kiến trúc học, 
cân hiểu biết khá toàn điện về thiết kế nội ngoại thất, bố trí đồ 
dùng gia đình, cơ cấu nhà hàng cửa tiệm, văn phòng, công xưởng, 
cơ quan chính phủ... 

$. Cần nắm vững và thành thục về các phương pháp thăm đò 
tà lý luận phong thủy học, cần hiểu rõ căn nguyên và sự biến đổi 
của loan đâu, lệ khí, long, huyệt, sa, thủy, thiên can địa chỉ. bát 
quái vận toán, hà đô lạc thư, âm dương ngũ hành, bát trạch cửu 
tình, ram nguyên cứu vận..., song không nên suy đoán khẳng định 
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chứa ra những thông từì về họa phúc nơi ở, vẫn có thể làm tăng 
thêm hoặc thay đối liện tượng cát hung khác nhan trong phong 
thủy, 

6. Cần chuẩn bị kiến thức về tâm lý học, vật lý học hiện đại. 
cũng cần có những kiến thức nhất định về y học, phật học, đạo 
học, nho học như vậy mới có thể đáp ứng khá toàn diện cho động 
đảo người dán. gip mọi người gạt bố đỉ tu phiển. 
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LỜI TỰA 


. 


Phong thủy, có người nói nó là một món “mê tín ”. 

Có người lại nói nó là một loại “văn hóa thân bí” 

Ngày nay, có người đã từ trong những điều thân bí tìm kiếm 
tính khách quan, tính quy luật, từn ra tính khoa học, tính thực 
dụng của phong thủy và dem nó ghép nối, chỉnh hợp, liên kết, 
dung hòa, từ đó chuyển hóa loại “văn hóa thân bí” này trở thành 
một món khoa học. 

Thực ra, gọi đó là một loại “văn hóa thần bí” là vì nó cũng là 
một vật báu vừa thân kỳ, vừa bí ẩn trong kho tàng văn hóa truyền 
thống của dân tóc Trung Hoa. 

Là thế hệ sau không ngững được tiến hóa của loài người, thiên 
chức của chúng ta là phải khai quật kho tàng văn hóa thần bí, kế 
thừa trí tuệ của tiên nhân, giúp tổ tiên giải thích những mơ hồ, 
túng túng, từm hiểu bí ẩn của tự nhiên, làm rạng rỡ khoa học của 
nhân loại. ì 

Quy luật của sự tồn tại đã được khám phá, đó là khoa học; 

Sự tồn tại chưa thể giải thích, đó là thần bí. 

Học thuyết bịa đặt, đó là mé tín; Lời lẽ xăng bậy, đó là hư vô. 

Mê tín là kể thà của khoa học tự nhiên; li vô là thứ giết chết 
khoa học. 

Thán bí có lẽ là phôi thai của khoa học; Khoa học cuối cùng 
s€ là nơi qHy tụ của thần bí. 

Ai có thể chuyển hóa thân bí thành khoa học người đó sẽ là 
nhà tiên trí hiển thấu thiên mệnh; 
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Ai có thể dùng khoa học đem hạnh phúc đến cho xã hội người 
đó sẽ là có công với nhân loại. 

Vì sao các vùng ven biển của Trung Quốc lại phát triển trước 
tiên, còn khu vực Tây Bắc lại phát triển châm hơn? Tuê Duyên đã 
tìm liểu vật lý địa câu học, phát hiện ra nguyên nhân là do cơ 
sở tật chất của phong thủy học. 

Phong thủy học hiện đại chính là một môn học giúp con người 
tìm kiếm. quy hoạch, vậy dhng, bố trí, điều chỉnh nơt điển ra các 
hoạt động ở, kinh doanh, sản xuất, văn phòng, nơi đu lịch, vui 
chơi... cũng như việc xây dựng hệ thống cả một vùng và cả nơi 
chôn cất, khiến những điều này trở nên may mẫn tốt lành như ý 
thuận theo tự nhiên, với mục đích tìm kiếm điều chính phương 
pháp khoa học khiến các yến tố kiến trúc. tự nhiên, con người hài 
hòa cộng sinh cùng nhau, nhằm đạt tới mục đích thực tế có lợi 
cho sức khỏe của con người, gia đình yên ấm, sự nghiệp thành 
đạt, con châu trưởng thành, vươn tới cảnh giới “thiên, địa, nhân 
hòa làm một. 
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LỜI NÓI ĐẦU 


Từ xa xưa, phong thủy học dã bị một số học giả cho là mê tín, 
không Có giá trị thực tế đối với nhân loại, xong, qua sự nghiên cứu 
phát triển và ứng dụng thực tế phong thủy học của các bác tiền 
bởi di trước, kết hợp với sự nghiên cứu và thực tiễn trong nhiều 
năm, nhiều nhà nghiên cứu cho nằng phong thủy là một môn khoa 
học tổng hợp. 

Trung hoa thời cổ đại, vì sự sinh tổn, vì sự an toàn và thoái mái 
cho nơi ở của mình, các bậc tiền bối đã học quan sát hình thế của 
Húi non sông nước và sự thay đối của cây cối đất đá, cùng với sự 
hoán đối của hiện tượng mua gió, để xác định được địa điểm. 
phương hướng nơi định cư tốt nhất. Núi non sông nước. cây cối 
đất đá, liện tượng nữa giá đều là những vật chất tự nhiên, đều là 
các đối tượng nghiên cứu khoa học tự nhiên. Từ góc độ khoa học 
để xem xót thì phong thủy học là một môn khoa học mang tính 
tổng hợp, nó dã kết hợp cùng với các môn khoa học như vật lý địa 
cầu, từ trường địa cầu, thủy văn địa Chất, cảnh quan môi Irường, 
kiến trúc, khí tượng, vũ trụ tỉnh thể và nhân thể sinh mệnh học 
dụng hòa thành một thể gọi là khoa học tự nhiên - khoa học 
phong thuy học. 

Trong quá trình sùnh tồn và phát triển của con người, mọi nơi 
mọt lúc Chúng ta đều chịu sự ảnh hưởng của các yêu tố trong tự 
nhiớn, bởi vậy để sinh tốn và phái triển tốt hơn, con người phải 
tùm hiểu tự nhiên, lợi dụng tự hiện, cải tạo tự nhiên, thuận theo tự 
nhiên. 
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Phong thịY học là phát nưHÌh quan trọng của người Trung 
Quốc, là một trong mg báu vật trong kho tàng văn hóa truyền 
thống của người Trung Hoa, hoàn toàn xứng đáng để con người 
khai quật. Mấy trăm năm gần đáy, học giả các nước phát triển cả 
phương Đông và phương Tây dêu tiến hành nghiên cứu và Ứng 
tụng phong thủy học. Các học giả dương đạt của ta cũng đã dốc 
sức nghiên cứu phong thív học, và cũng đã thu được những lợi ích 
Ađ hội, kinh tế rò rệt, 

Trong quá trùth nghiên cứu phong thủy, các lọc giả cho rằng 
các hạt ví mô và từ trường của tự nhiên đêu có những ảnh hưởng 
tốt Xấu rô rệt dối với cơ thể con người, đồng thời cũng cho rằng, 
trong thế giới tự nhiên, bất kỳ một loại vật chất nào cũng đều có 
tác dụng nhật định đối với các hạt ví mô và từ trường trong cơ thể 
người, những năng lượng này có thể sẽ thay đổi cùng với sự thay 
đổi của môi trường tự nhiên. Thông tin về các nguồn năng lượng 
vát chất này có thể sẽ khiến cơ thể chúng ta khỏe mạnh tăng tuổi 
thọ, tám trạng vui vẻ, Hí duy nhạy bén, nhưng cũng có thể sẽ khiến 
ti duy cua chúng tạ trì trệ, tính thân hoảng loạn, thậm chí có thể 
gáy ra các loại bệnh tật, làm giảm tuổi thọ... BỞI vậy, muốn chộc 
sông của Chúng tạ trở nén tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, cơ thể 
khỏe mạnh cần phải tuân theo bốn nguyên tắc phong thủy học 
“Tìm hiểu tự nhiên, lợi dụng tự nhiên, cải tạo tr nhiên, thuận theo 
tịt nhiên ” 

Ví dụ như, chúng ta sống cạnh một con xóng nhỏ, ta cần phải 
từm hiểu về dòng chảy, độ rộng hẹp, sâu nông, độ lên xuống mực 
nước môi năm của con sông, đó gọi là tìm hiển tự nhiên; ngoài ra 
còn cần phải lợi dụng dòng sóng để tưới tiêu, vận chuyển đi lại, 
đó gọi là lợi dụng tự nhiên; nếu mỗi năm đều có lũ về. cần phải 
khơi thông dòng chảy, xây mới hoặc tH sửa cầu cống..., đó gọi là 
cát tạo tịc nhiên; dòng sông này do tự nhiên hình thành hàng 
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nghìn năm rồi, không thể vì chút lợi ích cục bộ mà thay đối dòng 
chảy hoặc xảáy thêm câu cảng, cần phái định cí thuận theo bờ 
sóng, theo xH thế phát triển của sự vật mà dẫn đất. đó gọi là thuận 
theo tự nhiên. Ngoài ra đương nhiên còn có các yên tổ như thể 
múi, đường sứ, bờ biển, công trình kiến trúc lớn... tất cả đều có 
chung bốn ngHyên tắc IrÊH. 

Nội dung trung tâm của phong thủy chính là hiểu biết của con 
người trong việc lựa chọn, giải quyết vấn đề môi IrƯỜng CH trú, 
sinh tần, phạm vì của nó bạo gồm việc xây dựng quy hoạch nơi ở, 
công sự, lăng mộ, miễu mạo, thôn xứ, thành phố... Trong đó đề 
cáp đến vấn đề lăng mộ được gọi là âm trạch, đề cập đến nơi ở 
của người đang sống, phòng ở, môi trường sinh hoạt được gọi là 
dương trạch. Ảnh hưởng của phong thủy đối với dương trạch được 
biểu hiện chủ yêu ở 3 mặt: Thứ nhất là sự hứa chọn cơ chỉ, tức là 
lựa chọn có thể làm xuất liện những thông tín tốt về điều kiện địa 
hình trong sunh lý và tâm lý mọi người; thứ hai là việc bố trí và 
xử lệ vấn đề nơi ở, bao gốm Cả sự lợi dung và cải tạo môi IFHỜNG 
tự nhiên, định vị và điểu chính các mặt như hướng, vị trí, độ cao 
thấp, lớn nhỏ, lốt ra vào, vấn đề cung cấp nước và nước thải của 
Hơi ở; thứ ba là trên cơ sở va kể trên có thể bố trí thêm một vài 
biểu tượng, ký hiệu để thỏa mãn như câu tâm lý tránh hung, 
hướng cát của con người. 

Sự ra đời của phong thủy học, là một cách hoàn thiện cái tôi 
mà con người đã áp dụng với hy vọng hàt hòa bản thân mình với 
tự nhiên, thực tế không hề có một sự thần bí nào ở đây, nhưng 
trong thời đại thiếu những kiến thức về địa chất học, từ trường 
học. khí tượng học, thủy văn học, kiến trúc học và sinh lý cơ thể 
học hiện đại, con người chỉ có thể dựa vào những kiến thức thời 
đại hấy giờ để nhận thức về hoàn cảnh, giải thích những vấn đề 
gấp phải. Vì thế, các quan niệm giải thích vũ tru tự nhiên cổ đại 
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nh âm dương ngũ hành, dịch kinh bát quái đã trở thành căn cứ 
lý luận chủ yếu của phong thủy học. Để vữa lòng tâm lý phổ biến 
tránh hung hướng cát của con người, các thầy phong thủy đã phú 
lên đó sự thản bí, khiến cho một thứ vốn mang những nguyên lý 
khoa học đơn gián bỏng biến thành những điều phỏng doán bí 
hiểm, xa rời thực tế, điền này tự nhiên sẽ SÂY HỆH SW mƠ HÔ IrOH® 
lỒNg HĐƯỜI. 

Ngày này, nệm vụ của Chúng ta chính là phải xóa bỏ những 
điều đó, cởi bỏ tắm vỏ bọc đó, mở ra nội dụng bên trong, trả lại 
điện mạo vốn có cho nó. hơn nữa còn cân phải kết hợp với khoa 
học hiện dại, cúng cố hơn nữa tính khoa học, tính khách quan và 
tính thực dựng, tạo nên một môn phong thủy khoa học hiện đại, 
phục vụ cho xự tiến bộ và phát triển của loài người. 

Ngược dòng thời gian tìm hiểu về sự hình thành của phong 
thủy. Con người trong xã hội nguyên thủy không hề có những 
nhận thức lệ tính về các quy luật tự nhiên, những vì sự sinh tốn, 
bọn họ buộc phải sống trong những nơi khí hậu và thủy thổ thích 
hợp cho sự sinh tốn và phát triển, đây là xự lựa chọn mang tính 
thích ứng. Sang đến xã hội văn múnh, trong giáp cốt văn đã có 
những gìủ chép về việc bốc trạch. 

Thời chiến quốc, sự nổi lên của các học thuật, cộng thêm sự 
phát triển của “Chu dịch” và ám dương ngũ hành, việc lấy tỉnh 
thân “Nga mặt xem thiên văn, cúi xuống xót địa lý" làm tw tưởng 
chủ đạo xáy dựng các tí tưởng học thuật đã khiến con người 
thường lấy trạng thái phương vị địa lý đối xứng với các chòm sao 
trên trời, đông thời cũng dã có những nhận thức và nghiên cứu 
bước đâu về từ trường địa câu, la bàn đã được phát mình ở thời 
kỳ này. Sự ra đời của la bàn khiến cho việc nhận định phương 
hướng chuẩn xác hơn. 

Thời Hán, sự xuất hiện của các tác phẩm phong thủy nhự 
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“Kham dt khn quỷ” và “Cung trạch địa hình " đa đánh dấu về lš 
luận phong thủy học đã có sự quy nạp và tổng kết bước dâu. 

Sw ra đời của cuốn “Fàng kinh " vào đời Tấn đã đây mạnh hơn 
nữa việc HghẲiên cứu phòng thúv của con người, San khi nhà 
Đường được thiết lập, lịch sứ Trung Quốc đã bước vào giai đoạn 
cực thịnh, văn học phát triển rực rỡ, sự nối lén của các bộ môn 
học thuật đã thúc đây hơn nữa sự phát triển của lý luận phong 
thuy, hình thành một hệ thông lý hiận khá hoàn thiền. Từ đó trở 
dị, hầu hết khắp mọi nơi cụng điện, thôn xóm, lăng mộ ở một mức 
dó nào đó đếu Chịu sự ảnh hưởng của phong thủy học. 

Thời nhà Thanh và nhà Minh, thông qua việc thu thập và 
chính lý các tác phẩm phong thủy cùng với sự không ngừng tìm 
tòi nghiên cứu của các học gia, lý luận của Phong thủy đã cơ bản 
hoàn thiện. Gần đáy, các học giá chủ yếu tiến hành đánh giá và 
nghiên cứu lại văn hóa phong thủy truyền thống, công thêm một 
lượng lớn các nghiên cứu vẻ phong thủy học của các giá nước 
ngoài, phong thú ngày càng trở nên hoàn thiên và phát triển 
hơn, Một só tác phẩm phong thủy xuất bản trong những năm gần 
đây đã có những nhận thức, giải thích mới mể đối với những vấn 
để trong phong thủy học cổ đại, và đã thu được những thành quả 
nghiên cứu nhất định. 

Tính ứng dụng và sự phát triển của phong thủy học có quan hệ 
mật thiết với “Kinh dịch”. Sự phát triển của hệ thống lệ luận 
“Kinh dịch ”" là kết qua của việc quan sát và đánh giá trong một 
thời gian dài. LÝ luận phong thủy lấy các sự vật tự nhiên làm cơ 
sở, Các sự vật tự nhiên đại diện của Bát Quát nhị Càn Thiên, 
Khôón Địa, Khẩm Thủy. L¡ Hóa, Lương Sơn, Đối Trạch, chính là 
các yếu tố cần được tng dụng của phong thủy. Phương pháp phán 
định thời gian, không gian, vị trí, đối tượng, số học, vật lý của 
"Kimh dịch” về cơ bạn là giống với lý luận phong thủy, rất nhiều 
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bộ pháp vốn là từ “Kinh dịch” phát triển thành. Các lý luận như 
Cân Thiên Khôn Địa, Càn Phụ Khôn Mẫu, Càn Thuần Đường, 
Cân Thuần Âm và 6 chữ quái tượng: long mạch nhấp nhó quanh 
có, hữu hộ hữm tìng, hữu thư hữu hùng. là kết quả của đường cong 
thái cực đỏ; huyệt dương long kết âm, huyệt âm long kết dương, 
đương trung lim âm, âm trung hữu dương, độc âm bát vinh, đóc 
dương bất trường, ứng dụng can chỉ, ngũ sinh tương khắc. hình 
xung phá hại, long huyệt tái cực vựng, sự VỆ tứ thú đội ứng tứ 
tượng: tĩnh âm tĩnh dương ứng dụng thủy pháp, là sự vận dụng 
chuyển hóa của thuật xố trong lạc thu: dạo sinh nhất, nhất sinh 
nhị, HH sinh tam, tạm sinh vạn vật; vạn sự vạn vật đế có quá 
trình sinh trưởng, phái triển, già vếu và chết đi, là biểu hiện của 
động thái biến đị trên quái tượng; sắn xếp tam dịch ( "Liên sơn”, 
“Quy tàng” 


„` Kinh dịch ”) cũng nh lục thập long, thủ dụng đắc 
nghĩ, chủ thiên khí ván, vị chỉ địa mạch, khí hành vụ địa, hình lệ 
tư thiên; tứ xinh chỉ khí hành vụ dịa nhỉ vận vụ thiên, trong thiên 
gửi luận thời. địa giá luận hình, tức thời dĩ quan hình, nhân hình 
(lữ nghiệm khí, khí lu suy vượng, tứ thế chỉ xơn sinh bát phương 
Chỉ long; tứ thế Yỉ ngũ hành hóa sinh thủy, bát phương vì ngũ khí 
lai chỉ chỉ tông... đêu thể hiện đây đủ quan hệ mát thiết giữa dịch 
lý và phong thủy học, đặc biết là trong cuốn “La kủnh thấu giải”, 

Toàn tập La Kinh dược gọt là thái cực, từ kữm chỉ nam phân 
thành lưỡng nghỉ; tiếp đến phán tứ tượng, đóng nam tây bắc 
(thiểu dương thá dương, thiếu âm thái âm), tiếp đó phản thành 
bát quái, bát quái chía thành hậu thiên, tiên thiên phát triển 
thành 6-† viên đồ, 384 hào vị; hậu thiên phân thành 24 sơn, 720 
phản kim đến 300 vì kim; 365 độ. do 28 túc sở quản giáo, đại điện 
cho quỹ dạo và thời gian chuyên động của trái đất. La Kinh có 
thể dược chế rác phỏng theo “Thái ất cửu cũng chiếm bàn " thời 
Táy Hán. San này do như cầu của thực tiền, tầng + khóng ngừng 
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tăng thêm. Hiện nay La Kinh có hơn 40 tầng, nguyên lý phát triển 
rất giống với dịch học. Phong thủy học giống với lý luận “Kinh 
dịch ” từ quan hình đến lý khi và các loại hình lý, từ đó cho thấy 
phong thủy học và dịch học có quan hệ hết sức mật tết, 

Từ góc độ phán tích địa hình đồ, phong thuy học cho rằng long 
mạch của toàn bộ thế giới được phái mạch từ múi Côn Luan. Địa 
lý học cũng cho rằng Côn Luân là nóc nhà của thế giới. Mụch của 
nó xuất 8 hướng, có ngũ đại can long cháy đi các hướng. Hướng 
của sơn mạch hình thành nên hướng chảy của các con sông, được 
gọi là thủy long. Theo phong thủy học, long mạch phải dài, khí 
thế phải cuồn cuộn. “Hoàng đế trạch kinh ` cho rằng: “Phu trạch 
gia, âm dương Chỉ XH nữu, nhân luân chỉ quỹ mạc; "Dương gia 
sinh hóa vật chỉ phụ dã, âm giả sinh hóa vật chỉ mẫu dã: “Âm 
dương chỉ lý, thuận chỉ tắc hanh, nghịch chỉ tắc phú. ” Quan điểm 
của các bậc tiền nhân về dương trạch phong thủy, việc chọn bựa 
thất trạch, phương hướng và cấu tạo thiết kế bên trong đến cần 
phải kỹ càng. Nơi ở phải là nơi con người có thể cảm nhận được 
sự ảnh hưởng của các điểu kiện tự nhiền, nhì cảnh quan hình thể, 
có thể thông qua thị thân phát huy vai trò vật hóa. Thất trạch liên 
quan đến hoàn cảnh nự nhiên, địa chất thủy thổ, ánh sáng, độ ẩm, 
khí hậu. từ trường, cảnh quan... tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp 
hoặc gián tiếp. rõ ràng hoặc không rõ ràng đối với sức khỏe con 
người. Nghiên cưa khoa học liện dại đã chứng mình: “Việc thay 
đối hoàn cảnh có thể dân đến sự biến đổi của sinh vật, tính đa 
dạng của hoàn cảnh chính là nguyên nhân chủ yếu dân đến sự đa 
dạng của sinh vật”. Trong điều kiện bình thường, ngoại cảnh đều 
có những ảnh hưởng trực tiếp đối với thực vát và động vật bậc 
thấp. Việc môi trường thay đổi có thể dân đến sự thay đổi trong 
các cơ quan chức năng của thực vật, cuối cùng làm thay đổi cấu 
tạo hình thái. Kiểu môi trường như vậy mạng tính hợp lý, nhưng 
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không hoàn toàn tuyệt đòi. Khả năng biến đối dẻ thích ứng với 
hoàn canh của bất kỳ một loài động thực vật nào đều có hạn, vượt 
qua giới hạn đó nhất định sẽ nảy sinh nhưng mặt không tốt, hoặc 
Các loa bệnh tật. Ví dụ nhụt sự đói khát Của Con HgưỜI, fv nó có 
thể làm tăng cường khả năng chịu đói của con người, nhưng néu 
vượt guá một mức dQ nhất định, cơ thể người sẽ không thể thích 
ứng được nên tự gáy ra các loại bệnh, cuối cùng dân đến chết. 

Học thuyết phong túy về các mặt lợi mặt hại của tự nhiên, 
trong tình hưởng rõ ràng hoặc không rõ ràng, cũng có những 
khác biệt nhất định, không thể thay đổi theo năm tháng khí ván. 
Những yêu tố có tác dụng đối với con người, có thể từ ít đến 
nhiều. từ nhỏ đến lớn. Ví dụ như trong thực tiền có thể thấy, có 
gia đình ông bà bố mẹ đền không bị cảm, những con gái sùnh ra 
có thể liên tục hai ba người bị câm. Đây chính là hiện tượng đội 
biến do ảnh hưởng của phong thủy. 

Giải thích khoa học về chứ "phong”: gió là sự chuyển động 
của không khí. Trên thực tế, phong bao hàm nghĩa rất rộng. 
“Kinh dịch ” cho rằng có rất nhiều loại gió: gió Hhụ, gió Cương... 
môi loại gió sẽ gây ra những chứng bệnh khác nhau, như chứng 
phong hàn, phong nhiệt, phong ẩm... Trong thực tế chúng fa vẫn 
thấy có những vùng, do địa hình núi lốm nên gió có thể thổi vào 
tận trong nhà, loại gió này rất độc. có thể gây chết người, đây 
không hẳn chỉ là cách nói khí thăng phong tán của người xua, 
dùng khoa học để giải thích: do những vùng kiểu này, không khí 
giao động gấp, độ ẩm giảm, lúc lạnh lúc nóng, khiến con người 
đễ bị lạnh: trong không khí thường mạng theo các loại mùi và 
nấm bệnh truyền nhiễm cho cơ thể người, sức đề kháng ở thanh 
thiếu niên thấp rất dễ nhiễm nhải. Con người ở giữa trời và đất, 
mọi lúc đều phải hít thở cùng với khí âm dương ngũ hành của tự 
nhiên. Đông y đã chỉ cho chúng ta rằng, luỏng kIủ ám đương ngũ 
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hành trong cơ thể côn người có thể dụy trì sự cân bằng tương hồ 
hay không chỉnh là nguồn gốc sức khoe cơ thể con người. Ở một 
nơi mà luông khí âm dương ngH hành có thể đảm bảo sự cán 
bằng, ta hoàn toàn có thể nự suy ra tình hình kinh tế cũng nh con 
người Hơi đó ra xao. Điều này cho thấy khí ám dương ngũ hành 
của con người đến từ thế giới tự nhiên. Cơ thể người có được là 
do xự kết hợp giữa các tế bào của cha và mẹ, có thể tại một địa 
điểm nào đó, vào một thời diểm nào đó sau khi tế bào sinh dục 
của nam và nữ kết hợp với nhan, tổng hợp các nhân tố địa lý thiên 
văn, Chính là kết qua của các vật chất tự nhiên trên cơ thể người, 
Đây vừa là các tố chất tiền thiên của cơ thể, cũng lại là căn cứ 
nhất định để hậu thiên phát triển vận mệnh. Đây cũng chính là 
nghyên nhân giải thích tại sao con người lại phải chọn những nơi 
có phong thủy tốt. Điểu này cũng cho thấy một sự thực là việc tốt 
xấu của phong thủy ảnh hưởng trực tiếp đến con người. 

Trong dương trạch phong thủy, có rất nhiều yêu tố phong thủy 
hình hài rõ rệt có thể nhìn thấy, một số còn trực quan, quan hệ 
đến cuộc sống thường nhật của con người. Vì váy tính khoa học, 
tính hợp lý của phong thủy dương trạch cũng ngày càng được các 
tâng lớp trí thức coi trọng hơn. 

Trong âm trạch phong thủy, rất nhiều người có cẩm giác mơ 
hồ, không hiểu nổi, có người quả quyết rằng tắt cả đêu là mê tín. 
Phần lớn mọi người đều cho rằng âm trạch là nơi chón cất người 
chết, phong thủy tốt xấu không liên quan gì đến người sống. 
Nhưng nhìn từ góc độ lý luận địa lý cổ đại mà xét thì chúng ta là 
do bố mẹ sinh ra, khi bố mẹ qua đời, xương cốt nếu có thể chôn 
cất ở một nơi địa thế tốt sẽ che chở bảo vệ cho các thế hệ con 
cháu sau này, Thuyết che chở phà hộ này, trong con mắt của 
người hiện đại là thiếu tính thuyết phục về mặt lý luận. Nhung 
nêu quy tắt ca là sự mê tín, đứng trên thực tiên và khách quan đều 
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không tết thực. Ấm trạch có sự liên quan nhất định với người 
sống, dùng phương pháp khoa học hiện đại có thể giải thích kiểu 
quan hệ này. Chúng ta đêu biết, trái đất là một từ trường lớn, mà 
từ tính thì có nhiều loại chức năng, có chức năng ghỉ nhớ, cũng 
có chức năng chuyển hóa thành điện. Một khi đã có chức năng 
chuyển hóa thành điện, tự nhiên CũữHg SẼ hình thành chức năng 
truyền phát. Bởi vậy, việc xây mô tại một địa điểm nào đó, từ 
trường có thể ghỉ chép lại toàn bộ thông tín YỀ HH non sông nước 
xưng quanh, sự chuyển hóa của tự nhiên sản sinh ra một loại sóng 
điện từ có chứa tín hiệu VỀ xương cốt, loại sóng điện từ này vữa 
có chứa tín hiệu xương cốt lại vừa chứa thông tin về sơn thủy, 
chúng dược truyền di khắp không gian, từ đó ảnh hưởng tới thể 
giới bén ngoài. Vậy tại sao điều này chỉ ảnh luưởng tới con chắu 
của mình mà không ảnh hưởng tới người khác? Bởi vì con chắu 
"à các tiền bối có một loại gen dị truyền giống nhau, có thể cảm 
ứng được. Nếu không phải là người trong củng dòng tộc sẽ không 
cẩm ứng được thông tin. Điền này Cũng giống với nguyên lý radio 
và vô tuyển muốn bắt được sóng của đài truyền thanh và truyền 
hình phải có cùng một tân sóng và từ trường. Sau khi cơ thể con 
người tiếp nhận loạt thông tin chiên trường này, trong cơ thể con 
người sẽ vuất hiện hàng loạt các phan ứng hóa học. Ví dụ như tại 
một ngôi mộ nào đó, phong thuy học nhận định là nơi đất tốt, chí 
ít là long mạch nhảy nhói, huyệt vị chuẩn xác, có núi sông bao 
bọc, mìng đường bằng phẳng, lạc thành vô khuyết, núi non tú lệ, 
tứ thân hộ vệ, lý khí hợp pháp. Những nơi có sóng điện từ như vậy, 
sai khi con người tiếp nhận tạo các phản ứng vật hóa có thể sẽ 
CÓ tác dụng tăng cườn clhức năng tư đuy và các chức năng khác 
trong cơ thể người, Lại ví dụ như một ngôi mộ nằm ở nơi phong 
thủy xấu, sơn thủy hôn loạn không có trật tự, vô long vô huyệt, 
hình thể kỳ quái, gió kêu nước sào... loại sóng điện từ như vậy 
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xan khi cơ thể người tiếp nhận sẽ gáy nén hàng loạt các phản ứng 
có hại, phá hoại chứng năng tt duy, khả năng không chế tâm lý 
của con người. Thể giới tự nhiên cũng có khả năng san sinh ra 
loại sóng điện từ này, ví dụ như hiện tượng sấm sét. Thông tín về 
điện trường có thể có tác dụng nhất định với cơ thể người hay 
không, kiến thức vật lý hiện dại có thể giải thích điểu này. Qua 
thực tiên một số nhà nghiên cứu phong thủy đã tổng kết được 
nhiều kinh nghiệm, ví dụ nh phần mộ được chôn tại nơi phong 
thuy xấu, sau khi chôn lập tức thấy xuất hiện các tai họa, nếu 
không phải là sự tổn thất về con người thì cũng là bệnh tát phá 
sản. Những ngôi mộ được chôn cất tạ nơi phong thủy cát lợi, gia 
đình con cháu đêu khỏe mạnh, giàu có. 

Trong thể giới tự nhiên, con người phát chịu những tác động 
cực lớn từ ngoại canh. Trong quá trình sống con người không 
ngừng trao đối thông tín và năng lượng vật chất với thế giới bên 
ngoài và thực chất đã có quan hệ mật thiết và gắn bó với thế giới 
bên ngoài từ rất lâu rồi. Con người tất mẫn cẩm với sự thay đổi 
của môi trường bên ngoài nên thường phát sinh hàng loạt các 
hiện tượng sinh lý sinh vật đốt với sự ảnh hưởng của thế giới bên 
ngoài, Thực chất của phong thủy là việc vận dụng các yếu tố CÓ 
lợi của thế giới tự nhiên. từ đỏ đại đến mục đích tránh điều xấu 
tiếp nhận điều tỎI. 

Tác dụng cơ ly của phong thủy, phải được nghiên cứu từ hai 
phương diện vĩ mô và vỉ mô. Phương chện vĩ mô là phản tích toàn 
diện những yếu tố không ngừng biến hóa tại nơi con người sinh 
sông; phương điện vì mô là kết hợp trí thức của các môn khoa học 
hiện đại để tìm tòi. Bởi vậy, âm trạch có tác dụng trực tiếp với con 
người. Ngũ quan có thể cảm nhận được mọi mặt cần thiết trong 
cuộc sống thường ngày; mà âm trạch lại chính là gián tiên, phải 
thông qua truyền nhiềm sóng điện từ được sinh ra tự nhiên mà có 
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ảnh hưởng nhất định đối với cơ thể con người. 

Đo đó, phong thuỷ học chính là một môn khoa học có tính tổng 
hợp trong thiên văn địa lí, Lấy sự vật tự nhiên làm cơ sở, âm 
dương nọũ hành làm quy luật, trong đó có liêH quan tới các món 
khoa học như mới trường tự nhiên học, địa chát địa lí học, thuỷ 
tăn học, sinh thái học, cảnh quan học, mĩ học, sinh vật học, vật 
lí địa cầu học. kiến trúc học và luân lí đạo đức học. Nó là môn 
khoa học nghiên cứu mỗi quan hệ giữa tự HÌHHêh và con người. 
Mặc dù lí luận phong thủy của người xưa có những chỗ phóng 
đại, thần bí, nhưng xét tổng thể thì lại có tính khoa học mộc mạc, 
da số các lí luận là sự tổng kết kinh nghiệm của họ trong thực tiện 
Cuộc sống trong một thời gian dài. Ho đã nghiên cứu từ y học và 
Phật học, gua đó có được trí thức trong lĩnh tực phong thuỷ học, 
chủ vên là chịu ảnh hưởng của tổ tiên, 

Do học thức của con người có hạn, quyển sách này không 
tránh khỏi thiểu sót, cho nên sách này chỉ cụng cấp cho người đọc 
tham khảo để có thể có được những điều tốt, và mong mọi người 
đóng góp ý kiến, giao lim, cùng nhan thúc tiển khoa học của 
phong thuỷ học, khiến cho nhân loại và xã hội được hạnh phúc. 
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Chương ] 
KHÁI QUÁT PHONG THUÝ HỌC 


Phong thuỷ còn gọi là Kham dự, cái tên mơ hồ mà lại thần bí này, 
không phải là câu đố khó giải trong văn hoá cổ đại của Trung Quốc. 

Phong thuỷ rốt cuộc có phải là sự mề tín hay không, có căn cứ 
khoa học hay không? Kiến trúc căn phòng được thiết kế như thể 
nào? Việc sắp xếp đồ đạc gia đình và trang trí trong phòng có liên 
quan gì với sự lành dữ hay không... những điều này cùng với 
nhímg vấn đề quan hệ mật thiết trong cuộc sống hiện đại, đều cần 
phải có sự giải thích thực sự của khoa học. 


1. Phong thuỷ là gì? 


Định nghĩa phong thuy đầu tiên trong lịch sử là của Quách 
Phác đời Tấn, trong quyển Táng thư ông có nói: “Người chết, thừa 
sinh khí. Khí gặp gió thì chuyển động, gặp nước thì ngưng tụ. 
Người xưa tìm mọi cách đề khiến khí hội tụ. nếu nó động thì tìm 
cách để cho nó dừng lại nên gợi các cách đó là Phong Thuỷ”. 
Phạm Nghi Binh người Thanh trong quyển “Táng thư” hại nói: 
“Không có nước thì gió đến mà khí tan, có nước nhưng khí ngưng 
thì không có gió, hai chữ phong thuỷ cổ được coi là địa học, mà 
trong đó lấy việc có nước làm thượng đảng, lấy việc tạng phong 
làm thứ đăng”. Điều này muốn nói, phong thuỷ là một thuật số 
của thời có đại có liên quan đến sinh khí, chỉ có dưới tình trạng 
tránh gió tụ nước, thì mới có thể có được sinh khí. 

Cái gì là sinh khí đây? Lý Xuân trong sách Lã Thị Xuân Thu 
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nói: “Hướng sinh khí mà thịnh. âm khí sẽ phát tiết”. Sinh khí là 
khí mà vạn vật sinh trưởng, là nguyên tố có đủ kha năng nảy sinh 
sức sống mãnh liệt. 

Trước Quách Phác. phong thuy còn có những tên gọi khác như: 

- Hình pháp: `1lán thư - nghệ văn chí" có loại hình pháp. trong 
đó tái lực có 20 cuốn “Cung trạch địa hình”. Học giả người Nhật 
Bản trong thời kì này có nói: “Nói hình pháp phương vị phong 
thuỷ bao gồm tương địa tương hình. cũng bao gồm tương nhân 
tương súc, đây là điểm khác nhau giữa nó và hậu thế 'phong 
thuy”. 

- Kham dư: Kham là trời, dư là đất. Kham còn có ý nghĩa 
tương thông với “Khám”, "kham”. Thời Hán có người lấy kham 
dư làm nghẻ. '*Sử kí Nhật giả liệt truyện” có ngài Trừ viết: '“Phời 
Hiếu Vũ Đế, nhà ngũ hành có thể viết. nhà kham dư lại viết không 
được.” Có thể thấy. nhà kham dư có trức trách trong khí trạch. 
“Hán thư nghệ văn trí` có “kham dư kim quỹ”. cũng là sách 
phương vị phong thuy. 

Ngoài ra, phong thuy còn được gọi là tương trạch, địa lí.... 

Đối với từ "phong thuỷ”. “Fừ Hải” có định nghĩa như sau; 
“Phong thuy cũng gọi là kham trạch. là một loại hình mê tín của 
Trung Quốc cổ. Cho rằng những hình thức như phong hướng thuỷ 
lưu của việc nền nhà hay là xung quanh vùng mộ. có thể gây nên 
hoạ phúc cho gia chủ hay gia đình người chết”. 

Những năm gần đây. nhiều học giả đã có những giải thích 
không giống với định nghĩa của Từ Hải, chủ yếu nghiêng về việc 
không đồng tình cho răng phong thuỷ là mê tín. Họ cho rằng 
“Phong thuý là ước muôn tìm ra một hệ thống đánh giá cảnh quan 
của những điểm thịnh vượng trong kiến trúc. nó là nghệ thuật lựa 
chọn bố cục địa lí thời cổ đại của Trung Quốc. không thể dựa vào 
những khái niệm phương Tây mà cho nó là khoa học hay là mê 
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tín”. Nội dung chính của phong thuỷ chính là một loại học vấn 
của con người đối với việc chọn lựa và bố trí môi trường ngôi nhà 
ở của mình. phạm vì của nó bao gồm các phương diện như nhà ở, 
cung thất, thì quan. long mạch. thôn xóm. thành thị. trong đó liên 
quan tới long mạch được gọi là âm trạch, liên quan tới phương 
điện nhà ở được gọi là dương trạch. 

Khi bàn vẻ giới phong thuý, chúng tôi vừa phải lí giải cẩn thận 
và thu thập những thành quả mới nhất của giới nghiên cứu, vừa 
phải kiên trì thái độ thực sự cầu thị. Tôi cho rằng: “Phong thuỷ học 
là một hiện tượng văn hoá truyền thống, là một tập tục được lưu 
truyền rộng rãi, là một thuật số của việc mong điều lành tránh điều 
xâu, là một loại học vấn có liên quan tới hoàn cảnh môi trường và 
con người, là một loại lí luận có liên quan tới hệ thống âm trạch 
và dương trạch, lí luận và thực tiên. Nó là sự tích luỹ kinh nghiệm 
thực tiền trong thời gian dài. Nhìn nhận từ những lí luận của khoa 
học hiện đại, phong thuỷ học là khoa học có tính tổng hợp như vật 
lí địa cầu học, thuỷ văn địa chất học, cảnh quan môi trường học, 
kiến trúc sinh thái học, tỉnh thể vũ trụ học, phương vị từ trường địa 
cầu học, khí tượng học và tin tức nhân thể học”, 


2. Nguồn gốc của phong thủy 


Từ thời Tiên Tần đã có những hoạt động tương trạch. Một mặt 
là nơi ở của người sống, một mặt là phần mộ của người chết. 
“Hhượng thư triệu chiếu tự” có viết: '*"Thành vương tại phong, dục 
trạch ấp, sử triệu cung tiên tương trạch.” Đây là tương đương 
trạch” Đây chính là phương thức bói để lựa chọn nơi để định cư. 

Những người đã đóng góp trong thực tiên tương địa của thời 
Tiên Tần như Công Lưu. Cố Công Đản Phu. Chu Công. Truyền 
thuyết nói rằng Tần Vương đã tính trước 2 nấm mồ của mình sẽ 
có hai cung điện thiên tử. hơn nữa đã được ứng nghiệm. 
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Tương trạch trong thời Tiên Tần chưa có sự kiêng kị gì cả, vẫn 
phát triển thành một loại thuật học, cũng chưa có nhiều màu sắc 
mê tín như vậy. 

Đời nhà Hán là thời kì có rất nhiều sự kiêng kị. có các loại 
kiêng kị như thời nhật, phương vị. tuổi tác, đông tây ích trạch. 
trên phần mộ có trang trí người đá, thú đá, trấn mộ văn để tránh 
tà. Còn xuất hiện những thư tịch có liên quan tới phong thuỷ như 
Dị đồ pháp. đồ trạch thuật, kham dư kim quy, cung trạch địa hình. 
Thầy phong thuy sau này gọi ông là ông tố. 

Đời Ngụy Tấn có hai vị tông sư Quản Lộ và Quách Phác. Quản 
Lộ là thuật sĩ thời Tam Quốc, tiếng tăm của ông vang kháp thiên 
ha, hiện nay vân còn lưu truyền tác phẩm nổi tiếng của ông "Quản 
thị địa lý chỉ mộng”. Những sự tích về Quách Phác còn thân kỳ 
hơn nhiều, trong cuốn *“[áng thư” có ghi chép tỉ mi. 

Minh đế thời Nam tống là một vị hoàng đế rất chú trọng đến 
vấn đề kiêng kị. Ông nghe nói trong tổ mộ có ngũ sắc vân khí, 
liền lập tức phái binh sĩ đến bốn góc mộ đóng đính sắc, nhờ đó về 
sau này ông vận làm hoàng đế. 

Thời Đường, những người có văn hóa đều hiểu phong thủy, các 
nhân vật nổi tiếng thời này như: Trương Thuyết, Tư Mã Đầu Đà... 

Tương truyền Lưu Cơ đời Minh là người tình thông phong thủy 
nhất, ông đã để lại một tác phẩm nổi tiếng *Kham dư man hứng”. 

Từ lịch sử ta thấy, Tiền Tấn là thời kỳ học thuyết phong thủy 
ra đời, Triều Tống là thời kỳ thịnh hành nhất. Từ thế kỷ này trở 
đi, phong thủy được vận dung không ngừng trong thực tiên. Mấy 
năm trở lại đây, việc quốc tế ngày càng coi trọng phong thủy và 
tính ứng dụng của phong thủy khiến cho phong thủy ngày càng 
trở nên tràn trề sức sống. Giờ đây, phong thủy đang đổi mới, kết 
hợp với các ngành khoa học tự nhiên khác. từ đó có những đóng 
góp to lớn hơn cho loài người. 
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3. Nội dung cơ bản của phong thủy 

Phong thủy bao gồm hai bộ phận dương trạch phong thủy và 
âm trạch phong thủy, có rất nhiều lý luận sinh động và các 
phương pháp thăm dò phức tạp. 

Khí: Cuốn “Kinh thủy long” khi bàn về “Khí cơ diệu vận” đã 
nói: “thái thủy duy nhất khí, mạc tiên vu thủy. Thủy trung tích 
đục, trục thành sơn xuyên”. Từ đó cho thấy, khí trong phong thủy 
học mang màu sắc duy vật mộc mạc. Khí là nguyên tố cấu thành 
nên tự nhiên. nó biến hóa khôn cùng, biến thành núi. biến thành 
nước, chuyển động trong không trung, dao động trong lòng đất. 
tư sinh vạn vật, 

Phong thủy học chia khí thành sinh khí, tử khí, dương khí, âm 
khí. sĩ khí. địa khí, thừa khí, tụ khí, nạp khí, khí mạch, khí mầu... 
Khí này không giống với khí trong không khí. 

Khí lưu: Không khí. dưỡng khí, khí lưu. Không khí chuyên 
động tạo thành khí. “Khí gặp phong tắc tán”. phong ở đây là chỉ 
cường phong. liệt phong, lãnh phong. Phong thủy nhấn mạnh việc 
tránh cường phong, tìm vi phong (tránh gió to tìm gió nhỏ). 

Quang: Chủ yếu là ánh sáng mặt trời, Thực ra bản chất của 
ánh sáng là sóng điện từ, trong ánh sáng có hai phần quan trọng 
là sóng và hạt, được gọi là “sóng hạt nhị tương tính”, vì thế thực 
chất ánh sáng chính là các hat ánh sáng. 

Thủy: Định luật phong thủy “Sơn hoàn thủy bao tất hữu khí.”, 
thực tế, nước là thứ dễ hấp thụ vi sóng nhất. 

Phương vị: ở đây là kinh dịch bát quái tứ chính tứ ngụ tắm 
phương vị. 

Trường cơ thể: Do tính chất giới, sự sinh trưởng, tổ cư, vận 
thế khác. 
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4. Long mạch 


Trong phong thủy. thuật ngữ “long” được mượn dùng để chỉ 
hướng đi lên xuống. uốn lượn của mạch núi. Bơi vì long rất khéo 
thay đổi. có thể to, có thể nhỏ có thể uốn lượn ẩn hiện nên thẻ núi 
giống như rồng vì vậy gọi là long. 

Các nhà phong thủy học sử dụng những con sông lớn để làm 
long mạch chia cất. Từ thượng nguồn dến cửa sông đổ ra biển, các 
con sông đều có sự xa gần, lớn nhỏ, từ đó phân ra Viến tổ, Lão 
tổ, Thiếu tổ, càng gần nguồn càng già, càng gần biển càng non. 
Núi già thì không còn sinh khí, núi non mới có sinh khí, vì thế tìm 
đất phải tìm tìm núi non, không nên tìm đến viên tổ hay lão tổ. 
Mỗi long lại chia thành nhiều đoạn, từ ngọn núi này đến khe núi 
khác là một đoạn. Sở đĩ phải chia như vậy là vì số đoạn có liên 
quan mật thiết đến họa phúc bền lâu hay nhanh chóng. Như trong 
“Kinh Thiên bảo chiếu” viết: “đoạn nhiều thì phú quý bền lâu, 
một đời phong quan gắn với một đoạn long” 

Đồng bằng cũng có long mạch, tuy nhiên tiêu chí để xác định 
hoàn toàn khác với long mạch của vùng núi, nhưng chúng ta vẫn 
có thể tìm theo dấu vết. Tiêu chí của nó chính là dòng nước và 
những cồn đất thấp. **Cao một tấc là sơn, thấp một tấc là thủy”. 
Sách “Địa học gian mình” có viết: “Vùng đồng bằng và vùng đất 
trững, long hành với đất rất khó nhận dạng. Tìm được long rồi 
nhưng nếu không có huyệt thì cũng chỉ mù mờ công cốc. Vì thế 
chỉ nhìn nước; nước uốn lượn nơi trung tâm là huyệt. Nếu như tìm 
huyệt không theo thủy nhất định sẽ chăng có ích gì. Long phải 
gập thủy mới dừng... `. 

Phương pháp nhận dịnh tốt xấu của long mạch là thẩm định 
sơn mạch đài hay ngắn, phải biết phân biệt hưng suy, lớn nhỏ của 
sơn mạch. Phương pháp thẩm biện chính là lấy điểm khởi đầu là 
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thượng nguồn. vì thế nên long lớn đều bất nguồn từ thường nguồn 
những con sông lớn. suối lớn, khe sâu: tiểu long sẽ đi theo suối 
nhỏ khe nhỏ mà đến; tiểu chỉ long chỉ là nguồn nước của đồng 
ruộng. cống rãnh mà thôi. Nhìn mạch nước nguồn lớn nhỏ. dài 
ngăn để biết được long mạch thế nào. Các nhà phong thủy cho 
rằng mức độ quý tiện của long mạch cơ bản phải xét vào thế núi 
xa gần. lớn nhỏ. Long có tổ như nước có nguồn, cây có gốc. 
nguồn mà sâu thì đồng mới đài, rẽ mà bền sâu thì lá mới tốt. Long 
mạch liên miên thì phú quý cũng liên miên, long mạch ngăn thì 
phúc phát chẳng bền. 


5. Minh đường 


Sách “Đại ký lễ” giải thích: “Minh đường là khu đất để phân 
biệt tôn tí trật tự của chư hầu”. Theo đó, minh đường chính là nơi 
mà vua ngồi ngự chính, trăm quan bàn chính sự. Minh đường của 
phong thủy chính là mảnh đất trước huyệt. Minh đường có phân 
biệt nôi ngoại, nếu như thế núi hòa hoãn, kết huyệt bình bình, 
long hổ bao quanh, có án sơn là núi. Đây chính là tả Thanh long, 
hữu Bạch hổ, có núi như tả phù hữu bật, có then cài cửa... Trong 
minh đường có nước chảy uốn lượn, đường nước ra là thủy khẩu. 
Trong minh đường có cả điền viên cây cối. 

Minh đường thực tế là không gian sống của con người, lớn là 
đô thị, nhỏ là thôn xóm, chợ búa..., bốn bể xung quanh của chúng 
đều có môi trường tự nhiên có ảnh hưởng với nhau. Để lựa chọn 
được môi trường sống tự nhiên phù hợp với chúng ta là một vấn 
để vỏ cùng quan trọng và vì thể nên sử dụng lý thuyết của minh 
đường trong phong thủy để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở hạ 
tầng. Tuy nhiên, minh đường trong phong thủy thường được sử 
dụng trong âm trạch, chọn mộ. 
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6. Dương trạch 


Sinh giả ví đương, tử giả vi âm, con người lúc sống thì sống 
trong đương trạch, theo như phong thuỷ học, dương trạch cần có 
sinh khí, gia đình mới thịnh vượng, vì thế. nhất thiết cần nạp khí, 
Một mặt là để hấp thu sinh khí dưới đất, mặt khác là đón khí từ 
cửa nhà. Thế là cần phải chọn địa chỉ và phòng theo hướng nào, 
Dựa vào ngũ hành quan điềm, khí có sinh khác. phương hướng 
cũng sinh khác, chí cần tránh khắc phương. ngôi nhà sẽ được may 
mãn. 

Nguyên tắc cơ bản của dương trạch là dựa vào núi vào sông. 
Ngôi nhà cần phải gọn gàng, sạch sẽ, to nhỏ, cao thấp đều phải 
thích hợp. Bố trí trong phòng cần chính diện. Vị trí của giếng và 
hồ nước cũng cần phải chọn vị trí cho tốt, khiến mọi người dùng 
nước thuận tiện, vừa không sợ gặp điều gì rủi ro. 


7. Âm trạch 


Chết là một hiện tượng tự nhiên không thể nào kháng cự. điều 
mà mọi người sợ nhất là cái chết. Sau khi người chết liệu còn có 
thể sống lại? Người chết liệu có ảnh hưởng nào tới người sống. 
Trong thời cổ đại mà khoa học chưa phát triển, mọi người đã tìm 
hiểu vấn đề này, hy vọng người chết có thể sống lại, thế là sinh ra 
học thuyết âm trạch. 

Học thuyết âm trạch cho ràng, chỉ cần huyệt có sinh khí, người 
chết có thể đem lại may mắn cho người sống, nếu không thì sẽ trở 
nên có hại. Lầm thế nào thì mới có thể có sinh khí dưới đất? Điều 
này phát nhờ đến phong thuỷ. Nếu tìm được huyệt tốt, thì sẽ có 
báo ứng tốt. Còn bao giờ mới có may mắn thì có thể ngay lập tức, 
cũng có thể mấy chục nãm nữa, thâm chí là đến đời sau. 

Tương địa là một thực tiền, các thầy phong thuỷ cần phải xem 
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xét k1 nơi đó. Đầu tiên là xem toàn bộ, sau đó xem đến hướng đi 
của mạch núi, xem môi trường huyệt địa. Lại còn cần dùng mồm 
để thử. thử chất nước xem ngọt hay chua. Còn cần phải động não 
tìm ra mốt quan hệ, rồi mới đi đến quyết định. 
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Chương 2 


SỰ HÌNH THÀNH VÀ NHƯNG ĐẶC ĐIỂM 
CỦA PHONG THUỶ HỌC HIỆN ĐẠI 


Phần trên chúng ta đã khái quát chung về những nguyên lí và 
nội hàm cơ bản của phong thuỷ học truyền thống. làm rõ sự xuất 
hiện. diễn biến cùng những thay đổi lịch sử và xu thế phát triển 
của phong thuy học. Vì vậy, phong thuỷ học hiện đại phải làm thế 
nào để tiếp xúc. hoà hợp với các bộ môn khoa học tự nhiên khác 
trên nền tảng phong thuỷ học truyền thống, từ đó làm thế nào hình 
thành nên các kết cấu và đạc điểm khoa học? 


1. Vật lý học địa cầu và phong thủy 


Nếu nhìn từ quan điểm của ngành vật lí học địa cầu, mọi người 
có thể thấy địa cầu là do rất nhiều những nguyên tố cấu thành 
nên, những nguyên tố này sinh ra từ những vị trí và cường độ 
nhiệt, từ trường, địa điện vật, trọng lực cũng như các loại chất 
phóng xạ không giống nhau, ngoài ra còn có các yếu tố khác như 
núi sông, động thực vật, vi sinh vật... Những vật chất này mỗi 
giây mỗi khác đều sản sinh ra những chất vô hình hoặc hữu hình 
xung quanh vật thể, có lợi hoặc có hại. Những tác dụng này đối 
với sinh vật cao cấp nhất trên trái đất là con người có thể sẽ sinh 
ra các ảnh hưởng đặc biệt có lợi hoặc có hại. 

Ví dụ những khu vực có cường độ trọng lực càng cao thì tuổi 
thọ của những người sống trong khu vực đó thường không cao. 
Nếu như bất kì một tầng địa cầu nào chứa những vật chất mang 
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tính phóng xạ có hại, thì những người sống lâu ở khu vực đó sẽ bị 
ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ, thậm chí còn có thể biến dạng. 
Có những khu vực do cấu tạo địa chất dị thường, gây nên những 
ảnh hưởng không tốt đến quá trình sinh sản của người và động 
thực vật ở đó. Một giáo sư nhiều kinh nghiệm tại Viện khoa học 
Nga đã cùng các đồng sự tiến hành nghiên cứu và chứng minh, 
các loại động thực vật sống ở khu vực bán nhiệt đới rất hay mắc 
bệnh. Những nhân viên nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra địa chất 
ở các địa phương có tỷ lệ mắc bệnh ung thư, bệnh về máu cao và 
đã phát hiện ra những khu vực này đều là những khu vực có cấu 
tạo tầng địa chất phức tạp, họ còn phân tích các kết quả kiểm tra 
địa chất và những tư liệu của bệnh viện ở thành phố Saint 
Peterbourg và phát hiện ra rằng những người sống tại khu vực nửa 
tầng địa chất, đặc biệt là những khu vực phức tạp có tỉ lệ mắc 
bệnh u cao gấp 2-3 lần những khu vực khác. Nguời ta còn phát 
hiện ra rằng ở khu vực bán nhiệt đới thì tí lệ tai nạn giao thông 
cao gấp 10 lần sơ với những nơi khác. Khu vực bán tầng địa chất 
còn có thể thoát ra những chất khí mang tính phóng xạ, dẫn đến 
địa từ thay đối. Đây là một trong những yếu tố quan trọng gây ra 
bệnh tật cho người cũng như cho động thực vật. 

Có những khu vực có cấu tạo địa chất tương đối tốt, trong các 
lớp đất có chứa những nguyên tố có tác dụng tốt với cơ thể người 
và động thực vật, ví dụ như nước Anh, nước Pháp, Thụy Sĩ, Italia, 
do kết cấu địa chất tốt, cuộc sống của những người sống ở đây 
đều rất cao, những thiên tai do tự nhiên tương đối giảm, kinh tế 
cũng phát triển hơn các khu vực khác. 

Môn phong thuỷ học đã thông qua những dự cảm, cảm ứng, 
tính toán hàng ngàn năm, phán đoán mỗi một khu vực có lợi đối 
với cuộc sống, sức khoẻ và sự phát triển của con người hay 
không? Thực ra, trong đó còn có rất nhiều những quy luật, 
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nguyên lí là tương đồng với môn vật lí học địa cầu hiện đại. 

Một trong những sứ mệnh và nội hàm của phong thuỷ học hiện 
đại chính là cần kết hợp lẫn nhau giữa những trí thức khoa học về 
phong thuỷ học truyền thống và những tri thức vật lí học địa cầu 
hiện đại, qua đó có thể tìm ra tính quy luật của một số những yếu 
tố thần bí, hiện tượng khó hiểu trong phong thuỷ học, qua đó có 
những giải thích khoa học khiến mọi người tin tưởng, thậm chí 
còn có thể vận dụng tốt những tri thức và phương pháp giữa vật \í 
học và phong thuỷ học. nghiên cứu các hiện tượng vật lí học và 
các tác động của địa cầu đối với sự sinh tồn và phát triển của con 
người, dựa trên nền tảng là những nhận thức về nhân loại, qua đó 
lợi dụng và cái tạo và thích nghi với những tác động của tự nhiên, 
tìm ra những quy luật và phương pháp để tự nhiên phục vụ cho 
con người, khiến con người và tự nhiên có thể hoà hợp được với 
nhau. Con người nhờ đó càng sinh tồn, thích ứng và phát triển một 
cách tốt hơn. 


2. Địa chất thủy văn học và phong thủy 


Địa chất thuỷ văn học hiện đại cho chúng ta biết, những ngọn 
núi đòng sông, đất đai tự hiên, các mạch nước ngầm và kết cấu địa 
chất trải qua hàng vạn năm biến hoá mà thành, hình thành nên núi 
non. sông ngòi, thuỷ chất, thổ chất. kết cấu thạch tầng. Nhĩmg kết 
cấu địa chất này lại sản sinh ra các loại nguyên tố hoá học vô cơ, 
hữu cơ. những chất này có thể có lợi hoặc có hại đối với con người. 
Ví dụ như sắt, kẽm, các chất protêin hữu cơ là có lợi cho con người, 
nhưng một số nguyên tố mang tính phóng xạ như rađium lại rất có 
hại cho sự phát triển trí lực của con người. Do sự khác nhau về hàm 
lượng và kết cấu, những nguyên tố hoá học này nên sản sinh ra 
những tác dụng không giống nhau đối với con người. 

Tại sao có nơi con người có thể sống trường thọ? Mà lại có 
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những nơi con người rất để mắc bệnh mà chết yếu? Những việc 
này đều liên quan mật thiết đến các điều kiện địa chất thuỷ văn. 

Phong thuỷ học truyền thống rất coi trọng đến diện mạo đất 
đai, thuỷ lưu, thuỷ chất, có lúc còn thử mùi vị của đất và nước, từ 
đó có thể phán đoán xem phong thuỷ ở khu vực này có lợi hay 
không đối với thể lực và trí lực, tư duy và sự nghiệp của con 
người. Nếu như nước có vị ngọt thì thường là đất cát (đất lành). 
còn nếu nước có vị đắng chát thì đó là đất không tốt. 

Đặc biệt tư tưởng “long mạch” trong phong thưỷ học truyền 
thống, chính là những kiến thức về vấn đề sơn mạch, thuỷ lưu và 
thạch tầng trong địa chất thuỷ văn học hiện đại. Mà tư tưởng “giữ 
gìn long mạch” trong phong thuỷ cũng chính là sự kết hợp giữa 
những quan niệm trong việc bảo vệ đất đai, nguồn nước, bảo vệ 
môi trường của địa chất thuỷ văn học. 

Một trong những nội hàm và sứ mệnh của phong thuỷ học, 
chính là kết hợp một cách có hệ thống giữa những kmh nghiệm 
hàng ngàn năm của phong thuỷ học truyền thống và những tri 
thức về địa chất thuý văn học, từ đó nghiên cứu mối quan hệ của 
đất và nước, hướng đi của sơn mạch, địa chất cũng như các loại 
nguyên tố hoá học khác nhau sẽ sản sinh ra những ảnh hưởng thế 
nào đối với tâm lí, sức khoẻ và sự nghiệp của con người, khiến 
nhân loại càng hiểu thêm về tự nhiên, lợi dụng tự nhiên, cải tạo tự 
nhiên và thích ứng với tự nhiên, cuộc sống của con người nhờ đó 
càng tốt đẹp, càng khoẻ mạnh. 


3. Cảnh quan môi trường học 
và phong thủy 


Con người sinh sống trong môi trường tự nhiên, bao gồm núi 
sông ao hò, hoa lá cây có. Con người còn sáng tạo nên những 
cảnh quan nhân tạo và rừng nhân tạo để mới trường sinh tồn thêm 
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đẹp đẽ, thích hợp. Những cảnh quan tự nhiên và nhân tạo này đều 
nảy sinh những hiệu ứng vật lí. sinh lí, tâm lí đối với con người. 
Trình độ tự động hoá của con người rất cao. nên có những năng 
lực phản ứng rất mạnh đối với những sự vật ngoài tự nhiên. từ đó 
có thể hiểu được môi trường có những ánh hưởng quan trọng thế 
nào đối với sức khoẻ và sự nghiệp của con người. 

Ví dụ như, nếu con người sống trong một mới trường cảnh 
quan đẹp đẽ, thích hợp. màu sắc hoà hợp. sẽ cảm thấy tỉnh thần 
thoải mái, thậm chí tư đuy còn minh mãn hơn. 

Con người thời cổ đại rất coi trọng sự đẹp đẽ của khu vườn 
trong gia đình, và cũng rất coi trọng đến phong thuỷ trong vườn, 
cho rằng kiến trúc của vườn, hoa lá cây cỏ, hòn non bộ... đều phải 
phù hợp với những yêu cầu của phong thuỷ, điều này có thể có lợi 
cho sức khoẻ và sự nghiệp, đây là những nhận thức về cảnh quan 
môi trường trong phong thuỷ học. 

Một trong những sứ mệnh và nội hàm của phong thuỷ học, 
chính là tìm tòi những chân lí trong phong thuỷ học truyền thống, 
để kết hợp với cảnh quan môi trường học, không chỉ nghiên cứu 
quy luật mĩ học, quy luật kiến trúc học và quy luật thực vật học 
của cảnh quan môi trường, mà còn phải nghiên cứu sâu hơn về kết 
cấu, phương hướng, tài liệu, màu sắc, ngoại hình cũng như những 
tác dụng đối với sinh lí và tâm lí của con người, từ đó tìm ra 
những quy luật và phương pháp khoa học của cảnh quan môi 
trường có lợi cho sức khoẻ và sự nghiệp của con người. 


4. Kiến trúc sinh thái học 
và phong thủy 


Kiến trúc sinh thái học là nghiên cứu sinh thái học giữa môi 
trường kiến trúc nhân loại và quan hệ cộng sinh sinh vật trong 
giới tự nhiên, là tìm hiểu một cách sâu sắc những hoạt động sinh 
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tồn trên địa cầu để có thể tiếp tục phát triển cân bằng. Một 
phương diện kiến trúc sinh thái học sẽ khiến nhân loạt nhìn thấy 
cả một bộ phận của hệ thống sinh thái trong môi trường tự nhiên, 
từ đó yêu cầu kiến trúc cần phải phù hợp với quy luật cộng sinh 
cân bằng hệ thống sinh thái trong môi trường tự nhiên; một 
phương diện khác là nhìn sinh thái tự nhiên giống như một hệ 
thống hữu cơ của kết cấu kiến trúc cụ thể có những ảnh hưởng đối 
với con người, vì thế khi yêu cầu người ta quy hoạch kiến trúc nên 
suy nghĩ đến những ảnh hưởng đối với con người và chức năng 
kết cấu của môi trường sinh thái. 

Từ khi có loài người thì đã sản sinh ra kiến trúc học. Nhân loại 
có bản năng sinh tồn. cũng cần phải tìm một nơi tránh mưa tránh 
gió, đề phòng những sự cố có thể xảy ra. Thế là xuất hiện những 
ngôi nhà do con người sáng tạo nên. 

Cùng với sự phát triển của con người, kiến trúc những ngôi nhà 
của con người cũng dản dần được nâng cao, ngoài tính thực dụng, 
tính an toàn, có thêm những nhu cầu về tính mỹ quan. tính chặt 
chẽ, tính khoẻ khoán, đồng thời hy vọng sự hài hoà giữa nơi ở với 
môi trường xung quanh, có lợi cho sức khoẻ cũng như tỉnh thần 
của người cư trú. 

Cùng với sự phát triển đa dạng của kiến trúc nhân loại, giữa 
kiến trúc nhà dân với kiến trúc dinh thự, giữa kiến trúc đền chùa 
với kiến trúc cung đình cũng đều có những mối quan hệ và những 
nhu cầu khác nhau đối với môi trường sinh thái. Sự khác nhau về 
vị trí địa lý của nơi xây dựng, sự khác nhau về vật liệu xây dựng, 
sự khác nhau về hình thái. phong cách, phương hướng và màu sắc 
kiến tạo, tất cả những nhân tố này đều có ảnh hưởng, tác dụng 
khác nhau tới những người có nghề nghiệp và quan điểm sống 
khác nhau, từ đó sản sinh ra những hiệu ứng tốt xấu khác nhau. 

Một trong những ý nghĩa và sứ mệnh của phong thuỷ hiện đại 
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chính là phải kết hợp hài hoà giữa sự hợp lý của thuật phong thuỷ 
truyền thống với kiến trúc sinh thái đương đại, không chỉ nghiên 
cứu những hiệu ứng tốt xấu của hướng xây dựng, hình thái và sắc 
thái vật liệu xây dựng đối với sức khoẻ cũng như sự phát triển sự 
nghiệp của những người khác nhau. bên cạnh đó còn phải nghiên 
cứu đến những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của cách thức bố 
cục các yếu tố xây dựng đối với môi trường tự nhiên, nắm chắc 
việc điều chỉnh, ưu việt của các yếu tố xây đựng và cách thức bố 
cục của nó, làm cho nó càng trở nên hài hoà, đồng điệu với môi 
trường tự nhiên, từ đó có được phương pháp khoa học có lợi, tìm 
ra được quy luật khách quan thống nhất, hài hoà giữa ba nhân tố 
cơn người. vật liệu xây đựng và môi trường tự nhiên. 


5. Tình thể học vũ trụ 
với phong thủy 


Trái đất là một phần trong tinh hà vũ trụ, từng giây từng phút 
nó đều chịu ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn, lực đẩy, lực tác động của 
những tinh thể xung quanh. Những thông tin quang điện, lực từ, 
nhiệt năng, và năng lượng trong vũ trụ không lúc nào là không 
gây ra những hiệu ứng hoặc tốt hoặc xấu đối với trái đất. Còn con 
người là một sinh vật cấp cao có khả năng cảm ứng mạnh nhất 
đang sinh sống trên trái đất, đo vậy cũng tự nhiên chịu ảnh hưởng 
của những hiệu ứng mà các tỉnh thể vũ trụ gây ra cho trái đất. 

Ví dụ: Những hiệu ứng quang năng nhiệt năng mà mật trời tạo 
ra cho trái đất làm cho vạn vật được sinh tồn và phát triển, những 
điểm đen của mặt trời có ảnh hưởng nghiêm trọng đến con người 
cũng như tất cả các loài động thực vật trên trái đất. Còn nữa: sự 
tròn khuyết và chu kỳ vận chuyển của mặt trãng có tác dụng rõ 
rệt đối với sự lên xuống của thủy triều nước biển, đồng thời nó 
cũng có ảnh hưởng nhất định đối chu kỳ kinh nguyệt cuả phụ nữ. 
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Những thay đổi khác thường đặc thù như nhật thực, nguyệt thực 
và sao chối cũng gây ra tác dụng đặc biệt đối với từ trường, nhiệt 
độ, địa chấn cũng như những thiên tai hạn hán lũ lũt trên trái đất, 
đồng thời cũng gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đối với tâm 
sinh lý, tư tưởng tình cảm và những bệnh tật, sợ hãi hoang mang 
của con người, do vậy nó cũng có thể tiến đến gây ra những hỗn 
độn và thay đổi của xã hội. Tiếp đến, những ảnh hưởng rõ rệt của 
những điểm đen mặt trời đốt với sức khoẻ con người là điều ai 
cũng biết, những tác dụng đặc hữu mà nhật thực nguyệt thực gây 
ra cho trái đất và con người, tất cả chúng đều mình chứng cho mối 
liên hệ cảm ứng giữa các tinh thể vũ trụ với trái đất và loài người. 

Những hiện tượng và quy luật kể trên hoàn toàn tương thông 
và phù hợp đối với ý niệm thống nhất hài hoà đối ứng của “thiên, 
địa, nhân” mà phong thủy học truyền thống tìm kiếm. Cuốn sách 
quý về phong thuỷ học “Hoàng đế trạch kinh” được truyền lại từ 
hàng ngàn năm trước đã sớm nhắc đến việc xem phong thuỷ phải 
đạt đến mức “nhân trạch tương phù, cảm thông thiên địa” (con 
người và nơi ở phải nương dựa vào nhau, trời và đất phải hài hoà 
với nhau). 

Mội trong những ý nghĩa cũng như sứ mệnh của phong thuỷ 
học hiện đại chính là bhải nối tiếp và Hiên hệ được học thuyết 
thống nhất hài hoà giữa “thiên, địa, nhân” của phong thuỷ học 
truyền thống với tinh thể học vũ trụ hiện đại, nghiên cứu và dự 
kiến được các quy luật hiệu ứng tốt xấu mà những tinh thể vũ tr 
cùng với những biến dị của nó gây ra cho trái đất và con người, 
có những biện pháp nắm bắt, điều chỉnh và tránh những ảnh 
hưởng xấu đối với trái đất và con người gây ra bởi những biến 
động năng lượng tự nhiên vũ trụ, tìm hiểu sự đếi ứng đồng bộ 
cũng như mức độ lý tưởng hài hoà cùng tồn tại của ba nhân tố vũ 
trụ, trái đất và con người. 
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6. Khí tượng học với phong thủy 


Mùa đông, khí hậu của miền Bắc và miền Nam có sự khác biệt, 
nhiệt độ chênh lệch giữa miền Nam và miền Bắc khá cao. Sự khác 
biệt về khí tượng này có ảnh hưởng rất rõ đối với sức khoẻ con 
người, đối với thói quen ăn ở của con người, đặc biệt là đối với 
việc cư trú, xây cất nhà cửa. 

Ví dụ ở miền Bắc, khí hậu rất lạnh, những người bị các bệnh 
về đường hô hấp như hen suyễn khá nhiều, nhưng nếu họ đến sinh 
sống thì đa số họ đều có thể không chữa mà khỏi. 

Những ngôi nhà ở phương Bắc, vì cần tránh lạnh giữ ấm nên 
những bức tường được xây dựng rất dày, cô nhân đã nghĩ ra cách 
đào nhà hang để tránh lạnh, có tác dụng đông ấm hè mát; những 
ngôi nhà ở miền Nam vì muốn tránh nóng và tránh thuỷ triều nên 
bố cục nhà có rất nhiều cửa, có nhà còn có cả lỗ thông ánh sáng 
(cái tum), giúp thông gió mát mẻ, có một số những người dân 
miền núi nghĩ ra cách dùng những thân tre, thân gỗ làm chân để 
nâng những ngôi nhà lên khỏi mật đất (nhà sàn), nhờ đó có thể 
giúp thông gió chống ẩm, lại có thể phòng ngừa sự xâm hại của 
thú đữ và rắn độc. 

Xét từ quan điểm phong thuỷ học truyền thống, hướng xây 
dựng của những ngôi nhà miền Bắc thường quay lưng về hướng 
Bắc, mặt quay về hướng Nam là tốt nhất; còn những ngôi nhà 
miền Nam không nhất định cứ phải quay lưng về hướng Bắc, quay 
mặt về hướng Nam, mà chỉ cần có thế thuận, tức căn cứ vào hình 
thái sông núi xung quanh ngôi nhà hoặc hướng chạy của con 
đường xung quanh ngôi nhà để có được sự lựa chọn hợp lý, từ đó 
điều chỉnh phương vị và hướng nằm, đó mới là một ngôi nhà lý 
tưởng. 

Xét từ quan điểm khí tượng học, sở đi những ngôi nhà miền 
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bắc chủ yếu quay lưng về phía bắc quay mặt về phía nam là vì 
muốn thông qua những khung cửa nhà cửa số quay về hướng nam 
đón nhận ánh nắng để sưởi ấm, còn những bức tường quay lưng 
về phía bác là để tránh gió tránh lạnh: còn những ngôi nhà miền 
Nam, họ không nhất định phải tuân theo yêu cầu trên, họ chỉ cần 
có thế thuận thông phong (gió), mát mẻ và ngừa triều là được. 

Có thể thấy, phong thuỷ học truyền thống và khí tượng học 
cũng có những điểm tương đồng nhau, ngoài ra, phong thuỷ học 
truyền thống đặc biệt chú ý đến mối quan hệ giữa kiến trúc với 
gió với khí hậu. đây chính là điểm hoàn toàn tương đồng với vấn 
đề khí hậu học mà khí tượng học nghiên cứu. 

Một trong những ý nghĩa và sứ mệnh cuả phong thuỷ học hiện 
đạt là phải kết hợp và quy ước phong thuỷ học truyền thống với 
khí tượng học hiện đại lại với nhau, tìm hiểu xem làm thế nào để 
bố cục và sự điều chỉnh kiến trúc thích ứng được với sự thay đối 
của khí tượng và khí hậu, từ đó có lợi cho sức khoẻ cùng sự hoà 
thuận trong gia đình cũng như sự phát triển đi lên của sự nghiệp. 


7. Từ trường với phong thủy 


Từ trường học trái đất cho rằng: trái đất là một trường lực từ 
mạnh lấy Bắc cực và Nam cực là điểm khởi đầu. loại trường lực 
từ này có tác dụng quan trọng đối với sự vận chuyển ổn định và 
cân bằng tự của bản thân trái đất cũng như tính ổn định của các 
vật thể trên bề mặt trái đất. 

Trong quá trình tự vận chuyển và quay quanh mặt trời, trái đất 
với tư cách là một trường lực từ lớn mạnh, sẽ tạo ra một lực hấp 
dẫn hướng từ rất mạnh, đây chính là tính phương hướng của lực 
từ trái đất. Do tác dụng truyền cảm của loại lực từ trái đất có 
hướng rõ rệt này, mỗi một vật thể trên trái đất đều tạo ra một lực 
cảm ứng từ nhất định, khiến cho những vật thể này cũng có khả 
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nàng phân biệt phương hướng tương ứng. Ví dụ, chiếc la bàn đã 
được người Trung Quốc phát minh ra từ rất sớm, chức năng phân 
biệt cám ứng phương hướng bên trong cơ thể con người và các 
loài chim. chính là do những cảm ứng từ của trái đất đã khiến 
chúng có được khả năng đó. 

Những điều trên chính là hiện tượng mà các nhà phương vị học 
từ trường trái đất cần phái nghiên cứu. Tất cả những từ trường, từ 
hướng và phương hướng của chúng nói trên đều có ảnh hưởng rất 
lớn đối với con người và tình hình sinh sống của họ. Ví dụ, vị trí 
của chiếc giường cũng như tư thế nằm ngủ của con người cũng. 
chịu ảnh hưởng của lực từ trường trái đất, những người ở bắc bán 
cầu nếu nằm ngủ quay đầu về hướng bắc sẽ có cảm giác yên tĩnh 
thoải mái. bởi từ trường ở bắc bán cầu sẽ tạo ra tác dụng an định, 
điều tiết bộ não của con người, khiến cho giấc ngủ của con người 
được yên tĩnh, bộ não con người được nghỉ ngơi đầy đủ. Còn 
những người ở nam bán cầu khi ngủ phải quay đầu về hướng nam 
là tốt nhất, nguyên nhân cũng tương tự, chỉ có điều từ trường của 
nam cực đang có tác dụng chính diện. Nếu con người nằm ngủ 
quay đầu về hướng đông hoặc tây, thì giấc ngủ có thể sẽ rất kém, 
một mặt nó không đồng bộ với tác dụng của từ trường ở nam bắc 
cầu, một mặt nó không phối hợp nhịp nhàng với lực dẫn từ hướng 
tự vận chuyển của trái đất. Đương nhiên, do những sự thay đổi 
đặc thù của lực tác dụng từ trường ở một điểm rào đó, đôi khi đầu 
quay về hướng đông tây cũng có thể thích ứng được với phương 
hướng của từ trường. Nếu như vị trí của chiếc giường ngủ không 
đốt ứng với từ hướng trái đất, thì có thể sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ 
cũng như tỉnh thần của con người, thậm chí nó còn ảnh hưởng tới 
cả sự hoà hợp trong gia đình. 

Tương tự, những căn nhà ở bác bán cầu thường quay lưng về 
hướng bác, quay mặt về hướng nam là thích hợp; còn những căn 
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nhà ở nam bán cầu thường quay lưng về phía nam quay mật về 
phía bác là tốt. 

Những điều trên chính là kết luận mà phong thuỷ học truyền 
thống đã quan sát, dự đoán và nghiên cứu hàng ngàn năm nay, chỉ 
có điều cho đến ngày nay người ta vẫn chưa thể dùng những khái 
niệm và những nguyên lý khoa học tự nhiên để giải thích nó mà 
thôi. 

Một trong những ý nghĩa và sứ mệnh của phong thuỷ học hiện 
đại chính là phải kết hợp hài hoà giữa phong thuỷ học truyền 
thống với phương vị học từ trường trái đất hiện đại, từ đó tìm hiểu 
và nghiên cứu tính quy luật của những ảnh hưởng cuả phương vỊ, 
từ hướng trái đất đối với con người cũng như thói quen cư trú của 
họ, tìm ra được phương hướng, từ hướng trái đất tương ứng với 
con người và kiến trúc của họ, bên cạnh đó tìm ra những phương 
pháp có lợi cho sức khoẻ cũng như sự phát triển về sự nghiệp của 
con người. 


8. Thông tin sinh mệnh nhân thể học 
với phong thủy 


Con người là chủ của trái đất, là tinh hoa của vũ trụ, là linh 
trưởng của vạn vật. Tất đả những gì chúng ta nghiên cứu, bao gồm 
cả phong thuỷ học hiện đại, đều là để phục vụ cho con người; làm 
cho con người ngày càng khoẻ mạnh, tốt đẹp và thoái mái khi 
sống trên trái đất này. 

Tuy nhiên, mỗi giây mỗi phút con người đều chịu những ảnh 
hưởng tốt xấu gây ra bởi trái đất cùng các nhân tố trong vũ trụ tự 
nhiên cũng như các thông tin năng lượng. Muốn tìm hiểu những 
quy luật ảnh hưởng đến sinh mệnh con người của các nguồn 
thông tin năng lượng này, từ đó tìm ra được biện pháp tránh những 
tai hại và xung khác thì phải nghiên cứu cơ thể con người. nghiên 
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cứu quy luật của các thông tin sinh mệnh con người. 

Con người là một cơ thể sống cao cấp nhất, được cấu thành bởi 
nhiều nguyên tố hoá học, bản thân cơ thể con người cũng không 
ngừng sản sinh ra những thông tin năng lượng, những thông tin 
năng lượng này phải hoà hợp đồng bộ với thông tin năng lượng của 
giới tự nhiên, có vậy thì mới có thế cùng đạt được những kết quả 
tốt đẹp, từ đó con người mới có thể sinh tồn và phát triển tốt hơn, 

Phong thuy học truyền thống cho ràng: cá thể sống của mỗi 
người đều có những “cách thức ra lệnh” (mệnh cách) khác nhau. 
Lấy thông tin học nhân thể để giải thích là: cơ thể của mỗi người 
có những thông tin năng lượng và các cơ cấu tổ hợp khác nhau. 
Những “cách thức ra lệnh” khác nhau này hoặc những trạng thái 
thông tín nhân thể khác nhau (tôi gọi là “thông tin phong thuỷ 
nhân thể”) có sự liên kết trao đối với vị trí nơi ở khác nhau và 
thông tin năng lượng tự nhiên khác nhau, từ đó tạo ra những hiệu 
ứng tốt xấu khác nhau. 

Những điểm trên chính là đối tượng nghiên cứu của thông tin 
học nhân thể con người và phong thuỷ học. 

Một trong những ý nghĩa và sứ mệnh của phong thuỷ học hiện 
đại chính là cần kết hợp phong thuỷ học truyền thống với thông 
tin học sinh mệnh nhân thể hiện đại, từ đó tìm hiểu làm thế nào 
để điều tiết hai chiều những thông tin sinh mệnh nhân thể khác 
nhau và các thông tin tự nhiên ở những vị trí khác nhau, làm cho 
hai loại thông tin này đồng bộ đối ứng với nhau, làm cho hai loa) 
năng lượng tổ hợp được tốt nhất với nhau, qua đó làm cho cơ thể 
cũng như tỉnh thần của con người được khoẻ mạnh, gia đình hoà 
thuận, sự nghiệp phát triển. 

Y học thực ra cũng là một phương pháp để giúp cho thông tin 
nhân thể và thông tin tự nhiên được hài hoà đối ứng với nhau. 
Đông y chính là loại được trực tiếp thu lượm các năng lượng 
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thông tin khác nhau của giới tự nhiên, tây y cũng là thứ đến gián 
tiếp từ tự nhiên. Có một số khoáng chất, nước khoáng có thể trực 
tiếp dùng để điều trị bệnh tật của con người. Đối chứng trị bệnh 
(xem triệu chứng để điều trị) chính là điều tiết và trao đổi sao cho 
thích hợp các năng lượng thông tin tự nhiên với năng lượng thông 
tin nhân thể, từ đó tạo ra những hiệu quả hài hoà, khoẻ mạnh cho 
cơ thể con người. 

Người có lục phủ ngũ tạng. trời đất có âm dương ngũ hành, 
ngũ tạng là tâm, gan. tỳ, phổi, thận: ngũ hành là kim, mộc, thuỷ, 
hoá. thổ, cả hai đều cần phải hài hoà đối ứng với nhau. Nếu quan 
hệ giữa ngũ tạng cuả con người và ngũ hành của trời đất thất 
thường sẽ sinh ra các loại bệnh tật, xuất hiện các vấn đề về sức 
khoẻ. Tất cả việc lấy thông tin tự nhiên thích hợp để điều trị các 
thông tin sinh mệnh cơ thể đều khiến con người được hài hoà và 
khoẻ mạnh. 

Nếu nói rằng, y học bắt tay từ việc điều tiết các thông tim sinh 
mệnh nhân thể, để từ đó thích ứng được với các thông tin tự nhiên, 
vậy việc điều chỉnh phong thuỷ kiến trúc chính là được bắt tay từ 
việc điều tiết tự nhiên, từ đó tạo điền kiện thuận lợi cho việc vận 
hành của các thông tín sinh mệnh nhân thể. Một số thông tìn năng 
lượng xảy ra ở vị trí, cách thức, vật liệu, màu sắc của căn phòng 
làm quấy nhiễu hoặc làm tổn hại sức khoẻ, tâm lý, tư duy và tình 
cảm của con người, và nó cũng tự nhiên phá hoại sự nghiệp cũng 
như gia đình của anh ta. Loại kiến trúc này bắt buộc phải được 
điều chỉnh và cải tạo những thông tin phong thuỷ của nó. 

Mỗi một nhóm thông tin sinh mệnh nhân thể của cá nhân đều 
là một vũ trụ thu nhỏ, có nghĩa nó chịu ánh hưởng của những vật 
thể tự nhiên xung quanh và các thông tin năng lượng của con 
người, chính nó cũng có thể ảnh hưởng tới những người xung 
quanh hoặc các thông tin của các sự vật khác. Ví dụ, một người 
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có chứa trong mình mầm bệnh thì tất yếu sẽ có ảnh hưởng không 
tốt đến sức khoẻ của những người xung quanh. Mội số thể thông 
tin sinh mệnh có năng lượng khá lớn cũng có thể có ảnh hưởng 
tốt đối với con người và các sự vật xung quanh. Ví như người 
luyện khí công đã đắc đạo có thể thông qua các cách truyền đạt 
thông tin để điều chỉnh có hiệu quả những người xung quanh, 
thâm chí là một số thông tin tự nhiên nào đó. 

Do vậy, thông tin sinh mệnh của mỏi người cũng có thể trr điều 
chỉnh và được ưu hoá thóng qua các phương pháp như rèn luyện 
thân thể hoặc luyện khí công. 
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Chương 3 


_CƠ SỞ KHOA HỌC . 
CỦA THUẬT PHONG THUỶ 


Ngày nay, thuật phong thuỷ đã nhận được sự coi trọng của tất 
cả các quốc gia trên thế giới. Những ứng dụng của nó đã nói lên 
tính phổ biến và tính thống nhất vốn có của phong thuỷ học. Có 
thể thấy thuật phong thuỷ là một môn khoa học ứng dụng đã bị 
mái một nhiều năm nay. Điều đáng mừng là ngày nay, khi khoa 
học đã được phát triển rộng khắp, các môn khoa học mới như 
thuyết tin tức toàn diện, đồng hồ sinh học, kỹ thuật vi sóng đã 
không ngừng xuất hiện, điều này giúp cho chúng ta dân đần lột 
bỏ được tấm màn bí mật của thuật phong thuỷ, trả lại bộ mặt khoa 
học chủ thể vốn có của nó. 

Kỹ thuật vi sóng hiện nay là một trong những hình thức biểu 
hiện cho tính khoa học của thuật phong thuỷ. 

Khái niệm “sơn thuỷ bao bọc tất có khí” của thuật phong thuỷ, 
đặc biệt là “núi bao bọc”, tương đương với đường vị sóng hình 
phều trong kỹ thuật vi sóng. 

bà nhà. căn phòng trong phong thuỷ học tương đương với 
vùng hoà sóng trong kỹ thuật vi sóng. 

Các vật cản trở trước cửa và biện pháp hoá giải trong thuật 
phong thuỷ giống như “sóng dừng” được sinh ra bởi kỹ thuật vi 
Sóng. 

Ảnh hưởng của gió đối với khí trong thuật phong thuỷ tương 
đương với ánh hưởng của dòng chảy (lưu tầng) đối với vị sóng. 
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1. Khí trong phong thủy là vi sóng 
(sóng cực ngắn) 


Tôi cho răng, “khí” trong thuật phong thuỷ và chữ “khí” thần 
bí trong văn hoá truyền thống là tương đồng với kỹ thuật vi sóng 
tối tân đương đại. 

Thế nào là “khí”? “Khí” chính là hạt siêu nhỏ, là trường, là 
sóng từ. 

Đông y coi trọng tới khí, Đạo gia coi trọng đạo, Nho gia coi 
trọng sự trong sạch, điều đó đã điển ra mấy ngàn năm nay. Việc 
luyện khí công, những bàn luận về thế đãi ngày nay đều coi trọng 
tới chữ khí này. 

Khoa học phát triển, đến nay con người mới có thể tiến hành 
tìm hiểu sự sáng sinh của vũ trụ, từ đó mới có định nghĩa về “khí”. 

Giải thưởng vật lý Nôbel năm 1978 đã được trao cho 2 nhà 
thiên vần học Mỹ Penzias và Willson. Tại sao? Hãy xem trong 
quyết định ban thưởng của Viện khoa học Thụy điển đã đánh giá 
thế nào. 

“Phát hiện của Penzias và Willson là một phát hiện mang ý 
nghĩa căn bản: nó khiến cho chúng ta có thể có được những thông 
tin phát sinh trong quá trình hình thành vũ trụ từ thuở xa xưa. 

Trước tiên chúng ta tìm hiểu quá trình phát hiện của họ. Năm 
1964, khi họ lấp đặt vệ tỉnh theo dõi ở New Zeria, họ đã nhận 
được tín hiệu quấy nhiều 3.5K (K là nhiệt độ tuyệt đối) từ trên trời 
tới (bởi nhiệt độ quá cao, các điện tử hoạt động càng mạnh, tín 
hiệu quấy nhiêu càng lớn. Cho nên họ dùng nhiệt độ tuyệt đối để 
biểu thị độ lớn của tín hiệu quấy nhiễu.) 

Ảng ten của họ không phải là đường dây điện vô tuyến đạng 
gậy mà chúng ta thường gặp, mà là ăng ten chảo dùng trong kỹ 
thuật ví sóng mà bề ngoài của nó giống như một chiếc chảo sắt 


48 TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


lớn ngửa miệng lên trời, loại chảo sắt này chúng ta có thể nhìn 
thấy ở các trạm vệ tỉnh mật đất hoặc trên định những toà nhà cao 
hay các trạm rađa của quân đội. Tín hiệu quấy nhiêu 3.5K xuất 
hiện từ trên trời khiến cho hai nhà khoa học này suy nghĩ rất 
nhiều mà không thể tìm ra được lời giải. Sau đó họ đã tiến hành 
kiểm tra nhiều lần và xác nhận đó không phải là những vật cán 
trở của bản thân ăng ten. và họ đã dùng trọn l năm trời để quay 
chiếc äng ten này ra bốn phương tám hướng và trong các mùa 
khác nhau, họ phát hiện ra rằng tín hiệu quấy nhiễu này vẫn như 
cũ, điều này chứng tỏ loii tín hiệu quấy nhiều này không thay đổi 
theo mùa và phương hướng. do vậy nó không phải được tạo thành 
bởi hệ mặt trời, đương nhiên cũng không phái được phát ra từ một 
hành tinh nào đó trong hệ mặt trời, mà nó tràn lan bởi bức xa của 
toàn bộ không gian vũ trụ, tức loại vi sóng trên 4080 triệu Hz. Sau 
này người ta gọi phát hiện của Penzias và Willson là “cánh cửa 
mớ ra cuộc tìm hiểu sự tiến hoá của toàn bộ vũ trụ.” 

Vậy, loại vi sóng được sinh ra “trước trời đất” không hồ danh 
là “mẹ của vạn vật” tràn lan trong khoảng không vũ trụ này rốt 
cuộc là gì? 

Vị sóng là một thành viên của sóng điện từ, là người trẻ nhất. 
nó là láng giềng của tần đoạn ánh sáng, có thể coi nó là “anh” của 
ánh sáng. Thứ tự của chúng là: 

Sóng dài, sóng vừa, sóng ngắn, vi sóng (sóng nhỏ), tia hồng 
ngoại, dải ánh sáng nhìn thấy được, tia tử ngoại, tia X. 

Vị sóng rất có “cá tính”, xét theo tên thường gọi, “vi sóng” là 
loại sóng điện từ có độ dài cực ngắn (tức nó có tần số rất cao), khi 
lượng biến đổi đến một trình độ nhất định thì sẽ tạo ra sự biến đối 
về chất, hình thành nên đặc trưng phong cách của mình. 

Trước tiên, đặc trưng vi sóng giống như của sóng ánh sáng. 
Chúng ta đều biết, trong không gian ánh sáng được truyền theo 
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một đường thắng. cho nên vì sóng cũng được truyền theo một 
đường thẳng trong không gian. khi gặp chướng ngại thì đường 
truyền của nó sẽ bị cản trở. 

Khi sóng ánh sáng gặp gương sẽ gây ra khúc xạ, v1 sóng cũng 
vậy, giống như dùng mặt trời tập trung chiết vào một điểm sẽ tạo 
thành "bếp mặt trời”, vi sóng cũng có thể được tụ lại thông qua 
gương cầu lồi dùng để tiếp nhận hoặc khúc xạ. Bê ngoài của loại 
phản xạ gương cầu lồi nay giống như một chiếc chảo sắt cỡ lớn. 
do kích thước của loại äng ten mini có liên quan tới độ dài của 
sóng, thông thường, chiếc chảo đó được làm với đường kính 
khoảng vài mét, điều này được thực hiện dễ dàng bởi công nghệ 
chế tạo. Nếu trong vô tuyến điện, sóng ngắn cũng cần “theo 
mode” để cân xứng với äng ten chảo, thì kích thước của nó sẽ lớn 
tới mức khó có thể chế tạo được. 

Thứ hai, vị sóng còn có đặc tính thấu xạ xuyên qua “tầng điện 
ly”. Tầng điện ly nằm trong lớp khí mỏng của tầng khí quyển, 
được tạo thành do tác dụng của mặt trời và tuyến xạ vũ trụ sinh 
ra điện ly. Nó sẽ tạo ra khúc xạ đối với sóng điện từ thông tin vô 
tuyến điện, nhưng nó lại không thể ngăn cán được vi sóng, vì sóng 
có thể đi qua nó một cách dễ dàng. 

Thứ ba, là đặc trưng dải tần rộng, nó gấp một vạn lần loại tần 
sóng ngắn và nhỏ. Có nghĩa là dung lượng thông tin của nó rất lớn. 

Thứ tư, khả năng chống lại sự quấy nhiễu của tần số thấp. Có 
thể ngăn cản sự xâm nhập của sấm sét khi trời mưa và điện từ của 
các vì sao khi trời nắng. 

Thực ra, đến triều đại Minh. Thanh, do cuộc vận động khoa 
học và làm trường học của phương Tây, một số ít những nhà 
nghiên cứu có tiếng về bát quẻ của kinh dịch đã liên hệ “khí” với 
khoa học, từ đó họ đưa ra những giả tưởng tạo bạo. 

Cuối nhà Minh đầu nhà Thanh. trong “Tạp chí độc dị”, Hàng 
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Tân Trai đã chỉ ra rằng, những vấn đề về ánh sáng và khí được 
nhắc tới trong “Chu dịch” đều không phải là chỉ ánh sáng và khí 
tượng nói chung, mà nó đều có liên quan tới ánh sáng và khí trong 
vật lý. Ánh trong vật lý đương nhiên chỉ có bảy màu đỏ, cam, 
vàng, lục, xanh, lam, tím, ngoài ra còn có hai đoạn “hồng ngoại” 
và “tử ngoại”. Cho nên Hàng Tân Trai lại nói, “ánh sáng chia làm 
hai loại, một loại có thể nhìn thấy, một loại không thể nhìn thấy, 
tia X là loại ánh sáng không thể nhìn thấy, hoặc còn gọi là tia 
phóng xạ”. Hàng Tân Trai chỉ ra rằng, khí trong vật lý không phải 
là khí tượng. tức không phải là khí trong bầu không khí, khi nó 
chỉ "điện khí”, khí của điện chính là chỉ những thứ không nhìn 
thấy, không sờ thấy như điện trường, điện từ. Các nghiên cứu vật 
lý cho thấy, có điện khác có điện trường, có từ khắc có từ trường, 
cho nên điện, từ và trường là cùng một nhà với nhau, “trường vận 
động sinh ra sóng”, cho nên trường điện từ và sóng điện từ cũng 
thống nhất với nhau, còn ánh sáng là sóng điện từ có thể nhìn 
thấy, vi sóng là loại ánh sáng không thể nhìn thấy. 

Penzias và Willton phát hiện ra rằng khi vũ trụ mới được sinh 
ra thì đã có rất nhiều loại vi sóng bức xạ trong không gian. đương 
nhiên đó là ánh sáng, loại ánh sáng không nhìn thấy được. Nó có 
trước trời và đất, nó có năng lượng, được gọi là mẹ của vạn vật. 
Chúng ta có thể cho rằng, trong ánh sáng có khí, trong khí có ánh 
sáng, ánh sáng và khí là một, khí là loại ánh sáng không thể nhìn 
thấy, ánh sáng là loại khí có thể nhìn thấy. Cho nên, do chịu sự 
giới hạn của lịch sử, Hàng Tân Trai cho rằng “ánh sáng là khởi 
nguồn của khf” và đồng ý với quan điểm nói rằng “ánh sáng sinh 
ra khí” trong “Kinh dịch”, đây là một quan điểm không thoả 
đáng. Trên thực tế, ánh sáng và khí là thống nhất với nhau. Tóm 
lại, về bản chất chúng cùng là một loại sự vật. chỉ có tên gọi là 
khác nhau mà thôi. Nếu không có phát hiện mới của các nhà thiên 
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văn học phóng xạ điện, bản chất của khí mà ngày nay chúng ta 
được biết vẫn dừng lại ở phạm trù ánh sáng chung chung. chứ 
không thể nắm được một thành viên trong gia tộc nhà khí - vi 
sóng. mà cũng chỉ dừng lại ở việc ca tụng mặt trời mà thôi. 

Trên thực tế. ở nhiều phương diện, khí và vi sóng hoà hợp với 
nhau một cách rất tự nhiên. 

Phong thuỷ học và khí công đều lấy khí làm hạt nhân, mấy 
năm gần đây, những cuộc kiểm định về ngoại khí của khí công đã 
phát hiện ra có: tia hồng ngoại chịu sự điều chế của tần số thấp, 
loại vi sóng 8mm, tập hợp tĩnh điện, dòng hạt siêu nhỏ. 

Về mặt y học, chúng vận hành song song với nhau, vị sóng có 
thể gây nên một số hiệu ứng sinh lý nào đó, nó dễ dàng bị cơ thể 
hấp thụ. Vị sóng có thể dùng để chẩn đoán và cũng có thể dùng 
để trị liệu, tuy nhiên những người luyện khí công nhà nghẻ cững 
có thể dùng khí để tham đò bệnh và phát ra ngoại khí để trị bệnh. 

Trong nông nghiệp, vị sóng có thể nâng cao hiệu suất nảy mầm 
của hạt giống, mà điều đó người luyện khí công nhà nghề cũng 
có thể làm được. 

Mấy năm gần đây, ví sóng đã đi vào các gia đình, “lò vị sóng” 
trở thành đồ dùng hàng ngày. Tóm lại, tuy một cái là loại vi sóng 
không có sinh mệnh, một cái là khí của cơ thể người, nhưng thực 
ra chúng cùng có một nguồn gốc. Như cổ nhân đã cho rằng “trời 
đất tương ứng”, con người chính là một “vũ trụ nhỏ”. 

Trong các nghiên cứu phát hiện ra rằng, vi sóng gần giống như 
sóng ánh sáng, nó được truyền theo một đường thẳng, giống như 
vật chiếu đến hoặc ra đa, các loài thực vật trên trái đất nếu muốn 
hấp thụ được nhiều khí của vũ trụ, thì cũng cần phải có một ăng 
ten vị sóng, một chiếc ăng ten hình chảo hoặc hình chiếc kèn. 
Đương nhiên, tuy không đạt được độ hoàn mỹ của chiếc chảo 
hoặc chiếc kèn, nhưng chỉ cần có độ cong nhất định, có dạng hình 
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cầu nhất định cũng được. Như các bộ phận của cơn người như tai, 
lòng bàn tay, mắt, rốn đều là những ảng ten vi sóng. 

Loài người lựa chọn loại khí trường tốt —- sơn thuy bao bọc, 
có thể đó cũng là một loại “phỏng sinh” không tự giác. Nếu chúng 
ta quan sát kỹ thế giới tự nhiên đầy sức sống, chúng ta cũng sẽ 
phát hiện ra những loài thực vật đa dạng cũng mọc những cột ăng 
ten tiếp nhận vi sóng. 

Trước tiên chúng ta quan sát lá của thực vật, đa số chúng đều 
có hình chiếc muôi, và luôn ngửa lên phía trên, hơn nữa chúng 
còn cùng với các bộ phận khác của cây đó cấu thành nẻn hình 
vòm hướng mặt lên không trung. Lá của một loài sen có hình 
dạng giống như một chiếc chậu tắm, nó là một loại äng ten vi 
sóng xanh hoàn chỉnh không có khuyết điểm. 

Tiếp đến ta quan sát hoa của chúng, đa số chúng đều do những 
cánh hoa hình thìa xếp thành hình chiếc kèn, có loại trông giống 
như một chiếc kèn hoàn chỉnh, hoa bìm bìm là loại hoa điển hình 
nhất, “hoa loa kèn” cũng nhờ đó mà trở nên nồi tiếng. 

Chúng ta đều biết, chức năng của lá và hoa của thực vật là 
quang hợp, nhưng nếu nhìn theo quan điểm vũ trụ của văn hoá 
truyền thống Trung Quốc, sở dĩ chúng không có hình phẳng mà 
là hình muôi là để chúng hấp thụ khí của vũ trụ —- vi sóng. Phát 
hiện này tách rời với thực vật học. 

Những thử nghiệm thực tế chứng minh rằng, thực vật vốn là 
một loại ăng ten vi sóng. 

Năm 1979, sau khi biết tin các nhà khoa học đã phát hiện ra 
bức xạ trong vũ trụ chính là vi sóng. và lại nhìn thấy lá của thực 
vật, hình dạng vòm của cây rất giống ăng ten vị sóng, thế là có 
nhà nghiên cứu đã dùng những cây lớn và những cây cảnh trong 
phòng làm việc đưa vào chỗ cắm ăng ten tivi, quả nhiên không 
ngoài dự kiến, hình ảnh còn rõ hơn rất nhiều so với loại ăng ten 
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dùng trong nhà. Do lá của thực vật hướng ra tất cả các phương 
hướng. cho nên chúng không cần phải xoay đi xoay lại như ăng 
ten cột trong nhà để tìm ra hướng tốt nhất. 

Tháng 5 năm 1990 trên một tạp chí khoa học đã đãng một bản 
tín mới nhất có nội dung là “nhà khoa học Ấn Độ đã phát hiện ra 
cây chuốt không chỉ có thể. cung cấp những quả chuối ngọt vừa 
miệng cho con người. mà lá của nó còn là một ăng ten vị sóng 
tuyệt điệu. Tác giả bài báo đã dùng thí nghiệm là cho một đầu dây 
dẫn cắm vào thân cây chuối, một đầu khác nốt tiếp vào t¡ vì, từ đó 
có thể nhìn thấy những hình ảnh rõ ràng. 

Có hai học giả đã phát hiện ra rằng: “lông vũ của loài chim có 
tác dụng như một ãng ten có chất môi giới vi sóng”. Họ cho rằng 
“về mặt cảm nhận cường độ từ trường vi sóng, lông vũ có tác 
dụng như một chiếc máy tiếp nhận. ` 

Thế nào là ãng ten chất môi giới? Thông thường trong khái 
niệm của mọi người, ăng ten phải được chế tạo từ kim loại dân 
điện, còn ăng ten chất môi giới có thể không phải là chất dẫn hay 
phi kim loại như lông vũ. đá núi, thân cây và các vật liệu xây 
dựng, điều này giúp cho chúng ta hiểu được và suy đoán đặc tính 
của “khí của trời là dương” là vùng núi sinh con trai”; quy luật 
căn bản của “khí của đất là âm” là “đất đầm sinh con gái”. 


2. Những loại ăng ten vi sóng 
mà con người chế tạo từ trước đến nay 


Con người là linh hồn của vạn vật. Sự khác biệt giữa con người 
và động vật là ở chỗ con người có khả năng sáng tạo ra các công 
cụ phục vụ cho mình để chủ động cải tạo thế giới. 

Con người không cần thiết phải tự mọc trên mình chiếc ăng ten 
vi sóng hình kèn, nhưng lại có thể tạo ra nhiều phương pháp để 
thu lấy khí của vũ trụ. trong thuật ngữ luyện công người ta gọi là 
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“thu kh”, tư thế và cách thức của họ đa số là các chỉ và thân người 
cong lại thành hình chiếc cung hướng mặt vẻ phía không trung. 
Tuy nhiên, một phần ba của đời người là giấc ngủ, nếu chỉ dựa 
vào luyện công sẽ là không đủ, người ta bắt buộc phải lựa chọn 
một ãng ten tiếp nhận vi sóng thiên nhiên từ sơn thuỷ bao bọc. 
Đặt cơ thể mình vào trong một loại khí trường thiên nhiên khá 
mạnh, hoặc lấy đất đá mô phỏng tạo thành một vòng núi. Vòng 
núi như là một ăng ten chất môi giới để tiếp nhận khí của vũ trụ. 
Hơn thể, “thuỷ bao bọc” cũng hấp thụ lượng lớn vi sóng. Nghiên 
cứu đã phát hiện ra rằng, nước là một “phần tử tích cực” dễ tiếp 
nhận nang lượng vi sóng. Đây chính là cách hiểu khoa học về 
quan điểm “sơn thuỷ bao bọc tất có khí.” 

Núi hình vòng, hoa loa kèn, lá hình muôi, lông vũ... chính là 
ăng ten vi sóng mà trời đất tự tạo ra. Từ đặc tính truyền thắng của 
vị sóng, tiếp đến là ăng ten hình parabol, nếu dùng phương pháp 
đó xét đến khí công cảm khí thì cảm thấy không có cơ sở. Nếu 
không hiểu vẻ khí công, cũng không hiểu về vi sóng thì rất có khả 
năng sẽ đưa ra một câu hỏi như sau: phản xạ ánh sáng cần gương 
thủy tỉnh, thời cổ đại là gương đồng, đến thời hiện đại ang ten vì 
sóng cũng là “chiếc chảo lớn” bằng kim loại; vậy, núi đất đá trong 
tự nhiên và loại nước thông thường làm sao có thể được hấp thụ 
hay phản xa vi sóng? 

Nếu như hoài nghỉ rằng, núi đất đá, nhà ngói, sông ngòi hồ 
biển không phải là gương, không thể tích tụ và phản xạ ánh sáng, 
vậy thì xin hãy ngước nhìn mặt trăng, cứ ngày 15 âm lịch mỗi 
tháng, một vâng trăng sáng lại được treo lơ lửng giữa trời, ánh 
sáng của nó đủ để cho một bà già ngồi may áo. Cả mặt trăng và 
trái đất đều không thể phát ra ánh sáng, mà phản xạ nguồn ánh 
sáng từ mật trời. Điều này phải dựa vào tàu vũ trụ đi tới mặt trăng 
mới có thể tận mắt nhìn thấy trái đất cũng treo lơ lửng và phản xạ 
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ánh sáng giống mặt trăng. 

Địa khí kém có phải là nên nhận nhiều khí trời hơn? Hồng 
Kông vốn là một đảo đá, địa khí không được tốt nhưng do có được 
biển bao quanh, khí biển tràn lan bù đáp cho khắp mọi nơi. Ngoài 
ra những toà nhà cao tầng mọc lên như nấm, giống những chiếc 
äng ten vi sóng, nhờ thế mà nó nhận được rất nhiều khí trời. 

Cấu hình của kiến trúc có liên quan nhiều tới việc tiếp nhận 
thiên khí. Ví dụ nhà hát lớn Shedney giống như những chiếc ãng 
ten vị sóng, cái thì giống ngọn núi hình vòng, cái thì giống cánh 
hoa đang nở. 

Người xưa phát hiện ra rằng, nếu muốn xuất hiện nhân tài, thì 
phải có những vật cao, nhờ đó mà tài năng mới hấp thụ được thiên 
khí. Ngày nay, dân gian vẫn cho rằng xây nhà phải cao hơn nhà 
người khác, dù cao hơn một hàng gạch cũng tốt. Giả như nhà có 
thấp hơn nhà hàng xóm thì cũng phải có cột ăng ten cao hơn để 
bù đắp, bởi ăng ten có thể đi vào trường khí của vũ trụ (trường khí 
bao gồm cả trường điện từ). 

Khí, thông qua sự thăm dò của ngoại khí khí công đã phát hiện 
ra có tia hồng ngoại xa và vi sóng, chứng tỏ khí bao gồm cả sóng 
điện từ, và tất nhiên có :hể lấy xuống từ ảng ten. 

Mọi người đều biết, khí công có thể giúp cơ thể khoẻ mạnh và 
khai thông trí tuệ. Khí của khí công và khí của trí tuệ có cùng một 
nguồn gốc, nếu sớm có được khí của vũ trụ sẽ giúp mở mang đầu 
óc và trí tuệ, từ đó trở nên thông minh hơn. 

Như chúng ta đã biết, muốn tiếp nhận ví sóng cần có ăng ten 
parabol, cũng có nghĩa là loại ăng ten đó có hình dạng giống một 
chiếc chảo lớn. Do vì sóng được truyền thăng như ánh sáng, pặp 
phải vật cản nó sẽ bị ngăn chặn và phản xạ lại, cho nên trên những 
công trình lớn luôn được lắp đặt một hoặc nhiều ăng ten vi sóng. 
có hình một chiếc chảo lớn mầu trắng. Vì cao, nên nó tránh được 
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những tổn thất do phản xạ vi sóng. 

Cự lí truyền tải xa của vi sóng phải giống như cuộc thi chạy 
tiếp sức của điển kinh. Bởi tia sáng không thể rẽ cong theo độ 
cong của trái đất. do vậy ăng ten tiếp sức phải được mắc rất cao. 
được gọi tên là “tháp ăng ten tiếp sức vị sóng”. Loại tháp này hoặc 
được dựng trên đính các toà nhà cao, hoặc trên đỉnh các ngọn núi, 
đương nhiên trên đỉnh đó vẫn cần có ăng ten hình chảo. 

Cái gọi là “văn bút phong” không phải chỉ nói tới những ngọn 
nút hình nhọn, mà còn chỉ những ngôi tháp tu trên núi. Bản thân 
những “lầu các” trên đỉnh tháp đã có tác dụng như một ăng ten 
chảo. Ðo vậy, chúng ta có thể hiểu được rằng: tại sao những nhà 
hiển triết khi tu đạo lại cần vào nơi núi sâu? Khí trường trong “các 
động tu hành” ở trên đỉnh núi có khí cảm rất mạnh. 

Những năm gần đây, những công trình xây dựng hình nhọn 
xuất hiện nhiều, có thể những kỹ sư thiết kế đã hiểu được của 
“văn bút phong” chăng? 


3. Tác dụng của vi sóng đối với con người 


Căn cứ theo quan điểm quan hệ giữa trời và con người của phương 
đông cổ đại. con người là một “tiểu vũ trụ”. Vũ trụ có vĩ sóng, thì làm 
sao con người lại có thể không cớ? Có điều, vì sóng của con người 
khá yếu, nhưng thông qua luyện khí công nó có thể được mạnh lên. 
Chúng ta có thể đi từ mối quan hệ giữa rượu và vi sóng để quan sát 
sự tồn tại khách quan của vi sóng trong cơ thể người. 

Trong một cuộc biểu diễn khí công toàn Trung quốc, một pháp 
sư khí công đã thể hiện khả năng “biến tửu” (biến đổi mùi vị của 
rượu): Trên bàn bày sẵn một cốc rượu. bàn tay ảo thuật của ông ta 
vừa vung lên, nông độ rượu trong cốc đã nhạt đi rõ rệt, hơn nữa, rượu 
có nồng độ càng lớn, thì cảm giác so sánh càng rõ rệt. Ngoài ra 
những loại kẹo được ông ta tiếp xúc cũng trở nên ngon miệng hơn. 
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Rượu Mao Đầi nôi tiếng của Trung Quốc cần ủ 5 ~ 8 nãm mới 
có được hương thơm như ý. còn loại rượu mới vừa được ủ xong, 
thường có vị đăng. cay rất khó uống. 

Có thể tạo ra những tác động để làm cho rượu nhanh chín. rút 
ngăn chu kỳ tạo rượu hay không? 

Thực nghiệm chứng tỏ rằng, dùng vi sóng xử lý rượu mới có 
thể khử tất cả các vị tạp của rượu mới chỉ trong thời gian 2 phút. 
Rượu mới sau khi được xử lý. vẻ cơ bản có thể ngon sánh cùng 
với rượu chín tự nhiên. Vị sóng là loại sóng điện từ có tần số cực 
cao, để thúc đẩy rượu sống nhanh chín hơn thì có thể dùng loại vi 
sóng có tân số 925 ~ 2450 triệu Hz. Nguyên lý dùng v1 sóng để 
thúc đầy rượu chín là: vi sóng có thể ép các phần tử nước và phần 
tử côn Êtylic tổ hợp với nhau, làm tăng nhanh những phản ứng 
hoá học và sự biến đổi vật lý ở nó, cho nên nó có thể làm cho vị 
rượu trở nên ngon hơn. 

*Ma trưởng” của pháp sư khí công và vi sóng đều thúc đẩy sự 
thay đổi của vị rượu, làm cho rượu nhanh chín hơn. Vậy giữa 
chúng có quan hệ gì? 

Sự thay đổi của cơ thể người có thể tạo ra điện sinh học, từ sinh 
học, do đó tạo ra từ trường sinh học. Loại trường này nằm yên 
trong cơ thể con người, khi mặt trời lặn là lúc chúng trở nên mạnh 
nhất. các nhà khoa học nước ngoài gọi nó là “trường năng lượng 
con người”. Mấy năm gần đây. những người nghiên cứu đã quan 
sát tay của các pháp sư khí công và đã tìm ra được sự phát ra của 
sóng điện từ, trong đó có loại là bức xạ hồng ngoại được điều chế 
bởi tấn số thấp, những câu đố của “ma trưởng” là nằm ở ảnh 
hưởng hoá học của bức xạ hồng ngoại đối với rượu. 

Vi sóng gần gũi với bước sóng của tia hồng ngoại. Khi bước 
sóng của sóng điện từ là Imm đến Im, thì được gọi là vi sóng, còn 
đoạn nhỏ hơn Imm được gọi là bức xạ hồng ngoại. hoặc sóng 
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mini ÀAmpe. 

Đương nhiên, người luyện khí công uyên thâm phát ra loại 
sóng điện từ, loại sóng điện từ đó không chỉ là tia hồng ngoại. 
Gần đây. có người lại tìm thấy trên người các pháp sư khí công 
những thông tin vi sóng 8mm. Trên thực tế, những bức xạ hồng 
ngoại và những thông tín vi sóng được tìm thấy đã có thể bước 
đầu giải được câu đố về ảnh hưởng của “ma trưởng” đối với rượu. 

Mấy năm gần đây, người ta đã tìm thấy trên tay của một pháp sư 
khí công loại vi sóng có công suất 65W và trên tay của một vị pháp 
sư khí công khác, họ lại tìm thấy loại vi sóng công suất 46W. 

Những ví dụ trên cho thấy, dù là trời hay con người đều có vi sóng. 

Nhưng nguồn gốc lại là từ các thiên thể vũ trụ. Cơ thể con 
người là một hệ thống mở, tiến hành trao đổi năng lượng với các 
thiên thể từng giây từng phút, nhưng phần lớn là bị hao tốn. “Vạn 
vật sinh trưởng nhờ mặt trời”, câu nói này có chút thiếu sót, vì còn 
phải dựa vào cả vũ trụ rộng lớn nữa. 

Các nghiên cứu cho thấy, bước sóng cực ngắn có tần suất 4080 
triệu Hz rất tốt cho việc vận hành khí huyết của con người. 

Nước có thể hấp thụ năng lượng của bước sóng cực ngắn, mà 
trong cơ thể người có 70% là thể dịch, vì thế cơ thể con người 
cũng có thể hấp thụ khă tốt nâng lượng của bước sóng cực ngắn. 

Độ sân của việc hấp thụ bước sóng cực ngắn vào cơ thể con 
người phụ thuộc vào tần số của nó. Nói cụ thể hơn là, mức độ hấp 
thụ sâu vào các cơ thịt của cơ thể người tăng hoặc giảm tuỳ theo 
tần số, theo tỉ lệ nghịch. Thực nghiệm cho thấy khi tần suất của 
bước sóng là 2 ~ 3 triệu Hz, năng lượng chủ yếu bị lớp da hấp thụ. 
Khi tần số của bước sóng là khoảng I nghìn ~ 3 nghìn triệu Hz 
thì sẽ bị hấp thụ ở lớp biểu bì và tần sâu hơn: bước sóng dưới l 
nghìn triệu hz bị các mô ở tầng sâu hấp thụ; bước sóng 150 triệu 
H¿ thì đi xuyên qua cơ thể. 
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Từ đó chúng ta dễ dàng nhận thấy. các vị trí hấp thụ tần số 
sóng cực ngăn trên cơ thể người từ cao đến thấp là : da - biểu bì 
- tầng sâu - xuyên thấu. Nhưng điều thú vị lại là “các lớp mô dưới 
da”, theo học thuyết Kinh lạc của Đông v. Kinh lạc tồn tại ở giữa 
các gân thịt phía dưới da, đây chính là con đường khí mà người tà 
vẫn nói, 12 chính kinh và kì kinh bát mạch của cơ thể người đều 
nàm ở tầng này. 

Bây giờ chúng ta hãy chọn một phạm vì của tần số của SÓNng 
cực ngắn thích hợp, như ở trên đã nói đến, là I ~ 3 nghìn triệu Hz. 
có thể tiến sâu vào biểu bì hoặc tâng sâu. Nếu muốn nông hơn 
một chút, không cần phải tới tầng sâu, căn cứ vào quy luật tỉ lệ 
nghịch của tần số và độ sâu thì cần phải làm cho tần số lớn hơn 2 
nghìn triệu Hz một chút, khoảng 4 nghìn triệu Hz là tương đối 
thích hợp. 

Tần số của bức xạ vũ trụ là 4080 triệu Hz, vừa đúng hơn 4 
nghìn triệu Hz, như là tạo vật của vạn năng đều chuyển vào đường 
khí của con người vậy - tần suất sóng cực ngắn kinh lạc mà lại 
như được tạo ra để dành riêng! 

Tính khoa học cửa thuật phong thuỷ là ở cách con người lợi 
dụng tự nhiên, cải tạo tự nhiên, thuận theo tự nhiên, bao gồm 
năng lượng vật lí trong các bức xạ sóng cực ngắn, khiến cho sự 
tổn tại của nó trong môi trường càng phù hợp hơn với nhu cầu 
sinh lí của cơ thể người. Đây chính là cái đích thực của thuật 
phong thuỷ khoa học hiện đại. 
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Chương 4 


- NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN 
VỀ THUẬT PHONG THUỶ BÁT TRẠCH 


Thuật phong thuỷ bát trạch là một trong những thuyết phong 
thuỷ quan trọng của Irung Quốc cổ đại. có giá trị nghiên cứu rất 
lớn và cũng có tính ứng dụng tương đối. trong khoa học tự nhiên 
hiện đại ngày nay, chúng ta coi nó là một loại văn hoá truyền thống 
có thêm sự nghiên cứu. loại bỏ những thứ cặn bã, hấp thụ tình hoa, 
hơn nữa việc nắm vững nó, vận dụng được nó sẽ có tác dụng, trợ 
siúp quan trọng cho thuyết phong thuỷ khoa học hiện đại. 

“Thuyết phong thuỷ bát trạch là sự nghiên cứu mối liên hệ giữa 
quẻ sinh mệnh và phương vị. Đối với những độc giả có học vấn 
muốn nghiên cứu vẻ bộ môn khoa học này thì đương nhiên là 
cách nhập món tốt nhất, từ việc học về nền tảng của các loại 
thuyết phong thuỷ cho tới việc có thể kế thừa toàn diện, hơn nữa 
còn có thể kết hợp với khoa học tự nhiên hiện đại, phát triển nó 
theo hướng thiên vẻ khoa học ứng dụng, để nó phục vụ tốt hơn 
cho loài người. 

Mong muốn của cuốn sách này là đem đến cho người đọc 
những kiến thức phong thuỷ học một cách hệ thống, khoa học, 
thực dựng. Hơn nữa, độc giả còn có thể học theo và sử dụng được 
những kiến thức này. để phán đoán được cái tốt xấu của phong 
thuỷ gia trạch, từ đó mà giữ lại những cái tốt. chỉnh sửa những chỗ 
không tốt, để đảm bảo cho gia đình bình an cát tường, mạnh khoẻ 
hạnh phúc. 
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Trong hệ thống lí luận của quyền sách này, ngoài việc dung 
hoà những trị thức loan đầu học ra thì việc ứng dụng thuật phong 
thuỷ bát trạch này cũng rất phố biến. Ứng dụng của đại Loan đầu 
và tiểu loan đầu có thế nhìn thấy rõ hung - cát của một môi trường 
nào đó, khá đơn gian, nhưng thuật phong thuỷ bát trạch lại không 
phải như thế, nó cần có một số những lí luận nền tảng. cần một 
số cách tính toán đặc biệt. chỉ có hiểu biết những yếu tố này thì 
mới có thể biết được phương vị nào có lợi nhất cho mình. có thể 
bảo đảm được an, và cũng biết được phương vị nào là đại hung, 
hơn nữa còn biết các cách hoá giải. 


1. Phong thuỷ bát trạch 


Phong thuỷ bát trạch chia một ngôi nhà ra làm 8 phân một 
cách nghiêm ngặt. Bao gồm phương đông, phương nam, phương 
tây, phương bắc, phương đông bác, phương đông nam, phương tây 
nam, phương tây bắc. Xét từ mật lí luận. những phương vị này đối 
với mỗi người mà nói, có những phương vị là rất cát lợi. nhưng 
những phương vị khác thì lại không cát lợi, điều này cần được xác 
định thông qua nghiên cứu về quẻ sinh mệnh. 


2. Bát trạch có 8 loại quái tượng 


Chia ra làm Chấn, L1, Đoài, Khảm, Tốn, Khôn, Càn, Cấn. 8 
hướng của bát trạch thuộc 8 quái tượng. Bao gồm: phương đông 
thuộc quẻ Chấn, phương nam thuộc quẻ L4, phương tây thuộc quẻ 
đoài. phương bắc thuộc quẻ khảm, phương đông nam thuộc quẻ 
'Tốn. phương tây nam thuộc quẻ Khôn, phương tây bác thuộc quẻ 
Cần, phương đông bắc thuộc quẻ Cấn. 
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3. Tọa hướng gia trạch quyết định quái tượng 


Chúng ta có thể căn cứ vào toạ hướng của gia trạch để biết 
được cuối cùng thì ngôi nhà thuộc quẻ gì. Làm thế nào để xác 
định toạ hướng? Đó là căn cứ theo phương vị của cửa chính. 
Chúng ta đứng trong phòng, mặt hướng về phía cửa chính, thì 
phương vị mà chúng ta hướng mặt tới chính là “hướng”, còn 
phương vị ngược lại với “hướng” chính là “toa”, Ví dụ, cửa chính 
hướng tây, thì gia trạch toạ đông; cửa chính hướng đông nam, thì 
gia trạch toạ tây bắc; cửa chính hướng tây bắc, thì gia trạch chắc 
chắn toạ đông nam. cứ như vậy mà xác định. Phương vị của toạ 
và hướng chăc chắn là ngược nhau, cho dù hình dạng phòng ốc ra 
sao cũng không có ngoại lệ. 

Chúng ta xác định xem nhà ở toạ phương nào thì có thể biết 
được ngôi nhà này thuộc quẻ nào, thuộc trạch nào, những trạch 
này bao gồm 8 loại, là: 

(1) Gia trạch toạ hướng đông là Chấn trạch, cửa chính hướng 
tây. 

(2) Gia trạch toa hướng đông nam là Tốn trạch, cửa chính 
hướng tây bác. 

(3) Gia trạch toạ hướng nam là Li trạch, cửa chính hướng bắc. 

(4) Gia trạch toạ hướng tây nam là khôn trạch, cửa chính 
hướng đông bắc. 

(5) Gia trạch toạ hướng tây là Đoài trạch, cửa chính hướng 
đông. 

(6) Gia trạch toạ hướng tây bắc là Cần trạch, cửa chính hướng 
đông nam. 

(7) Gia trạch toạ hướng bắc là Khảm trạch, cửa chính hướng 
nam. 

(8) Gia trạch toạ hướng đông bắc là Cấn trạch, cửa chính 
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hướng tây nam. 

Đây chính là bát trạch được xác định trên việc căn cứ bát quát, 
độc giả chắc cũng đã hiểu tại sao chúng lại được gọi là “phong 
thuỷ bát trạch học”. 

Trong bát trạch, có thể chia ra đông tứ trạch và tây tứ trạch. 
Đông tứ trạch chia ra Chấn trạch (toa đông, hướng tây), Lí trạch 
(toạ nam hướng bắc), Tốn trạch (toạ đông nam hướng tây bắc), 
Khảm trạch (toa bác hướng nam). Tây tứ trạch thì lại chia ra Càn 
trạch (toạ tây bắc hướng đông nam), Đoài trạch (toa tây hướng 
đông), Cấn trạch (tọa đông bác hướng tây nam), Khôn trạch (toa 
tây nam hướng đông bắc). 

Độc giả cần phải ghi nhớ sự phân chia đông tứ trạch và tây tứ 
trạch, đây chính là nguyên tắc cơ bản trong những cơ sỏ của 
phong thuỷ bát trạch học, sẽ rất tốt cho việc học tập sau này. 


4. Mệnh quái và trạch quái có hợp nhau không 


Sau khi biết được cái gì là tây tứ trạch cái gì là đông tứ trạch 
thì cần phải biết mệnh quái của một người có phù hợp với trạch 
quát của nhà mình không, hợp nhau thì cát, không hợp nhau thì 
hung. Những thứ dưới đây bát đầu từ những kiến thức cơ bản nhất, 
đạy cho độc giả tìm ra được cách tính mệnh quái, hi vọng độc giả 
có thể hiểu được hết. 

Tính toán mệnh quái của ! người trước tiên cần phải bắt đầu 
nói từ “Hậu thiên lạc thư”. “Hậu thiên lạc thư” là một đồ tượng 
vô cùng đơn giản, tương truyền ở triều Hạ của Trung Quốc có l 
con rùa thần nổi lên từ mặt nước, lưng nó chia ra làm 8 phần, mỗi 
phần đều là 1 nhóm con số: 1 chấm màu trắng gần đuôi, 9 chấm 
màu tím ở gần đầu, 4 chấm màu xanh biếc ở phía lưng trái, 2 
chấm màu đen ở phía lưng phải, 6 chấm màu trắng ở gần chân 
phải, 8 chấm màu trắng ở gần chân trái, 3 chấm màu xanh biếc ở 
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sườn trái, 7 chấm màu đỏ ở sườn phải, giữa lưng có 5 chấm màu 
vàng, có 1 câu khẩu quyết nhóm tất cả các số trên lại cho dê nhớ. 
“Đới cửu lữ nhất, tả tam hữu thất, nhị tứ vi kiên. lục bát vi túc, 
nhũ thập cư trung.” 9 nhóm số này không những có thể dùng để 
tính toán mệnh quái mà còn là cơ sở của phong thuỷ học và các 
loại thuật số khác. 

Trừ số 5 ở vùng trung tâm ra, 8 nhóm số khác đều có sự phù 
hợp với quái tượng. Chia ra là: nhất thuộc Khảm, nhị thuộc Khôn, 
tam thuộc Chấn, tứ thuộc Tốn, lục thuộc Càn, thất thuộc Đoài, bát 
thuộc Cấn, cửu thuộc L¡. 

Mệnh quái của một người được tính toán căn cứ vào ngày 
tháng năm sinh. Những người sinh ra trong mỗi năm đều có quái 
tượng khác nhau, cái gọi là “một năm” không phải là từ ngày 
mồng l tháng 1 âm lịch đến ngày trừ tịch cuối năm, cũng không 
phải là từ ngày mồng 1 tháng 1 dương lịch tới ngày 31 tháng 12, 
mà là tính từ lập xuân năm nay tới trước đêm lập xuân năm sau. 

Cách tính toán quái tướng của mệnh quái có nguyên lí khá ki 
lưỡng, dựa vào đó, độc giả có thể tìm ra được mệnh quái của 
người sinh ra trong mỗi năm của khoảng 100 năm, hơn nữa con 
trai và con gái cũng không giống nhau. Cân nhấn mạnh 1 lần nữa 
là “1 năm” là chỉ khoảng thời gian từ ngày lập xuân tới trước ngày 
lập xuân của năm kế tiếp, nếu quên đi nguyên tắc này thì sẽ sai 
lệch đi rất nhiều. 


on lÍ 


Năm dương lịch 


TÂN SỬU 
NHÂM DẦN 
QUÝ MÃO 
GIÁP THÌN 
ẤTTỊ 
BÍNH NGỌ 
ĐINH MÙI 
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|90R MẶU, THÂN KHÔA TỔN 
1909 KỈDi KHAM CĂN 
1910 CANHTUAT LI CAN 
I911 TÂNH“I CẤN ĐỜI 
1913 NHÂM TÍ ĐOÀI PẠN 
ĐUIA QUY SUU CAN LI 
1914 GIẬP ĐÂN KHÔN KHAM 
TIỆ ẤT MÃO TỐN KHÔN 
I9l6 BÍNH THÍ : CHẴN CHÂN 
ĐI” ĐINH TỊ . KHÔN TỚN 
I3|& MẶU NGỌ KHAM CĂN 
I9|9 KỈ MÙI tì CẬN 
1930 CANI THÂN CĂN ĐĐẠI 
1931 TẢN DẬU ĐĐÀI CAN 
1922 NHẰM TUẤI CẦN 13 
1923 QUÝ HỘI KHỎX KHAM 
1934 GIÁP TỈ TỜN KHÔN 
192% ẤI SỬ: CHẦN CHÀN 
1936 BÍNH DẦN KHÔN TÔN 
1932 ĐENH MÃO KHẢM CĂN 
193% MÁU THÌN tI CĂN 
1929 KỈTỊ CẨN ĐĐẠI 
1930 CANHNGO ĐOÀI CĂN 
9Ị TÂN MÙI CÀN LÍ 
92 NHÂM THÂN KHÔN KHÁM 
1931 QUÝ DẬU TỔN KHÔN 
934 GIÁP TUẤT CHÂN CHẨN 
934 ẤT HƠI KHÔN TÔN 
9Ạ6 RÍNH 1Í KHAM CẨN 
9ẠT ĐINHSỬC L] CĂN 
U38 MIÃI:DÂN CÁN ĐĐÀI 
1939 KỈ MÃO Đ52àI CĂN 
94 CANHTHÌN CÀN H 
1941 TANT] KHÔN KHAM 
1943 NHÂM NGỌ TỔN KHÔN 
943 QiÝ vũ CHẴN CHÂN 
944 GIÁP THÂN KHÔN TỒN 
945 ẤT ĐâU KHẢM CĂN 
1946 BÍNH TUẤT H CAN 
04” ĐỊNH HỘI CĂN ĐOÀI 
94M MÁI'TỈ ĐOẠI CĂN 
949 KỈ SỬU CÀN II 
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CANHDẦN KHÔN KHẢM 
19ãI TÂNMÃO TỔN KHÔN 
1942 NHẦM THÌN CHẤN CHẤN 
1913 QUỲTỊ KHÔN TỔN 
1944 GIÁP NGỌ KHẢM CẨN 
1955 ẤT MÙI li CÀN 
1956 BÍNH THÂN CẨN ĐOÀI 
1957 ĐINH DẬI! ĐOÀI CẤN 
1958 MẬUTUẤT LI 
1959 KĨ HƠI KHÁM 
1960 CANHTÍ KHÔN 
1961 TÂN SỬU CHẴN 
1962 NHÂM DẪN TỔN 
193 QUÝ MÃO CẤN 
1964 GIÁP THÌN CÀN 
1964 ẤTTỊ ĐOÀI 
196 BÍNHNGQ ĐOÀI CẤN 
1967 ĐỊNH MÙI CAN LI 
I968 MẪU THÂN KHÔN KHẢM 
1969 KỈ DẬU TỔN KHÔN 
1970 CANHTUẤT CHẤN CHẤN 
197 TẤN HƠI KHÔN TỔN 
1972 NHÂM TÍ KHẢM CẤN 
193 QUý SỬ! LI CÀN 
1974 GIÁP DẪN CẨN ĐOÀI 
1975 ẤTMÀO ĐOÀI CẨN 
1976 BÍNH THÌN CĂN LI 
1977 ĐINHTL KHÔN KHÁM 
1978 MÂU NGỘ TÓN KHÓN 
1929 KỈ MÙI CHẴN CHÂN 
1080 CANH TIIÂN KHÔN TỔN 
1981 TÂN DẦU KHÁM CẤN 
1982 NHÂM TUẤT 1I CÀN 
I983 QUÝ HƠI CẨN ĐOÀI 
1984 GIÁP TÍ ĐÓÀI CẤN 
198$ ẤTsữu CÀN H 
1986 BÍNH DÂN KHÔN Ề 
1987 ĐINHMÀO TỔN 
1988 MẬUTHÌN CHẨN 
1989 KÌTỊ KHÔN 
(990 CANHNG) KHẢM 


TÂNMÙI 
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1992 NHẦM THÂN CẤẨN ĐOÀI 
1993 QUY DẬU ĐOÀI CẨN 
1994 GIÁP TUẤT CÀN LI 
1995 ẤT HỢI KHÔX KHẨM 
19% BÍNHTÍ TỔN KHỎA 
1997 ĐINH SỬU CHẤN CHÀ 
1998 MÀU DẪN KHÔN TỔN 
KỈMÃO KHÂM CN 
CANHTHÌN lã) CÀN 
NHÂM TÍ KHẢM CHẨN 
QUÝ SỬU LI TỔN 
GIÁP DÂN CẨN CẨN 
Ất MÃO ĐOÀI CÀN 
BÍNII THÌN CĂN ĐOẠI 
ĐINHTỊ KHÔN CẤN 
MẬU! NGỌ TỔN LI 
KỈ MÙI CHẤN KHẢM 
CANHTHÂN KHÔN \ 
TÂN DẬU KHẢM 
NHÂM TUẤT Li 


QUÝ HƠi 
5. Công thức tính quái mệnh 


Ở trên đã liệt kê tất cả quái mệnh trong hơn 100 năm. Độc giả 
không cần phải tính toán, chỉ cần so từng đòng là có thể biết được 
người nào thuộc quái mệnh nào, vô cùng tiện lợi, nhưng cũng có 
những độc giả chưa hài lòng lắm với danh sách này, mà mong 
muốn có thể dễ dàng tính toán được từng quái mệnh, không cần 
phải tra cứu sách vở. Bởi vì thứ nhất là sách vở không thể luôn 
mang theo bên người, thứ hai là chúng ta không thể đảm bảo rằng 
trong quá trình xuất bản, từ viết lách, đánh máy đến biên tập, 
không hề có những thiếu sót và nhầm lẫn. Vì vậy, xin giới thiệu 
một cách tính toán rất hiện đại, đơn giản để mọi người cùng tham 
khảo. 


Công thức tính quái mệnh của nam giới là: 
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TQ - năm xinh 
ọ 
Công thức tính quái mệnh của nữ giới là: 
nảm xinh - 3 
Ợ 

Sử dụng hai công thức kế trên có thẻ cho một số dư. nếu Khóng 
có số đư thì coi như số dư là 9. 

Độc giả nên chú ý là. năm sinh mà các công thức trên nói đến 
là số hàng đơn vị hoặc số hàng chục xà đơn ~{, ví dụ người sni, 
năm 1945 thì chúng ta lấy số 45 đưa vào công thức trên, người 
sinh năm 1986 thì lấy số 86 vào công thức trẻn. Dưới đây dưa ra 
2 ví dụ để độc giả tham khảo: 

Ví dụ l: người sinh năm 1936. nam: 

100 - 3o _ 64 
9 9 

Thương là 7. được số dư là 1. số I thuộc Khám. vậy người này 
thuộc quẻ Khám. 

Ví dụ 2: người sinh nấm L940. nữ: 

40-3 _ 3ö 
ọ ọ 

Thương là 4. không có số đư thì coi như số dư là 9, vậy là thuộc 

Ly. vậy người đó thuộc que Ly. 


Nói cách khác. chúng ta coi tất cả các quái tượng mà số dư 
thuộc vào là mệnh quái của người đó. Ở đây xin nhắc lại một lắn 
nữa những quái tượng mà các số thuộc vào: I thuộc Khám, 2 
thuộc Khôn. 3 thuộc Chấn, 4 thuộc Tốn. 6 thuộc Càn. 7 thuộc 
Đoài. 8 thuộc Cân, 9 thuộc Ly. Vậy nếu số dư là Š thì sao? Vóõn 
đĩ. nếu tính toán được số dư là 5 thì nam coi là thuộc Khôn, nữ 
coi là thuộc Cấn. 
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6. Đông tứ trạch và Tây tứ trạch 

Trước đây chúng ta đã biết cái gì là đông tứ trạch, cái gì là tây 
tứ trạch. Chân trạch. Tôn trạch. Lí trạch, Khảm trạch là đông Tứ 
trạch; Khôn trạch. Đoài trạch. Càn trạch. Cấn trạch là tây Tứ 
trạch. 

Cũng như thế. mệnh quái thuộc Chấn. thuộc Tốn, thuộc Ly, 
thuộc khám thì ngôi nhà thích hợp với họ nhất là thuộc Đông Tứ 
trạch; thuộc Khôn. thuộc Đoài, thuộc Càn. thuộc Cấn thì ngôi nhà 
thích hợp nhất cho họ thuộc Tày Tứ trạch. 

Đóng tứ mệnh thích ở Đóng Tứ trạch, Tây tứ mệnh thích ở Tây 
tứ trạch. 

7. Lấy mệnh quái của chủ hộ làm căn cứ 


Một nhà có rất nhiều thành viên trong gia đình, bố mẹ con cái 
đóng đủ. thâm chí còn cháu trai cháu gái đầy nhà. vậy thì, nên cân 
cứ vào mệnh quái của ai để xác định xem trú trạch có phù hợp để 
người nhà này ở hay không? Đó chính là căn cứ vào mệnh quái 
của chủ hộ. chí cần mệnh quái của chủ hộ phù hợp với trạch quái 
thì ngôi nhà đó là cát lợi, có điều kiện cơ sở để đảm báo cho an 
toàn của gia trạch. Còn mệnh quát của các thành viên khác trong 
gia trạch đó thì có thể không cần thiết phải lí giải. chúng không 
có ảnh hưởng gì đặc biệt tới vận trình của gia trạch. 


8. Ngũ hành của bát quái 


Trong bát quái có ngũ hành. có thể nhận biết được ngũ hành 
trong đó là vô cùng có lợi, bởi vì ngũ hành tương sinh tương khác. 
có khi, ngũ hành của một phương vị nào đó có tà khí, thì chí cần 
dùng những nguyên tố cửa một ngũ hành này với nguyên tố của 
một ngũ hành ngược lại khác để trị. Bây giờ chúng ta hãy xem 
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trước những quẻ mà ngũ hành thuộc vào: 

Chấn thuộc dương mộc, Tốn thuộc âm mộc, L¡ thuộc âm hoả, 
Khảm thuộc dương thuỷ, Cần thuộc dương kim, Đoài thuộc âm 
kim. Cấn thuộc dương thổ. Khôn thuộc âm thổ. 

Biết được những quẻ mà ngũ hành thuộc vào, vậy thì chúng ta 
cũng biết được ngũ hành của 8 phương vị: 

(1) Hướng đông thuộc Chấn, vậy ngũ hành của nó thuộc mộc; 
hướng đông nam thuộc Tốn, cũng thuộc mộc. 

{2) Hướng bác thuộc Khảm, ngũ hành thuộc Thuỷ. 

(3) Hướng nam thuộc Ly, ngũ hành thuộc hoả. 

3 Hướng kể trên đều thuộc đông tứ quái, hai hướng dưới đây 
thuộc vào Tây tứ quái. 

(4) Hướng đông bác thuộc Cấn, ngũ hành thuộc thổ; hướng tây 
nam thuộc Khôn, ngũ hành cũng thuộc thổ. 

(5) Hướng tây thuộc Đoài, ngũ hành thuộc kim; hướng tây bắc 
thuộc Cần, ngũ hành cũng thuộc kim. 

Mỗi nguyên tố của ngũ hành không tồn tại độc lập mà dựa vào 
nhau và cũng chế ước lẫn nhau. 

Đây chính là nguyên lí ngũ hành tương sinh tương khắc, thứ tự 
tương sinh của nó là: hoả sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thuỷ, 
thuỷ sinh mộc, mộc sinh hoả. Thứ tự tương khác của nó là hoả khắc 
kim, kim khắc mộc, mộc khác thổ, thổ khác thuỷ, thuỷ khác hỏa. 

Nguyên lý ngũ hành tương sinh tương khắc không phải được 
xây dựng một cách bừa bãi mà có những căn cứ xác thực. 

Trước tiên hãy nói về tương sinh: hoá sinh thổ, là sau khi lửa 
đốt cháy một thứ gì đó thì thứ ấy sẽ biến thành tro bụi, tro bụi ấy 
chính là đất, bởi vậy hoả sinh thổ; thổ sinh kim là việc chúng ta 
khai thác quặng kim loại từ lòng đất, khoáng thạch chính là đất, 
nhưng lại tiểm tàng ở dạng chất màu vàng kim, sau khi luyện, sẽ 
tạo ra mẫu kim loại thuần khiết. như thế gọi là thổ sinh kim. Kim 
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sinh thuý, nếu kim bị hoả nung chảy, kim sẽ biến thành thể dịch, 
thể dịch này được coi là một dạng nước, vì thế kim sinh ra thuỷ. 
Thuỷ sinh mộc, lý thuyết này vô cùng dễ hiểu, sự sinh trưởng của 
cây cần có sự tẩm bổ của nước, bởi vậy thuỷ sinh mộc. Mộc sinh 
hoá, đạo lý này cũng rất đơn giản. Người xưa dùi gõ lấy lửa, lửa 
sinh ra ở đầu gỗ, nên mộc sinh hoả. 

Lý thuyết ngũ hành tương khác là như sau: 

Hoả khắc kim, vì kim loại rắn chắc bị nung luyện trong lửa 
mạnh thì sẽ dần dần bị tan chảy, vì thế hoả khắc kim. Kim khắc 
mộc vì kim loại có thể rèn thành đao búa, những dụng cụ này có 
thể chặt đứt cây cối, vậy nên kim khắc mộc. Mộc khác thổ, là vì 
khi cây cối phát triển, thân cành của nó sẽ không ngừng vươn ra, 
nó có thể chui vào đất đá để hấp thụ bùn đất và nước, vì thế mộc 
khác thổ. Thổ khắc thuỷ là vì đất có thể tạo thành tường ngăn, có 
tác dụng giữ nước, đây chính là cái gọi là “thuỷ lai thổ yểm” 
(nước bị đất giữ lại), vậy nên thổ khác thuỷ. Thuỷ khác hoá, lý 
thuyết này vô cùng dễ hiểu, bất kì tai nạn hoả hoạn nào, bất cứ 
loại nước nào, chỉ cần có nước tưới lên thì đêu có thể giảm được 
thế của lửa, thậm chí dập tắt, gọi là thuỷ khắc hoả. 


9. Cách lợi dụng màu sắc của ngũ hành 


Nắm vững được lý thuyết tương sinh tương khắc của ngũ hành 
không những có ích lợi cho việc học cuốn sách này một cách dễ dàng 
mà thậm chí sau này khi nghiên cứu các trường phái phong thuỷ khác 
cũng đều có tác dụng tốt, đưới đây chỉ đưa ra cách làm sao để vận 
dụng mầu sắc ngũ hành, để trừ tà của ngũ hành cửa chính. 

Màu sắc của ngũ hành là như sau: 

Mu thuộc kim có màu trắng, màu đỏ và màu vàng kim. 

Mầu thuộc mộc có màu xanh, màu lục. 

Màu thuộc thuỷ có màu đen, màu xanh lam. 
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Màu thuộc hoá có hồng, màu tím. 

Màu thuộc thể có màu nâu. màu lá cọ. 

Khi cửa chính của nhà ở có hung thần của ngũ hành chiếu thì 
có thể dùng màu sắc cửa chính hoặc màu sắc của tấm nệm lót 
chân trước cửa để khác chế hung khí. 

Khi gặp kim sát, có thể dùng màu của lửa khắc kim, là mầu 
hồng, tím, cũng có thể dùng màu của thuỷ chấn áp kim là màu 
đen, màu xanh lam. 

Khi gặp mộc sát, có thể dùng màu của kim khắc mộc. là màu 
trắng. màu đỏ, cũng có thể dùng màu của mộc chấn áp thuỷ là 
màu hồng, màu tím. 

Khi gặp thuỷ sát, có thể dùng màu của đất khác thuỷ là màu 
nâu, màu lá cọ. Cũng có thể dùng màu của mộc chấn áp thuỷ là 
màu Íục, màu xanh. 

Khi gặp hoả sát, có thế dùng màu của nước khác hoả là màu 
xanh lam, màu đen, hoặc cũng có thể dùng màu của đất chấn áp 
hoả là màu nâu, màu lá cọ. 

Khi gặp thổ sát, có thể dùng mầu của mộc khác thổ là màu 
xanh, màu lục, cũng có thể đùng màu của kim chấn áp thố, đó là 
màu trắng, màu đỏ. 

Những cách khắc chế sát của ngũ hành kể trên chỉ là một số kết 
luận mà thôi, khi ứng dụng cụ thể còn có một vài hạn chế khác nữa. 


10. Làm sao để hoá giải hung khí 
của ngũ hành 


Hung khí của ngũ hành sinh ra như thế nào và làm sao để tránh 
cho cửa chính không bị hung khí ngũ hành chiếu, thực ra là 1 trong 
những tỉnh tuý của thuật phong thuỷ bát trạch. Ở trên đã từng đề 
cập, người thuộc mệnh Đông tứ thích hợp với Đông tứ trạch, mệnh 
Đông tứ nếu ở trong Tây tứ trạch thì không cát. Ngược lại, người 
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thuộc mệnh Tây tứ thích hợp ở Tây tứ trạch, nếu như ở Đông tứ 
trạch thì coi là không cát. Thế nhưng nhà ở nào đó phù hợp với 
mệnh quái chưa thể coi là công đức hoàn mãn. nếu cửa chính của 
nhà đó mở vẻ phương vị không cát thì vẫn cứ không cát. 

Nếu chúng ta tìm ra trung tâm của 1 ngôi nhà, sau đó chia 
xung quanh trung tâm đó ra làm § phần đông, nam, tây, bắc, đông 
nam, tây nam, đông bắc, tây bác thì đông tứ trạch có thể tìm ra tứ 
cát vị là đông, nam, bác, đông nam; tây tứ trạch cũng có thể tìm 
ra tứ cát vị là đông bắc, tây bác. tây nam, tây, cửa chính mở về 
những hướng này thì cát, mở ở những hướng khắc thì hung, mà 
nếu mở cửa ở hướng hung thì căn cứ vào ngũ hành của hung vị đó 
mà biết được sẽ gặp phải loại hung khí nào. 

Ví dụ, người mệnh Đông tứ, cửa lớn mở về hướng tây. hướng 
tây là hướng hung, thuộc kim, vì thế cửa lớn của nhà này sẽ bị kim 
sát chiếu. 

Lại ví dụ như người mệnh Tây tứ, cửa lớn mở về hướng đông, 
hướng đông là hướng hung, thuộc mộc, thì cửa chính của nhà này 
sẽ bị mộc sát chiếu. 


11. Mỗi một phương vị đều thuộc một quẻ, 
mà mỗi quái tượng đều có 6 người thân chính 


Vì vậy, nếu một phương vị nào đó bị sát khí quấy nhiễu, việc 
những người thân bị tổn thương là rất lớn. Xin được liệt kẻ những 
người thân của chủ hộ mỗi loại quẻ như dưới đây: 

(1) Quẻ càn, hướng tây bắc, chịu ảnh hưởng chủ yếu là bố. 

(2) Quẻ khôn, hướng tây nam, chịu ảnh hưởng chủ yếu lả mẹ. 

(3) Quẻ khám, hướng bắc, chịu ảnh hưởng chủ yếu là con trai 
giữa. 

(4) Quẻ ly, hướng nam, chịu ảnh hưởng chủ yếu là con gái 
giữa. 
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(5) Quẻ chấn, hướng đông, chịu ảnh hưởng chủ yếu là trưởng 
nam. 

(6). Quẻ đoài, hướng tây, chịu ảnh hưởng chủ yếu là các thiếu 
nữ. 

(7) Quẻ tốn, hướng đông nam, chịu ảnh hưởng chủ yếu là 
trưởng nữ. 

(8) Quẻ cấn, hướng đông bắc, chịu ảnh hưởng chủ yếu là nam 
thanh niên. 

Mỗi mệnh quái đều có tứ cát và tứ hung. Nhưng mức độ cát lợi 
của 4 phương vị không giống nhau, và mức độ hung hiểm của 
chúng cũng không giống nhau. Thuật phong thuỷ bát trạch sử 
dụng tổng hợp của Tiên thiên bát quái, dựa vào việc tổng hợp 
những nét khác nhau mà có được tứ khoả cát tinh và tứ khoả hung 
tỉnh, lại căn cứ vào cát hung của nó mà sắp xếp được I thứ tự, thứ 
tự đó như sau: 

(1) Sinh khí, tham lang tính, tính diệu, đại cát. 

(2) Diên niên, vũ khúc tỉnh, tính diệu, trung cát. 

(3) Thiên y, cự môn tỉnh, tỉnh diệu, thứ cát. 

(4) Phục vị, tả phụ tình, tỉnh diệu, tiểu cát. 

(5) Hoả hạn, lộc tồn tỉnh, tỉnh diệu tiểu hung. 

(6) Lục sát, văn khúc tình, tình diệu thứ hung. 

(7) Ngũ quý, liêm trinh tính, tính diệu đại hung. 

(8) Tuyệt mệnh, phá quân tỉnh, tính diệu chí hung. 

Mệnh quái không giống nhau thì vị trí phân bố của bát tính 
cũng không giống nhau, vì vậy, để tiện cho độc giả học tập, xin 
liệt kê ra những phân bố bát tính của 8 loại mệnh quái như sau: 

1. L¡ mệnh: 

Sinh khí ở hướng đông, thiên y ở hướng đông nam, diên niên 
ở hướng bắc, phục vị ở hướng nam. Hoạ hạn ở hướng đông bắc, 
lục sát ở hướng tây nam, ngũ quỷ ở hướng tây nam, tuyệt mệnh ở 
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hướng tấy bắc 

2. Khẩm mệnh: 

Sinh khí ở hướng đông nam, thiên y ở hướng đông, điên niên 
ở hướng nam, phục vị ở hướng bắc. Họa hạn ở hướng tây, lục sát 
ở hướng tây bắc, ngũ quỷ ở hướng đông bắc. tuyệt mệnh ở hướng 
tây nam. 

3. Chẩn mệnh: 

Sinh khí ở hướng nam, thiên y ở hướng bắc, diên niân ở hướng 
đông nam, phục vị ở hướng đông. hoạ hạn ở hướng tây nam, lục 
sát ở hướng đông bắc, ngũ quý ở hướng tây bác, tuyệt mệnh ở 
hướng tây. 

4. Tốn mệnh: 

Sinh khí ở hướng bắc, thiên y ở hướng nam, diên niên ở hướng 
đông, phục vị ở hướng đông nam. hoa hạn ở hướng tây bắc, lục 
sát ở hướng tây, ngĩ quỷ ở hướng tây nam, tuyệt mệnh ở hướng 
đông bắc. 

53. Càn mệnh: 

Sinh khí ở hướng tây, thiên y ở hướng đông bắc, điên niên ở 
hướng tây nam, phục vị ở hướng tây bắc. Họa hạn ở hướng đông 
nam, lục sát ở hướng bắc, ngũ quỷ ở hướng đông, tuyệt mệnh ở 
hướng nam. h 

6ó. Khôn mệnh: 

Sinh khí ở hướng đông bác, thiên y ở hướng tây, điên niên ở 
hướng tây bắc, phục vị ở hướng tây nam. hoạ hạn ở hướng đông, 
lục sát ở hướng nam, ngũ quỷ ở hướng đông nam, tuyệt mệnh ở 
hướng bắc. 

7. Đoài mệnh: 

Sinh khí ở hướng tây bác, thiên y ở tây nam, diên niên ở hướng 
đông bắc, phục vị ở hướng tây. Hoa hạn ở hướng bắc, lục sát ở hướng 
đông nam, ngũ quỷ ở hướng nam, tuyệt mệnh ở hướng đông. 
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8. Cần mệnh: 

Sinh khí ở hướng tây nam, thiên y ở hướng tây bắc, diên niên 
ở hướng tây, phục vị ở hướng đông bác. Hoạ hạn ở hướng nam, 
lục sát ở hướng đông. ngũ quỷ ở hướng bắc, tuyệt mệnh ở hướng 
đông nam. 

Trong thuật phong thuỷ bát trạch, bát khoả tính điệu là vô cùng 
quan trọng, ngoài việc có quan hệ tới cửa chính ra, việc bài trí 
phòng bếp cũng cần phải nghiên cứu trước bát khoá tính điệu này 
nên phân bố thế nào, bởi vì nhà bếp cần phải toạ hung hướng cát 
thì mới cát lợi, tức là nhà bếp đè lên hung tinh còn cửa bếp hướng 
về cát tình, ở trường hợp khác nếu toạ cát hướng cát và toa hung 
hướng hung thì đều vi phạm nguyên tắc của phong thuỷ. 

Phong thuỷ rất quan trọng đối với sức khoẻ và đời sống hạnh 
phúc của con người, vì thế nếu phát hiện trong nhà có sự sắp xếp 
nào có thể gây ác vận thì nên tìm cách thay đổi, không thể để 
những yếu tố không tốt ảnh hưởng tới sự bình yên của gia trạch 
tiếp tục tồn tại. Nhưng, con người thường chỉ có thể hài hoà cùng 
với môi trường, đó gọi là hài hoà với “trời”, “nhân định thắng 
thiên” là quan niệm rất ngây ngô. Con người tất nhiên cần phải 
nỗ lực phấn đấu, nhưng phương hướng của sự nỗ lực đó là thuận 
thiên. chứ không phải là nghịch thiên, chúng ta hành sự thông 
thường đều chịu ảnh hưởng lớn của môi trường, không thể vượt 
quá những giới hạn đó. Trong phương diện sửa đổi phong thuỷ 
cũng không có ngoại lệ. 

Chúng ta không phải là những cán bộ chịu trách nhiệm quyết 
sách quy hoạch thành phố, cũng không phải là nhà phát triển kiến 
trúc hay kiến trúc sư công trình, vì vậy, việc môi trường hung của 
một ngôi nhà như thế nào, có hợp với nguyên tắc của phong thuỷ 
hay không không phải do chúng ta quyết định, tuỳ ý sửa đổi, ví 
dụ chúng ta thấy hình dáng của con đường trước nhà có sát khí 
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mạnh, tồn hại tới vận mệnh của gia trạch, nhưng lại không eó 
quyền sửa đối hình dáng của con đường theo yêu cầu của phong 
thuy, vì thế, môi trường xung quanh nhà có ảnh hưởng lớn tới sự 
bình an của gia trạch, tốt nhất là trước khi chọn mua hay thuê nhà 
cửa. nên quan sát tỉ mỉ phong thuỷ của ngôi nhà. điều này sẽ tốt 
hơn là đợi tới sau khi chuyển tới, các thành viên trong gia đình 
xảy ra vấn đề tồi mới tìm cách sửa đổi, tuy là muộn còn hơn 
không, mất bò mới lo làm chuồng nhưng tốt nhất vẫn nên có 
những chuẩn bị để phòng trước. 
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Chương 5 


Ý NGHĨA QUAN TRỌNG CỦA “PHONG” 
TRONG THUẬT PHONG THỦY 


1. Khái niệm phong thủy của “phong” 


Hai từ “phong thuỷ” trong thuật phong thuỷ cho thấy phong và 
thuy vẫn là hai điều kiện quan trọng nhất trong việc chọn lựa đất 
tốt. “Táng thư” cho răng việc vận hành âm dương ở dưới đất là 
sinh khí, thoát khí ra ngoài thì là phong, phong và sinh khí là hat 
trạng thái tồn tại khác nhau của hai vật chất cùng loại (âm dương 
nhị khí). Vì vậy, khi sinh khí lộ khỏi mặt đất, bay lên cao thì trở 
thành phong, nếu phong bị thổi dạt thì không cách nào lợi dụng 
được, vì vậy, để giữ sinh khí tụ lại tại một mảnh đất nào đó thì cần 
phải ngăn sinh khí phân tán. Dù sao đi nữa, chỉ có những tầng lớp 
núi bao quanh mới có thể ngăn được phong. Đó là lí do mà mảnh 
đất tốt (cát địa) thường là bồn địa bị núi bao quanh. Vì thế, từ lí 
thuyết trên mà nói, nếu như có phong rất dễ bị thổi vào cát địa thì 
mảnh đất này không đáng để dùng nữa. 

“Địa lý bát thập bát hướng chân quyết” chia phong làm 8 loại, 
hơn nữa còn có những chú thích như sau: 

(1) Phía trước có ao phong (gió thổi ở chỗ lõm) là tiêu chí của 
sân nghiêng, nếu không phải tựa núi thì cũng là tựa núi có hung, 
hơn nữa không thể tập trung sinh khí lại. Vì vậy phong này không 
cát, gia chủ nghèo khó thất bát, không con nối dõi. 
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(2) Phía sau có ao phong tức là núi không có chủ. Loại phong 
này không cát, gia chủ nghèo khó, đoản mệnh, nhân khẩu thưa 
thớt. 

(3) Bên trái có ao phong là tiêu chí của thanh long suy yếu 
(ngắn), là hung, như thế thì có thể mất chồng, ở goá. 

(4 Bên phải có ao phong là bạch hổ liên tiếp không rời, như 
thế thì sẽ không có con nối dõi. 

(5) Lưỡng mi ao phong là chỉ loại gió thổi tới từ chỗ giao nhau 
của chủ sơn và thanh long sơn đến chủ sơn và bạch hổ sơn. Hung, 
như thế thì có thể xảy ra tang gia và không có con nối dõi. 

(6) Lưỡng túc ao phong là loại gió đến từ đuôi thanh long và 
bạch hổ (túc là chỉ phần đuôi của thanh long và bạch hổ ôm lấy 
nút). Đại hung, khuynh gia bại sản, tuyệt diệt cả nhà. Nếu như 
những loại gió này thổi từ phương Cấn (hướng đông bắc) thì sẽ 
hung tới cực điểm. 

Nói vậy thì 8 loại phong này đêu không cát. Bát phương phong 
gọi tắt là bát phong. Bát phong là gió đến từ 8 phương vị. Trong 
phong thuỷ không có đột phong, chỉ có ao phong. Gọi là ao phong 
bởi vì chỉ khi trong núi có sơn cốc, gió mới có thể từ đó thổi vào 
cát địa được bao quanh bởi núi. Nếu cát địa được bao quanh bởi 
tầng tầng lớp lớp núi non trùng điệp, kín như thành quách thì khi 
gió thổi tới sẽ không thể xuyên qua được, không thể thổi vào cát 
địa. Vì vậy, phong trong cát địa phản ánh chất lượng của các sườn 
núi bao quanh cát địa. Bây giờ thì có thể thấy, dù “táng thư” 
không coi “phong” là một yếu tố quan trọng nhất nhưng nó vẫn 
là yếu tố quan trọng trong phong thuỷ. 

Cồn về tính chất của phong ở cát địa, thuật phong thuỷ cho 
rằng tại các huyệt vị không nên có loại gió thổi tới từ bất kì một 
phương nào. Nhưng dù sao thì trong một số trường hợp đặc biệt, 
chẻ có gió thổi tới từ nhiều phương vẫn có thể rất cát lợi. 
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Theo khái niệm âm dương. phong còn có thể chia ra làm hai 
loại khác nhau như dưới đây. Nếu gió từ đính núi thổi xuống thì 
gọi là âm phong; ngược lại, nếu gió thổi từ sơn cốc hướng lên thì 
gọi là dương phong. Đây là cách phân loại rất phố biến. 

Tóm lại, có thể nói như thế này, thầy phong thuỷ cao siêu rất 
coi trọng vai trò của phong, nhưng thường nhấn mạnh nó gián tiếp 
thông qua núi cần thiết để tàng phong (chứa g1ó), tính quan trọng 
của núi bao quanh mảnh đất cát tường đồng thời cũng phản ánh 
tính quan trọng của phong trong phong thuỷ. 

Phong và khí có quan hệ với nhau. Trung quốc cổ đại cho rằng 
“khí” có trong vạn vật 

Sự thể hiện bản chất của sự lưu động. Biểu hiện sự phân loại 
đối với âm, dương của “khí”. Ngoài ra, vật thể còn có những loại 
khí khác nhau như kim ngân khí, châu báu khí, nhân khí, tỉnh khí, 
kiếm khí... 

“Hình” và “khí” có quan hệ với nhau như thế nào? Khoa học 
cổ của Trung Quốc cho rằng: Khí là vô hình, thể của hình là có 
thực chất. Thể của hình là do khí tạo thành. Khí lại ẩn nấu bên 
trong hình. Khí là do trời giáng xuống hạ giới, mà công lao của 
đất là hấp thụ khí của trời. 

Khí thuộc dương, đất thuộc âm, khí và đất dựa vào nhau, tương 
hỗ cho nhau, có sự xung khác nhau nhưng thế lực lại bình đẳng, 
không cái gì bị khống chế, mỗi thứ đều được sắp đặt đâu vào đấy, 
mãi mãi được sống lâu, yên ổn. Nếu như âm dương khắc chế nhau 
thì tai hoạ sẽ đến dồn dập. 

Khí mà các vì tính tú kéo bầu trời, núi sông kéo đất, vạn vật 
dưa vào khí của của trời đất mới có thể tồn tại được. Vì thế khí 
của trời đất bị ngăn cản bởi hình, lưu lại không đi, hợp với vạn 
vật. Vạn vật biến hoá không ngừng vì có khí nên hình khí hợp 
nhất. Người sau khi chết đi, linh hồn hoà với trời đất, phúc đức 
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cũng đi theo. Người xưa cho rằng, khi người chết, hồn quyên vào 
khí của trời đất mới có thể đạt được phúc trạch, đây là cơ duyên 
của tao hoá. 

Khi vũ trụ còn hỗn độn, là một thế giới vô cực (sau mới hình 
thành thái cực), vạn vật đều là hư vô. Vào thời kỳ sơ khai, thái cực 
sinh lưỡng nghi hoá tứ tượng, tứ tượng biến bát quái, bát quái biến 
64 quái, vì vậy sinh ra vạn vật. Khí gửi vào trong khí tượng, mà 
hình ngưng tụ lại sinh ra khí tượng, Khí dương của mặt trăng, mãi 
trời, các vì tính tú bay lên cao, còn khí âm của cây cỏ„. núi sông 
thì ngưng đọng lại trong lòng đất. Khí dương nhờ vào thái cực mà 
thịnh vượng, khí âm cũng nhờ vào thái cực mà thịnh vượng. Thái 
dương trong âm đức là hình, trong đương đức là phương vị. đất có 
bốn thế. Khí đi chuyển từ 8 phía, đất được hình thành do sự di 
chuyển của khí. Khí trong đất tạo thành vạn vật, vì hình ngăn cản 
mà khí tích tụ lại, vạn vật được sinh tồn mãi mãi. 

Dương khí nhờ gió mà di chuyển. thừa thế tản ra 4 phương, âm 
khí nhờ vào nước mà di chuyển, vì bị núi cản chở mà ngừng hoạt 
động. Con người dùng hình thái ngũ hành để định ra hình của vạn 
vật, dùng thịnh của bát quái để chấn cát hung của phương vị. dùng 
60 năm Giáp Tý làm vận mệnh, dựa vào sự kết hợp khí từ 8 hướng 
để kiểm tra lượng khí, dựa vào lượng dư thừa của 60 năm giáp tý 
để suy đoán tuổi tác, vận hạn, cát hung. dùng sự thay thế của lục 
khí để dự đoán thời tiết, con người dựa vào sự thuận theo ngũ đức 
của đất mà tuần hoàn không ngừng, dựng nên đạo làm người. 
Người hiểu biết thì biết rằng đạo làm người là do âm đương của 
tự nhiên biến đổi mà thành, bốc đất táng người thân là tiễn đến 
nơi Xa, mà người đời sau nhờ vào tự nhiên mà có được phúc âm. 
Vì thế đạo lý mà đạo làm người lấy làm đầu làm cuối chính là 
thành công của tạo hoá. 

Sau cuốn khi '“Táng thư” ra đời, lý luận về “Khf? trở thành vấn 
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đều trung tâm của Phong Thuỷ Học. Tất cả các hoạt động cụ thể 
của Phong Thuỷ đều cần dựa vào khí là chính mà phát triển ra. 
Gọi là “Thừa khí”, “Tụ khí”, “Thuận khí”, “Giới khf”.... “tất cả 
các thầy địa lý đều dựa vào khí là chính”. Nó yêu cầu khí của vũ 
trụ nhỏ bé của con người phải nên điều hoà, thống nhất, cùng với 
khí của vũ trụ lớn của môi trường xung quanh, thụ khí của trời đất 
rất có ích, đây là điểm quan trọng, cơ bản nhất của thuật phong 
thuỷ. Vì vậy, phong thuỷ tuyệt đối ky “tử khí”, “sát khí”, “tiết 
khí”, “lậu khí”, vì cho rằng những loại khí này mang lại điều 
không may mắn, làm của cải trôi đi mất, thậm chí còn mang tới 
cả bệnh tật. 


2. Khái niệm phong thủy cửa khí 


Phong thuỷ cho rằng trên núi cao, giao thời giữa mùa thu và 
mùa hè, sau khi mưa tạnh, chắc chắn sẽ có khí bay lên, vì thế 
phong thuỷ thường dựa vào trạng thái của khí để phân biết cát, 
hung. Thường thì, nếu khí bốc lên đỉnh núi, dưới nhỏ trên to, đó 
gọi là chân khí. Nếu khí ở ngang lưng chừng núi, là khí của mây 
mù, đó không phải là chân khí. Về chất mà nói, người có khí 
thanh là người quý, người có khí đục là người giàu. Người đứng 
đắn có tài văn thơ, người tà thì có tài võ. Những người mà có kiến 
thức về phong thuỷ tương đối xuất chúng còn có thể phân biệt 
được màu của khí, cao nhất là màu vàng, tiếp đến là màu đen, 
trắng, xanh. Vọng khí (hướng về kh?) gần như là có Hên quan đến 
trạng thái khí của con người. 

Trong quá trình nhập sơn tầm long, vọng khí tầm long cũng là 
nội dung cấu thành trong đó. Khí trong lòng núi, lòng sông và khí 
từ mặt trời xuất hiện dường như không có mối quan hệ lớn lắm, 
do buổi trưa mặt trời lên cao, khí của nó ẩn nấp, không thể quan 
sát, kiểm nghiệm. Vì thế cần tranh thủ lúc mặt trời chưa lên, khí 
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của mặt trời bát đầu đồi dào, hoặc khi mặt trời vừa xuống núi, khi 
khí của mặt trời bắt đầu manh nha là thời điểm đẹp nhất, thích 
hợp nhất để kiểm nghiệm khí của núi và sông. Trong sách cổ có 
nói: “màu vàng nhiều thanh bần, màu trắng thì yếu đuối. khí ngũ 
sắc dày đặc, sau này sẽ là người kiệt xuất. Đến lúc này việc có 
thể làm đã kết thúc”. Đồng thời còn có nhiều loại khí khác nhau 
như khí vui vẻ, khí suy sụp.... “Khí vui mừng trên vàng, dưới 
trăng, như sự tiếp xúc với loài người của trâu, sự tương hỗ và đối 
kháng của loài đê, như bỏ của chạy lấy người, như ngẩng đầu nhìn 
vẻ phía kẻ thù. Hoặc như đê đập và núi non (khí của nó vất 
ngang), hoặc cây cối (khí của nó lại trải đài)” quan trọng là khí 
ngưng tụ của chúng có lực. Lại ví dụ như “khí của sự yếu đuối, 
dưới liền thành một dải, trên thì phân tán, khi tụ tập lại thì lại khôi 
phục” 

Các nhà Phong thuỷ đưa lý thuyết '““Thiên nhân cảm ứng” vào 
trong Học thuyết Phong thuỷ, hình thành nên thuyết thụ âm, còn 
gọi là “Khí cảm mà ứng, quỷ phúc cập nhân”(* Thanh Ô Kinh”). 
Môi trường làm thế nào có thể yểm hộ cho những người sống 
trong đó? Giữa trời và đất vốn là khí, môi trường tiếp khí của đất 
để nạp khí của trời, khí của trời đất, truyền cho người sống, làm 
cho người sống trong môi trường đó sau khi nhận được khí sẽ đại 
cát đại phúc. Đây gọi là lấy khí cảm khí, cát hung hoạ phúc của 
nó không nhỏ chút nào. Có loại người chỉ sống dựa vào sự giàu 
có của mình đạt được mọi thứ, làm hại tới người khác để giành 
lấy lợi về mình, như vậy sẽ phá vỡ cơ sở hài hoà, như vậy sẽ 
không có được mảnh đất tốt đại cát đại phúc. Nhưng tâm mà công 
bằng, chính nghĩa, có tình có nghĩa có thể hình thành nên khí 
thuận lợi, cát tường, môi trường không thuận lợi cũng trở thành 
thuận lợi, cát tường. 

Thực tiền phong thuỷ đã chứng minh, chọn cơ sở và địa điểm 
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có một số những bước sau: tìm long mạch, quan sát đất cát, quan 
sát nước, dẫn khí từ trên núi xuống, tụ họp thành, chính là: “Sơn 
khí thịnh vượng, cứ đến gần nước, gần nước tụ khí, hợp thành”. 
Trước tiên là xem long mạch. có nghĩa là tìm kiểm Tổ sơn. Cổ 
nhân cho rảng núi là nguồn gốc của khí, trong “Vọng khí biên” 
có nói tới mốt quan hệ giữa thế núi và khí: “Phàm là miệng núi 
như cái nắp, khói trắng bay lên, mây trôi lững lờ, bốn mùa che 
phủ, vỏ không nứt mòn, sắc ưới. cỏ cây um tùm, sông suối trong 
veo, đất thơm. nếu như vậy thì khí tốt lành”. Ngược lạt: “Phàm là 
thế núi nứt vỡ, khí tán và chết”. Có thể thấy mối quan hệ giữa 
“khí” và môi trường là rất mật thiết. 

Khi “khí” đang vận hành, tất yếu phải có tính liên tiếp của khí. 
Quách Phác nói trong “Táng Kinh”: “Khí do hình đến mà đoạn 
không thể táng. Nhưng đoạn cũng có mấy cấp: có khí xung vì 
thuỷ, có khí tải vì lộ, long hành đến mức như vậy, chưa có khí hại 
không gặp nó.” Long ở đây là chỉ “khí”, luồng khí hy vọng sẽ 
không gặp trở ngại. 

“Khí” sau khi được dẫn vào long mạch, vừa có sự xen kẽ chặt 
chế giữa tả hữu, long hổ, cát và núi: “Nếu không có sự xen kẽ chặt 
chế long hổ mà cứ thế đi thẳng vào gần mạch nước, thì khi nước 
chuyển động khí sẽ bị tan mất”. Lúc này gân như luồng khí đã 
đến được đích rồi, cần có sự xen kẽ chặt chế của long hổ, nếu 
không sẽ tan biến mất. Trái phải, long hổ, cát núi nói đến ở đây 
chính là “hình” để cập ở trên. chính là không gian môi trường 
xung quanh, nó như một cái đồ để đựng, dung nạp “khí” “ẩn mà 
lại khó đoán được”. 

Trước sa sơn còn có triều sơn: “mở hướng vào trong, không 
hạn chế xa gần, câu danh hữu tình, cát hướng về chiều sâu và 
trước sau. trái phải đều dựa vào chân diện tương hướng, không đổ 
vỡ, sắc nhọn, hung ác ngoan cố mà dung hợp”. Có thể thấy kiểu 
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“hình” sa sơn và triều sơn không xung đột với “khí”, nên “dựa vào 
nó để không làm gió thổi. xung quanh có tình. không bức bí, áp 
lực, không gấp không vội vàng nhưng cũng không quá chậm rãi". 

Vì thế trước có triều sơn, sau có tổ sơn vừa cao vừa to, trái có 
Thanh long, phải có Bạch hổ, giống nhĩ một tứ hợp viện, lối đi 
duy nhất của cả toà nhà là thuỷ khẩu, thuỷ khẩu chính là của lớn 
mà “vạn dòng nước cùng đổ ra”, đúng là giống như của lớn của 
tứ hợp viện. vừa là cửa ra vào thôn, vừa là con đường thông để khí 
tràn ra, là một nơi rất quan trọng. 

Cổ nhân lựa chọn hình có thể nói là nước nhỏ giọt nhưng 
không dò ra, dùng hình ôm chặt lấy khí. Tuy nói rằng khí và hình 
tương hỗ, phối hợp lẫn nhau, nhưng giống như mối quan hệ của 
khí và hình đóng kín như thế này thì bốn phía nhìn thấy không 
nhiều. 

Bên trong căn nhà ở cũng nhấn mạnh phải có một điểm trung 
tâm, trong chính đường, tường chính để treo chân dung tổ tiên. 
hoặc bên trên bày bài vị của tổ tiên, bên dưới bày bài vị “thần long 
mạch”, tượng trưng cho trung tâm của cả nơi ở, chính là huyệt. 

Có thể nói, vị trí trung tâm quan trọng trong ý niệm của phong 
thuỷ, ít nhiều tuy có khác nhưng đều hướng về một đích. 

Tóm lại. không gian tâm lý của người Trung Quốc chính là sự 
vận dụng “khí” trong kiến trúc có thể gọi là tiếng của người đi 
trước, nhưng khi bàn luận về mối quan hệ giữa “khí” và “hình”, 
thường là vận dụng phương pháp âm dương bát quái, xem bói ngũ 
hành kết hợp với những yếu tố như kinh nghiệm trong cuộc sống, 
và đạo đức xã hội... 
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4. Khái niệm Thuỷ của phong thuỷ 


Trong quá trình điều tra, thăm dò Phong thuỷ, những thày 
phong thuỷ thường cho rằng giành được nước và giữ được gió là 
rất quan trọng. Nhưng trong Phong thuỷ học, mạch nước không 
được xem trọng như là thế núi, bởi vì ở một mức độ nhất định, đặc 
trưng của mạch nước là dựa vào thế núi mà hình thành nên. Một 
vùng cát địa trước tiên phải có nước. Về mặt lý luận, một dòng 
sông mênh mang, chan hoà chắc hẳn là cháy qua một vùng đất cát 
tường, bên trái phải còn có những dòng nước nhỏ. Những dòng 
nước này trong Phong thuỷ rất quan trọng. Phong thuỷ âm trạch 
tại sao lại quan trọng như vậy? Câu trả lời được tìm thấy trong 
“Táng thư” như sau: “Khí cưỡi gió thì tan, chia nước thì ngừng”. 

Vì thế trước khi ở một vùng đất tốt lành, nước có tác dụng tụ 
tập hoặc phân tán sinh khí trong huyệt phong thuỷ. Huyệt Phong 
Thuỷ chính là nơi kết tụ sinh khí đo chính núi đưa xuống. Nếu 
như đằng trước không có nước, thì sẽ bị cho rằng sinh khí của 
nguồn hạnh phúc sẽ từ trong huyệt phát tán ra ngoài. Điều này 
giải thích vì sao yêu cầu trước huyệt phải có nước và vì sao người 
ta lại hay tạo ra những hố nước trong tình huống trước huyệt 
không có nước. 
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Hướng chảy của dòng nước cát lợi không thể chảy song song 
cùng với đãy núi, bởi vì nếu như vậy không thể cất giữ sinh khí 
vì sinh khí không có cách nào xuyên vào dòng nước, Để tích tụ 
sinh khí vì sinh khí trong một mảnh đất nào đó, mạch nước cần 
phải vất ngang qua dãy núi. Vì vậy, nếu như hướng đi của mạch 
nước và dãy núi song song với nhau thì đó là điều không thuận 
lợi. Một mạch nước lí tưởng phải là mạch nước quanh co khúc 
khuýu, tưởng như phải chảy ra từ một góc nào đó của dãy núi và 
ôm lấy mảnh đất đẹp. Bất luận như thế nào, dòng nước không nên 
chảy thẳng một mạch qua vùng đất đó. Trong Phong Thuỷ, một 
đồng nước được gọi là cát tường khi nó có tốc độ chảy nhẹ nhàng, 
uốn lượn khúc khuyu. Nếu dòng nước tại các đường gấp khúc 
chảy quá xiết thì là quá hung. Nếu đòng nước chảy hiền hoà, êm 
đềm, như là có chút gì lưu luyến trong lòng thì là cát. Đặc trưng 
lý tưởng của tất cả các vật Phong thuỷ như dãy núi và dòng nước 
đều là kết cấu hài hoà, hình thái, dáng vẻ cân đối, đẹp. Tất cả 
những hình thái hoặc kết cấu khi quan sát thấy thô kệch, không 
hợp mắt, không hợp phong thuỷ thì đều cho thấy rằng mảnh đất 
này không đẹp. Nếu gần đó có một dòng nước chảy êm đêm, hiền 
hoà, thì gọi đó là dòng nước có tình với mảnh đất, không nỡ dời 
xa huyệt đó mà đi. 

Hướng chảy của dòng nước cũng rất quan trọng. Dòng nước 
cát lợi phải là dòng nước có hướng chảy từ phía cát lợi ra phía 
hung. Nếu được như vậy, cư dân nơi này sẽ mãi được hưởng cuộc 
sống ấm no, sung túc và hạnh phúc. 

Đây là một số điều kiện mà dòng nước đại cát cần phải có. 
Nhưng tại sao nó lại rất quan trọng với phong thuỷ? “Địa lý tân 
pháp” có nói như sau: “Núi là vật tĩnh, thuộc âm. Nước là vật 
động, thuộc đương. Đặc trưng của âm là mãi không biến đổi. còn 
dương tính thì biến đối vô thường. Cát hưng có liên quan mật thiết 
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tới nước. Nếu lấy ví dụ như cơ thể con người, thì núi có thế ví như 
cơ thể con người. còn nước như huyết quản trong cơ thể. Sự sinh 
trưởng, phát triển hay suy yếu của cơ thể con người là đo tình 
trạng của huyết quản quyết định. Khi mạch máu lưu thông. tuần 
hoàn trong cơ thể, thì cơ thể khoẻ mạnh. cường tráng, ngược lại 
nếu mạch máu không lưu thông, không tuần hoàn thì con người 
sẽ mác bệnh và chết. Đáy là nguyên tắc tự nhiên trong cuộc đời 
mỗi con người, không có ai là ngoại lệ. Nguyên tắc này yêu cầu 
đòng nước phải chảy theo một hướng chính xác, dãy núi phải bố 
trí thích hợp để cấu thành một mảnh đất cát lợi. Ngũ sơn đều có 
vị trí cát hung của mình, dòng nước nên chảy từ hướng cát tới 
hướng hung, như thế là cát, nhưng nếu nước cháy từ hướng hung 
tới hướng cát thì là hung, bởi vì nó phá vỡ mất thế thịnh vượng 
của vùng đất này...” 

Việc khảo sát sự hợp đòng của các dòng nước (thuỷ khẩu) 
trước huyệt cũng rất quan trọng. Dòng nước đến từ Bạch hổ và 
Thanh long phải giao ở trong minh đường (sân). mình đường 
chính là khoảng đất trước huyệt phong thuỷ. Miệng nước nên 
đóng mở và bàng với khoảng cách hai ngọn núi. Khi mà khoảng 
cách giữa miệng nước và hai ngọn núi là ngang nhau, thì Thanh 
long và Bạch hổ là cân bằng nhau. Có thể thấy, sự cân bằng địa 
hình là nguyên tắc cơ bản trong phong thuỷ. 

Nước có nghĩa là tài sản, vì thế để đem lại tài lộc và vận may, 
sự tích tụ dòng nước trước huyệt là rất cần thiết. Sự hợp dồng của 
các dòng nước làm cho dòng nước trở nên hiền hoà hơn, thanh 
bình hơn, đây chính là một điều kiện quan trọng mà phong thuỷ 
yêu cầu. 

Việc quan sát "đắc thuỷ” và "phá thuỷ” cũng rất quan trọng. 
Hướng chảy của dòng nước quan trọng hơn tất cả những điều kiện 
đối với dòng nước. Khi chúng ta xem xét đất cát hay hung từ việc 
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xem xét hướng chảy của dòng nước, hướng dòng nước 
chảy vào (đắc thuỷ) và hướng dòng nước chảy ra (phá 
thuỷ) là rất quan trọng. Dòng nước từ Bạch hổ và Thanh 
long chảy qua trước huyệt phong thuỷ, thì hướng của nó 
đẹp nhất là từ sinh vị (hướng cát) đến suy vị (hướng 
hung). 

a. Âm dương thuỷ 

Dương thuy là chỉ đường nước chảy từ bên trái huyệt 
chảy sang bên phải huyệt, dòng nước chảy từ Thanh long 
chính là dòng này. Dòng nước từ phải chảy sang trát 
huyệt chính là dòng nước âm, từ Bạch hồ chảy ra chính 
là dòng nước này. Trong vài phương pháp phân loại, 
phương pháp phân loại lấy âm dương làm cơ sở là 
phương pháp thực tế nhất. 

b. Căn cứ vào khoảng cách giữa đường nước với 
huyệt tiên, có thể chia nó thành hai loại: Nội thuỷ là 
dòng nước gần với huyệt phong thuỷ, ngoại thuỷ là dòng 
nước cách xa huyệt phong thuỷ. Những dòng nước từ 
Huyền vũ, Bạch hổ, Thanh long đều là những nguồn 
nước trong, nguồn nước từ Chu tước (nước từ án sơn và 
triều sơn), chảy quà địa hình phong thuỷ đặc biệt gần 
huyệt phong thuỷ gọi là ngoại thuỷ (nước ngoài). 

Tóm lại, sau khi tìm được một địa điểm có cát sơn 
chạy quanh, hướng chảy và hình thái của dòng nước là 
yếu tố quan trọng tiếp sau phải xem xét đến. 

Việc quan sát nước trong lý thuyết phong thuỷ và việc 
tìm long cũng có tác dựng quan trọng như nhau, cái gọi 


là “nước đi theo đường múi, núi ngăn nước chảy”. đủ để 
thấy núi và nước không thể tách rời. Và bởi vì nước giữ 


của, nên là bảo địa phong thuỷ, việc quan sát nước là 
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việc cực kỳ quan trọng. 

Kiệt tác vĩ đại nhất của nước chính là sản sinh ra sự sống, 
không có nước thì không có con người, nó là thành phần chủ yếu 
nhất trong con người và vạn vật, 

lý thuyết phong thuỷ cho rằng: “cát địa không thể thiếu 
nước”, “Con đường của địa lý chỉ là núi và nước mà thôi”. Thậm 
chí còn cho rằng: “Chưa xem núi nhưng phải xem nước trước, có 
núi không có nước qoi như không tìm đất. Xem xét từ quan điểm 
ngày nay, sở dĩ chú ý đến Thuỷ pháp, trước tiên là vì nước đối với 
môi trường sinh thái được gọi là “địa khí”, “sinh khí”, như vậy 
nước mới quan trọng. Phong thuỷ học cho rằng: “Mạch máu của 
núi chính là nước, da thịt xương cốt của núi chính là đất đá cây 
cỏ”. Gọi nôm na là núi quản nhân khẩu, nước quản tài sản... Đây 
chẳng qua là kiến thức lấy nông nghiệp làm căn bản, nước chính 
là mạch sống của nông nghiệp. Bởi vì cho dù là canh tác, đánh bắt 
cá, ăn uống, chèo thuyền đi lại và điều tiết khí hậu đều không thể 
không dựa vào nước. Các nhà Phong thuỷ đã xem đất, coi trọng 
việc xem nước là rút ra từ giao thông và phòng ngự, như “Bình 
Đương toàn thư” đã nói: “Dựa vào núi nhiều, cũng cần phải có 
nước mới có thể thông thuyền bè, nhưng sau đó có thể xây dựng 
nếu không như một lô cốt đóng kín không lối ra”. Dựa vào đất mà 
xem trọng nước là xem xét việc phòng thuỷ hại. Chọn vị trí là một 
khúc sông, vị trí ba mặt vây quanh đều là dòng nước, thế mới là 
cát, gọi là: “Ôm lấy kim thành”, “nước cuộn chảy. Mô hình này 
có thể là cát lợi sở đi là do vị trí cơ địa an toàn. Từ địa lý thuỷ văn 
hiện đại có thể biết được, dòng sông hình thành do tác dụng của 
lực ly tâm đo trái đất tự quay sinh ra. Khúc cong của sông thường 
là hướng về phía nam bờ phía bác bồi ra, bờ phía nam lở, nước 
chảy mang đến phù sa, phù sa bồi đắp ở bên bồi và hình thành nên 
những bờ bãi. Còn bên lở thì không ngừng rửa trôi, đào sâu, dẫn 
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đến bờ lở. Rõ ràng chọn địa điểm trên bờ có ba mặt bao quanh 
bởi nước, ở gần khúc sông rất thuận lợi. 


2. Thế của thủy và nguyên tắc an trạch 


Thường thì, trong núi, nơi mà nước chảy tới gọi là Thiên môn 
(cổng trời), nếu chảy tới mà không rõ nguồn gọi là cổng trời mở, 
nếu cổng trời mở thì coi như của cải được dồi dào, thịnh VƯỢNg. 
Nếu nước chảy ra ngoài gọi đó là cửa đất, không nhìn thấy nơi mà 
nước đi ra gọi là cửa đất đóng, nếu cửa đóng thì của cải dùng 
không hết. Điều này cổ nhân đã nói đó là: “Nguồn hợp hướng thì 
có tình, không hợp thì chí đóng, cửa ra dễ đóng chặt, sợ nhất là 
-_ chảy ra mà không thu lại được”. 

Khi đã chọn xong thế của nước, tiếp đó yêu cầu phải tìm nơi an 
trạch, thường nên chọn an cư ở nơi “vị trí hợp lưu”. Vị trí hợp lưu 
chính là một mặt bao xung quanh, thông thường thì bên lở của 
nước không thể lầm nơi ở. Điều này rất phù hợp với nguyên lý lực 
học của nước sông. Một bên khúc khuỷu của dòng sông, do lực 
quản tính của nước, thời gian càng dài thì tượng đất thu được càng 
nhiều, nếu như ở một hướng ngược lại, thì dù thời gian có dài bao 
nhiêu thì đất định cư đó đều có thể bị nước sông xâm thực. rửa trôi. 

a. Nước tụ lại thì khí cũng tích tụ 

Những cơn sông lớn bắt nguồn từ muôn vạn ngọn núi, chảy 
quanh co khúc khuỷu tới những nơi này, sau khi hợp lại rồi đổ vào 
sông lớn rồi đổ vào hồ lớn. Trong một cuốn sách Phong thuỷ nổi 
tiếng: “Thuỷ Long Kinh” có nói, điều này là thuộc vẻ: “tụ thuỷ 
cách” hiếm có. 

b. Núi chấn gió thì khí không phán tán, có nước làm ranh 
giới thì khí bị ngăn lại 

Phía Tây Bắc của mảnh đất Phong thuỷ đẹp có gió cản tây Bắc 
hình vòng cung theo dãy núi, phù hợp với định luật phong thuỷ: 
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“Nước ôm quanh núi nhất định có khí”. "nước ôm quanh núi nhất 
định đại phát”. Phía Bắc có các tầng núi ôm xung quanh hình 
dạng và hướng đều vừa vặn, thích hợp. “Khí gặp nước thì ngừng”, 
phía bác mảnh đất phong thuỷ đẹp là trung đu sông lớn. còn có 
ngọn núi nồi tiếng, còn có ao hồ nối tiếng, làm khí của khu vực 
này dừng lại một cách hiệu quả. không làm cho nó phân tán đi 
mất. 

c. Phía nam là của khí thì nguồn sinh khí là bát tận 

Phía tây nam. phía nam xa xa của mảnh đất phong thuỷ tốt có 
những ngọn núi cứ chạy dài ra phía xa và ngọn núi gần hình thành 
nên sông núi, hình thành cửa đón khí, đẹp chính là đẹp ở trên con 
sông này, nếu đổi hướng của sông thành hướng ngang, thì sinh khí 
sẽ không vào được, khí trường cũng hóng. 

Sông lớn, hồ lớn nhận được khí dày, nước nhỏ giọt một chút 
không ngăn được gió, nếu chảy loạn như gãm, không phân 
nguyên vận cũng thuận lợi. 

Việc lựa chọn cố đô và các thành phố lớn cận đại cũng đã 
chứng minh được suy luận, phán đoán của người xưa. Mở bản đô 
thế giới ra có thể biết. Những nơi có những khúc uốn lượn của 
những con sông lớn, hay nơi đồ vào biển của những con sông thì 
tất sẽ có những thành phổ lớn, hơn nữa thường là thủ đô hoặc 
những trung tâm bưôn bán lớn. Nhưng những người không hiểu 
vẻ thuật Phong thuý chỉ nhận thấy điểm thuận lợi về giao thông 
của việc này, điều đó vẫn chưa đầy đủ. 

d. Chọn nhánh chảy của nước, đường nước chảy thì khí sẽ 
tích tụ 

Vấn đề này quan trọng là ở chỗ tốc độ lưu chuyển của khí có 
phù hợp với tốc độ lưu chuyển của máu trong cơ thể người không. 
Cũng như tốc độ thư phù của ông trời nên phù hợp với tốc độ khí 
huyết của con cưng của ông trời. 
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Tất nhiên tốc độ dòng chảy của sông lớn là rất lớn. Đương 
nhiên có khúc uốn lượn là vùng khí tốt, đó gọi là: "khúc khuỷu là 
có tính”. Nhưng vì tốc độ khá lớn, nên dễ phân tán, hoặc gọi là 
khí xung. Như người xưa đã nói trong '“Thuỷ Long Kinh”: “sông 
lớn tuy có uốn lượn vòng quanh, khí của nó bạt ngàn.” Vì thế 
người xưa còn nói: “bên cạnh nó nên có một nhánh nước khác, 
làm nguyên thần ôm lấy thành thị, thì thất khí nội sinh, mạch khí 
to nhỏ đều bó chặt lại không thừa ra”. Nghĩa là trong nhánh dòng 
chảy của sông lớn có thể chọn nơi có khí tốt, điều bí ấn của nó là 
ở chỗ lượng nước ở nhánh sông nhỏ, tốc độ lưu chuyển chậm, gần 
giống như tốc độ lưu chuyển của khí huyết trong cơ thể cơn 
người. Nhưng không nên chọn nơi ở gần với nhánh cạn của sông 
lớn. 

Đương nhiên, đây chỉ là nói đối với nhà ở của đân thường. Nếu 
như muốn xây dựng một thành trấn thì điều kiện ở gần sông lớn 
vân chưa đủ. Do việc lựa chọn phương hướng cho các cửa chắn 
như tường thành, tường viện, có thể gom những khí tản mạn lại 
để nạp vào, làm cho tốc độ lưu chuyển của khí cuối cùng bằng với 
tốc độ khí huyết trong cơ thể. 

e. Chỗ nước uốn khúc tụ khí 

“Nước ôm” rất quan trọng, chiếm hơn một nửa trong phong 
thỷ học. Đặc biệt khi đến vùng đồng bằng không có núi, lý thuyết 
về “nước ôm” không thể không biết. 

“Thuỷ long kinh” nói: “Rồng bay xuống mặt đại dương, một 
khung cảnh mênh mông khó dự đoán, mặt biển chỉ có nước, nước 
cuộn dâng chính là thân rồng đáp xuống, ngày xưa muốn tìm 
rồng, thì nên hướng về chỗ nước cuộn lên để cầu”. Nghĩa là trong 
phong thuỷ học gọi là núi của rồng, đến đồng bằng thì không thấy 
nữa rồi, nên lấy nước làm chuẩn, nhưng nơi có khí tốt chính là nơi 
nước uốn khúc quanh co. 
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3. Tác dụng của cát Địa Thủy 


Đất lành không thể không có nước. Muốn xem phong thuỷ 
phải xem hình núi, tiếp đó là xem thế của nước: Thậm chí “chưa 
xem núi đã phải xem nước, có núi mà không có nước rhì đừng tìm 
đất nữa”. Để ý nghiên cứu giảng giải những luận thuyết cũng như 
lợi hại về tác dụng của nước và mối quan hệ giữa thế và chất 
lượng nước, đây gọi là "thuỷ pháp”. Vì thế tập trung để ý đến 
“Thuy pháp”, trước tiên là bởi vì nước có mối quan hệ mật thiết 
với môi trường sinh thái, đó gọi là “địa khí”, “sinh khí”. Cho rằng 
“huyết mạch của núi là nước”, xương thịt của nút là đất đá cây cỏ, 
“khí huyết yên ổn thì bảo vệ rất tốt, suôn sẻ. Xương thịt có cường 
tráng thì tĩnh thản mới phấn khởi”. Đơn giản có nghĩa là: “Sơn 
quản nhân định, thuỷ quản tài”. Xây dựng lấy nông nghiệp làm 
cơ bản, nước là mạch máu của nông nghiệp, ví nước như huyết 
mạch tài khí. Nghề cá, ăn uống, thuyền bè và điều tiết khí hậu 
không thể không phụ thuộc vào nước. Lý thuyết phong thuỷ cổ 
xưa cho ráng: “thuỷ bay mất thì sinh khí tiêu tán, thuỷ dung hợp 
lại thì khí tụ hợp lại”; “nước ở nơi sâu thì dân ở đó giàu có hơn, 
ở nơi nông thì dân ở đó nghèo hơn; nước tụ hợp thì ở đó dân đông, 
ở nơi thuỷ tán thì dân rời xa hơn”. Còn về: “Nước làm thay đổi 
hình thể, tính tình của con người”, thì chất của nước có liên quan 
tới tuổi thọ thiên định và bệnh tật của con người, mọi sự việc hiện 
tượng không chỉ có những nhà phong thuỷ học nói đến mà cả 
trong sử sách cũng đã ghi chép. 

Các nhà Phong thuỷ học khi xem đất xem nước còn xem xét 
đến tác hại của nguồn nước. Không chỉ những chỗ nước ngập mà 
đo nước xô vào, xâm thực, thau rửa... gây ra nhiều trận lũ lụt, 
cũng chú trọng cho các nhà phong thủy học, thông qua việc lựa 
chọn vị trí hợp lý có thể dựa vào đê thành, đê đập và những con 
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kênh rạch ở sông do con người đào mà tránh. 

Trong Phong thuỷ, nước có vai trò rất quan trọng. Nó có quan 
hệ mật thiết với long. Thuy là huyết mạch của long, thuỷ to. long 
cũng dài. Thuỷ nhỏ thì long lại ngắn. Nơi nước đến là phát long. 
hai nguồn nước gặp nhau, nơi nước tận thì long cũng tận. Thuỷ 
cũng là cơ sở cấu thành nên cảnh quan của phong thuỷ. Nước 
quanh co thì tài lộc quy tụ lại, nếu dòng nước thắng thì tài lộc tắn, 
nghèo đói. Nước trước không dễ chảy thằng. nước sau nước dễ 
chảy thăng, tất cả phú quý là dựa vào sự khúc khuỷu của dòng 
nước còn đại diện cho long mạch. Nước và khí có quan hệ mật 
thiết với nhau, nước chảy đi mất thì sinh khí tán, nước hợp lạt thì 
khí tụ. Nơi nước đừng lại là ao là đầm, là sông là hồ, chính là nơi 
chân long (long thật) nghỉ ngơi. Khí là mẹ của nước, nước là con 
của khí, mẹ con luôn bên nhau, tụ họp lại đẹp biết bao. 

Nước là vật thể vô cùng quan trọng của giới tự nhiên, nó có vai 
trò quan trọng trong việc điều tiết khí hậu. làm trong sạch môi 
trường. Cuộc sống của con người cũng không thể tách khỏi nước. 
Nhưng nếu lựa chọn vị trí không đúng hoặc được sử dụng không 
thích hợp thì nước có thể gây hại cho cuộc sống con người như 
tạo ra những cơn đại hồng thuỷ phá hoại mùa màng, nhà cửa, 
hoặc gây ra ö nhiễm, phá hoại hệ thống môi trường sinh thái. Vì 
thế, trong việc lựa chọn vị trí nhà trong kiến trúc, vấn đề xử lý 
nước như thế nào cũng là một điều quan trọng. 

Trong Phong thuỷ học, việc lựa chọn thuỷ có một ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng. Lý thuyết về phong thuỷ cho rằng đất lành không 
thể không có nước”, vì thế “tìm long chọn thuỷ cũng cần phải cần 
thận, trước tiên nên quan sát thế nước”; “Chưa xem núi vội, hãy 
xem nước trước, có núi mà không có nước thì đừng tìm đất”. 
Nước được các nhà Phong thuy học đặc biệt quan tâm. Họ cho 
rằng nước chính là huyết mạch của núi, nếu như tìm được quanh 
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núi có nước tụ. là nơi mà hai dòng nước gặp nhau, nơi giao hoà 
của nước là nơi long dừng lại. Do những khúc ngoằn ngoèo của 
dòng cháy của dòng nước là thiên biến vạn hoá, các nhà Phong 
thuỷ học cũng cho nước là long, gọi là '““Thuỷ long”. Sách '“Thuỷ 
long kinh” chính là cuốn sách chuyên giảng về quan hệ của hình 
thế của thuỷ hệ và lựa chọn đất, trong đó tổng kết được hơn trăm 
loại thuỷ cục cát hung có lên quan đến âm trạch và dương trạch, 
cung cấp để mọi người cùng tham khảo. Ở khu vực đồng bằng 
không có sơn mạch để dựa, các nhà phong thuỷ chọn đất đành 
phải dựa vào cách chọn thuỷ thay sơn, “đến đồng bằng đừng hỏi 
sơn mạch, nếu nhìn thấy nước chảy đó chính là long”. “Thuỷ long 
kinh” chuyên nghiên cứu về những phương pháp và các chỉ dân 
về thuỷ long tìm mạch. 

“Đương nhiên nước có to có nhỏ, có xa có gần, có nông có sâu, 
không được tuỳ tiện cứ thấy nước là nghĩ đó là điều tốt. Đương 
nhiên còn phải xem xét đến hình thế của dòng nước, kiểm tra tính 
tình nó, phân biệt độ cát hung của nó để làm tiêu chuẩn lấy hay 
bỏ”. Tiêu chuẩn lấy hay bỏ của các nhà phong thuỷ học, chủ yếu 
là dựa vào hình thái và nguồn của dòng nước làm cân cứ, “nước 
chảy đi thì sinh khí tán, nước dung hợp thì nội khí tự”, “Nơi nước 
sâu thì dân giàu hơn, nơi nước nông thì dân nghèo hơn, nơi nước 
tụ thì đân cư đông đúc hơn, nơi nước tán thì dân cư thưa thớt hơn.” 
Cho rằng nước chảy đến phải khúc khuỷu, dòng nước sang ngang 
phải thế ôm, dòng nước chảy đi phải uốn lượn, nước tụ lại phải 
trong vất mới là cát lợi, nhưng nếu nước có hướng chảy xiên 
thẳng, chảy xiết, những luồng nước chảy xiết ngược dòng thì lại 
không lợi. 

Trong lý thuyết Phong thuỷ học, đối với những kiến thức về 
nước, thì ngoài việc xem xét những ích lợi của nước là tưới tiêu, 
canh tác, ngư nghiệp, nước uống, thuyền bè ra còn rất chú ý tới 
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những kiến thức về nạn lũ lụt. Người xưa sớm đã biết đến tính hai 
mặt cương nhu của nước. những tai hoạ do nước gây ra như lũ lụt, 
xói mòn, xâm thực... đã giúp cho con người tổng kết được rất 
nhiều biện pháp chọn vị trí. và kiến trúc hợp lý để tránh những 
hậu quả do thiên tại đo nước gây ra. Một ví dụ điển hình là ở 
những nơi mà những đoạn uốn lượn của sông hình thành những 
đoạn vòng cung, thì khu đất đó ba mặt được bao quanh bởi dòng 
nước. Hình thức này gọt là: *Kim thành ôm”, theo ngũ hành, kim 
giống như hình tròn, hơn nữa kim sinh thuỷ, thuỷ là hiểm trở, 
nước ôm tất có "kim thành”. tên gọi của “thuỷ thành”, Trong 
phong thuỷ học còn gọi là "quán đới thuy”, “miên cùng thuỷ”, là 
hình thế đại cát trong thế của thuỷ trong phong thuỷ học. 

Thuy cục như thể sở dĩ được mọi người gọi là đại cát đại lợi 
(ngoài cái lợi gần nước ra), chủ yếu là vì sự an toàn của những 
khu đất của nó, không ngừng mở rộng và xung quanh sơn thuỷ 
hữu tình. Từ những nhà địa lí thuỷ văn hiện đại có thể biết, lực 
thiên hướng do sự hạn định của tính hình của dồng sông và sự tự 
chuyển động của trái đất gây ra, hình thành trạng thái uốn lượn 
uyển chuyển, những nơi có đoạn gấp khúc sẽ có rất nhiều khúc 
sông, đo lực quán tính của dòng nước, dòng nước sông không 
ngừng xô vào bên bờ lở của dòng sông. làm cho bờ liên tục bị 
xâm thực và lở dần. còn bên bờ bồi thì nước chảy chậm, phù sa 
bồi đắp thành đồng bằng. vừa không xảy ra nạn úng lụt mà còn 
có thể mở rộng đất đai, phát triển đất ở, nhà ở. Đồng thời, những 
đoạn khúc khuỷu của ven sông, làm cho con người có cảm giác 
thoải mái, thơ mộng. Còn những đoạn sông không uốn lượn bị 
cho rằng “thoái tán điền viên, nghèo đói”, là vùng đất rất không 
có lợi. 

Những kiến thức về “thuỷ” trong Phone thuỷ học cổ đại đa số 
là phù hợp với những lý thuyết của khoa học hiện đại. Những kiến 
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thức về phong thuỷ trước đây nay được chính những người hiện 
đại vẫn đang mượn để áp dụng vào việc lựa chọn vị trí nhà ở. Ví 
dụ như có thể chọn được một vị trí nằm trên bờ bồi của dòng 
sông, hơn nữa còn cao hơn mức nước dâng lên hàng năm. tránh 
bị ngập trong nước, tránh nơi lòng sông không ốn định, không 
xây nhà ở những nơi đầm lầy nước chết.... Ngoài ra, đối với nguồn 
nước, chất nước cũng phải đặc biệt chú ý. 

Trong phong thủy còn có một yếu tố rất thường gặp đó là thủy 
khẩu. Ở thành thị cũng như ở nông thôn thường đều có thủy khẩu. 
Chỉ có điều ở thành phố vì thủy khẩu nằm khá xa nên ít được chú 
ý. Còn ở nông thôn, thủy khẩu có một ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng, nó tượng trưng cho của cải. tài nguyên, bước đường công 
danh... nên thường gây được sự chú ý của mọi người. 

Thuỷ khẩu thường được phân thành thiên môn và địa hộ, nó 
yêu cầu thiên môn mở thì địa hộ phải đóng, như vậy mới có thể 
tụ khí, từ đó làm cho tiền bạc cuồn cuộn, gia đình thịnh vượng. 

Vị trí của thuỷ khẩu tuỳ vào tình hình cụ thể mà xác định, 
thường chọn nhiều nhất là ở chỗ chuyển tiếp của mạch núi hay 
những nơi vòng quanh bên trái bên phải chỗ khe nước trong giữa 
hai vách núi. Những đòng sông đa số bắt nguồn từ phía tây bắc 
chảy về phía đông nam, những thuỷ khẩu xưa thường nằm ở phía 
đông hoặc đông nam, đó gọi là hướng cát lợi. Thuỷ khẩu thường 
cách làng mạc khoảng từ Ì đặm đến khoảng 60. 70 dặm, nó tuỳ 
thuộc vào địa khí to nhỏ mà định. 

Thuỷ khẩu của những khu vực đồng bằng thường ở những cồn 
cát, hay những gò đất vì thế xây lầu gác hoặc miếu mạo trên đó 
thì có thể đạt được mục đích giữ lại phong thuỷ. 

Trong thuật phong thuỷ, tìm nguồn nước không chỉ yêu cầu 
nước phải chảy vòng quanh, phải lắng, phải chảy bất tận, phải 
chảy từ nơi hưng thịnh đến, hơn nữa yêu cầu nước phải chảy vào 
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tận ngọn nguồn của mạch núi. Gọi là “thuỷ khẩu” chính là nơi hội 
tụ và cửa thoát của các đòng nước, cũng là nơi giao hoà của các 
dòng nước. Trước đây sự sang hèn, to nhỏ của dòng nước đều có 
liên quan đến thuỷ khẩu, ví dụ như tổ long mở rộng. hình thành 
nên bố cục như la thành, nhưng la thành dư khí. mỗi nhánh tự 
vươn đài vòng quanh thành hàng lan can chắn. Lan can chắn này 
chính là một thuật ngữ dùng để chỉ hàng chán bằng cát, cho dù là 
phòng hộ chặt chẽ hoặc là một cửa phòng hộ, tương đối thẳng 
đứng đều phải chặn nước để bảo vệ phía đằng trước mà giữ được 
sinh khí mới có thể tăng giá trị lên rất nhiều lần. Nếu như trong 
một quần thể núi, vừa phải có những miệng nước giao hoà với 
nhau. sinh khí mới có năng lực. Nếu như tìm được đất đồi núi đẹp 
chôn cất vua chúa, vẫn cần phải có bắc trấn tôn tính toạ trấn thuỷ 
khẩu, vươn cao khác thường, xem ra có thể làm cho người ta giật 
mình, phương hướng mới có thể gọi là “thượng các”. Cũng có sự 
khác nhau giữa chính cục và biến cục. Hai mặt thế cát thuỷ khẩu 
chính cục ôm lấy nhau, một mặt thế cát thuỷ khẩu phiến cục cuộn 
lại, một mặt lại tụ hợp lại. Nhưng mặc dù chính cục cũng tốt. vậy 
thì thế của thuy khẩu này lấy “đoạn ghẻnh hoặc thiên thể" làm 
điều quý. Những điều trên đây, đều nói về những thuỷ khẩu tổng 
thể. Thuỷ khẩu chính cũng gọi là miệng nước lớn. 

Nếu như trong bố cục lớn không chỉ một long, không chỉ một 
huyệt, thì nhất định thân của mỗi huyệt, mỗi long đều có một thuỷ 
khẩu nhỏ của riêng mình. Người xưa có nói: *Ở trong nước lớn 
tìm nước bé” chính là chỉ thuỷ khảu nhỏ phát sinh từ thuỷ khẩu 
lớn. Cho dù là thuỷ khẩu nhỏ hay thuỷ khẩu lớn, thì xung quanh 
tốt nhất nên có trùng điệp những sự kết hợp của những thế cát, 
nước lãng cát bao quanh. 

Thật ra trong giới tự nhiên, hình thái của nước khác nhau hàng 
nghìn hàng vạn lần, có hàng trăm hàng vạn hình dạng khác nhau, 
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vì thế, những thuy pháp tự nhiên như cán thuỷ, chi thuỷ, thuận 
thuỷ, khúc thuỷ, giới thuỷ, hồ đãng thuỷ, và những phương pháp 
gọi là phân loại “ngũ tỉnh” và phương pháp dị hình, cũng rất được 
các nhà phong thuỷ học quan tâm, chú ý đến. 

Cán thuỷ: chính là con nước chính của những con sông lớn, so 
sánh như một cái cây to. thân to thô của cái cây to đó chính là cán, 
những cành cây rẽ ra từ thân cây là những nhánh cây. Cán thuỷ 
của giới tự nhiên, nói như cách nhìn nhận của thuật phong thuỷ, 
đại thể có hai trường hợp, một là cán thuỷ trở thành bức tường, 
loại khác là cán thuỷ tán khí. Trường hợp trước thì có thể sử dụng 
được, còn trường hợp sau thì không thể sử dụng. 

* Cán thuỷ trở thành bức tường: Các nhà phong thuỷ cho rảng, 
những đòng nước chảy từ nơi xa xôi đến. cũng chỉ hình thành 
những bức tường vòng quanh thì mới có thể bao quanh hết sinh 
khí mà dùng cho những người mai táng. Khi quan sát nghĩ địa ở 
những đồng bằng, thuỷ cũng là long. Nếu như nước chảy đi, 
không thấy nơi quanh co quay đầu, cho dù ngâu nhiên có một 
đoạn khúc khuyu thì tuyệt đối cũng không thể trở thành huyệt đẹp 
để sinh khí tụ lại. 

Vì thế, nếu như tìm long huyệt ở nơi thế đất bằng phẳng, nhất 
định phải tìm tòi, kiểm tra cẩn thận ở nơi thuỷ thành uốn lượn. 
quay đầu lớn. Những nơi quay đầu, hay đoạn khúc khuỷu nhỏ, chỉ 
là những nơi chân long ép khí kết yết (yết hầu), thì không thể hình 
thành nên nơi kết huyệt để sinh khí quy tụ lại. 

Cán thuỷ tan khí: Nước chính chảy thành biển, khoáng đạt. 
chảy nghiêng đến, ở giữa xem như có uốn lượn, nhưng lại tuyệt 
đối không thể hình thành thế bao xung quanh, trong lúc này nếu 
không có nhánh nước chảy vẻ để làm nội khí. vậy thì không thể 
kết thành huyệt tụ khí. Do kiểu nước chính này chưa vòng lại hình 
thành tường chắn để quy tụ được sinh khí nên mọi người càng gọi 
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nó là: “cán thuỷ tan khf". 

Chỉ thuỷ: chính là nhánh con của cán thuỷ (nước chính), ví 
như một nhành cây của một cây to vậy. Nhánh nước có rất nhiều 
trường hợp. nếu như chảy đến và cứ thế chảy dì, không thể giao 
giới, không thể bao quanh uốn lượn thì không thể hình thành được 
huyệt. 

Khúc thuỷ: Dòng nước khúc khuỷu quay lại bao quanh, hình 
thành tường chắn, thường thì có kết huyệt. Trong đó cũng có hai 
trường hợp, một là “khức thuỷ đơn triển” (nước khúc khuỷu một 
mình uốn lượn). Kiểu “đơn triển “này chính là một nhánh khúc 
thuỷ, trở lại chỗ vòng quanh, hình thành những loại tường khác 
nhau. Kiểu khúc thuỷ đơn triển này rất phổ biến. Nghe nói táng ở 
nơi có được huyệt đẹp đất đẹp như vậy thì những người thân phúc 
dày, phú quý lâu dài, đẹp không kể xiết. 

Một kiểu khác là “khúc thuỷ ẩn vào đường”. Nước khúc khuỷu 
không chỉ có một nhánh, họäc 3-5 nhánh, thu lại một vòng xung 
quanh, mỗi một nhánh che chở cho minh đường sinh khí tụ lại ở 
trước mộ phần. 

Thuận thuỷ: Nước thuận thế mà chảy đến, chỉ cần không chảy 
đi thẳng tuột, đến nơi cần nghỉ ngơi thì có bao lại vòng quanh, thì 
cũng có thể kết huyệt mà quy tụ sinh khí. 
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Chương Z7 


PHONG THỦY HỌC _ 
TIRONG HÌNH THÊ KIÊN TRÚC 


1. Ý nghĩa của hình thế phong thủy 


Lý thuyết về hình thế phong thuỷ chính là nói đến vận dụng 
thực tế hai khái niệm cơ bản của Hình và Thế trong lý thuyết 
Phong thuỷ, hay nói cách khác chính là vận dụng hình thể kiến 
trúc và những yếu tố môi trường xung quanh, như thế đất, dáng 
sông núi, có cây hoa lá xung quanh, hình dáng là lớn nhỏ, đài 
ngắn. địa chất, gần xa, lï hợp.....chủ theo sự biến đổi của hư thực, 
âm dương, động tĩnh...tất cả đều cần phù hợp với tâm sinh lý, 
hiện ứng cảm nhận. đặc biệt là hiệu ứng thị giác, nó dẫn đến các 
trạng thái tâm lý, vui buồn, thích ghét về nghệ thuật thẩm m1. Lý 
luận thiết kế không gian bề mặt của kiến trúc cũng không ngoài 
nguyên tắc xử lý tổ hợp không gian, Trên thực thế, nó cũng giống 
như nghe bệnh sau đó luận chứng, hình thế học trong Phong thuỷ 
của Trung Quốc cũng đầy đủ những đặc trưng tư duy lý luận như 
vậy. 

Đối với các khái niệm về Hình và Thế, ngay từ những tác phẩm 
của Bách gia Chư tử thời Tiên Tần đã bàn đến và ứng dụng rất 
rộng rãi. Thậm chí có cả một chuyên đề luận bàn về Hình và Thế 
như thiên Hình Thiên, Thế Thiến trong sách Hình thế giải của 
Quản Tử. Hình bao gồm những nghĩa như Hình dàng, hình thức, 
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bình trạng, hình tượng, biểu hiện bẻ ngoài..., Thế là chỉ tư thế, 
hình thái, xu thế. uy lực...Nếu cát nghĩa và so sánh hai từ Hình 
và Thế thì Hình nhằm chỉ cái cụ thể, cục bộ, chỉ tiết nhỏ, cái gần: 
Thế chỉ tổng hợp. quần thể, to lớn. 

Thông qua kinh nghiệm thực tiên, phương diện thiết kế quy 
hoạch kiến trúc cũng hình thành như Phương pháp hình thể được 
nhắc đến trong thiên Địa quan của Chu Lễ. 

Thời Tam quốc. nhà Phong thuý lớn Tào Nguy đã từng nói: 
“Nhìn nó từ xa, như đốm sao trên trời, tiến gần để quan sát, thì 
như ngửa cổ nhìn đám mây xa trên đỉnh núi...” ông đã mượn dùng 
hai kháiniệm khác nhau về tổng thể và cục bộ, đã chỉ ra rõ ràng, 
xử lý các chỉ tiết cục bộ của nghệ thuật kiến trúc nhưng vần bảo 
đảm được tính mĩ thuật của tổng thể. 

Trong quá trình phát triển lý luận Phong thuỷ đã dần kiện toàn 
được hệ thống lý thuyết uyên thâm về quy luật nội tại, hiệu quả 
của cảm nhận thị giác về của dương, động tĩnh, cục bộ và chỉnh 
thể, gần và xa, cao và thấp, nhỏ và to, đồng thời cũng đưa ra được 
một hệ thống lý thuyết đầy đủ ý nghĩa triết học. 

Lý luận về những liên quan của Hình Thế trong Phong thuỷ, 
chủ yếu xoay quanh và phát triển những khái niệm cơ bản của 
Hình và Thế. Đã quy phạm giới hạn không gian khác nhau, ý 
nghĩa nội hàm khác nhau, đồng thời cũng nói rõ về sự trái ngược 
nhưng lại hợp thành của nó. Hai cuốn sách rất cổ về Phong thuỷ 
là Quản Thị địa lý chỉ mông và Quách Phác cổ bán táng kinh có 
chép: 

“Xa là thế, gần là hình, Thế là bàn về cái lớn, Hình là bàn về 
cái nhỏ” 

“Thế là cát thô, hình là cái tình” 

“Thế nhìn từ xa, Hình phải xem gần” 

"Ngàn thước là Thế, trăm thước là Hình” 
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“Thế là cái lớn của Hình, Hình là cái nhỏ của Thế” 

“Hình nằm trong Thế” 

“Thế là gốc rẻ, Hình là hoa nhuy, hoa nhuy giúp quả to, rễ sâu 
thì cành tốt” 

“Thế và Hình thuận thì tốt” 

“Thế đến hình dừng, trước gần sau dựa là tốt” 

“Hình và khí đều đủ, đó là khí vượng” 

Luận bàn vẻ Hình Thế Phong thuỷ như các môn lý luận học 
thuật khác của Trung Quốc cổ đại rất là phong phú và sâu sắc. 
tính khái quát thì cao, nói thì đơn gian, nhưng lại rất trừu tượng, 
dùng lý luận hiện đại để bàn thì ý nghĩa của chúng sẽ trở nên sáng 
sủa và dễ hiểu hơn. Ví dụ nội dung chính của Hình và Thế, ngoài 
hai khái niệm cơ bản của Hình và Thế mang định tính, còn đưa ra 
quy định cho định lượng là “Nghìn thước là Thế, trăm thước là 
hình” làm chuẩn cho thước đo cấu thành không gian phần ngoài. 
Quy định này, là được phân tích trên thành quả tương ứng và cơ 
sở lí luận có liên quan hiện đại, từ đó cho thấy, trên cơ sở thực 
tiễn, triết học hình học không gian của người xưa đã nhận thức 
sâu sắc và nắm rất rõ quy luật tâm lý trì giác và nắm rõ về những 
cái liên quan đến con người, “Mô số không gian bên ngoài" là rất 
khoa học. ' 

Căn cứ vào lý thuyết Hình Thế trong phogn thuy. quy định 
thước không gian trăm thước là hình, đối với cấu thành không gian 
thuần tuý thì đã cụ thể hoá ý nghĩa chế ước về độ thước, như phân 
biệt không gian trong kiến trúc cục bộ hoặc đơm thể kiến trúc thì 
bề mặt kết hợp với độ sâu và độ cao được hạn chế trong khoảng 
100 thước. Theo lý luận đương đại có thể biết mức độ khống chế 
trong kiến trúc tránh vượt quá sức tưởng tượng thông thường của 
con người. Như vậy, đối với quy định ước khái về tầm nhìn gần này 
hoàn toàn có căn cứ và đầy đủ ý nghĩa khoa học nội tại. 
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Ngoài ra. phân tích theo lý luận hiện đại. kiến trúc hoặc hình 
ảnh không gian của canh quan nào đó phù hợp với tầm nhìn của 
con người khi nhìn cách sa 100 thước, thị giác là 60, đây cũng 
chính là tâm nhìn ngang mân cảm nhất của con người; đồng thời 
cũng là góc thị giác được hạn chế quan trọng trong thiết kế không 
gian ngoại cảnh kiến trúc, Trên thực tế, Khi tầm nhìn thị giác nhỏ 
hơn 6o sẽ rất hiệu quả đối với tâm quan sát cảnh không gian, đặc 
biệt là hiệu quả tổng hợp không gian, từ đó có thể loại bỏ được 
cảm giác mỏng, thưa và quá trống không. 

Khi tầm nhìn xa vượt quá mức 1000 thước. thì trong Hình Thế 
phong thuỷ cho rằng con người bình thường không thể tưởng 
tượng được, chỉ chú trọng đến “Thế xa nhưng nhìn thấy hình 
vòng”, “Hình phải nhờ vào Thế” “Hình có được nhờ Thế”, hoặc 
mượn địa hình của núi, hoặc căn cứ vào không gian tổng thể, tổ 
hợp không gian quần thế làm cảnh nền, từ đó nhận đình được 
hình, đưa hình nổi lên trên bể mặt của thế. Đây là một trong 
những đòi hỏi tương đối trừu tượng đối với người làm phong thuỷ. 
Cảm nhân của họ phải phụ thuộc vào hai yêu tố, thứ nhất là tố 
chất cá nhân, thứ hai là được truyền thụ kinh nghiệm thực tế của 
người truyền thụ. 

Khi chọn hướng thẻo phong thuỷ, việc làm và cảm giác tâm lý 
được phân tích hết sức tỉ mĩ, và trên cơ sở logic. Thực tế, khi quan 
sát gần sự vận động của hình thế trong quần thể không gian bẻ 
mặt, chi tiết cảnh vật, đặc biệt là tạo hình trong xử lý nghệ thuật 
kiến trúc, màu sắc, hoa văn, địa chất...vô cùng phong phú, vì thế 
nó thường khiến người quan sát cảm thấy hoa mát. 

Với cơ sở như vậy, Hình Thế phong thuỷ trên bề mặt cấu thành 
không gian bên ngoại của viễn cảnh, trung cảnh và cận cảnh tổng 
hợp, đưa ra một nguyên tắc xử lý rất quan trọng: Đối với tổng hợp 
không gian hình thế lớn 1000 thước, một mặt phải định cục cụ thể 
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từ tổng thể đến chỉ tiết: mặt khác, trên cơ sở ở đấy, lấy tiêu chuẩn 
của Hình 100 thước để phân chia thành từng chỉ tiết độc lập. các 
không gian có tính cục bộ phải liên hệ với nhau, khéo léo tổ chức, 
xử lý nghệ thuật chỉ tiết cục bộ của từng đơn thể trong đo. Như 
vậy, quần thể không gian có thể liền nhất mạch, thống nhất khí 
mạch, chỉnh thể về cục diện không gian. 


2. Giá trị sử dụng của phong thủy 
trong hình thế kiến trúc 


Xét về ngọn nguồn và những truyền tụng kế thừa của lịch sử 
thuyết địa thế phong thuy, chứng minh dựa vào một lượng lớn 
những di chỉ, văn vật và ghi chép về văn hiến, ánh hướng của nó 
đối với những sáng tạo thiết kế quy hoạch kiến trúc là tương đối 
phổ biến và cũng rất sâu sắc. 

Ví dụ như, xem xét từ Thành Bác Kinh của thời Minh Thanh 
là một ví dụ thực tế điển hình về một thành phố cổ. cả thành phố 
ngoài một lượng nhỏ những tháp phật, lầu phật, và một số công 
trình tượng trưng cho “không gian của thần”, còn có tính chất của 
những điểm du lịch, kiến trúc đơn lẻ hay vượt quá độ cao trăm 
thước, ngoài ra tuyệt đại đa số kiến trúc bao gồm đàn tế mà 
Hoàng đế dùng để làm lễ tế trời, những toà lầu cao nhất có tác 
dụng khống chế những đường bao quanh cảnh quan toàn Thành 
phố, gác chuông, lầu trống... đều tuân theo nguyên tắc khống chế 
số đo “trăm thước là hình”. Như đàn tế trời, từ nền đến đỉnh cao 
31.78m, theo như thước xây dựng của thời nhà Thanh (vào thời 
Quang Tự một thước xây dựng =31,83cm) thì bảng khoảng 9 
trượng 9 thước 9 thốn. Còn về sự phân chia mặt bằng và không 
gian bao quanh của những công trình như đường phố, ngõ nhỏ. 
quảng trường, sân... là những trường hợp ngoại lệ không tuân theo 
nguyên tắc cơ bản của thuyết hình thế phong thuỷ . 
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Đương nhiên do nhụ cầu của thực tế, và cũng thường có một 
vài cách vận dụng theo kiến trúc và linh hoạt biến báo những 
nguyên lý như “khéo léo tập hợp hình mà triển khai thế”, và 
nguyên lý “Iích hình thành thể”, ví dụ như: Những công trình 
kiến trúc lầu cao, lầu các, minh đường,và đến nay còn có những 
công trình di sản văn vật có thể chứng minh được như tháp phật, 
lâu phật, thể hiện rõ sự táo bạo, óc sắng tạo của người xưa nhưng 
cũng không hề thiếu đi kỹ thuật sáng tạo đơn vị đo độ dài rất lớn. 

Tuy nhiên. những công trình kiến trúc có khích thước quá 
người trong lịch sử này, đây đều là những không gian không phải 
đành cho con người, mà không loại trừ là “không gian của các 
Thần” dùng để cầu Thần. cầu Tiên, Lễ Phật, mang tính chất của 
vật sùng bái của thế giới bên kia. mang tính chất tôn giáo. Tuy 
những công trình vì nhu cầu tình thần của xã hội của một thời kỳ 
mhất định trong lịch sử mà trở thành vật đối lập hoặc bổ sung của 
thế giới hiện thực, cứ như thế chúng được tồn tại và phát triển, 
đồng thời về mặt nghệ thuật và kỹ thuật xây dựng cũng thể hiện 
rõ tài sáng tạo đáng ngạc nhiên và sự táo bạo của người xưa, 
nhưng do sự phát triển của lịch sử cổ đại Trung Quốc, không phải 
từ khi chưa xuất hiện tư tưởng tôn giáo đến từ phương Tây đã có 
những tôn giáo ngoại lai. Trong quá trình luôn quan tâm đến 
những hình thái văn minh thể hiện rõ hiện thực của con người, 
cũng không ngừng bộc lộ ra những xu thế về thế tục và cả những 
xu thế yếu đuối. vì thế là những công trình kiến trúc mang không 
gian của thần thánh, có xu hướng phát triển đi lên và có một khối 
lượng đồ sộ như vậy, về mặt số lượng và quy mô chỉ chiếm một 
tỉ lệ rất nhỏ trong tổng thể kiến trúc cổ đại của Trung Quốc. 

Tính thế tục hoá trong kiến trúc tôn giáo cũng thêm vào những 
tác phẩm kiến trúc cổ đại những kỹ xảo và hình thức sáng tạo 
mới, thuyết hình thế phong thuỷ làm cho trời đất mở mang phát 
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triển hơn, cũng phản ánh ra sự thực này. Điển hình như từ thời 
Nam Tống đến nay, đặc biệt là từ thời Minh Thanh trở lại đây, 
cùng với việc phong thuỷ trong các công trình kiến trúc tôn giáo 
ào ào xuất hiện, các nơi liên tục xây dung những tháp phong thuỷ. 
hoặc tháp Văn Phong, tháp Văn Xướng, tháp Văn Tình, tháp Văn 
Bút... Trên thực tế là đo tháp Phật chuyển hình mà thay đổi một 
loại hình kiến trúc mới có tính chất tôn giáo. Các nhà phong thuy 
tôn giáo, mươn hình tượng cao vút của nó. không phải là vật sùng 
bái của lẻ phật mà là kiến trúc đặc trưng “một địa chỉ tín ngưỡng 
thông hiển một bang, một ấn tượng làm màu mỡ một vùng, làm 
rực rỡ cả một vùng”, lấy danh nghĩa phong thuỷ đề “bù đắp phong 
mạch, ký địa linh, lầm mạnh thêm giá trị nhân văn, chấn chỉnh lại 
phong tục”. Những kiến trúc tương tự còn có những lầu phong 
thuỷ hình hài và màu sắc rất đa dạng, những hình thức kiến trúc 
nổi tiếng nhất tiêu biểu là lầu Hoàng Hạc ở Võ Hán, Đằng Vương 
Các ở Nam Xương, Đại Quan Lầu ở Côn Minh, Lầu Nhạc Dương 
ở Nhạc Dương...đây là những kiểu kiến trúc dùng để trang điểm 
cho sông nước, làm đẹp thêm cho phong cảnh, những công trình 
này hầu hết đều được xử lý, khống chế dựa vào hệ thống kích 
thước “trăm thước là hình”, thực hiện được sự chuyển đổi không 
gian của Thần hướng sang không gian của người. 

Do không gian của Thần chuyển sang không gian của người 
mà đã trở thành một ví dụ tiêu biểu vẻ cách tận dụng khéo léo 
thuyết hình thế phong thuỷ, đương nhiên không chỉ dừng lại ở 
những sáng tạo về kiểu kiến trúc tháp phong thuỷ này. Trên thực 
tế để chế ngự được không gian kiến trúc mang tính quần thể lớn 
này, để đòi hỏi sự táo bạo và khí thế trông xa của nó, ví dụ như là 
trong thành phố, trong những khu dư lịch tự nhiên, hay trong 
những khu sinh thái, thích hợp bố trí ít những kiến trúc có tầm cỡ 
lớn, hoành tráng, trao cho nó một nhiệm vụ là lấy dang nghĩa của 
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“không gian của thần”, mà trở thành “không gian của người” để 
phục vụ. cũng là một cách làm thường được áp dụng. 

Ví dụ, một lượng lớn công trình kiến trúc trong khu sinh thái, 
hình dáng nhỏ nhỏ xinh xinh, hình thức cũng khá trang nhã, bố 
cục tuỳ ý. linh hoạt, làm giàu thêm phong vị tình cảm của con 
người. Lại có rất nhiều miếu đến. hình dáng chỉ hơn quy mô 
"trăm thước là hình”, nằm ở điểm khống chế quan trọng của vườn, 
hoäc là nằm ở trung tâm cấu thành bức tranh của cả vườn. Ví dụ 
lấy Phật Hương các, Tu Di Lĩnh Cảnh làm trung tâm cấu thành 
bức tranh khống chế núi Vạn Thọ và Hồ Côn Minh, cũng khống 
chế cả vườn Di Hoà Viên, dựa vào Tháp Tráng đên Vĩnh An đến 
Tâm Liêm hợp thành Đảo Quỳnh và cả cảnh vật Bắc Hải. cấu 
thành trung tâm của cảnh vật. Ngoài diện tích 8 mẫu rất lớn đó, 
phần núi non mở rộng ở bờ phía bắc sơn trang nghỉ mát, cấu thành 
một cánh đẹp như bức màn quây quanh sơn trang... Những miếu 
đền này, tuy có danh nghĩa lễ Phật. thuộc về không gian của Thần, 
nhưng về ý nghĩa của quy hoạch cả vườn, châng qua chỉ là mượn 
kích thước tiêu chuẩn của lực lượng siêu nhiên để trang điểm cho 
những khu vườn lấy con người làm chủ thể. Nhưng ý sáng tạo của 
kiểu quy hoạch này. kết hợp với ví dụ thực tế để phân tích thêm, 
trên thực tế chẳng qua cũng chỉ là một sự vận dụng khéo léo, biến 
báo thuyết hình thế phong thuỷ mà thôi. 

Ở trên đã từng đề cập, khi kích thước bên ngoài không gian và 
cự ly trông xa vượt ra khỏi quy định nghìn thước, thuyết hình thế 
phong thuỷ nhấn mạnh biện pháp phong thuỷ xử lý đó là: “tích 
hình thành thế”. “khéo léo tập hợp hình mà triển khai thế”, để 
tránh gặp sinh ra cam giác hẻo lánh. lạnh lẽo. Trong những trường 
hợp thông thường chỉ là dựa vào kiến trúc mang tính đơn lẻ trăm 
thước là hình mà khéo léo ghép thành tổ quần thể, hoặc là tận 
dụng địa thế thiên nhiên để giải quyết, không cần phải cố làm cho 


110 TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


kiến trúc đơn lẻ to, cao thêm để xử lý, để tránh khi nhìn gần sẽ 
mật đi vẻ vượt qua con người, làm cho phong vị tình cảm con 
người biến mất hoặc bị yếu đi. Tuy nhiên, ví dụ như khi vườn của 
Hoàng Đế nhà Thanh bị sửa đổi không gian, dựa vào kiến trúc tôn 
giáo đồ sộ có hình dáng và kích thước rất lớn dể giải quyết những 
bộ phận cấu thành cả vườn và hiệu quả trông từ xa, còn khi nhìn 
gần, dựa vào danh nghĩa của Thần, tuy kích thước vượt quá người 
có thể được gọi là không gian của Thần, hoặc là cảnh giới bên bờ 
bên kia được con người chấp nhận; từ góc độ tổng thể, đã làm 
phong phú thêm cảnh vật và tác dụng bên trong của cả khu vườn. 
Đây không thể phủ nhận là một thủ pháp vận dụng một cách tài 
tình và lnh hoạt thuyêt hình thế phong thuỷ. 
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Chương 8 


. PHƯƠNG HƯỚNG. 
VÀ LA BẢN PHONG THUỶ 


Hệ thống lớn thứ nhất của phong thuỷ là “hình pháp”, nó tập 
trung vào hình thế sơn thuỷ xung quanh khu nhà và bề ngoài của 
nhà ở. nói về được mất, cát hung, không cần phải dùng thuyết 
“âm dương ngũ hành”. mọi người có thể dễ đàng hiểu được. Hệ 
thống thứ hai là “lý pháp”, nó nhấn mạnh việc phân biệt hướng, 
việc xác định phương hướng nhất thiết phải phù hợp với chủ nhân, 
dựa vào “sinh, khắc, chế, hoá” của "*âm dương ngũ hành” và sự 
biến đối của bát quái để biết được cát hung. 

Thầy phong thuỷ lấy nghĩa của kinh độ, vĩ độ, tất cả mọi thứ 
của la bàn, vừa gọi la bàn là la kinh, cho rằng la bàn có sức mạnh 
phi thường “hô phong hoán vũ”, vừa có thể so sánh với khí, '“Thừa 
khí, lập hướng, tiêu sa, nạp thuỷ”, vừa có thể đo được khí đất, “để 
phân biệt mức độ sang hèn”. Họ còn có thể đẩy lùi thời gian, biết 
được giờ hung, giờ lành. 

La bàn là một loại công cụ phong thuỷ hợp nhất thời gian, 
không gian được tạo thành do kết hợp hệ thống khí, lý, hình, số 
lại với nhau. La bàn được phát minh vào thời Hán, trải qua một 
thời gian phát triển lâu dài, nội dung của nó cũng càng ngày càng 
phong phú. Đến đời Đường la bàn đã trở nên tương đối phức tạp, 
nội dung bao hàm trong nó cũng càng ngày càng trở nên phong 
phú, trở thành một đồ vật thiết yếu không thể thiếu của các thầy 
phong thuỷ. 
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4. Cống hiến của la bàn đổi với loài người 


La bàn là một trong tứ đại phát minh của Trung Quốc. Phái 
minh và ứng dụng của La bàn có liên quan đến hoạt động của 
“biện phương chính vị” một cách chính xác trong lịch sứ cổ đại 
của Trung Quốc. Thời cổ đại, Trung Quốc không chỉ là nước sớm 
nhất phát minh ra sắt có từ tính, làm nó có thể chỉ được hướng 
nam bác, mà còn là nước phát minh ra góc lệch từ (góc kép giữa 
đường kinh tuyến từ trường trái đất và đường kinh tuyến từ trường 
địa lý) và góc xiên từ (góc xiên giữa mặt đất và thẻ từ trái đất). 
Đây đều là những sáng tạo đầu tiên trên thế giới, có ý nghĩa phân 
chia thời đại. 

Sự phát minh ra La bàn. là một trong những cống hiến của 
người Trung Quốc đốt với lịch sử văn mỉnh thế giới. Theo ghi 
chép, ngay từ thời Chiến Quốc người Trung Quốc đã bát đầu sử 
dụng địa từ để xác định phương hướng. 

Kim chỉ nam và đĩa phương vị được bố trí phối hợp với nhau, 
sinh ra chiếc la bàn đầu tiên. Phương pháp phân độ của bàn 
phương vị la bàn có nguồn gốc từ địa bàn, bát can, tứ duy, thập 
nhị chi đời Hán, lấy 24 hướng làm phương vị cơ bản. Nhưng có 
điều khác là. địa bàn Hán là hình vuông, nhưng thể bàn của la bàn 
lại phát triển thành hình tròn. Phát minh ra la bàn là một sự biến 
đối mang tính cách mạng trong việc xác định phương hướng 
truyền thống của các thầy phong thuỷ. 

Loài người với nhu cầu bản năng sinh tồn, khi xây dựng chỗ ở 
đã có phương pháp dùng ánh nắng mặt trời để đoán hướng từ đó 
quay hướng nhà để đón ánh nắng và hơi ấm từ ánh nắng mật trời, 
qua đó phù hợp với nguyên tắc hướng về dương và dự và âm. Về 
mặt thích ứng với khí tượng , loài người đã biết chọn hướng đón 
nhiều gió hơn. Về mặt lựa chọn địa lợi, nhà cửa đa số là lựa chọn 
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dựa vào núi và quay mặt về phía sông hồ. 

Cùng với sự phát triển của thực tiễn của loài người, phương 
pháp xác định phương hướng dần có nhiều cải tiến. 

Phương pháp dùng gậy để đo bóng qua đó xác đỉnh phương 
hướng, đã được ghi chép cụ thể trong các thủ tục có phương pháp 
xác định phương hướng không ngừng được cải tiến, từ đơn giản 
như dùng gậy xem ảnh xác định bóng mặt trời, đến các phương 
pháp càng ngày càng tỉ mi, chính xác. 

Phương pháp dựa vào mặt trời để xác định phương hướng 
dường như phát triển song song cùng với phương pháp phong 
thuỷ dùng địa từ để xác định phương hướng. 

Do la bàn cổ đầu tiên được mài giữa từ đá thiên nhiên, từ tính 
yếu, lực ma sát khi tiếp xúc với mặt đĩa lớn, hiệu quả không cao, 
vì vậy không được ứng dụng rộng rãi. Đến thời nhà Tống, mọi 
người bắt đầu từ hoá kim sắt, phát minh ra kim chỉ nam. Đây là 
một cuộc cách mạng so với lần gia công đá từ thiên nhiên, 

Với mục đích xác định phương hướng nên rất nhanh đã được 
sử dụng trong việc chỉ hướng cho các thuyền bè đi trên biển. Kim 
chỉ nam đã trở thành một công cụ quan trọng để các nhà hàng hải 
Trung Quốc chính phục đại dương và mang văn minh cổ đại 
Trung Quốc đến với toàn thế giới. Cuối thế kỷ 12 hoặc đầu thế kỷ 
13, phát minh vĩ đại này bắt đầu được truyền sang phương tây, trở 
thành “tiền đề tất yếu của sự phát triển giai cấp tư sản”, mở rộng 
thị trường thế giớt và xây dựng nên mảnh đất thực dân, từ đó ảnh 
hưởng sâu sắc đến tiến trình lịch sử của xã hội loài người. 
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2. Nguyên tắc phong thuỷ phương hướng 
và 25 tầng của la bàn 


Lý thuyết phong thuỷ cho rằng, mục đích chính của việc chọn 
phương hướng cho nhà ở là tìm nguồn khí và sự cân bằng âm 
dương. Sự đánh giá về phương hướng cần phải tổng hợp năm sinh 
của con người, dựa vào sự biến đổi của “quẻ", “sinh, khắc, chế, 
hoá” của “âm dương ngũ hành” mà luận đến được mất về cát 
hung. Nhiều nội dung bên trong này được phản ánh trên la bàn, 
ngoài ra còn có một số phần mà không thể thể hiện trên la bàn. 

Rõ ràng la bàn là nơi tập trung 2 khí âm dương, thuyết bát quái 
ngũ hành, các số hà đồ lạc thư, các hình thiên t”nh quái tượng. 
Nhưng có nhiều cách nói, nhưng nói về *ngũ hành” thì có lão ngũ 
hành, song sơn ngũ hành, tiểu huyền không ngũ hành, hồng phạm 
ngũ hành, túc sung ngũ hành, nhưng tựu trung lại đều là sự sắp 
xếp của mối quan hệ không giếng nhau của nãm yếu tố kim, mộc, 
thuỷ, hoả, thổ. Nhưng bát quái có tiên thiên bát quái, hậu thiên 
bát quái. 

Tính quan trọng của phương hướng sơn thuỷ được khái quát 
thành một câu cách ngôn phong thuỷ như sau: “cát sơn tự cát vị, 
cát thuỷ hướng hung phương.” “Cát vị” và “hung phương”chi có 
thể dùng la bàn mới có thể kiểm nghiệm được. Vì thế cần thảo 
luận một chút về tính chất và công dụng của la bàn phong thuỷ. 

Có rất nhiều loại hình la bàn phong thuỷ, đơn giản chỉ có mấy 
vòng, loại phức tạp có tới hàng chục vòng. Số lượng tầng vòng 
không giống nhau, có thể thấy mỗi vòng có một công dụng khác 
nhau, hơn nữa vòng nào quan sát địa điểm nào là rất quan trọng. 
Sự khác biệt này còn cho thấy các nhà phong thuỷ dân gian muốn 
xác định chính xác nhà ở âm dương không cần xác định t mỉ 
phương hướng. 
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Loại hình la bàn vừa là số lại không phải là số, có loại chỉ có 
2,3 vòng, có loại có đến bốn mươi mấy vòng. 

»« Tầng thứ nhát “Thiên trì” 

Cấu tạo của la bàn không giống nhau, có loại nước và loại khô. 
La bàn nước là một chiếc kim từ đặt vào trong phần bụng của một 
miếng gỗ hình con cá, miếng gỗ trôi nổi trên một đĩa nước, 
chuyển động tự do chỉ hướng nam, đĩa nước này chính là hồ nước 
của trời (thiên trì). Lý thuyết phong thuỷ cho rằng, kim chỉ nam 
chỉ bắc nam, trong hồ trời chứa nước vàng, động là dương, tĩnh là 
âm, kiểu “lưỡng nghị phán, tứ tượng phân, bát quái định” này, có 
thể thu hết những cái tiềm ẩn của trời đất. 

«Tầng thứ 2 “tiên thiên bát quái” 

Tầng này chỉ có tám quẻ, theo thứ tự không giống nhau. phân 
thành “tiên thiên” và “hậu thiên”. Bát quái dùng để biểu thị vị trí 
của 8 phương, mỗi phương vị cách nhau 45 độ, phương vị của bát 
quái tiên thiên là Càn nam, Khôn bắc, L¡ đông, Khảm tây, Chấn 
Đông bắc, Đoài đông nam, Tốn tây nam, Cấn tây bắc. 

«_ Tầng thứ 3 “hậu thiên bát quái” 

Phương vị hậu thiên bát quái là: Li nam, Khảm bác, Chấn 
đông, Đoài tây, Tốn đông nam, Cấn đông bắc, Khôn tây nam, Càn 
tây Đắc. . 

«_ Tầng thứ 4 “địa chỉ thập nhị vị” 

Tầng này dùng địa chi thập nhị vị Tí Sửu Dân Mão Thìn TỊ 
Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi, mỗi phương vị cách nhau 30 độ, 
Ngọ chỉ nam, Tí chỉ bác, Mão chí đông, Dậu chỉ tây. 

« Tầng thứ 5 “toq gia cửu tính” 

Toạ gia có nghĩa là phương hướng, phương vị. Cửu tỉnh là 
Tham lang, Cự môn, Liêm trinh, Lộc tồn, Văn khúc, Vũ khúc, 
Phá quân, Tả phụ, Hữu bật, 7 sao đầug là chỉ bác đấu thất tỉnh, 2 
sao còn lại là 2 sao di động không thấy rõ nằm bên cạnh, nhưng 
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khi bị mắt thường nhìn thấy, thì rất đễ nhận ra. Lý thuyết phong 
thuỷ cho rằng, khí thanh bay lên thành sao, khí đục rơi xuống 
thành sông suối, vì thế tại thiên thành tượng, tại địa thành hình, 
soi xuống 24 núi. Sao có đẹp. xấu, đất có cát hung. 9 chòm sao 
trên trời di động, những nơi lệ thuộc vào chúng là cảm ứng. Gọi 
là 24 núi, là 24 phương vị là tứ duy, bát can, 12 chi. cửu tỉnh phối 
hợp với ngũ hành. 

«©Ổ Tầng thứ 6 “tên 24 sao” 

Tảng này là 24 phương vị 24 chòm sao phối hợp, giải thích 
quan niệm “thiên tỉnh hạ ứng”. Sự kết hợp của 24 chòm sao và 
phương vị là: Thiên hoàng hợi, thiên phù nhâm, thiên luỹ tý, 
dương quang quý, thiên trù sửu, thiên thị cấn, thiên lư dần, âm cơ 
giáp, thiên mệnh mão, thiên quan ất, thiên cương chãn, thiên bính 
ty, thái vi binh, âm quyền ngọ, nam cực đinh, thiên thường mùi, 
thiên kính khôn, thiên quan thân, thiên hán canh, thiếu vị tây, 
thiên ất tân, thiên cứu càn. Thiên hoàng tỉnh tại hợi, thượng ánh 
tử vi viên, cấn ánh thiên thị viên, bính ánh thái vi viên, dậu ánh 
thiếu vi viên, 4 viên này là tôn quý nhất trong các thiên tĩnh, gọi 
là “thiên tỉnh tứ quý”. Cấn, Bính, Dậu hợp với nhau thành “tam 
cát”. Tốn, Tân, Định, Hợp với Bính, Canh, Dậu thành lục tú. 
Thiên bính ánh ty là cung đối của viền, gọi là đế toạ minh đường. 
Ty, Hợi hợp với lục tú thành “bát quý”. Trong “tam cát”, “tứ 
quý”, “lục tú”, “bát quý”, đương trạch đại vượng, gia đình thịnh 
vượng, giàu có đời đời. 

e Tầng thứ 7 “địa bàn chính châm” 

Trong la bàn có 3 kim, 3 bàn là: địa bàn chính châm, thiên bàn 
phùng châm, nhân bàn trung châm. Bàn phân thành 24 cách, mỗi 
cách chiếm 25 độ, gọi là “24 múi”. Hai phương vị là tên gọi của 
12 chi (Tý, Sửu, Dân, Mão, Thìn, Ty, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, 
Hợi) can (giá phong thuỷ, Ất, Bính, Đình, Canh, Thân, Nhâm, 
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Quý, tứ duy (Càn quái, Cấn quái. Khôn quái, Tốn quái) hợp 
thành. Từ châm chỉ ra; chính trung Tý Ngọ, gọi là chính châm, 
chỗ nối Nhâm Tý gọi là phùng châm, giữa quý tý và định ngọ gọi 
là trung châm. 

s«_ Tầng thứ 8 “tứ thời tiết khí” 

Tầng này cho thấy 24 tiết khí trong một năm, là lập xuân, vũ 
thuỷ, kinh trập, thanh minh, cốc vũ, lập hạ, tiểu mãn, mang 
chủng. hạ chí, tiểu thử, đại thử, lập thu, xử thử lộ, thu phân, hàn 
giáng, lập đông, tiểu tuyết, đại tuyết. đông chí, tiểu hàn, đại hàn. 
Phong thuỷ cho ràng, dưới 24 múi phân thành 24 tiết khí., lập 
xuân bát đầu Cấn, đại hàn bắt đầu Sửu, phân tam hậu thượng, hạ, 
trung, tất cả có 72 hậu, để rõ ràng lý luận tăng giảm âm dương, 
số thuận nghịch, thúc đẩy ngũ vận, lục khí. 

s«_ Tầng thứ 9 “xuyên sơn thất tháp nhị long” 

Tầng này dùng 60 giáp tý, thêm bát can, tứ duy, tạo thành 72 
long, bát đầu nhâm mùi của kim giáp tý, 72 vị phân phối dưới 24 
múi. Các nhà thường dùng tầng này để tìm long, và nhìn thấu 60 
long trong lòng đất để tìm ra mạch của núi, xác định được tình 
trạng cát lợi hay hung của mảnh đất đó. 

e Tầng thứ 10 “ngũ gia ngũ hành” 

Ngũ gia ngũ hành là chính ngũ hành, song sơn ngũ hành, bát 
quái ngũ hành, huyền không ngũ hành, hồng ngũ hành. Các thầy 
phong thuỷ dùng phương pháp phong thuỷ tương sinh tương khắc 
của ngũ hành, phối hợp 5Š phương vị đối ứng của ngũ hành, 4 mùa 
để luận phát sinh và tiêu diệt của âm dương, phán đoán tình hình 
long sa huyệt thuỷ, từ đó xác định được cát hung của đất ở. 

Ngũ hành tương sinh: Kim sinh thuỷ, thuỷ sinh mộc, mộc sinh 
hoá, hoả sinh thổ, thổ sinh kim. 

Ngũ hành tương khác: kim khác mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc 
thuỷ, thuỷ khác hoả, hoả khác kim. 
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«_ Tầng thứ II “Thâu dịa lục thập long cát hung” 

Tầng này là do Thái ở Sơn Tây, thời nhà Tống định ra. Ông cho 
rằng xuyên 72 long đoạn mà không liên tiếp, 60 long thiên kỷ 
doanh túc tuy không gián đoạn nhưng khoảng cách không đều. 
chế tác la bàn trước đây, dựa vào 60 giáp tý phân bố đều dưới 24 
múi, lấy đầu kim làm chuẩn. lấy giáp tý làm nhâm sơ của đầu 
kim, dùng để xác định sự thuần tạp của long. 

«_ Tầng thứ I2 “bình phân lục thập phản kim cát hung” 

60 giáp tý phân chia đều trong la bàn, đải đưới nó là một quẻ, 
sự sắp xếp thứ tự của các quẻ, tức là trước tiên là từ viên đồ 64 
que của thiệu tử, đến tứ chính quái càn khôn khám ly. Tác dụng 
của quái này là chuyên luận cửu lục xung hoà, xung hoà giả. sự 
kết hợp âm dương. Lý luận phong thuỷ cho rằng, quẻ của toạ 
huyệt, quẻ ngoài của nó có được sự xung hoà của các quẻ chấn, 
cấn, tốn, đoài, những quẻ càn, khôn. khảm, L không xung hoà. 

s_ Tầng thứ I3 “Chính kim nhát bách nhị thập phản kim” 

Tầng này là phân chia đền 60 giáp tý thành 120 phân kim, ở 
dưới 24 múi của chính kim, giáp tý của nó ở giữa nhâm tý bính 
ngọ của la bàn. Mỗi chỉ của giá tý là 10 vị, giáp phong thuỷ ất 
nhâm quý là cô hư, bính đỉnh canh tân là vượng tương, mậu kỷ là 
quy giáp không vong. 

s_ Tầng thứ 14 “Nhân bàn Lại công trung châm” 

- Lại Công là tác giả của “Thôi quan biên”, tên thật là Lại Văn 
Tuấn, là người sáng tạo ra “trung châm” vào thế kỷ 12. Trung 
châm ở giữa Tý Quý Ngọ Định, lấy người làm linh hồn của vạn 
vật, kết hợp với trời đất thành tam tài, 24 múi trong trung châm 
cổ gọi là nhân bàn 

«_ Tầng thứ 15 Thiên kỷ doanh tu long” 

60 long doanh tu, theo như sử sách thì được truyền từ nhà toán 
học đầu đời Đường, Khâu Đình Hàn, độ rộng hẹp của thiên tỉnh 
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thượng ứng là không đồng đều, có những giáp tý vượt quá 7-8, 
thậm chí I0 độ, cũng có giáp tý chỉ vượt quá 3-4, hoặc 5 độ. Lý 
luận phong thuỷ cho rằng đây là khí nghênh thiên (khí hướng về 
trời, nghênh đón trời). 

s«_ Tầng thứ I6 “thiên bàn dương công phùng chám” 

Tầng này là đo Dương Quân Tùng đời Đường sắng tạo ra, vì 
kim chỉ ở chỗ chia nhâm tý bính ngọ, nên gọi là phùng châm (kim 
đầu). Các nhà phong thuỷ dùng la bàn này để xác định long. 

se Tầng I7 “Đầu I20 phân kim” 

Tầng này tương tự như tầng I3, nhưng hơi dịch về hướng đông, 
la bàn này được làm trong 24 múi, từ đầu kim chỉ Nhâm trở đi. 
8túp kim chính phân kim. 

«Tầng I8 “địa nguyên quy tàng quái” 

Trong 64 quẻ, 4 quẻ chính Càn L¡ Chấn Đoài phân thành 4 
mùa, 24 vạch là 24 khí, ví dụ đông chí tại Cần, 6 vạch Càn quản 
6 khí , thu phân tại Đoài, 6 vạch đoài ở thu phân quản 6 khí, hạ 
chí tại quẻ [„, 6 vạch Lï ở hạ chí quản 6 khí, xuân phân tại Chấn, 
6 vạch Chấn ở xuân phân quản 6 khí. Môi vạch quản 15 ngày, môi 
quẻ quản 90 ngày, 4 quẻ quản 360 ngày, một tuần. Còn lạt 60 quẻ 
phân 12 ngày, 4 quẻ chí+h phân vạch 4 mùa 24 khí. 

« Tầng thứ 19 “Nhị thập bát tú” 

Tầng này thể hiện vị trí của 28 chòm sao và khoảng cách theo 
số độ. “La kinh giải định” đã ghi lại: giác túc 12 độ, cang túc 9 
độ, thị túc 16 độ. phòng túc 5,5 độ, tâm túc 6,5 độ, vĩ túc 19 độ, 
cơ túc 10,5 độ, đầu túc 25 độ, ngưu túc 7 độ. nữ túc 11 độ, hư túc 
9 độ, nguy túc 15,5 độ, thất túc L7 độ, bích túc 8 độ, quỳ túc 16,5 
độ. uỷ túc J1 độ, vị túc 15,5 độ, ngang túc 11 độ, tốt túc 17,5 độ, 
chuỷ túc rất nhỏ, tham túc II độ, cảnh túc 33 độ, quỷ túc 2 độ. 
liêu túc 13 độ. tinh túc 6 độ, trương túc 17 độ, dực túc I8 độ, trân 
túc 17 độ, tất cả hợp lại là 365 độ và 1/4 độ . 
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s_ Tầng thứ 20: “thiên nguyên liên sơn quái” 

64 quẻ, ngoài 4 quẻ chính Cần Khôn Khám Lï ra. 60 quẻ còn 
lại phân làm 60 giáp tý, một tuần 365 độ, quẻ hạ là hư, quẻ bác 
là nguy đương. Các thầy phong thuỷ căn cứ vào 360 vạch để đoán 
việc lành hay dữ. Vạch lành dùng khoanh màu trắng, vạch dữ 
dùng khoanh màu đen để tiện xác định. 

e© Tầng thứ 2I “nhân nguyên chu dị quái” 

64 quẻ hậu thiên lấy quẻ Lôi Phong Hoá. Địa Trạch Thiên 
Thuy Sơn thêm vào trước quái vị của Hậu thiên. ngoài bốn quẻ 
Cần. Khôn, L¡, Khám thì lấy 60 quái còn lại để phối với Lục thập 
Giáp Tí. dùng các hào tượng để ứng vận với ngày và dùng nó để 
nghiệm việc lành dữ sa vị lưu thần, chủ yếu dùng trong tướng mộ. 

»_ Tầng thứ 22: “hôn thiên tính độ ngũ hành” 

Trong 28 chòm sao của tầng này, trong mỗi chòm đều phân 
thành ngũ hành, để phối hợp thành 60 giáp tý, kim 12, mộc 13, 
thuỷ 12, hoá 12, thuỷ 12, tát cả có 61 vị, kết hợp với nạp âm của 
các sao làm thể dụng. Ví dụ như: Giáp Tý nạp âm thuộc Kim, 
quản thất túc, 5,6,7,8,9,10 tất cả có 6 độ, là thuộc kim, đây là cát 
lợi. 

«_ Tầng thứ 23 “Hôn thiên tỉnh độ cát hung” 

La kinh giải định višết: “Phàm là 24 múi phân chia, một dái 
trong đầu can chỉ là tiểu không, một dải trong bát can tứ duy là 
đại không, một dải trong 12 chấn là sai số, điều này rút ra từ chính 
kim” 

»_ Táng thứ 24 “12 cung phán dấ” 

28 chòm sao phân thành 12 cung. Trên trời là 12 tầng, dưới đất 
là 12 phương, phối hợp các vùng của Trung Quốc với các chòm 
sao và khu vực trên trời. Hồ Quốc Trinh nói Hồ Quốc Trinh trong 
cuốn La Kinh Giải Định viết: “Hợi ở cung Song ngư nên Vệ ở 
Tịnh Châu, Tuất ở cung Bạch Dương nên Lõ ở Từ Châu, Dậu ở 
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cung Kim Ngưu nên Triệu ở Kí Châu, Thân ở cung Âm Dương 
nên Tấn ở ích Châu, Mùi ở cung Cự Giải nén Tần ở Ung Châu, 
Ngọ ở cung Sư Tử nên Chu ở Tàm Hà, Ty ở cung Song Nữ nên Sở 
ở Kinh Châu, Thìn ở cung Thiên Sứng nên Trịnh ở Cổn Châu, 
Mão ở cung Thiên Yết nên Tông ở Dự Châu, Dần ở cung Nhân 
Mã nên Yên ở U Châu, Sửu ở cung Ma Yết nên Ngô ở Dương 
Châu, Tí ở cung Ngọc Bình nên Tề ở Thanh Châu” 

»_ Tỉầng thứ 25: “cẩm tỉnh giới vị” 

Tầng này thể hiện vị trí của 28 chòm tỉnh tú trên thiên thể, 
dùng ngũ hành và tên các loài chim cùng với 28 chòm sao để 
phán lành đữ, gọi là cầm tỉnh. 

Như đã nói ở trên, trong ]a bàn có tác dụng chủ yếu của 4 tầng 
là thể hiện phương vị. Tầng thứ 2 dùng quẻ tiên thiên thể hiện vị 
trí 8 phương. tầng thứ 3 dùng: hậu thiên thể hiện vị trí 8 phương, 
tầng thứ 4 dùng 12 địa chỉ thể hiện 12 phương vị, tầng thứ 5 chia 
12 phương vị thành 24 phương vị. 

Sự phát triển của lý pháp lúc đầu là phương pháp ngũ âm, ngũ 
tính để xác định chiều hướng của chỗ ở, phương pháp này dựa vào 
ngủ hành sinh khắc, theo họ của bạn, phát âm của họ, cuối cùng 
là thuộc âm nào trong các âm: quan, thương, giác, vi, vũ, kết hợp 
với phương hướng của cổng lớn mới luận được cát hay hung. Vì 
thế mới nói bản thân nhà không có tính quyết định cát hay hung 
mà phải xem người nào đến ở. Ví dụ như cùng một mảnh đất, 
người họ Trần ở không tốt, người họ Lê ở lại tốt. 


3. Ngu âm ngũ tính pháp 


Người xưa cho rằng, người chịu sự khống chế của vũ trụ. người 
và vũ trụ mà hợp nhau thì thịnh vượng, nếu không hợp thì tử VONØ, 
nhược bại, đây là tính quan trọng của la bàn phương vị. Vũ trụ có 
không gian và thời gian, còn chứa đựng vạn sự vạn vật, chúng 
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đang biến hoá vô cùng. Kim chỉ nam quyết định phương vị có 
nghĩa là bao hàm không gian đặc biệt. Trái đất quay quanh mặt 
trời Ì vòng là I năm, I độ là I ngày, nó vận hành liên tục không 
ngừng nghỉ. Để biểu thị vạn sự vạn vật trên trái đất, cổ nhân dùng 
Nhâm Quý thuỷ phía bắc trên la bàn biểu thị cho mưa gió, mây 
mù, Giáp Ất mộc biểu thị cho thực vật, Bính Đïnh hoả phía nam 
tượng trưng cho ngày dêm ánh sáng, Canh Tân kim phía tây biểu 
trưng cho khoáng vật, đông bắc và tây nam, Cấn Khôn đều là thổ, 
một quẻ tượng trưng cho sơn mạch, một quẻ tượng trưng cho 
đồng bảng. quẻ Đoài của phía tây biểu trưng cho đại dương và ao 
đầm, quẻ Chấn phía đông biểu trưng cho sấm. Trái đất chỉ là một 
phần của vũ trụ, ngoài trái đất còn có vô số tnh thể đang vận hành 
không ngìmg, người xưa đã dùng nhiều tỉnh tú để đại diện cho vô 
số tỉnh cầu, sau đó dùng quẻ Càn để thống lĩnh toàn bộ thiên thể, 
dùng nguyên lý căn bản của tương sinh tương khắc, tương kế 
tương thành của ngũ hành để tượng trưng cho sự biến hoá vô cùng 
của vạn vật trong vũ trụ, mộc là chủ xuân phía đông, hoả là chủ 
hạ phía nam, thổ là chủ bốn mùa trung ương, kim là chủ phía tây, 
thuỷ là chủ đông phía bắc. 

Từ cổ xưa đến nay, loài người không ngừng tìm tòi hiểu biết 
vũ trụ, xã hội và loài người. Do động cơ khám phá nàymà con 
người đưa ra rất nhiều cách giải thích khác nhau đối với sự vận 
hành của các vì trnh tú, sự biến chuyển của 4 mùa, sự phát sinh 
của thiên tai, địch hoạ. Những giải thích này mang tính chất mê 
tín và không có cơ sở khoa học, mang màu sắc thần thoại. Nhưng 
những cách giải thích này lại chứa đựng những kinh nghiệm trong 
cuộc sống của người xưa, như sự hình thành của 24 tiết, dùng 
cách đi vòng để giải thích sự cấu tạo của trr nhiên. Ứng dụng của 
la bàn phong thuỷ, có phải là do con người cảm nhận được ảnh 
hưởng của từ trường đối với tâm sinh lý con người? Bản thân con 
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người là từ trường, thậm chí những vật thể không có sự sống cũng 
mang từ trường, hơn nữa khoảng cách khác nhau tạo ra từ trường 
không giống nhau. Trong phong thuỷ tuy rằng chưa đề cập tới hai 
chữ “từ trường”, nhưng có nói đến sự phối hợp giữa phương 
hướng, phương vị và khoảng cách. Những điều này vô tình trùng 
khớp với từ trường. Mặt khác, bẻ mặt trái đất là tì trường lớn. bên 
trên và bên dưới sự thay đổi của từ trường đều có mối quan hệ mật 
thiết, bên trên chỉ mật trời, mặt trăng, sao, bên dưới chỉ địa hình. 
Lực từ của đồng bằng tương đối yêú. ổn định, từ trường của vùng 
núi hay địa hình phức tạp mạnh nhưng không ổn định. Lực từ quá 
mạnh, không có lợi cho sức khoẻ cơ thể và tất cả sinh vật vì vậy 
lựa chọn nơi có từ trường tốt với cơ thể con người là rất quan 
trọng. phong thuỷ phải chăng là phản ánh nhận thức của con 
người về từ trường bề mặt trái đất. Vấn đề này đáng để con người 
nghiên cứu tìm hiểu thêm. 
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Chương 9 


10 PHƯƠNG PHÁP VÀ 10 NGUYÊN TẮC 
QUAN TRỌNG CỦA PHONG THUỶ 


Tìm hiểu phong thuỷ quan trọng nhất là phương pháp, bất luận 
mất bao nhiêu công sức, nếu đơn thuần chỉ dựa vào ý nghĩ lí tính 
để làm thì nên dựa vào trình tự đưới đây, nếu không sẽ dẫn đến để 
sót và làm sai lệch tài liệu. : 

1. Dùng bản đồ để quan sát vị trí và hình thế của đát 

Dùng một tấm bản đồ có quy cách tiêu chủẩn và có chỉ thị chỉ 
hướng, tìm ra nơi cần điều tra, tìm hiểu xem trước sau, trái phải 
có sông hồ, đường xá, núi non, cầu hoặc địa hình đạc biệt nào 
khôn qua đó có thể có được ấn tượng về nơi lân cận, tránh bị cản 
trở bởi kiến trúc xung quanh hoặc bỏ mất một vị trí trọng yếu nào 
đó. 

2. Quan sát thực địa 

Khi đến hiện trường, và quan sát thì không nên sử dụng la bàn 
ngay mà nên lưu ý đến hình thế của nơi cần xem xét. Ví dụ: trước 
cửa lớn có dây điện. ảnh hưởng đến kiến trúc, xem xem có những 
điểu gì về môi trường xung quanh mà không thấy thể hiện trên 
bản đồ. 

3. Đo lường vận hành của la bàn 

Bây giờ đưa ra bàn số đầu tiên, gọi là vận bàn số. Đạt la bàn 
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nơi cần xem xét eo, khoảng rốn, nhìn song song phương vị la bàn, 
lấy bút ghi lại số liệu; 

4. Ngoại vì nơi ở 

Trước khi vào nhà, phải quan sát tình hình bên ngoài cửa 
chính, hiên nhà có đua ra đường không, nhà cao tầng thì chú ý 
quan sát đằng trước, tránh hành lang quá chật... 

5. Vẽ bản đồ 

Căn cứ vào số liệu đã đo được thì vẽ phác ra vị trí khoảng cách 
của các gian trong nhà. bài trí đồ đạc cá nhân, vị trí giường, tủ, 
đồ gia dụng và tất cả những gì có thể phát huy tác dụng của phong 
thuỷ với vị trí đồ đạc trong nhà. Nếu tuân theo các bước như vậy 
đảm bảo không thể bỏ qua bất cứ một chỉ tiết nào, đây là đi từ 
những bước vĩ mô đến vi mô. 

6. Quan sát và đo hướng của vị trí 

Tại trung tâm phòng khách hoặc trung tâm quầy hàng, đối diện 
với cửa lớn, giống như bước 3 la bàn chuyển động làm cho dây 
kim la bàn quay liên tục, xem kinh tuyến đề góc đó. để xác định 
hướng đặt đơn vị. 

7, Đại la bàn 

Đặt vận bàn số và bát trạch hay cửu cung vào điểm trung tâm, 
phát đi 4 phương 8 hướng để quyết định cát hung. 

8. Quan sát sao băng 

Tính ngày tháng sao băng của năm nay, đặt vào điểm trung 
tâm và nạp khí điểm, suy đoán việc lành đữ của các phương, các 
hướng. 

9. Tương phốt mệnh của nhà 

Thu thập ngày tháng năm sinh của từng người trong nhà, để dự 
đoán định vị bố cục phong thuỷ trong nhà. 

10. Xây sửa và sử dụng 

Sau khi tìm hiểu xong thì nên gợi ý tỉ mỉ cho chủ nhà xem họ 
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nên cải tạo phong thuỷ nhà như thế nào, bày biện đồ đạc ra sao, 
treo công cụ phong thuỷ như thế nào, sau đó chọn một ngày, giờ 
hoàng đạo để làm lễ vượng trạch, làm cho chủ nhà có thể cát 
tường như ý, tiền vào như nước, quan vận lên nhanh. 


2. 10 nguyên tắc quan trọng 
điều tra cơ bản phong thuỷ 


Lý luận phong thuỷ là gì? Thực tế nó là một môn khoa học tự 
nhiên của một thể tổng hợp khoa học như vật lý học địa cầu, địa 
chất học thuy văn, thiên văn học, khí tượng học, cảnh quan môi 
trường học, kiến trúc học, sinh thái học và nhân trắc học. Tôn chỉ 
của nó là khảo sát tỉ mi, chỉ tiết, hiểu biết môi trường tự nhiên, 
thuận ứng tự nhiên, tận dụng và cái tạo tự nhiên có cơ chế điều 
iiết, tạo ra một môi trường cư trú và sinh tồn thuận lợi, đạt được 
thiên thời, địa lợi, nhân hoà, gọi là phong thuỷ học hiện đại. Khái 
quát lại có l0 nguyên tắc. 

1. Nguyên tắc chữnh thể hệ thống 

Luận về chính thể hệ thống, là một môn khoa học hoàn chỉnh. 
nó sinh ra trong thế giới này, là một phương pháp rất đơn giản, các 
nhà phong thuỷ học cổ Trung quốc đã vận dụng phương pháp này 
từ rất sớm. Tư tưởng lý luận phong thuỷ coi môi trường là một hệ 
thống chỉnh thể, hệ thống này lấy con người làm trung tâm, bao 
sồm thiên địa, vạn vật. Mỗi một hệ thống con, đều là một yếu tố 
liên hệ với nhau, chế ước lẫn nhau, dựa vào nhau, đối lập với 
nhau, chuyển hoá lẫn nhau. Chức năng của phong thuỷ học là 
phải nắm chắc việc điều tiết vĩ mô kết cấu mối quan hệ giữa các 
hệ thống, tìm ra một tổ hợp lí tưởng nhất. 

Phong thuỷ học đặc biệt chú ý tới tính chính thể của môi 
trường. “Hoàng Đế trạch kinh” chủ trương: “lấy hình thế làm cơ 
thể, lấy dòng suối làm huyết mạch, lấy đất làm da, lấy cây cỏ làm 


——................ 
lông tóc, lấy nhà làm quần áo, lấy cửa làm thát lưng.” Thời Nhà 
Thanh đã nhân mạnh: “Dương trạch nên chọn địa hình, dựa núi, 
sát sông gọi là lòng người, núi trong xanh, uốn lượn hình rồng, 
nước ôm lấy thành hình tròn. minh đường rộng rãi là phúc, thuỷ 
khẩu thu tầng muôn báu, sáng sủa rõ ràng, to mà thế lại ngay 
ngắn là môn đình vượng.” 

Đây là nguyên tác tổng thể của phong thuỷ học, để xử lý mối 
quan hệ giữa môi trường và con người, là điểm cơ bản của phong 
thuỷ học hiện đại. 

2. Nguyén tắc dựa vào đất mà chọn cách phù hợp 

Tức là căn cứ vào tính khách quan của môi trường, chọn ra 
phương thức sống phù hợp với môi trường tr nhiên. 

Ví dụ như Trung Quốc có sự chênh lệch về khí hậu rất lớn, thổ 
nhưỡng cũng không giống nhau, kiểu dáng kiến trúc cũng không 
giống nhau. Tây bắc hạn hán, ít mưa, mọi người chọn cách sống 
ở trong những nhà thấp nhỏ, không chiếm nhiều đất, tiết kiệm tài 
nguyên, chống lửa, chống lạnh, đông ấm, hè mát mẻ, con người 
có thể sống lâu. Tây nam nhiều sông hồ, nhiều mưa, côn trùng 
nhiều, mọi người chọn xây nhà bằng tre, trúc. Trong nhà tre trúc 
thi không khí lưu thông, mát mẻ, đa số làm nhà dựa vào núi, gần 
nước. Ngoài ra. đân du mực lấy túi Mông Cổ làm nhà, để tiện việc 
đi đây đi đó. 

Trung Quốc là một nước thiết thực nên dựa vào đất mà thích 
hợp là thể hiện tư tưởng thiết thực đó. Theo tình hình thực tế, đưa 
ra một phương pháp hiệu quả, làm cho người có thể hoà hợp với 
thiên nhiên, trở về với thiên nhiên, thiên nhân hợp nhất, đây chính 
là mong muốn của phong thuy học. 

3. VNguyên tắc dựa núi gần nước 

Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản của phong thuỷ 
học. Núi là bộ xương của đất lớn, nước là ngọn nguồn của mọi 
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vật, không có nước con người không thể sinh tồn. Khảo cổ học đã 
phát hiện các bộ lạc nguyên thủy đều sinh sống ở gần bờ sông. 
phù hợp với điều kiện sống và phát triển kinh tế lúc bấy giờ. Hình 
thức dựa vào núi có 2 loại, một loại là “thổ bao nhà”, tức là ba mặt 
là núi vây quanh, trong có quặng, phía nam mở, nhà ẩn trong vạn 
vật. Một kiểu khác là “nhà bao núi”, nhà được xây bao bọc lấy 
núi, từ chân núi đến lưng núi. 

4. Nguyên tắc quan sát hình thế 

“Âm trạch thập thư” của nhà Thanh chỉ ra rằng: “Nơi ở của 
người lấy núi cao sông lớn là chủ yếu, mạch khí đến là lớn nhất, 
liên quan mật thiết nhất đến nhân hoạ”. Phong thuỷ học rất cơi 
trọng hình thế phong thuỷ, đưa môi trường nhỏ vào trong môi 
trường lớn để kiểm tra. 

Từ môi trường lớn quan sát môi trường nhỏ, có thể thấy môi 
trường nhỏ chịu sự chế ước của thế giới bên ngoài, như nguồn 
nước, khí hậu, sản vật, địa chất... Tất cả những điều lành dữ một 
mảnh đất thể hiện đều do môi trường lớn quyết định, vì đây là do 
chức năng và trạng thái của huyết quản quyết định. Chí khi nào 
hình thế hoàn mỹ, nhà ở mới hoàn mỹ. Môi khi xây dựng một 
thành phố, một ngôi nhà, một nhà xưởng đều phải xem xét tới môi 
trường lớn của sông và núi. 

Š. Nguyên tắc kiểm nghiệm địa chất 

Tư tưởng phong thuỷ đối với địa chất rất tỉ mỉ, cho rằng địa 
chất quyết định thể chất con người, ngày nay khoa học hiện đại 
chứng minh đây không phải là không có căn cứ. Ảnh hưởng của 
địa chất đối với cơ thể con người ít nhất thể hiện dưới 3 mặt sau: 

Thứ nhất: Trong đất có những chất như kẽm, fluor... phóng xạ 
trực tiếp vào cơ thể con nguời, cũng có thể là do một số loài thực 
vật do địa chất sản sinh ra có ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 

Thứ hai: Địa chất ẩm ướt và hôi thối dẫn đến viêm khớp, bệnh 
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tim, bệnh về da... môi trường ẩm ướt là diều kiện thuận lợi vi 
khuẩn sinh trưởng và phát triển, là nguyên nhân sinh ra nhiều loại 
bệnh tật, vì thế không thích lợp xây nhà. 

Thứ ba: Là do ảnh hưởng của từ trường trái đất. trái đất là một 
tỉnh cầu bị bao phủ bởi từ trường, con người không cảm nhận 
được sự tổn tại của nó, nhưng nó luôn tác động đến cơ thể con 
người. Từ trường mạnh có thể chữa bệnh, cũng có thẻ làm tốn 
thương con người, thậm chí làm đau đầu, thần kinh suy giảm. 

Thứ tư: Ảnh hưởng của những sóng có hại. Nếu như dưới nhà 
$m có sông. hoặc là nơi giao nhau giữa hai dòng sông, hoặc có 
hố, hoặc có kết cấu địa chất phức tạp, có thể sinh ra những sóng 
có hại dân đến đau đớn, choáng vắng, những chứng mất cân bàng 
trong cơ thể. 

Bốn hiện tượng trên đây, các thầy phong thuỷ lúc bấy giờ chỉ 
biết là có nhưng không biết vì sao lại có những hiện tượng đó, 
không thể giải thích một cách có khoa học nên đã tìm cách để né 
tránh hoặc thần bí hoá nó. Có nhiều thầy phong thuỷ khi đi tìm 
hiểu tình hình đất đai, còn dùng tay sờ đất, nếm đất, thậm chí còn 
đào đất lên để xem các tầng đất ở dưới sâu, chất nước, áp tai để 
nghe tiếng nước chảy trong lòng đất và những âm thanh trong 
lòng đất, những điểu này tưởng như giả vờ nhưng không phải 
không có lý. 

6. Nguyên tắc phản tích tính chất của nước 

Làm thế nào để phân biệt chất nước? “Quản tự. Địa trinh” cho 
rằng: chất đất quyết định chất nước, từ màu của nước phán đoán 
ra được chất lượng của nước. nước trắng thì ngọt, nước vàng thì 
đặc quánh, nước đen thì đắng. Tác phẩm kinh điển vẻ phong thuỷ 
“Bác sơn biên” chủ trương: “tìm long phải nhận biết khí, nhận 
biết khí phải nếm nước. Màu nước xanh, nước có vị ngọt, khí có 
mùi thơm, chủ thượng quý. Màu nước trắng, vị thanh, khí ôn hoà, 
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chủ trung quý. Màu nước nhạt, vị đắng, khí mạnh, lãnh chủ hạ 
quý. Nước đắng chua thì đói kém, không sung túc”. 

Nước ở những vùng khác nhau thì hàm lượng nhưng nguyên tố 
và những vật chất hoá học chứa trong nó cũng khác nhau, có chất 
có thể chữa bệnh, nhưng có thể lại có chất gây bệnh. Ví dụ, ở một 
Số vùng có suối, nước chảy quanh năm, nước ấm áp, ôn hoà, nếu 
người dân nơi đây bị bệnh, ngâm mình trong nước suối này còn 
tốt hơn là uống thuốc. Sau khi kiểm nghiệm mới thấy, trong nước 
chứa nhiều phóng xạ Nitơ. Trong “Sơn hải kinh. Tây sơn kinh” có 
ghi chép. bên cạnh núi Thạch Thuý có một đòng nước, “trong đó 
có màu đỏ sâm, đến bò ngựa cũng không có bệnh.” Hay ở huyện 
Đăng Xung tỉnh Vân Nam có một con suối nước trong suốt đến 
tận đáy nhưng không có sinh vật, cứ chím, vịt đến bên suối thì 
chết. Sau khi điều tra, các nhà khoa học phát hiện ra trong nước 
có chứa axit Xyanogen, và axit clohidric, đây là những chất độc 
có thể gây hại đến tính mạng của sinh vật. Trong “Tam quốc diễn 
nghĩa” có nói tới binh sỹ nước Thục sau khi vào sâu trong vùng 
đất hoang, uống nước suối, đều bị thương rất thảm hại, có khả 
năng là có liên quan đến những loại độc chất này, gần những 
nguồn nước như vậy không nên có một khu làng hay một khu dân 
cư nào. h 

Lý luận phong thuỷ chủ yếu là xem xét đến long mạch của đất, 
phân tích chất nước, nắm vững lượng chảy của nước, ưu hoá môi 
trường nước. Nguyên tắc này nên nghiên cứu và tìm hiếu sâu hơn. 

7. Nguyên tắc toạ bắc hướng về nam 

Nước ta nằm ở bắc bán cầu, phía đông nam của lục địa Âu Á, 
đại bộ phận nằm ở phía bác vĩ độ bác(23-26 vĩ độ bắc), một năm 
bốn mùa, ánh nắng đều từ phía nam đưa xuống. Mùa đông có 
luồng không khí lạnh của cao áp Xyberia. Nhà hướng về phía 
nam sẽ có được ánh nắng chan hoà. Ánh nắng mặt trời rất tốt cho 
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sức khoẻ con người: một là vào mùa đông ấm áp hơn, phía nam 
nhiệt độ cao hơn phía bác từ 1-2 độ, hai là tốt cho quá trình tổng 
hợp vitamin Ð trong cơ thể con người, trẻ em phơi nắng thích hợp 
có thể chống được bệnh còi xương. ba là trong tỉa tử ngoại của 
ánh nắng mặt trời có tác dụng diệt vi khuẩn có hại, đặc biệt là với 
những vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp, bốn là 
có thể tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. 

Toa bắc hướng về nam, không chỉ là để đón ánh nắng mặt trời 
mà còn để tránh gió. Địa thế của nước ta quyết định kiểu khí hậu 
gió mùa. Mùa đông có không khí lạnh từ cao áp Xyberia thổi 
xuống, mùa hè có gió mát từ Thái Bình Dương thổi vào, một nam 
bốn mùa, hướng gió thay đổi, không xác định. 

Gió cũng có gió âm và gió dương. Trong “Địa học chỉ chính” 
có nói: “Bình âm vốn không có gió, vì có sự khác biệt giữa âm 
dương. nhận gió ấm từ hướng đông. hướng nam, gọi là gió âm, 
không bị cản trở. Nhận gió mát, gió lạnh từ hướng tây, hướng bắc, 
gọi là gió âm, nèn chắn nếu không gió thổi buốt xương, chủ gia 
suy bại”. Điều này giải thích tại sao phải tránh gió bắc. 

Cách thể hiện phương vị của phong thuỷ học có: thứ nhất lấy 
mộc của ngũ hành là đông, hoá là nam, kim là tây, thuy là bắc, 
thố là trung. Thứ hai, lấy Li của bát quái là nam, Càn là bác, Chấn 
là đông, Đoài là tây. thứ ba lấy giáp ất của can chỉ là đông, bính 
định là nam. canh tân là tây, nhâm quý là bắc, lấy tử của địa chi 
là bác, ngọ là nam. Thứ tư, tả thanh long, hữu bạch hổ, tiền chu 
tước, hậu huyền vũ. 

Tóm lại. nguyên tắc toạ bắc hướng nam là những kiến thức 
chính xác vẻ các hiện tượng tự nhiên, có được linh khí của trời 
đất. núi sông, nhận được ánh hào quang của nhật nguyệt, tốt cho 
sức khoẻ và tinh thần, địa linh sinh nhân kiệt. 

&. Nguyên tắc ở nơi thích hợp 
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Thích trung là vào nơi tốt, không thiên không kỳ. không lớn 
không nhỏ, không cao không thấp, gần mà vừa thiện vừa mỹ. Lý 
luận trong “Quán thị địa lý chỉ Mông” nói rằng: “mong nó cao 
mà không thô. mong nó thấp mà không bị chìm lấp, mong nó hiện 
mà lại không lộ, kỳ nhưng không quái”. “luận ngữ” đề xướng ra 
trung dung, chính là không vượt quá, làm việc phải chọn phuơng 
vị thích hợp nhất, để đến được chính đạo. Âm đương cân bằng 
chính là thích hợp. 

Lý thuyết phong thuỷ chủ chương sơn mạch, thuỷ lưu, chiều 
hướng đều phải hài hoà với địa huyệt, kích cỡ của cân phòng cũng 
phải hài hoà, phòng to, người ít không đẹp, phòng nhỏ người 
nhiều cũng không đẹp, phòng to cửa nhỏ, phòng nhỏ cửa to cũng 
không hài hoà. '“Tóm tắt dương trạch” nói: “Phàm là đương trạch 
đều phải địa cơ phương chính, bố cục ngăn nắp”. 

Nguyên tắc thích trung này còn yêu cầu trung tâm đặc biệt, bố 
cục chính tế, vây quanh một trục trung tâm. Trong một cảnh 
phong thuỷ diển hình, phải có một trục ở giữa, đường trục giữa 
sơng song với đường kinh tuyến của tráí đất, kéo dài theo hướng 
nam bắc. Đoạn phía bác của trục tốt nhất là sơn mạch nằm ngang. 
hình thành nên một tổ hợp hình chữ đính, đoạn phía nam tốt nhất 
là đồng bằng, hai bên đông bác của trục phải có những kiến trúc 
vây lại với nhau, còn có những dòng sông uốn lượn. 

9. Nguyên tắc thuận thừa sinh khí 

Lý luận phong thuỷ cho rằng, khí là bản nguyên của vạn vật. 
Thái cực tức là khí. nhất khí tích sinh lưỡng nghỉ, một sinh ba, ba 
sinh năm, thổ có được do khí, thuỷ có được cũng do khí, người có 
được cũng do khí. khí cảm mà ứng, vạn vật đều bắt nguồn từ khí. 

Do sự biến đổi của các mùa. mặt trời biến đổi làm cho sinh khí 
và phương vị cũng biến đổi. Tháng khác nhau, phương vị của sinh 
khí và tử khí cũng khác nhau. Sinh khí là tốt, Tử khí là hung. Có 
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khí thì sống, không khí thì chết, sống là nhờ vào khí. 

Làm thế nào để phân biệt sinh khí? '*Thuỷ Long kinh” đã chỉ 
ra rằng, phân biệt sinh khí quan trọng phải nhìn nước: “Khí là mẹ 
của nước. nước ngăn cản khí. Khí đi thì nước đi cùng, nhưng nước 
dừng thì khí cũng dừng, mẹ con đồng cảm, nước khí đồng hành”. 
đây là mối quan hệ của nước và khí. 

“táng Kinh” cũng đã chỉ ra rằng nên thông qua sông suối, cây 
cỏ để phân biệt sinh khí. IL.ý luận phong thuỷ gợi ý xây dựng nhà 
cửa, thị trấn thành phố ở những nơi có sinh khí, gọi là thừa sinh 
khí. Chỉ có sinh khí đồi dào. cây cối mới có thể sinh sôi, ra hoa 
kết trái, con người mới có thể khoẻ mạnh, sống lâu. Sách “Bá sơn 
biên” đã nói rằng: "khí không hoà, núi không có cây cỏ, không 
thể cắm rễ, khí không thoáng, mạch hay đứt, không thể hàn”, hàn 
hay cảm ở đây chính là điểm huyệt, xác định địa điểm. 

Lý luận phong thuỷ cho răng: cửa chính của nhà chính là cửa 
khí, nếu như có đường, có sông uốn lượn chảy đến thì có khí, như 
vậy tiện giao lưu, có thể có được thông tin,vừa có thể trả lời lại 
thông tin đó. Nếu như để cửa ở một hướng bế tác, thì không thể 
có được khí. Có được khí sẽ có lợi cho không khí lưu thông, có 
lợi cho sức khoẻ cọn người. Trong nhà sáng sủa mát mẻ là tốt, u 
ám là không tốt. Chỉ có thừa không khí mới có thể gọi là đạt được 
quý cách. 

10. Nguyên tắc cái tạo phong thuỷ 

Mọi người cho rằng mục đích của thế giới là cải tạo thế giới để 
phục vụ cho cuộc sống con người. Cách là cải tạo, cải thiện, con 
người chỉ có cải tạo môi trường mới có thể tạo ra một điều kiện 
sinh tồn tốt nhất. 

Xây dựng làng mạc người xưa rất chú ý đến cải tạo phong 
thuỷ. Nếu như chúng ta bỏ công sức ra tìm lại những danh mục 
thôn xã, các dân tộc, và dư địa chí địa phương được lưu lại trong 
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sử sách, chúng ta thấy mỗi bộ sách đều có nói đến phong thuỷ địa 
lý, tổng kết rất chỉ tiết, nhất định: sẽ phát hiện ra những ghi chép 
về cải tạo phong thuỷ. 

Nhiệm vụ của các nhà phong thuỷ học là phải cung cấp những 
lời gợi ý có ích cho những người đang có nhu cầu về cải tạo phong 
thuỷ, hơn nữa việc này lại có lợi cho sức khoẻ, tuổi thọ của mọi 
người và đặc biệt là góp phần phát triển kinh tế, 
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Chương 10 
PHONG THUỶ DƯƠNG TRẠCH 


1. Tầm quan trọng của dương trạch 
với đời sống con người 

Trong con mắt của người xưa. điều lợi và hại trong phong thuỷ 
dương trạch có quan hệ trực tiếp đến “gia đại cát xương” hay 
“Môn tộc nhược vi {sự suy vong hay thịnh vượng của một gia 
đình hay gia tộc). 

Các nhà phong thuỷ xưa rất cơi trọng văn hoá xây dựng ở trên 
dương thế, đa số mọi người đều chọn xây nhà ở đất tốt. Tương 
truyền nhà cũ của Quang Vũ Đế, gần với bạch thuỷ, có nghĩa lấy 
bạch thuỷ long hổ. 

Dương trạch thế nào là tốt, thế nào là không tốt? Từ trước tới 
nay vẫn tồn tại hai trường phái, trong đó có một phái hình tượng. 
Phái này rất coi trọng long mạch của núi, sông, chú ý đến minh 
đường sa thuỷ, phương hướng, đặt ngôi nhà xác định vào một môi 
trường khách quan để khảo sát, nhấn mạnh tính thực tiễn và tính 
hiệu quả, để đa số mọi người đều có thể tiếp nhận. 

Hình tượng phái Phong thuy gọi là hình thế, loan đầu..., nhân 
vật tiêu biểu cho trường phái này có Quách Phác, Dương Quân 
Tùng, có những tác phẩm như “táng kinh”, “Hám long kinh”. Nội 
dung chủ yếu là tập trung vào sự phối hợp của long, sa, huyệt, 
thuỷ, sơn thủ hữu tình. Xem đất có 10 phương pháp cụ thể: một 
là xem núi vút lên thì tức là sơn mạch của nguồn nước rất đẹp và 
cao, hai là xem sự biến hoá của long thần tức là hướng chạy của 
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sơn mạch có lên có xuống, ba là xem thành hình kết cấu nơi ở, 
tức là xem những bền địa và đồng bàng lớn nhỏ được hình thành 
do khoảng cách lên xuống của sơn mạch, bốn là lạc đầu phân 
mình, tức là nơi mà các dòng nước giao hoà với nhau. Năm là xem 
xem điểm cuối cùng của sơn mạch, sáu là xem những hang trong 
huyệt, tức là những địa hình nhỏ, bảy là xem hình thế của cát và 
nước, tức là nút và sông quanh đó có bao lấy nhau không, tám là 
xem chiều đối hữu tình, tức là xem núi và nước ở trước và sau 
huyệt có hài hoà với nhau không, chín là xem sinh tử thuận 
nghịch, tức là lựa chọn những hình thế núi sông thế nào để tốt và 
tránh điều không lành. 

Phát hình tượng thường yêu cầu được đến trực tiếp để xem địa 
hình. Phương pháp nghiên cứu này rất thực tế vì vậy nó có không 
ít những kiến thức chân thực về địa lý, có những đóng góp nhất 
định đối với địa lý cổ đại hoặc ít nhiều cũng đã có tác dụng thúc 
đẩy địa lý cổ đại phát triển. Tĩnh hoa của phong thuỷ học chủ yếu 
là thành quả nghiên cứu của các nhà hình tượng học. 

Một phái khác là phát lý khí, phái này giải thích dựa vào khí. 
Âm đương, ngũ hành, bát quái, thập nhị can chỉ, 24 tiết khí, tỉnh 
mệnh, cát hung kết hợp với nhau, thành một hệ thống lý luận thần 
bí và phức tạp. 

Lý khí pháp: còn gọi là phương pháp của phương vị, tôn miếU, 
phương pháp của nhà ở, phương pháp của la bàn, nội dung chủ 
yếu là ngũ trnh bát quái. Ngũ tình tức là ngũ hành, đương sơn, 
dương hướng, âm sơn, âm hướng, không tương thì sai. Đơn thuần 
rút ra lý thyết về sinh khắc, nên phải thừa khí làm hướng, khống 
chế tiêu nạp, vì thế thái cực, hà đồ. lạc thư, bát quái, thiên can. địa 
chi, âm dương, đều trở thành cơ sở lý luận của phái này. Trên cơ 
SỞ này, còn có thuyết nguyên vận, lấy 60 năm làm một nguyên, 
kết hợp với 9 cung của lạc thư, trải qua thượng, hạ, trung gọi là 
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một tuần, rồt lại trải qua 3 tuần, 540 năm gọi là một tổng vận. Mỗi 
60 năm là một vận lớn, trung của một nguyên, 20 năm là một vận 
nhỏ, dùng phương pháp này để xem vượng, tử, tương, khắc của 
khí. 

Do dựa vào phương vị để nghiên cứu ngũ hành nên phái này 
không thể tách khỏi được la bàn, la bàn trở thành một quy tắc 
không thể thiếu của phái này. Trong la bàn có 24 phương vị, có 9 
sao quản cục, có 9 sao tam hợp. Phái lý khí không cần ra ngoài 
trực tiếp khảo sát núi sông, chỉ cần suy diễn từ một điểm trên la 
bàn là có thể biết được. 

Đối với phái lý khí, sau này có nhiều người phê bình, nói rằng 
phái này lừa đảo, dựa vào bói toán, đạo trời, lý khí để mê hoặc 
lòng người. Rằng thuyết thiên tinh lý khí không đủ để tin tưởng, 
long huyệt không chính. sao tuy đẹp nhưng vẫn thất bại, long 
huyệt lại khác, không đẹp nhưng lại phát. Mọi người cho rằng 
không thể nhất nhất tìn theo những lý luận của phái này. 


2. Điều kiện phong thủy của dương trạch 


1. Lựa chọn những mảnh đất tốt 

Xét về mặt lý luận, dương trạch nên gần núi và sông. Gần núi 
có thể có được những nguồn tài nguyên phong phú có ích cho 
cuộc sống, tránh được úng lụt. Gần sông hồ, có lợi cho việc tưới 
tiêu, nước sinh hoạt, ãn uống. Một mảnh đất cát lợi cần có “tứ 
thần sa” (Thanh long, Bạch hổ, Huyền vũ. Chu tước) và đường 
nước xung quanh. Thực tế thì nhà chiếm diện tích nhiều hơn là 
mộ phần. Khi một người muốn xây một căn nhà ở nơi có người 
sống, không có nhiều cơ hội để lựa chọn địa điểm. 

Đo nước ta có một vị trí địa lý đặc biệt trên trái đất, vì thế 
hướng nam của căn nhà là lý tưởng nhất. Đương nhiên những căn 
nhà nằm ở kinh độ, vĩ độ khác nhau thì toa bắc hướng về nam và 
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lệch về hướng đông, toạ bác hướng về hướng nam lệch về hướng 
tây là hướng đẹp nhất. Những căn nhà toạ bắc hướng nam này vào 
mùa hè nóng nực có thể tránh được bị mặt trời chiếu rọi, vào mùa 
đông lại đón được nắng ấm. diệt những vi khuẩn gây bệnh, làm 
tăng cường sức đề kháng của cơ thể con người, giảm được tỉ lệ 
mắc bệnh. Dân gian có câu nói ràng: “Cửa lớn hướng về phía nam 
con cái không lạnh, được hưởng phúc, cửa hướng về phía bắc, con 
cái chịu tội”. Vì thế nếu muốn xây nhà, và muốn để lại phúc lộc 
cho con cái sau này thì nên qua một người thầy phong thuỷ để lựa 
chọn được mảnh đất tốt cho con cát sau này. 

Môi trường xung quanh và ngôi nhà là mốt quan hệ giữa điểm 
và mặt, điểm và diện hài hoà mới có thể làm con người “nhận 
được linh khí của sông núi, ánh sáng của nhật nguyệt”. Môi 
trường lớn dựa vào trăm thước là hình, nghìn thước là thế. Hình ở 
trong, thế ở ngoài, có được hình là có được thế, có được thế là có 
được hình. Đối với môi trường nhỏ thì thuỷ khẩu và minh đường 
là quan trọng. Thuỷ khẩu là nơi mà mỗi đòng nước ở một khu nào 
đó chảy ra hoặc chảy vào (lối vào hoặc lối ra của dòng nước). Từ 
nơi nước chảy vào đến nơi nước chảy ra là phạm vi của thuỷ khẩu. 
Minh đường vốn là nơi vua chấp chính, bách quan triều kiến, 
trong thuật phong thuỷ, mính đường là trước mật nhà. Trong 
ngoài minh đường có kích thước khác nhau, không được quá 
rộng. rộng quá sẽ không giữ được gió, hông được quá hẹp. hẹp 
quá sẽ không cao quý. 

Các nhà phong thuỷ gọi đất ở là huyệt, xem đất gọi là điểm 
huyệt. Huyệt có cao, có thấp. béo gầy, có rộng, có hẹp. Huyệt có 
huyệt quý đỉnh, huyệt triết tý, huyệt phá diện, huyệt truy túc, gọi 
là bệnh huyệt. Huyệt không được quá ướt, không được quá nổi. 
Nó còn phải có sinh khí, khí là sinh cơ, đất có sinh cơ thích hợp 
nhất cho sự sinh sống của con người. 
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Trong “Trạch ií chí” có nói đến phong thuý là một trong 4 
nhân tố quan trọng mà con người đặt ta để lựa chọn chỗ ở đó là 
điều kiện kinh tế, tính cách con người, phong cảnh tự nhiên. 

2. Kết cáu của dương trạch nên chú ý đến tính mỹ quan và 
thực dụng 

Nên làm thế nào để khảo sát tình trạng phong thuỷ? Trước tiên 
quan sát thuỷ khẩu, thế tự nhiên, hình dạng của núi, màu đất, thuỷ 
lợi, cuối cùng là hướng núi hướng nước: 

+ Đường nước: nếu thuỷ khẩu trống trái, cho dù là nơi này có 
một cánh đồng rộng lớn hay một ngôi nhà cao rộng, thì mọi phồn 
vinh, thịnh vượng của gia đình không thể truyền tiếp được cho đời 
sau. Gia đình sống ở đất này sẽ ly tán mỗi người một mơi, không 
có tin tức gì. Vì thế khi đi tìm và quan sát địa trạch nên tìm một 
đòng suối không dễ bị quan sát thấy lượng nước của nó và một 
cánh đồng hoang xung quanh được bao quanh bởi một quần thể 
núi. Cho dù là ở miền núi rất để phát hiện ra mạch nước này 
nhưng ở đồng bằng thì không đơn giản như vậy. 

Đã thế, thường thì người nhờ khí mà sinh (sinh ra, sinh tồn và 
sinh sôi nảy nở). Vì bầu trời là ánh sáng dương tính (bầu trời trên 
đầu ngập tràn trọng ánh nắng). Cánh đồng hoang rộng lớn đẹp 
như vậy, đó là một nơi rất thích hợp cho con người sinh sống. Mặt 
trời, mặt trăng, các vì sao, ánh sáng mãi mãi chiếu rọi xuống đất, 
cho mưa, gió, mùa đông, mùa hè, những hiện tượng thiên khí của 
giới tự nhiên đều rất trung hoà, ôn hoà, những nơi như thế sẽ sinh 
ra rất nhiều nhân vật kiệt xuất, hơn nữa người sống ở đây không 
bệnh tật và không bị ta) hoa gì. Khi lựa chọn nơi ở nên cố gắng 
hết sức tránh những nơi bị ngăn cách bởi bốn bề núi cao mà ở đó 
mặt trời thì lên muộn, lặn sớm. 

Nếu như buổi tối không thấy được ánh sáng của thất tinh bác 
đầu, thì nơi này nhất định có âm khí. Một khi âm khí thắng thế sẽ 
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dẫn đến “quỷ quái”, sớm muộn gì cũng có điều không lành, chủ 
nhân nhất định mắc bệnh. Vì thế sống trong một ngọn núi chật 
hẹp tối tăm không bằng sống ở trên một cánh đồng hoang rộng 
lớn. Những ngọn núi thấp xung quanh cánh đồng đó không nên 
gọi là núi. Nên gọi là nguyên đã, bởi vì những nơi như thế này 
không có khoảng cách với ngày, mặt trời, hơn nữa dường nước lúc 
nào cũng chảy qua. Nếu như trên núi cao cũng có một cánh đồng 
hoang rộng rãi như vậy thì đây cũng là một nơi thích hợp để con 
người sinh sống. 

+ Sơn hình: Theo các thầy phong thuỷ thường thì hình núi đẹp 
là những ngọn núi có tổ sơn cao, khoáng đạt, núi chủ phải thanh 
thoát, ôn hoà, nên cố gắng hết sức tránh những ngọn núi có long 
hình bị phá vỡ dẫn đến sơn mạch thiếu sinh khí. 

+ Thổ sắc: Thường thì thổ nhưỡng ở những căn nhà, bờ sông, 
bờ suối ở nông thôn nên kết cấu rắn chắc. Đây là điều kiện lý 
tưởng cho một chỗ ở của con người. Nếu như đất có mầu hồng, 
cát đen thì là đất chết. Nước chảy ra từ loại đất này nhất định sẽ 
làm người ta cảm thấy khó chịu. Nơi như thế này không thích hợp 
để con người sinh sống. 

+ Thuỷ lợi: thường thì con người không thể sống được ở một 
nơi không có nước. Trong núi nên có một dòng nước, sau đó nó 
mới sinh ra một lực lượng biến đổi thần bí, may mắn. Nơi chảy ra 
chảy vào của dòng nước nên nhất trí với những nguyên tắc của 
phong thuỷ . 

Phong thuỷ dương trạch có một ý nghĩa nhất định đối với xây 
dựng nhà ở và sức khoẻ, tâm hồn con người. Tóm lại, hình đạng, 
bố cục của phong thuỷ dương trạch được diễn ra từ bố cục sơn 
thuỷ của tứ thần sa. Cũng giống như thế của sự kết hợp của đầu, 
não, tay của người. 

Lựa chọn bố trí, thể hiện hình cục và lý luận của nó được trình 
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bày dưới đây. 


3. Điều kiện về hình dáng bên ngoài 
dương trạch 


LÝ nghĩa quan trọng của hình dáng bên ngoài đương trạch 

Trong “Hoàng Đế trạch kinh” nói: Nhà có ngũ hư. làm cho con 
người nghèo khổ, ngũ thực là con người phú quý. Nhà to ít người 
là một hư; Cửa to trong nhà nhỏ là bai hư; Tường sân không hoàn 
chính là ba hư: Không có giếng nước là bốn hư; Nhà nhỏ vườn 
rộng là năm hư. Nhà nhỏ người đông là một thực; Nhà to cửa nhỏ 
là hai thực; Tường vườn hoàn chỉnh là ba thực; Nhà nhỏ lục súc 
nhiều là bốn thực; Nước chảy theo hướng đông nam là năm thực”. 

Trong bố cục của khu nhà ở, dựa vào phương hướng của căn 
nhà, sau đó mớt đạt cửa. đạt lối đi, đạt giếng, nhà bếp, chuồng 
trau, chuồng ngựa. Cho dù là phương hướng nào thì nhà định 
hướng đông. quay ra hướng tây là không ở được. Trong thực tiền 
cuộc sống hằng ngày, ai cũng biết được nhà ở hướng đông quay 
ra hướng tây là không tốt, đóng lạnh hè nóng. khuyết điểm rất 
nhiều. Bố cục nhà ở rất chú trọng vị trí đặt cửa, điều này cũng có 
lý lẽ nhất định. 

Khi nói về hình đáng bố cục bên trong căn nhà, chủ trương 
dựng nhà phải sau cao, trước thấp. 

Xây dựng thị trấn, xóm làng nên tiết kiệm đất đai, bố cục hợp 
lý, kinh tế thích hợp, có thẩm mỹ, tức là đề ra một nguyên tắc khi 
dựng nhà cửa đó là: kiên cố, thực đụng, đẹp. Đây là phong thuỷ 
kết hợp với kiến trúc. 

Kiến trúc cá thể ở Trung Quốc, có một thói quen truyền thống 
gọi là "danh mệnh”. tức là một cung thất, một lầu-một các, một 
cửa-một cầu, tạo nên “danh mệnh” dựa vào phương vị, công dụng, 
mong muốn hoà hợp. Nhưng những mệnh danh này chứa đựng cả 


142 _ TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


những điển cố thơ và những ước nguyện mang tính triết học. 

Quan điểm cơ bản của ''hình pháp” dương trạch, đại để là dùng 
“Dương trạch thập thư” và “Lễ ban doanh tạo chính thức”. Tác 
phẩm thứ nhất có liên quan đến bố cục quy hoạch chọn địa chỉ, 
nắm chác việc làm móng nhà, còn tác phẩm sau chủ yếu đề cập 
đến cách thi công, thiết kế. 

Nơi ở của con người, nên lấy sông núi là chủ yếu, khí thế mạch 
đến là lớn nhất. Bên trái có nước chảy gọi là thanh long, bên phải 
có một quảng đất là bạch hổ, trước có một hồ nước gọi là Chu 
tước, sau có một quả đồi gọi là huyền vũ, là đất quý nhất. Đông 
thấp tây cao, phú quý không lo. Trước cao, sau thấp, tuyệt đối 
không có lộc. 

Không ở nơi xung khẩu, không ở gần đền chùa, miếu mạo, 
không sống ở nơi cây cỏ không mọc được, không sống nơi trước 
đây quân lính từng đóng quân, không ở nơi nước trực tiếp chảy 
ra, không ở nơi thành cửa lớn, không ở nơi nơi là cửa giao nhau 
của nhiều con sông. 

Đông có nước chảy thành sông biển là tốt, đông có đường cái 
là nghèo, bắc có đường lớn là xấu, nam có đường lớn phú quý, tây 
có đường lớn đại cát. 

Dương trạch ẩrñ ướt trơn là tốt, ngược lại dương trạch khô hạn 
là không tốt. Trước thấp sau cao, đất sinh ra những người tài. 
Trước cao sau thấp nhà tối tăm, trái võng xuống, phải gồ lên, con 
cái đời sau hưng thịnh, phát đạt, dương trạch cát lợi, âm trạch 
mạnh (nhà cửa ở đương thế thì thịnh vượng phát tài, mộ phần thì 
yên ổn). Phải thấp, trái cao, dương trạch không thịnh vượng, chủ 
phải tránh ngay. 

Nếu dòng nước, cầu đường, 4 mặt đều giao nhau. làm con cháu 
suy bại, chủ nhà thì không thịnh vượng, luôn gặp điều không may. 

Cửa chính không được để người khác đến soi mói, chỉ trỏ, nếu 


không con cháu sinh ra ngõ ngược, không dạy được. 

Cửa chính hướng mặt về đỉnh núi, quanh nãm lo trộm cắp, con 
cái sinh ra trở thành trộm cắp. 

Cửa chính nhìn nước. tiếng ngậm buồn. chủ thoái tài. không có 
của. 

Cửa trước sau nhà thấy nước chảy như nước mắt thì chủ mắc 
bệnh về mắt. 

Cửa trước hướng về núi tròn. chủ đại cát, có lộc. Mương rạch 
trước cửa sau nhà không phân thành chữ “bát”, chảy nước ra trước 
sau, chủ nhất định bại tài, tức là không có của. 

Trước cửa chính có giếng thì chủ quan tung. 

Khi xây nhà, tuyệt đối không được xây tường vây quanh cổng 
ngoài, chủ cho việc khó khành. Cánh cổng hoặc tường hai bên 
cổng chính phải xây bàng nhau, nếu bên trái cao to hơn bên phải 
chủ cho việc bỏ vợ, bên phải to cao hơn chủ cho việc cô quả. 
Cổng chính có 10 cột, cửa trong có 6 cột là tốt. Cánh cống cao 
hơn tường chủ cho việc tang thương đâu buồn. Cổng có hố nước 
chỉ cho nhà phá đính. Cây lớn chấn ngáng trước cổng chủ cho 
việc dịch bệnh. Giữa cửa có đầu tường trọc thẳng vào chủ cho việc 
bị nhiều điều tiếng thị phi. Làm cửa ở nơi giao nhau, dân số 
không sinh sôi. Nhiều đường cùng nhau chạy về một hướng. nhà 
không có của cải. Nhà bị nước xung. gia tán, có người điếc. Thần 
đối môn, thường có ôn bệnh. Nước chảy dưới cửa lớn, tài sản 
không tụ. Nước chảy xung cửa chính, con cháu ngỗ ngược khó 
đạy bảo. Trước cửa là nhà, nhà không có của cải dư thừa, Trước 
cửa có hàng dương liễu, không phải là đại cát. Mở cửa hướng 
đông bắc, có nhiều điều quái dị. Nhà cửa san sát, 3 cửa không đối 
nhau, môn hộ thoái. 

Trong hơn 100 điều kiện môi trường đặc biệt này thì chủ yếu 
là nói về các vấn để địa hình của xung quanh nhà cửa, hình thái 
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và phương hướng của sơn mạch, phương hướng vị trí hình đáng 
của con đường, hình dạng của nhà ở và tính chất phương vị của 
các công trình kiến trúc bên cạnh và chủng loại, hình thái vị trí 
của cây cối. Tất cả những vấn đề này đều là những nhận thức về 
gia trạch vô cùng quan trọng của người xưa. 

Trong mối quan hệ giữa nhà cửa với môi trường xung quanh, 
nói chung. thuật phong thuỷ luôn yêu cầu phải phù hợp với tình 
hình thực tế. yêu cầu phải nhìn từ những góc độ trên, nó ky rời xa 
với con người tức là ky hướng phản với con người. Đối với phần 
đất ở phía trước nhà ở, thì không thể 2 bên thấp mà con người 
chúng ta lại cao lên đơn độc, mà chỉ có thế con người cao hai bên 
không được thấp quá vì nếu như vậy sẽ phạm phải những điều 
cấm ky trên. 

Ngoài ra, về vấn đề màu sác, thuật phong thuỷ yêu cầu cũng 
tương đối nhiều. Thông thường những phương pháp tối ưu nhất sẽ 
như sau: ở phía đông nên trồng cây liều cây đào (có lợi cho chãn 
nuôi ngựa). phía tây nên trồng cây du, phía nam nên trồng cây 
mai cây táo (có lợi cho việc chăn nuôi trâu bò), phía bắc không 
nên trồng cây mơ. Ngoài ra còn có : ở chính giữa cổng nên trồng 
cây hoè, như vậy thì các thế hệ về sau sẽ có nhiều tài lộc, phía sau 
nhà ở trồng cây du thì ma quỷ không bao giờ lại gần ngôi nhà đ- 
ược. Nếu như ở phía đông ngôi nhà mà trồng cây mơ, phía bắc 
trồng cây lý, phía tây trồng cây đào thì nơi đất này sẽ có dâm tà, 
phía trước cổng mà trồng hai cây táo, bốn phía lại có trúc mộc 
thanh thì mảnh đất này có nhiều tài lộc. 

Thuật phong thuỷ vô cùng coi trọng mối quan hệ giữa nhà cửa 
và môi trường 4 mặt xung quanh, ví dụ như địa hình, hướng nước 
chảy, tính chất dòng nước kiến trúc và cây cối... và cho rằng 
những nhân tố này đề có thể ảnh hưởng đến sự hưng thịnh hay suy 
vong của ngôi nhà. 
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Khi chọn mua đất làm nhà, người biết Phong thuy thường sử 
dụng hai phương pháp để kiểm tra đất đó là “Biện thổ pháp” và 
“Xưng thổ pháp” nhằm kiểm tra sự vượng suy của mảnh đất đó. 
Biện thổ pháp là: đào một hố vuông cạnh đài khoảng 40cm. sâu 
khoảng 20cm. Đất đào lên đêm nghiền nhỏ rồi lấp đẩy bảng lại 
hố vừa đào, khi lấp không được ấn hay nèn đất. Để một đêm sau 
quay lại kiểm tra, nếu mặt hố đất lún lõm xuống là không tốt, nếu 
vân bằng phẳng là tốt hoặc nở ra là tốt, bởi vượng khí khiến nó nở 
Ta. 

Xưng Thổ pháp là: lấy một cục đất vuông rồi đem cân. nếu 
nặng hơn bình thường là tốt, nhẹ hơn bình thường là xấu, càng 
năng càng tối, Ngoài ra còn dùng một phương pháp cũng tương 
tự đó là lấy đất nghiền nhỏ, dùng đấu để đong, nhưng ở Việt nam 
không dùng phương pháp này nên không bàn chỉ tiết. 

2. Bản về hướng tốt xấu trong ngoại hình của nhà cửa 

Hình dáng của nhà ở thì phía bên trái ngăn, phía bên phải lại 
đài hơn, người ta gọi đó là hướng may mắn tốt lành. Do đó tiền 
tài ở trong nhà ngày một nhiều hơn, công việc thuận lợi hơn, chỉ 
có điều đời sau sẽ ít con. 

Nếu như phía bên phải mà ngắn bên trái lại dài thì không thể 
sống được ở trong đó, con đường tài lộc cũng không có. Nếu ở 
trong nhà như vậy thì nhất định con cháu sẽ ngu đần, trước tiên là 
có ruộng đất sau đó lại mất. 

Nơi ở tốt nhất là mảnh đất phương Sửu, Dần không khuyết, tụ 
tiền. Gia đình phú quý bên vững, con cháu vinh hoa, nhàn hạ. 
(Đông Bắc - Sửu mà không khuyết là tụ tài) 

Phương Thìn và Ty mà thiểu cũng rất đẹp, nhà ở như vậy là rất 
tốt. Sau khi xây dựng ổn định sẽ có lợi, con cháu hưng vượng, tiền 
của đồi dào. (Đông Nam - Thìn Ty - Đất và tường kín tròn hoàn 
chỉnh, nhà này là đại cát đại vượng). 
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Qua việc chọn đất đai xây dựng nhà cửa có thể biết được 
những điều tốt đẹp về sau, cả con đường tài lộc. Việc con cháu 
được thăng quan tiến chức thể hiện rõ ở trước cửa đi ra vào, nếu 
hình đáng dài thì nơi đất đó sẽ xuất hiện những hiển tài, có được 
nhiều may mnấn thuận lợi. 

Ở chính giữa mà có một gò cao nhô lên thì khí sửa sang xây 
dựng nhà cửa phải đạt phần mê mả lên trên đầu, có như vậy thì 
mọi người trong nhà mới bình an vô sự phú quý nhiều, ấm no 
phồn vinh (ở chính giữa mà có một gò đất nhô lên khi xây dựng 
nhà cửa thì đó là phần đất tốt lành). 

Tai đường hai bên của con đường Khảm Đoài định ra được 
những điều may mắn tốt lành và những điều không tốt đẹp. Ở 
phần đất này tiền tài con người làm ra vô cùng thuận lợi sau tận 
10 năm cũng không hết (hướng bắc hướng nam là hướng chính - 
Tức là quẻ Khảm Đơài có được hướng đường tốt, trước tiên luôn 
là thuận lợi cát tường sau là không tốt). 

Khi mà nhà ở vào vị trí đầu dòng nước chảy, thì sẽ định được 
ra những đất không nên tiếp tục xây dựng ở đó. Tại phần đất này 
thì không thích hợp cho việc chăn nuôi bò và dê, hoặc nếu nuôi 
thì sẽ chết người hoạe súc vật bỏ đi nơi khác, do đó khi dựng nhà 
cửa phải nên sửa sang mồ mả trước thì mới tránh được những tai 
hoa đó (nhà cửa mà được xây đựng trên phần đất là nơi bắt đầu 
của dòng nước chảy thì phần đất đó không đẹp). 

Nếu như phía trước phần đất mà hẹp nhưng phía sau lại rộng 
thì đất đó đẹp phú quý bình an con cháu hưng thịnh. Tiền tài rộng 
mở, con người luôn gặp may mắn, phú quý bổng lộc đầy nhà (ở 
phần đất mà phía trước hẹp nhưng phía sau lại rộng thì phần đất 
đó là đất đẹp). 

Nếu như ở phía trước phản đất lạt rộng mà phía sau phần đất 
lại hẹp giống như hình cái quan tài thì ở chính phần đất này 4 phía 
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đều không được an toàn đảm báo. Ở phần đất này luôn có người 
phá hoại tài sản thậm chí còn làm cho người chết đi, những điều 
không tốt những cảnh bị ai đều có thể có (phía trước phần đất mà 
rộng nhưng phía sau lại hẹp thì phần đất đó là xấu) 

Nếu như ở phía tây nam của phần đất Khôn mà có gò đất nhô 
cao lên thì người sống trên phần đất đó sẽ dần trở nên vinh hơa 
phú quý. Nếu như đặt giường và xây dựng nhà cửa thì con cháu 
muôn đời hưng thịnh ấm no (ở phía tây nam mà có gồ cao nhô lên 
thì phần đất đó là đẹp). 

Nhà ở phương Mão có gò mộ. cuộc sống sau này càng ngày 
càng vất vả, thậm chí có hoạ diệt môn. Thầy xem phong thuỷ mà 
rốt nát không bàn đến cát hung của phần mộ. Mộ phần sẽ ảnh 
hưởng xấu đến trạch chủ, con cháu tuyệt bại. (Phương Đông của 
nhà ở có phần mộ - Hung). 

Ở phía tây cao lên phía đông thấp xuống có hướng nghiêng về 
phía bắc, thì đó là hướng tốt nhất đẹp nhất để tiến hành xây dựng 
nhà cửa. Ở phần đất này thì các thế hệ về sau sẽ làm ăn thuận lợi 
phú quý giàu sang, công việc làm ăn chăn nuôi có được nhiều thế 
mạnh (phía đông cao, phía tây thấp, mặt phía bắc lại hướng về 
phía núi cao thì phần đất nơi này là vô cùng đẹp thuận lợi). 

Tại phần đất mà 4 mặt đều hình tròn thì địa lý như vậy xem ra 
có vẻ rất tốt để xây dựng. Không chỉ làm quan hay dân thường mà 
tất cả mọi người, tất cả gia đình đều có được sự phú quý hưng 
thịnh (4 mặt ở nơi bình lặng như vậy thì tất cả mọi người đều có 
thể sinh sống được ở chính phần đất này và có nhiều may mắn 
thuận lợi). 

Đo vậy mà nhà cửa nên theo hướng đó lợi dụng những thế 
mạnh mà nó đem lại, bởi vì thìn ty đều có ao hồ. Con cháu làm 
ăn phát tài phát lộc, tiền tài vào không ngớt (phía đông nam có ao 
hồ thì mảnh đất này là đất đẹp). 
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Nếu như phần đất mà ở phía bắc là hướng chính có những gò 
đất nhô lên thì xây dựng nhà cửa tại đất này sẽ gặp nhiều máy 
mắn, tên tuôi con người được toả sáng. Con cháu mà làm quan 
sinh được nhiều bổng lộc. còn đân thường sinh sống tại đất này át 
sẽ được vinh hoa phú quý (phía bắc là hướng chính mà có gò cao 
thì là phần đất tốt). 

Phía trước và sau phần đất mà không có gò đất cao nhô lên thì 
nên xây dựng nhà cửa vào những năm lẻ. Do vậy mà trong nhà 
luôn có những điều may mắn cũng có cả những điều không tốt 
lành, lúc trong nhà có được phú quý tài lộc thì cũng là lúc mất tài 
lộc (ở hai phía nam bác đều có gò đất cao thì có thể có cả lành và 
dữ). 

Ở phần đất Càn mà có gồ đồi, khi xây dựng nhà cửa thì dần 
dần sẽ có được những sự tốt lành may mán. Tại chính phần đất 
này thì phận làm gái sẽ được làm quan tiến chức, do đó mà con 
cháu về sau sẽ được làm những công việc nhà quan (ở phía tây 
bắc của phần đất mà có gồ đất nhô lên thì phần đất này là đẹp). 

Ở hai phía trước sau đều có núi cao tương ứng, hai bên trái phải 
lại có hồ ao thì trong gia đình được phú quý giàu sang nhiều năm, 
do đó mà tuổi thọ con người cũng được kéo dài theo (ở hướng 
nam bắc mà có núi cao, phía đông tây lại có ao hồ sông suối, thì 
chủ nhân sẽ phát tài phát lộc, trường thọ). 

Ở phía bên trái và bên phải phần đất mà có đồng nước chảy dài 
thì về sau con cháu sẽ ăn lên làm ra phát tài phát lộc. Tiền tài ất 
sẽ sinh phú quý, con cháu thông minh nối nghiệp tổ tiên để lại (ở 
phía đông tây mà có dòng nước dài chảy qua thì con cháu đời sau 
sẽ gặp vinh hoa phú quý thông minh đẹp đề). 

Ở phía bên trái của đồng nước lại phát ra ngọ quan, thì trước 
tiên là sẽ sinh phú quý sau đó sẽ nghèo hèn. Các thầy có thế phán 
đoán được những sự việc lành dữ ở đây, ở phía bên trái thì là đại 
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phúc nhưng phía bên phải thì lại là nghèo hèn (dòng nước mà 
chảy từ phía đông nam tới, chiếu thắng vào nam quan, trước tiên 
là có phú quý sau lại trở về nghèo hèn). 

Ở tại phần đất mà phía tây đều có ao hồ kênh rạch. nếu như 
con người sinh sống tại phần đất này thì sẽ không tốt. Chăn nuôi 
gia súc không tốt đẹp mà con người cũng không được thuận lợi. 
Trước tiên thì giàu sang sau đó lại trở về bản hàn mà ít người biết 
đến điều đó (ở phía tây của phần đất mà đều có ao hổ kênh rạch 
thì đó là phần đất không đẹp). 

Ở phía tây bắc Cần quan mà có ao hồ kênh rạch, thì ngay chỉ 
việc an thân cũng không được thích hợp nên làm ăn buôn bán 
không được thuận lợi, trước tiên thì cũng có tàt lộc nhưng sau đó 
đều thất bại hết, những niềm vui không bao giờ đến mà chỉ có 
những tai hoạ rủi ro. sau đó thành tàn tật (ở phía tây bắc của phần 
đất mà có ao hồ kênh rạch thì đó là phân đất xấu). 

Ở phía sau phần đất có núi thì có thể dựng nhà cửa được, lúc 
này thì tài lộc may mắn cát tường là lớn nhất. Nếu như sinh sống 
tại mảnh đất này thì dân số vô cùng ổn định hưng thịnh con cháu 
muôn đời ấm no cuộc sống dư đả (ở phía bác của phần đất có núi 
thì đó cũng là phần đất đẹp). 

Nếu như ở phía trước phần đất mà có núi lớn thì cũng không 
cần nói đến nữa do không thể xây dựng nhà cửa hay đặt phần mộ 
ở đây được. Nên hỏi các thầy về nơi đất xấu và nơi đất tốt. nếu 
như sinh sống làm ãn tại nơi đất này thì sẽ có thể xảy ra hoả hoạn 
(phía nam của phần đất mà có núi lớn thì đó là phần đất không 
tốt). 

Nếu như ở phía sau phần đất mà có đồi cao ở phía nam thì được 
coi là mạnh nhất. Con cháu hưng thịnh làm ăn phát tài nhiều 
ruộng đất, hàng năm luôn có cuộc sống no đủ dư thừa (ở phía 
đông bắc mà có gò đồi cao thì đó là đất vô cùng tốt lành). 
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Phía đông bác có gò đổi mà ở tại phương Cấn, thì việc thành 
gia lập nghiệp đều tốt cả không có gì cản trở. Việc tu sửa xây 
dựng nhà cửa cuối cùng cũng đều thuận lợi, phú quý vinh hoa 
muôn đời con cháu được hướng (phía đông bắc của phần đất mà 
có gò đổi thì đó là phần đất vô cùng tốt đẹp). 

Ở phía bên trái ngắn mà bên phải đài thì là đương nhiên, mặt 
sau hẹp mặt trước rộng. Do vậy mà ở phần đất này con người sẽ 
có được những điều tốt đẹp, con cháu về sau hưng thịnh ấm no 
hạnh phúc (ở phía tây của phần đất thì ngắn mà phía đông lại dài 
thì con người luôn gặp những điều tốt lành may mãn). 

Ở phía đông của phần đất mà có núi lớn thì con người sinh 
sống ở đây vừa đơn độc vừa thưa thớt lại vừa nghèo hèn, ngoài 
ra còn gặp nhiều những khó khăn hoạn nạn, muôn sự muôn thành 
công thì đều vô cùng khó khăn và có nhiều trở ngại (ở phía đông 
của phần đất mà có núi thì đây là phần đất không tốt lành). 

Việc quan sát phần đất như thế nào? Phía trước cũng có núi 
phía sau cũng có núi thì đều không thể sinh sống ở đó được. Cuộc 
sống luôn phải đương đầu với những khó khăn vất vả, chăn nuôi 
không thành, tai hoạ xảy ra nhiều (ở phía nam và phía bắc bai 
phía đều có núi xung quanh thì phần đất này không tốt lành). 

Bốn góc của phần đất.đều có nhiều cây đâu thì sẽ ngăn không 
kịp các tai hoạ đến. Do đo mà phải nên gặp các thầy để cải tạo lại 
thì mới tránh được những điều không may xảy ra (4 mặt của phần 
đất mà có nhiều cây dâu thì đó là phần đất xấu). 

Ở phía trước sau của phần đất đều có cây mọc lên trên mộ, chỉ 
cần chưa đi qua cũng không yên tâm rồi. Tài lộc trong gia đình 
nhanh chóng bị phá hỏng, luôn có tai hoạ hoặc bị xâm phạm (phía 
trước sau của phần đất mà đều có cây mọc lên trên mộ thì đó là 
phần đất không đẹp). 

Ở tại phía bên trái mà tiến hành xây dựng phần mộ gia đình thì 
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việc xây dựng này sẽ rất xấu không thuận lợi. các loại bệnh tật 
luôn quấy rối con người, trong sia đình luôn xảy ra cảnh bị ma 
quý theo đuổi xâm phạm hãm hại (ở phía bên trái phần đất mà có 
mồ mả thì đây chính là phần đất xấu). 

Phía bên phải của phần đất thì ngắn mà phía bên trái thì đài, 
nếu như phía bên trái mà ngắn thì sẽ không có gì cản trở. Ở phía 
sau chu toàn ngân nắp thì là may mắn thuận lợi, người dân thường 
sinh sống ở đây ät sẽ có được những hiền tài (phía đông của phân 
đất dài phía tây lại ngăn phương bắc chu toàn ngăn nấp thì đó đư- 
ợc coi là phần đất đẹp). 

Nếu mà ở vị trí trung tâm 4 mặt đều cao, thì việc xây dựng nhà 
cửa là vô cùng thuận lợi. Việc chăn nuôi gia súc cũng có được 
những bước tốt đẹp, gia đình có nhiều phú quý vinh hoa (4 mặt 
của phần đất đều cao thì đó là phần đất đẹp). 

Nếu như ở 4 mặt của phần đất việc giao thông đi lại không đ- 
ược tốt thì con người luôn gặp phải những sự cố hay tai nạn mà 
không thể ngăn lại được. Nếu như không tổn thất về tài sản thì 
cũng chết đo tai hoạ hoặc cũng có thể chết do lộn đầu xuống sông 
(4 mặt của phần đất mà đều có đường đi ra thì đó là phần đất xấu). 

Nếu ở phía đông bắc của phần đất nghiêng về phía đường đi, 
ở phía tây của phần đất lại là.huớng giao thông đi lại chính thì 
mậc dù trong nhà có tài sản nhưng sau đó lại bí mất hết (đường 
chính ở phía tây của phần đất, đường khác lại nghiêng về phía 
đông bắc thì trước tiên cũng có thuận lợi may mắn nhưng sau đó 
lại gặp phải trắc trở). 

Ở phía đông của phần đất mà có thế đòng nước chảy thì không 
nghèo, phía tây của phần đất có con đường giao thông đi lại chính 
thì nh vậy sinh sống tại phần đất này sẽ có nhiều tài lộc phú quý 
vinh hoa, phía bên phải thì có hổ tráng phía bên trái thì có rồng 
xanh phù trợ (phía đông của phần đất mà có hướng nước chảy qua 
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phía tây lại là đường chính thì đó là phần đất vô cùng đẹp). 

Nhà ở có đủ bốn thần Chu Tước, Huyền Vũ, Long sa. Hồ sa 
thì con trai sẽ phú quý, con gái thì hiển thục, nết na. Tài lộc chức 
quyền không cần cầu cũng từ đâu tới, hậu thế muôn đời đều có 
hạnh phúc ấm no (ở phía đông nam đều có nước, phía bắc có núi, 
phía tây có đường cái thì đó là phần đất rất đẹp). 

Nếu như ở phía trước mà có nước phía sau lại có gò nhô lên, 
10 người thì có tới 9 người buồn phiền lo láng. Tiền bạc trong gia 
đình cũng tích cóp để dành được, chăn nuôi đê cừu cũng thuận lợi 
(ở phía nam của phần đất có nước, phía sau của phần đất lại có gò 
nhô lên thì đó là phần đất đẹp, thuận lợi). 

Tại phần đất mà xây dựng nhà cửa, có dòng nước chảy từ phía 
tây nam vẻ phía đông bắc thì mặc dù vợ chồng có vấn đề thì cũng 
không sao, tam công cửu tương vẫn gần công hầu (ở phần đất mà 
có hướng nước chảy từ phía tây nam về phía đông bác thì phần đất 
đó là phần đất đẹp). 

Nếu như ở phía trước phần đất hai bên đều có cây mọc, Càn thì 
có gò mà Cấn thì có đồi nhô lên nếu như sinh sống tại đây sẽ 
được hưởng nhiều phú quý, con cháu muôn đời vinh hoa (nếu như 
ở hai bên cửa phần đất mà có nhiều cây, phía tây bắc có gò, phía 
đông bắc có đổi nhô lêm thì đó là phần đất đẹp). 

Nếu như ở phía trước phần đất có gò mà phía sau có đồi nhô 
lên phía tây có dòng nước chảy bình lặng nghiêng về phía mặt 
trời, ở phía đông lại kéo dài xuống chừng Im thì sinh sống tại đây 
sẽ tốt (phía nam của phần đất có gò cao, phía bắc có đồi nhô lên, 
phía tây có nước chảy về hướng nam, thế đất của phía đông dần 
dân thấp xuống thì đó cũng chính là phần đất tốt). 

Ở phía tây của phần đất có dòng nước chảy về phiá đông mà 
phía đông lại có một dòng sông dài chảy qua thì con cháu đời sau 
sinh sống trên mảnh đất này sẽ làm được nhiều điều lớn, có những 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 153 


vụ mùa bội thu (phần đất có dòng nước chảy từ phía tây sang phía 
đông, phía đông lại có một con sông dài uốn khúc chảy quanh địa 
hình hướng bắc lại cao thì đó là phần đất đẹp). 

Ở phía sau phần đất có gò nhô lên cao lại gần với ao. tại phía 
tây bắc cao hắn lên như vậy nếu sinh sống tại phần đất này sẽ đư- 
ợc trời ban nhiều phú quý mùa màng bội thu, con cháu muôn đời 
được ấm no hạnh phúc (ở phía bắc của phần đất có gò đổi nhô cao 
lên, phía nam lại gần với ao hồ càng cao về về phía tây bäc, thì đó 
là phần đất đẹp). 

Ở phía tây của phần đất có sông nước chảy qua cách xa với các 
gò đồi nhô lên, phía đông lại có dòng nước chảy qua, nếu sinh 
sống tại phần đất này thì sẽ có nhiều tài lộc con cháu về sau vô 
cùng phát đạt (phía đông tây của phần đất đều có dòng nước chảy 
qua thì đó là phần đất đẹp). 

Phía trước có gò đồi, phía sau lại có sườn núi, phía tây có nước 
chảy hướng sang nam, phía đông có đường đi hơi đốc xuống. Nhà 
này ở sẽ phát rất nhanh. (phía nam có gò đồi, Bắc lại võng xuống, 
Tây có nước uốn lượn hướng về phía nam, Đông có con đường 
thoai thoải đốc xuống - Tốt). 

Nếu như ở phía tây nam của phần đất mà có dòng nước chảy 
về phía đông, ở phía tây bác lại có pò nhô lên thì càng thích hợp. 
Tại phần đất Cần mà có đồi cao thì sẽ có nhiều phú quý, người 
trong gia đình luôn được phù hộ có cơm no áo ấm (ở phía tây nam 
của phân đất có ao hồ, phía đông bắc lại có gò cao thì đó là phần 
đất đẹp). 

Chính giữa cửa có con đường xông thẳng từ phía nam đến, phải 
tránh có người đi thẳng qua đường. Cần phải có một tảng đá hoặc 
lập một cái bia dựng trước cửa để chấn, nếu không khó tránh con 
cháu khóc vì thương đau. (Có đường thẳng từ phái nam đến, cần 
phải dùng tảng đá lớn để chấn phía trước - Hung). 
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Ở phía đông tây của phần đất có con đường thẳng đến thì chủ 
nhân sẽ gập phải rất nhiều những tai hoạ bệnh tật hiểm nghèo. Từ 
trước đều dùng rất nhiều cách chữa nhưng đều vô tác dụng con bé 
trẻ nhỏ trong nhà thường xuyên đau ốm (ở phía đông tây trước 
cửa phần đất nếu hai bên đều có con đường nhìn tháng vào nhà 
thì đó là phần đất xấu). 

Phía trước có gò cao, sau lại sườn núi, phía đông có nước chảy 
qua. phía tây có đường lớn dài. Con cháu đời đời làm quan, 
thường được gặp người quyền quý. (Irước nhà có gò cao, sau có 
sườn núi, đông có nước chảy, tây có đường lớn - Đại cát). 

Phần đất mà Càn Khôn Cấn Khảm đều có gò nhô cao lên địa 
hình mặt trước đan chéo vào nhau nếu như xây dựng nhà cửa tại 
phần đất này thì vấn đề dân số sẽ được hưng thịnh, con cháu đời 
sau sẽ có những người xuất chúng anh tài (ở phía bắc, tây bác, 
đông bắc của phần đất có đồi cao nhô lên, phía tây nam lại có gò 
cao, phía tây nam cũng có øò, còn phía nam phẳng thì đó là phần 
đất đẹp). 

Tây bắc có đồi cao, Đông nam - Tốn có sườn núi. Phương 
Khôn và Cấn bàng phẳng, nhà phú quý, giàu điển sản, của cải vật 
chất cũng đầy đủ. (Phía tây bác của nhà có mấy sườn núi cao, 
Đóng nam lại có sườn núi trùng điệp, Tây nam, Đông bắc thế đất 
bằng phảng - Tốt). 

Ở phía nam bắc của phần đất có con sông đài vừa rộng nhưng 
mặt nước hết sức tĩnh lặng, phía đông có núi phía tây có đồi cao 
nhô lên, bên trái và bên phải tựa vào nhau, con cháu muôn đời sẽ 
làm quan võ (ở phía nam có một dòng sông nhưng hướng chảy về 
phía bắc rộng rãi đòng chảy phẳng, phía đông có núi phía tây có 
đổi cao 2 đến 3 tầng thì con cháu về sau sẽ xuất hiện những ngư- 
ời làm quan võ). 

Phía bên phải của phần đất là Bạch hổ, phía bên trái nối liền 
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với núi, nếu bên trái có Thanh long ngự trị thì nơi đó sẽ có nhiều 
tài nguyên. Nếu người sinh sống tại phần đất này thì sẽ xuất hiện 
những người tài, nếu không là quan văn thì cũng là quan võ (phía 
bắc của phần đất có núi. phía đông lại có đòng nước trong xanh 
chảy qua phía tây có con đường đi thì đó là phần đất tốt). 

Không nên xây nhà định cư ở trong rừng và cũng không nên 
đặt mồ mả trên đất ở. Đất đó sẽ dần dần hao tổn sinh khí, trong 
nhà ất sẽ có những điểm xấu về ma quỷ. (Bốn xung quanh nhà 
đều là rừng - Hung). 

Nếu ở phía đông phía nam phía bác của phần đất đều có dòng 
sông thì sinh sông ở đây con người sẽ gặp nhiều phú quý tài lộc 
và có nhiều con cháu (ở phía đông của phần đất có con sông chảy 
hướng về phía nam bác phía tây nam phía tây bắc đều giáp với 
những sườn dốc lớn thì đây là phần đất tốt). 

Ở phía bắc có con đường hướng thẳng vào phần đất, thì không 
tốt, tài lộc sẽ bị mất tiền tài tiêu tan, là con trai thì thường xuyên 
có bệnh tật hoành hành, suốt đời sống cảnh nghèo khổ (ở phía bắc 
của phần đất mà có con đường lớn thì đó là phần đất xấu). 

Ở phía đông tây có con đường cái mà ở chính cửa trước thì sẽ 
dẫn người qua đường một cách thuận tiện. Trong nhà càng thuận 
tợi hơn trong việc chăn nuôi, con cháu phú quý bình an (ở hai bên 
đông tây của phần đất mà có con đường nhìn tháng vào cửa phía 
trước của ngôi nhà, thì trong gia đình có nhiều tài lộc, may mắn). 

Nếu như ở hai bên của phần đất lại thấp xuống nhưng phía sau 
lại cao lên thì người phụ nữ trong gia đình sẽ chịu cảnh ở góa lao 
động vô cùng cực khổ, quanh năm nghèo đói bản hàn (ở phía 
đông và tây của phần đất mà đều có mồ mả hai bên phía bắc lại 
có cây nhiều thì đó là phần đất xấu). 

Ở tại phần đất Càn rừng cây nhiều thì người phụ nữ trong nhà 
sẽ sống vô cùng phóng túng dâm đãng. Tại phần đất cần này có 
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dòng nớc chảy thì người me trong gia đình con chấu về sau luôn 
phải chịu cảnh cô quả ngheồ hèn (ở phía tây bắc của phần đất mà 
có rừng cây, phía tây nam có hướng nước chảy thì đó là phần đất 
xấu). 

Phương Canh, Tân, Nhâm, Quý có mộ và rừng, cây cối xanh 
tốt. Trước cửa nhà rộng thoáng khoảng 60 bước, con cháu sẽ thay 
đổi vận thế của dòng họ. (Phía Bắc của nhà ở có rừng, phía tây có 
mộ - Tốt). 

Nếu như ở phía trước cửa của ngôi nhà mà có dòng nước quý 
chảy qua, thì con cháu trong nhà muôn đời sẽ được làm quan. Con 
cháu đời sau sẽ đô đạt sự nghiệp giỏi giang, vinh hoa phú quý đầy 
nhà (ở phía nam của phần đất mà có dòng nước quý chảy qua thì 
đó là phần đất đẹp). 

Nếu như phía trước cửa của phần đất mà có nhiều ao hồ thì 
trong gia đình át phải chịu những cảnh cô quả, nếu không thì cũng 
gập phải những tai nạn rủi ro, con nhỏ trong nhà hay ngã xuống 
hồ ao (nếu ở phía nam của phần đất mà phía trước cửa có ao hồ 
thì đó là phần đất xấu trẻ con trong nhà dẻ bị ngã xuống nước 
nguy hiểm). 

Nếu phía trước cổng có bãi đất nhọn, nhất định trong nhà sẽ có 
con theo nghề trộm. Đồng thời trong nhà có nhiều người bị tật ở 
mắt, anh em l¡ tán, chết vì đói nghèo. (Trước cửa nhà có bãi đất 
nhọn - Hung). 

Nếu ở phân đất mà bên dòng nước có những cây trúc ¡in hình 
lên đồng nước thì không được tốt lắm, các loại bệnh tật tai hoa 
luôn rình rập (ở phía nam của phần đất ở cửa phía trước mà có cây 
trúc in hình lên dòng nước thì đó là phần đất xấu, trẻ con trong 
nhà hay bị rơi xuống nuớc nguy hiểm). 

Nếu như tại phần đất mà tự nhiên có một cây lạ đơn độc mọc 
lên thì chính nó sẽ gây ra những cảnh goá bụa trong gia đình, nếu 
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không thì vợ chồng tuy sống trong cùng một ngôi nhà nhưng lại 
cách biệt nhau, không có con không có cháu (ở phía trước cửa 
chính hướng nam mà có một cây lớn thì đó là phần đất xấu). 

Cây hình cổ quái. phình thân trên phình thân giữa. tượng của 
gian tà, dâm loạn, phát sinh nhiều chuyện xấu. Mèo chó, chuột gà 
đều khác lạ, tật bệnh liên miên không dứt. (Irước nhà có cây hình 
thù kì đị, cho thấy mánh đất này thuỷ thổ không hợp với con 
người và sinh trưởng cúa sinh vật - Hung). 

Nếu như phía trước của phần đất mà ta có thể nhìn thấy được 
nhiều cát nhọn, thì trong nhà luôn có kẻ cắp vào ban đêm, luôn 
xuất hiện những loại bệnh tật về mắt anh em ruột thịt tranh giành 
nhau (phía trước phần đất mà có cát trải đài thì đó là phần đất 
xấu). 
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Chương !] 


VẬN DỤNG THỰC TẾ 
CỦA PHONG THUỶ HỌC 


1. Phương pháp chọn nhà ở 


Đã có rất nhiều người hy vọng có thể chọn được một căn nhà 
có phong thuỷ tốt để ở, nhưng lại không biết nên chọn như thế 
nào? Ở đây, xin được trình bày những phương pháp lựa chọn căn 
nhà tốt có thể dùng làm tham khảo khi đi mua nhà. 

(Ù Không thích hợp có gió lớn: 

Khi mua nhà thì đầu tiên nên ngó quanh một lượt xem môi 
trường xung quanh có khiếm khuyết, thiếu sót gì không? 

Đầu tiên nên chú ý đến thế gió. Nếu phát hiện ra xung quanh 
phòng gió rất lớn thì dù rất cấp bách. không thể chọn mua, vì cho 
dù căn nhà đó đúng là có vượng khí ngưng tụ nhưng cũng sẽ bị 
gió độc thối đi. ` 

“Cất gió tụ khf” chính là điểm được coi trọng nhất trong phong 
thuỷ học, điều này biểu thị việc những nơi có sức gió mạnh thì 
nhất định không phải vùng đất thịnh vượng. 

Nhưng phải lưu ý một điều, nếu gió quá to thì tất nhiên là không 
đẹp, nhưng nếu thế gió quá chậm, yếu, không khí không được lưu 
thông nhiều thì tuyệt đối không hề thích hợp để làm nơi ở. 

Môi trường ở lí tưởng nhất là có luồng gió nhẹ hiu híu thổi tới, 
gió lành và mang theo hơi mát nhẹ nhàng, như thế mới phù hợp 
với đạo phong thuỹ. 

(2) Đủ ánh nắng mặt trời: 
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Phong thuy nhà ở chú trọng nhất vào không khí và ánh nắng vì 
vậy khi chọn nhà để ở không những không khí phải trong mát mà 
ánh nắng mặt trời phải đủ đầy. Nếu ánh nắng mặt trời không đủ 
thì âm khí luôn luôn quá nặng sẽ đẫn đến gia đình không êm đền 
tốt đẹp thực sự, không tốt đẹp để ở. 

(3) Trung tám bị ô nhiềm thì không thích hợp: 

Đây là chỉ bộ phận trung tâm của phòng không thích hợp để 
làm nhà vệ sinh. Nếu không thì cũng giống như việc trái tim của 
con người chứa đầy những chất thải chất bẩn như thế thì tự nhiên 
sẽ trở thành hung nhiều lành ít. 

Nếu phòng vệ sinh không nằm ở trung tâm của phòng ở nhưng 
lại nằm ở trung tâm của nửa sau nhà ở vừa vặn cùng cửa chính tạo 
thành một đường thẳng, như thế cũng không phù hợp để chọn làm 
nơi ở vì rất có khả năng sẽ dẫn đến việc hao tài tốn của. 

(4) Đường và ngõ nhỏ thẳng và xung khắc nhau thì không 
thích hợp: 

Phong thuỷ “thích lượn vòng kị đâm thẳng” bởi vì hướng đâm 
thăng thường là rất gấp gáp. Nếu nhà ở nằm đúng vị trí đâm thẳng 
ấy thì tai hoạ sẽ rất lớn, không thể không thận trọng. 

Chính vì vậy khi chọn nhà đừng ngần ngại mà hãy nhìn quanh 
một lượt xung quanh nhà xem trên dưới trái phải căn phòng có 
xuất hiện hiện tượng đường và cửa ngõ thẳng và xung khắc nhau 
không. Nếu cửa chính của nhà ở đối trực điện và thẳng với đường 
cái thì con đường cái càng dài càng nguy hiểm và điểm dữ càng 
nhiều, xe càng nhiều thì tai hoạ càng nhiều vì vậy có người đã gọi 
là “nhà miệng hổ”. rất khó để có thể an cư tại đó. 

(5) Thế đất bằng phẳng là thích hợp: 

Nếu căn nhà nằm trên sườn dốc thì khi chọn mua phải đặt biệt 
chú ý quan sát kiểm tra xung quanh vì xem xét từ góc độ phong 
thuỷ thì nhà ở có thế đất bằng phẳng thì tương đối ổn định. Nếu 
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dốc thì có rất nhiều nguy hiểm và điểm dữ. 

Cửa chính của nhà ở đối điện với một đốc nút khá nghiêng thì 
không nên chọn làm nơi ở bởi vì không những tài của gia đình bị 
lọt mất mà người thân trong gia đình bị ly tán một đi không trở lại. 

Thông thường, những căn nhà trên sườn đốc thì tài khí dễ lọt 
ra ngoài, còn những ngôi nhà nằm dưới sườn đốc thì rất đê bị hao 
tốn về người. Căn phòng nằm dưới sườn dốc - trực diện với mũi 
nhọn của dốc, thì do tà khí quá mạnh và nhanh, thường dẫn đến 
thương vong về người. 

(6) Đường cong ngược thì không thích hợp: 

“Cong ngược” là chỉ con đường phía trước nhà khúc khuÿu, 
quanh co, mà khúc quanh lại hướng vào cửa chính, phong thủy 
học gọi là “liềễm cưa eo”. Một căn nhà như thế thì không thích hợp 
để chọn mua, tránh đi sẽ tốt. 

Nếu đường phía trước cửa cong, hình cung, thì trong nhà 
thường xuyên phát sinh việc người thương vong. 

(7) Ki thiên trầm sát: 

“Thiên trảm sát” là chỉ giữa hai tòa cao ốc, cao tầng, biệt thự 
có một đường rãnh nhỏ, hẹp, vì trông giống như việc dùng đao 
chặt thành hai nửa cho nên mới gọi là thiên trảm sát. 

Nếu nhà ở đối diện với “thiên trảm sát” thì rất có khả năng sẽ 
gặp họa đổ máu, khe hở càng hẹp, dài thì càng hung, khoảng cách 
càng gần thì càng nguy hiểm! 

Do đó, không thích hợp chọn những căn nhà đối diện với thiên 
trảm sát để ở. Nếu đằng sau lưng có một vật kiến trúc để lấp bù 
vào khe hở của ““Thiên trảm sát” thì không phải kị 

(8) Đối điện với ống khói không hợp: 

Sách phong thuỷ cổ Đương Trạch Toát Yếu có chép: “Ống khói 
đối diện với giường ngủ chủ việc khó đẻ”. Từ đó có thể thấy, ống 
khói rất có hại đối với sức khoẻ của con người. Không nên chọn 
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phòng ngủ mà bên ngoài cửa sổ có nhiều khói. 

Chưa nói đến phong thuy, chí cần nói từ góc độ vệ sinh môi 
trường thì khu vực có các ống khói tập trung không thích hợp để 
ở. vì ống khói phun ra khói than tổn hại đến cơ thể. 

(9) Trước nha môn sau đên miếu thì không hợp: 

Đây là chỉ nha môn quan phủ (đặc biệt là sở cảnh sát và doanh 
trại quân đội) và phía sau là đền miếu, những nơi như thế không 
thích hợp ở. Nguyên nhân là sát khí ở nha môn năng nếu ở đối 
điện thì không chị nổi sẽ gây ra thương vong về người. Đền miếu 
là nơi tích tụ, nếu ở gần không thích hợp. 

Nếu một tòa nhà cao tảng tại nơi có đường hình tam giác thì 
mang điềm lành, khách ở trong tòa nhà đều gặp lành. 

Nhưng nếu trong cùng l ngôi nhà cùng biệt thự, khác số tầng thì 
sự nghèo và giàu của mọi người cũng có chút khác, Mọi người có 
thể sẽ hỏi: tại sao lại xuất hiện hiện tượng như vậy? Đây chính là 
vấn đề về mặt lý khí, ngũ hành của tướng số và số tầng không hợp, 
điều chủ yếu là từ trường ảnh hưởng khác nhau đến cơ thẻ người. 

Ngũ hành của toà nhà đối với ngũ hành của mệnh người chủ 
nhà có tác dụng tương sinh, tác dụng tương trợ thì mới tốt. Ngược 
lại, tương khắc và ngược nhau thì không tốt. 

Nếu Ngũ hành của số tầng của toà nhà sinh chủ mệnh hoặc trợ 
chủ mệnh thì tốt. Nhưng nếu khác chủ mệnh thì không tốt. Ngũ 
hành chủ mệnh khác Ngũ hành số tầng thì là thuộc mức bình 
thường không tốt cũng không xấu. Ví dụ như bạn có tuổi là tuổi 
Hợi, ngũ hành thuộc thuỷ, ở tầng một và sáu, thì thuỷ có thể giùp 
thuỷ trong chữ mệnh của bạn là tốt. Ở tầng bốn và tầng chín là kim 
sinh chủ mệnh Thuỷ của bạn, là tốt. Ö tầng nãm và mười Thổ khắc 
chủ mệnh Thuỷ, là không tốt. Ở tầng ba và tám Mộc lọi qua chủ 
mệnh Thuỷ của bạn, là không tốt. ở tầng hai và bảy Hoả bị chủ 
mệnh của bạn khắc chế, mức độ bình thường không tốt không xấu. 
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Mối quan hệ giữa số tầng và ngũ hành là : tầng một thuộc 
Thuỷ. tầng hai thuộc Hoả, tầng ba thuộc Mộc, tầng bốn thuộc 
Kim. tảng năm thuộc Thổ, tầng sáu thuộc Thuỷ, tầng bảy thuộc 
Hoả, tầng tám thuộc Mộc, tầng chín thuộc Kim, tầng mười thuộc 
Thổ, tầng mười một thuộc Thuỷ, tầng mười hai thuộc Mộc, tầng 
mười bốn thuộc Kim, tầng mười năm thuộc Thổ. 


2. Phong thuỷ đường sá 


Trong phong thuỷ học, đường sá có ảnh hưởng rất lớn đến nhà 
ở cho nên rất nhiều người coi trọng vấn đề này. 

Phong thuỷ học gọi đường sá là Hư Thuỷ, phương hướng chạy 
của đường cũng giống như nước chảy, sinh ra các tác động vào 
nhà ở, thậm chí tác dụng của nó còn lớn hơn nước thật. Đối với 
tài vận của một người thì đường (hành lang) thực sự có ảnh hưởng 
không hề nhỏ. 

Có nhiều nhà ở hiện nay không gần nước như hồ, sông, biển, 
con nước, suối, không có nước thật. Nhưng phần lớn những nơi 
gần đường cái, chính là Hư Thủy, từ đó cũng có thể cảm nhận 
được tốt xấu của nó. 

Người xưa thường nói: “thuỷ đi là chết, thuỷ đến là sống” (khứ 
thuỷ vi tử, lai thuỷ ví sinh) bởi vì lực của nước thật rất lớn mà lực 
của Hư Thủy thì cũng không nhỏ. Một đường hư thủy chính là: 
“Khứ lộ vị bại, lai lộ vị sinh”. 

Thông thường nước cong (đường) phân thành hai loại: loại thứ 
nhất là quan sát toàn bộ tòa nhà, thích hợp để chọn tòa nhà làm 
nơi ở. Loại thứ hai là quan sát đơn vị nơi ở. Người chọn mua nhà 
nếu nhìn thấy "*đường” nước cong thì nên bỏ chứ không nên chọn, 
còn nếu đã ở rồi thì cứ theo cách mà tôi đã dạy cho ông Lý mà 
làm thì cũng là một cách. 

Nếu gần đường hình đai lưng thì tài vận ngày một tốt, kho tài 
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này càng đầy. 

Nếu gần đường cong, tài vận ngày một xấu đi, kho tài càng 
dùng càng ít. 

Nhưng nếu ngoài tòa nhà có đường cong nhưng hành lang 
ngoài cửa nơi mình ở lại là “đai lưng” thì giải thích thế nào? 

Đó là điềm lành do ảnh hưởng chủ yếu của tòa nhà là đối với 
những vị khách ở mà có thể nhìn thấy đường cong, rất dễ bị phá 
tài, nếu nhà ở có nước hình đai lưng bao quanh thì chủ nhà cuối 
cùng cũng có được tài, sau khi mất cửa lại được của. 

Nếu ngược lại, ngoài tòa nhà là hình đai lưng, nhưng cửa nhà 
mình có hành lang hình cong cánh cung thì đó là không lành. 

Hình đường đai lưng của hành lang ngoài nhà và đường cong 
chỉ xuất hiện một nửa hình thì gọi là: nửa đai lưng hay nữa đường 
cong thì điểm xấu sẽ giảm bớt. 


3. Phong thủy cửa nhà 


Kiến trúc nhà ở hiện nay, phần nhiều căn cứ vào ý của kiến trúc 
sư mà định ra. Không giống như các kiến trúc sư trước kia, ít 
nhiều cũng có chút kiến thức về phong thủy cho nên có rất nhiều 
nhà ở trước kia có kiến trúc như sau: xây tròn ở góc tường. để 
tránh việc góc nhọn đối chọi với các tòa nhà khác. gây ảnh hưởng. 

Các tòa nhà được xây hiện nay, có một tình trạng không thể 
tránh khỏi là trên mỗi một tầng lầu đều có những căn nhà mà có 
cửa đối diện với cửa nhà người khác. 

Phong thủy cho rằng: “Hai cửa đối chọi với nhau gọi là cửa 
mắng cửa, làm cho cả hai bên gia đình không hòa thuận. thường 
tranh chấp cãi lộn”. 

Ph ạm vào xung khác sát cửa có 4 loại: 

1. Cửa phòng đối diện với cửa phòng người khác. 

2. Cửa phòng đối điện với cửa phòng vệ sinh. 
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3. Cửa phòng đối diện với cửa phòng bếp. 

4, Cửa phòng đối diện với cửa phòng. 

Trong “Đại toàn nhà ở” có nói: “Làm sao biết được nhà người 
có tai họa sắp đến nếu cửa phòng đối diện với cửa bếp” ý chỉ xung 
khắc là do cửa phòng dẫn đến, có thể làm cho người trong phòng 
phát sinh tai họa như đâm xe. họa đổ máu. Do nhà bếp là nơi nấu 
thức ăn, trong phong thủy là nơi lửa khô thịnh (cô dương). Cổ 
nhân có câu: “Cô đương bất sinh, độc âm bất trưởng”. 

Về phương pháp hoá giải, rất đơn giản là xử lý giống như việc 
cửa phòng đối với cửa nhà vệ sinh. 

Khi không gian nối giữa cửa phòng và cửa nhà bếp ngắn, 
không phát sinh tai họa, chỉ đại diện cho việc người trong phòng 
dễ gặp phải phát sinh thương tật. 


4. Phong thủy phòng bếp 


Sách “Dương trạch tam yếu” đã chỉ cho chúng ta thấy ý nghĩa 
cơ bản và cũng nói đến sức ảnh hưởng mang tính quyết định đến 
một căn phòng và phương vị cát hung của phòng bếp và chủ nhà, 
cửa chính. Vì vậy, cửa chính, phòng chủ nhà và bếp là ba điều 
quan trọng nhất của Phong thủy dương trạch. 

Dương trạch trước tiên phải xem xét cổng ngõ, tiếp đó là 
phòng của chủ nhà và cuối cùng là bếp. Bếp vô cùng quan trọng 
nên bây giờ chúng ta sẽ bàn đến nghi ky của việc đặt bếp theo 
phong thủy: 

1. Mười hai nghị ky khi đặt bếp 

- Bếp ky ngược lại với lưng của nhà. Ví dụ: phòng tọa nam 
hướng bắc, còn cửa bếp là tọa bác hướng nam thì sẽ rất xấu. 

- Bếp ky cửa ngõ xông thẳng vào: quan niệm phong thủy 
truyền thống cho rằng bếp là nơi nổi lửa để nuôi dưỡng gia đình 
vì vậy không nên để lộ ra ngoài, đặc biệt không nên để khí từ 
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ngoài ngõ xông thẳng vào. nếu không trong nhà sẽ gặp nhiều 
thương tổn. 

- Cửa bếp ky đối vơi bêp: không nên lộ bếp ra bên ngoài. 

- Bếp ky đốt diện với nhà vệ sinh. 

- Bếp ky đối diện vơi cửa phòng nghỉ. 

- Tốt nhất bếp không nên gần phòng ngủ. 

- Ky phía sau phòng bếp là khoảng không gian thoáng. 

- Bếp ky có cột xà vắt qua, 

- Không nên để ánh sáng xiên vào bếp. 

- Không bị góc nhọn đâm vào bếp. 

- Tránh nước và lửa xung với nhau. 

2. Phương vị phong thủy của bếp 

Bếp không được để ở vị trí “Ngọ”, phía nam của phòng bếp vì 
đây chính là trung điểm của phương nam, như vậy hỏa quá VƯỢNB, 
phải đề phòng hỏa hoạn và bệnh về mắt. 

Không nên để bếp đứng vào vị trí “Tý” ở phương bắc. Có 
người giải thích rằng đây trung tâm vượng của phía bắc nên tuyệt 
đối không nên đặt bếp ở đây. 

Bếp không nên đặt ở phương “Cấn” đông bắc vì theo lý luận 
Phong thủy thì phương Cấn thuộc quỷ môn vì vậy không nên đặt 
bếp ở vị trí này. : 

Bếp không nên đặt ở phương tây bác vì phương này thuộc Cần, 
ngũ hành thuộc kim, đại biểu cho chủ gia đình. Nếu đặt bếp vào đây, 
hỏa khắc kim, như vậy cũng đồng nghĩa với việ khắc với chủ nhà. 

Nói tóm lạt, phương vị lành dữ trình bày ở trên chính là hệ 
thống hết sức cơ bản, chưa phải là căn cứ vào từng mệnh quái, ngũ 
hành cụ thể. 

3. Phương vị đặt bếp theo Bái trạch mình cảnh 

Căn cứ theo lý luận của Bát trạch minh cảnh thì vị trí đặt bếp 
được căn cứ vào Đông tứ trạch hay Tây tứ trạch của mệnh chủ. 
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- Chấn mệnh. Chấn trạch: tốt nhất đặt bếp tọa tây bắc, hướng 
đông nam. Bởi vì tọa ngũ quỷ hướng đến diên niên, phù hợp với 
yêu cầu tọa xấu hướng tốt. Hướng bếp còn gọi là bếp diện niên. 
Cách cục bếp này thể hiện cho vợ chồng hòa thuận, phúc thọ bền 
lâu. Ngoài ra. chúng ta có thể đặt bếp tọa đông hướng tây vì đây 
chính là vị trí tuyệt mệnh, hướng đến phục vị, cũng rất tốt, chủ 
cho gia đình hòa thuận, mọi người đều bình yên. 

- Tốn mệnh, Tốn trạch: nên đặt bếp tọa đông hướng tây, như 
vậy là tọa Lục sát hướng Sinh khí. Hướng thứ hai là đặt bếp ở vị 
trí tọa tây hướng đông, như vậy là tọa Họa hại hướng Thiên y, chủ 
đại cát, tiền bạc dồi dào, sức khỏe tốt. 

- Khảm mệnh, Khảm trạch: bếp nên đặt tọa tây bác hướng 
đông nam bởi vì tọa Lục sát hướng sinh khí, phù hợp với yêu cầu 
tọa hung hướng cát. Sinh khí là cát lành, chủ đại quý, con cháu 
vinh hiển. Tiếp đó có thể đặt ở vị trí tọa tây hướng đông, đó là tọa 
Họa hại, hướng Thiên y, chủ đại cát, tiền bạc đồi dào, sức khỏe 
bền lâu. 

- Li mệnh, Lị trạch: Bếp nên tọa tây hướng đóng, tọa Ngũ quỷ 
hướng Sinh khí. Tiếp đó là có thể đạt ở Họa hại hướng Thiên y, 
tức là tọa tây hướng đông. 

- Cần mệnh, Cần trạch: vị trí đặt bếp thích hợp nhất là hướng 
Đông tây, đây là do tọa Ngũ quỷ để hướng ra Sinh khí phù hợp 
với yêu cầu tọa hung hướng cát thuộc cát táo Sinh khí. Chủ nhà 
sẽ gặp nhiều may mán, phú quý, con cháu vinh hiển. Tiếp đó là 
hướng Đông nam Tây bác, tọa Họa hại hướng ra Phục vị thuộc cát 
táo Phục vị, gia đình hòa thuận, bình an. 

- Đoài mệnh. Đoài trạch: vị trí đặt bếp thích hợp nhất là hướng 
Đông nam Tây bác, đây là tọa Lục sát để hướng ra Sinh khí, phù hợp 
với yêu cầu cát táo Sinh khí chủ nhà sẽ gặp nhiều may mãn, phú 
quý, con cháu vinh hiển. Tiếp đó là hướng đông tây, tọa Tuyệt mệnh 
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để hướng ra Phục vị, thuộc cát táo, gia đình hòa thuận, bình an. 

- Cấn mệnh, Cấn trạch: vị trí thích hợp nhất để đạt bếp là 
hướng đông nam tây bác, bởi vì tọa Tuyệt mệnh để hướng ra Sinh 
khí. phù hợp với yêu cầu "tọa xung hướng cát”, thuộc cát táo 
Thiên y, chủ nhà gặp nhiều may mãn, phú quý. khỏe mạnh, sống 
lâu. Tiếp sau đó là hướng đông tây, đây là tọa Lục sát để hướng 
ra Diên niên, thuộc cát táo Diên niên, vợ chồng hòa thuận, phúc 
lộc trường thọ. 

- Khôn mệnh, Khôn trạch: vị trí thích hợp nhất đề đạt bếp là 
hướng đông tây, bởi vì đây là tọa Họa hại để hướng ra Thiên y, 
phù hợp với yêu cầu “tọa xung hướng cát”, thuộc cát táo Thiên y, 
chủ nhà có nhiều tiền của. khỏe mạnh, trường thọ. Tiếp đó là 
hướng đông nam tây bắc, đây là tọa Ngũ quỷ hướng ra Diên niên, 
thuộc cát táo Diên niên, vợ chồng hòa thuận, phúc lộc trường thọ. 

Tại sao bếp phải đạt ở vị trí “tọa xung hướng cát”? Trong “Bát 
trạch minh kính” có đoạn viết như sau: “Bếp tọa hung sẽ hướng cát, 
và ngược lại toạ cát sẽ hướng hung, thử nghiệm lần nào cũng đúng”. 

- Nếu bản mệnh ở hướng “Sinh khí” thì chủ nhà sẽ không có 
con cái, hoặc bị người đời nhạo báng, làm ăn không khá được, 
người nhà phải tha hương cầu thực, không nuôi được gia súc.. 

- Nếu bản mệnh ở hướng '“Thiên y” thì chủ nhà bị bệnh trong thời 
gian dài, người ốm yếu gầy còm, uống thuốc cũng vô công hiệu. 

- Nếu bản mệnh ở hướng “Diên niên” thì chủ nhà không có 
tiền của, đoản thọ, hôn sự khó thành, vợ chẻng không hòa hợp, 
người trong gia đình gặp nhiều bệnh tật, không nuôi được gia súc 
trong nhà... 

- Nếu ở hướng “Phục vị” thì chủ nhà không có tiền của trong 
nhà, mọi việc đều không thuận lợi. 

- Nếu ở hướng "Tuyệt mạng”, chủ nhà sống lâu, sinh quý tử, 
dễ nuôi, làm ăn gặp nhiều thuận lợi, phát đạt. 
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- Nếu ở hướng “Lục sát”, có của, không bị kiện cáo, không gặp 
tai ương. 

- Nếu ở hướng “Họa hại”. không bị kiện cáo, không bệnh tật 
ốm đau. 

- Nêu ở hướng “Ngũ quy”, không bị trộm cướp, đầy tớ trung 
thành, phát tài, không bị bệnh tật, tai họa gì. 

Nói tóm lại, vị trí thích hợp nhất để đặt bếp là đặt ở hướng 
hung, khi bố trí vị trí của nhà bếp thì hãy xem đây như một 
nguyên tắc. 

4. Những điểm quan trọng trong phong thủy nhà bếp 

Khi xây nhà, bất kỳ người nào cũng phải cân nhắc kỹ vị trí đặt 
bếp. Khu vực này vô cùng quan trọng, quyết định sự thành bại của 
gia chủ chứ không chỉ đơn thuần là một nơi để nấu nướng. 

Một trong những yếu tố quan trọng đầu tiên khi đặt bếp là phải 
có sự tương ứng với cửa và cao trên rốn của chủ nhà. Người Trung 
Quốc đúc kết rằng đông bắc là hướng tốt nhất để đặt bếp. Kế tiếp 
là hướng nam, hướng chính tây. Các hướng khác đều không tốt. 

Bếp thường dựa vào vách trái từ trong nhà nhìn ra và không 
được đối diện nhà vệ sinh. Đặt chéo với góc trái của nhà cũng 
thích hợp, có ý nghĩa muốn xua đuổi tai hoạ. Ngoài ra, những vị 
trí nên tránh là đạt bếp trên bể nước, dưới gầm cầu thang và quay 
cùng chiều với cửa chính của nhà. Bể cá cũng không nên đặt gần 
bếp. Một mặt gương soi lên bếp là điều tốt ky vì như vậy là không 
may mắn, phúc lộc sẽ rời xa. 

VỊ trí của bếp phải kê trên nền cao ráo, không khí thoáng và 
ánh sáng đầy đủ. Chân bếp không được gập gềnh. Nghiêng lệch 
là điều tối ky khi đặt bếp. Mái nhà bếp không được để dột, có 
HƯỚC rƠI Vào. 

Bếp được coi là nơi tốt nhất trong nhà để đẩy lùi những điềm 
xấu, chính vì vậy, người ta thường chọn vị trí nhà bếp theo phong 
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thủy ở những nơi được xem là xấu để chặn những điều xúi quẩy 
và mang điều may mắn đến cho gia đình. 

Khi đặt bếp cân phải chú ý những đặc điểm quan trọng saư: 

(1) Kị gió: Theo phong thủy học, nên đặt ở hướng ^ Tầng 
phong tụ khí”, do đó bếp không được đạt ở nơi đón gió, nên tránh 
vị trí gió lùa trược tiếp vào bếp. 

Không nên đặt bếp nấu ăn dựa vào tường nhà bếp: bếp nhìn ra 
cửa chính hoặc phía sau bếp là cửa số vì gió sẽ lùa trực tiếp vào 
bếp. Đặc biệt không nên đặt bếp nấu ăn ở cạnh cửa sổ có mặt trời 
phía tây chiếu vào bếp vì nếu bạn đun bằng bếp dầu hay bếp ga, 
khi gió lùa vào không chỉ làm tắt bếp mà mùi ga đầu còn gây độc 
hạt cho người. Nếu bạn đun bằng bếp than củi, lúc gió thổi lửa 
liếm ra 4 phía có khi còn gây ra hỏa hoạn. Ngoài ra, không nên 
đặt bếp ở cạnh phòng ngủ vì bếp nóng bức, hơi dầu mỡ, người hít 
phải nhiều hơi này sẽ gây nguy hại cho sức khỏe. 

Bất kể thế nào bạn cũng không nên đặt bếp ở nơi đón gió, vì 
điều đó trái ngược với thuật phong thủy, hơn nữa lại ảnh hưởng 
đến sức khỏe cũng như sự an toàn cho bản thân và gia đình bạn. 

(2) Ki nước: Theo quan niệm của phong thủy học, họ cho rằng 
sự nóng bức của lửa và sự lạnh lẽo của nước thì không hòa hợp. “ 
Thủy hỏa bất tương dung” là chỉ nước và lửa không dung hòa với 
nhau, xung khắc nhau. 

Vì thế, phong thủy học có câu nói: “Jư táo kị nước”(Bếp núc kị 
nước). Vậy, rốt cục bếp tránh nước như thế nào? 

Có những phương pháp kị nước khi đặt bếp như sau: 

- Tránh đặt bếp ở hướng Bắc vì là hướng đón nước, mà hỏa 
khắc thủy, do đó đây không phải là hướng tốt để đặt bếp. 

- Tránh đặt bếp ở nơi có máng nước. 

- Tránh đặt bếp ăn kẹp giữa 2 vật dụng mang theo nước như 
máy giặt, tủ lạnh, bồn chậu rửa bát vì thủy kị hỏa. Nhà bếp là nơi 
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rất quan trọng trong gia đình, vì thế bạn nên tạo không khí thông 
thoáng bằng cách đặt ít đồ đạc, nên đặt quạt thông gió hoặc máy 
hút khói đầu để làm sạch không khí sau khi nấu ăn. Hơn nữa, 
phòng bếp cũng cần đủ ánh sáng, do đó tốt nhất bạn nên lắp đèn 
tuýp hoặc đèn chùm. 

(3) Bỏn rửa bát: Ta không nên đặt bồn rửa bát ở quá gần bếp 
nấu ăn hoặc đối diện với bếp nấu ăn vì sẽ gây nhiều bất tiện cho 
người nấu. Đo đó nên đặt bồn rửa bát ở khoảng cách vừa phải ở 
độ cao tương ứng 

(4) Hũ gạo: Theo phong tục tập quán của người phương Đông, 
trong bữa ăn không thể thiếu cơm gạo. Như vậy, ta nên đặt hũ gạo 
ở đâu thì thích hợp nhất? Nên đặt ở hướng Tây nam hay Đông bắc 
của bếp và phía dưới được kê lên để chống ẩm. Một điều cần lưu ý 
là nên đặt ở nơi kín đáo. Không nên đặt ở hướng Đông và đặt quá 
cao.Bởi vì hũ gạo thuộc “thổ”, vì thế nên đặt ở hướng mang tính 
“thổ”, là hướng Tây nam hoặc Đông bác. Vì “ mộc “* khắc “ thể” 
nên không nên đặt ở hướng “ mộc”, là hướng Đông hoặc Nam. 

{5) Tủ lạnh: Tủ lạnh là nơi để cất giữ đồ ăn, là dụng cụ phố 
biến ở các gia đình hiện đại, vì thế rất nhiều người muốn biết đạt 
tủ lạnh ở đâu là thích hợp nhất? Về vấn đẻ này có rất nhiều cách 
nói khác nhau, chưà có một kết luận cụ thể nào. Bởi vì ngày xưa 
ông cha ta chưa có tủ lạnh nên trong các tài liệu phong thủy của 
người xưa để lại không đề cập đến vấn đề này. Theo quan điểm 
của đa số là nên đặt ở hướng cát (hướng tốt) như hướng Bắc, Đông 
Nam. Vì tủ lạnh là nơi máy móc vận hành liên tục 24/24h . Nếu 
đặt ở hướng dữ sẽ làm chấn động đến các sao dữ và kích động nó 
gây rối. Hơn nữa, tủ lạnh là nơi cất giữ thực phẩm, là thành phần 
quan trọng trong cuộc sống con người, nếu đặt ở hướng xung sẽ 
không thích hợp. 

(6) Thờ thản táo quân: Là người Việt Nam, chắc hẳn ai cũng 
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biết về sự tích ông Công, ông Táo. Tục lệ thờ những vị thần này 
đã được gìn giữ và lưu truyền đến tận bây giờ. Từ xưa cho đến 
nay, hầu như trong gia đình nào cũng có thờ vị thần này, ngày 
ngày thấp hương thờ phụng. điều này không thể lơ là được. Vậy. 
nên thờ  Fáo quân ở đâu là thích hợp nhất? Các vị thần này nên đặt 
ở trên bếp nấu ăn, nếu không gian nhà bạn quá chật hẹp thì có thể 
đặt ở góc nhà bếp phía Nam. bởi vì ngũ hành Táo quân thuộc 
“hỏa”, cho nên Táo quân cần được đặt ở phía Nam hỏa vượng. 

Phong thủy học cho rằng, chức vụ của táo quân không chỉ ở lo 
quản nhà bếp, mà chức vụ chủ yếu là thay trời giám sát việc tốt 
xấu trong nhân gian, sau đó cứ mỗi năm lại trở về triều đình bẩm 
báo với thiên đình, ngọc hoàng sẽ căn cứ trên những việc tốt xấu 
của từng gia đình mà có hình thức thưởng phạt thích đáng. Ngoài 
ra, ông Táo còn là vị thần bảo vệ cho mỗi gia đình, không để cho 
yêu ma quỷ quái xâm nhập vào nhà. 

Ngoài những điều trên, bạn nên lưu ý khi chọn vị trí đặt bếp 
như sau: 

- Nhà bếp nên gần cửa sau hơn cửa trước 

- Nhà bếp không nên đặt ở chính giữa ngôi nhà. 

- Không nên đặt bếp đối diện cửa chính, cửa toilet và các cửa 
phòng ngủ. 

- Không nên đặt bếp ở ngay phía đưới xà nhà. 

- Không nên đặt bếp dưới cầu thang. 

- Không nên đặt bếp ngay dưới phòng vệ sinh của tầng trên. 

- Nhà bếp, đặc biệt là bếp lò không nên đặt ở hướng tây bác vì 
hướng này được ví như “lửa ở cổng trời”, có nghĩa là mang điểm 
gở vào nhà, mang đến mối hiểm nguy cho ngôi nhà cũng như 
người trụ cột của ngôi nhà. Đặt bếp nhà ở hướng tây bắc dễ khiến 
cho chử nhà bị mất việc, mất chức hoặc mất tiền trong những hợp 
đồng quan trọng. Những điểm gở này có thể được cải thiện bằng 
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cách thay đối vị trí của bếp lò và các công cụ nhà bếp một cách 
hợp lý. Cần phải có sự cân bằng giữa âm và dương. Trong bếp, 
bếp lò (lửa) tượng trưng cho phần đương còn bồn rửa bát, tủ lạnh 
(nước) tượng trưng cho âm. 

- Bếp lò không nên đặc ngay hướng toilet. Điều này sẽ làm ảnh 
hưởng đến thức ăn đang nấu và có nguy cơ mang đến những điều 
xấu cho gia đình. Nến nhớ luôn đóng cửa phòng tắm hướng vào bếp. 


5. Phong thủy nhà tắm 


Trong thiết kế nhà hiện đại, đa số đều ghép nhà tắm và nhà vệ 
sinh làm một. Theo lý luận của phong thủy học, cần chú ý những 
đặc điểm sau đây : 

(1) Nhà tắm không nên đặt ở hướng Tây Nam, Đông Bác: 
Rất nhiều sách phong thủy cổ đề cập đến vấn đề này, nhà vệ sinh 
không nên đặt ở hai hướng này do sự không hòa hợp giữa thủy khí 
và thổ khí, do đó sinh ra xung khắc, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe 
của chủ nhà. 

(2) Khu vệ sinh không nên đặt ở giữa nhà: Có 2 nguyên nhân 
giải thích điều này: Theo ghi chép của “Lạc thư”, trung tâm thuộc 
Thổ, nếu đặt nhà vệ sinh ở giữa trung tâm căn nhà sẽ xuất hiện Thổ 
khác Thủy, vì thế không phù hợp; Trung tâm căn nhà giống như 
trái tìm con người vậy, rất quan trọng. Nhà vệ sinh đặt ở đó vừa 
không hợp mỹ quan cũng như phong thủy. Hệ thống cấp thoát 
nước buộc phải chạy qua phía dưới các hku vực khác của nhà, 
không thuận tiện vì nếu có sự cố thì sữa chữa cũng rất phức tạp. 

(3) Nhà tắm không nên đặt ở hướng nam: vì ở hướng này, 
“Hỏa khí” nặng, không thể dung hòa với “thủy khí”, sẽ gây xung 
khắc, vì thế không thích hợp. 

(4) Nên đặt ở hướng dữ, không nên đặt ở hướng lành: vì nhà 
vệ sinh vốn là nơi đi tiểu tiện, bản thân đã không được sạch sẽ vì 
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thế không nên đặt ở hướng lành vì sẽ động đến các sao tốt. làm 
tổn hại đén trạch vận. Ngược lại, nếu đặt nhà vệ sinh ở hướng dữ 
có thể trừ tà, *lấy độc trị độc” sẽ biến thành lành. 

(5) Nhà tắm nên đặt ở nơi kín đáo: vì nhà tắm được cho là 
nơi riêng tư, không nên để thấy rõ. Công trình phụ nên giấu kín 
là tốt nhất. Tránh đặt nhà vệ sinh đối diện với cửa ra vào, hoặc cửa 
nhà chính và cửa nhà vệ sinh thành một hàng. như thế vừa mất mỹ 
quan, vừa trái với thuật phong thủy. Chủ nhà sẽ cảm thấy tổn thất 
về mặt tài chính, hỗn loạn vẻ sức khỏe, thậm chí còn bị ung thư 
hoặc hôn nhân không tốt đẹp. 

(6) Nhà tắm không nên sửa thành phòng ngủ: Ở các đô thị 
hiện đại ngày nay đất chật người đông, tấc đất quý như tấc vàng. 
Có một số gia đình vì muốn tiết kiệm không gian mà sửa nhà tắm 
thành phòng ngủ hoặc khi sửa xây lại nhà cửa mà biến phòng vệ 
sinh cũ thành phòng ngủ... điều này hoàn toàn đi ngược lại với 
thuật phong thủy. Nói một cách nghiêm túc, điều này không phù 
hợp với điều kiện vệ sinh, vì theo phong thủy học, nhà vệ sinh là 
nơi không sạch sẽ, vì thế mới đặt ở nơi xấu để trấn ấp các sao xấu. 
Nếu phòng ngủ đặt cạnh đó đã là điều không hợp lý rồi, huống gì 
là đặt phòng ngủ ở đó. Ngoài ra. nếu nhà vệ sinh trên lầu mà bị 
rò rỉ nước thì người ở dưới phải hứng chịu hết, không phù hợp với 
điêu kiện vệ sinh, hơn nữa còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì những 
nguyên nhân trên, tuyệt đối không nên sửa phòng vệ sinh thành 
phòng ngủ, nhưng nếu sửa thành nhà kho hoặc phòng giữ đồ cũ 
thì không có vấn đề øì. 

(7) Nhà vệ sinh nên thường xuyên giữ sạch sẽ, thông 
thoáng: Cần đặc biệt giữ nhà vệ sinh sạch sẽ và thoáng khí. nếu 
không đẻ sinh bệnh tật. Theo thuyết phong thủy thì đặt phòng ngủ 
cạnh phòng vệ sinh cũng không tốt. Xét về mặt vệ sinh mà nói thì 
ngày xưa phòng vệ sinh không có thiết bị bồn cầu xả, do đó cần 
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có một thời gian nhất định thì phân mới được tiêu hủy, mùi hôi 
thối sẽ phân tỏa khắp nơi. Hơn nữa, đây là môi trường lý tưởng 
cho ruồi nhậng hoạt động. vì thế đây là một môi trường rất mất vệ 
sinh. Nếu phòng ngủ ngay bên cạnh. thử hỏi sẽ có những hậu quả 
như thế nào? Ngày nay, đa phần các gia đình hiện đại, nhà vệ sinh 
đều có thiết bị bồn xả nước, sau khí đại tiểu tiện xong, chỉ cần 
nhấn nút là phân lập tức trôi biến luôn. Vì thế môi trường vệ sinh 
cũng được đảm bảo và cải thiện nhiều hơn. Mặc dù như vậy thì 
nhà tắm và vệ sinh vẫn phải được vệ sinh và giữ sạch sẽ và thông 
thoáng thường xuyên, khi cần thiết nên đùng các loại thuốc tẩy 
rửa để làm sạch sẽ, không để nhà vệ sinh là nguy cơ gây ảnh 
hưởng đến sức khỏe gia đình bạn. Hiện nay, không ít những căn 
hộ hiện đại có thiết kế công trình phụ trong phòng ngủ. Nếu xét 
về góc độ phong thủy học thì đây là điều bát hợp lý và không tốt. 
Nhưng thực ra thì chỉ cần đầu giường không đối diện với CửỬa 
phòng vệ sinh, hơn nữa nhà tắm, phòng vệ sinh luôn phải thông 
thoáng sạch sẽ thì có thể yên tâm. không bị ảnh hưởng bởi lý luận 
của phong thủy học. 

(8) Nhà tắm nên được lưu thông không khí: chỉ giữ nhà tắm 
sạch sẽ không thôi thì chưa đủ, phòng tắm còn nên được lưu 
thông không khí thường xuyên, làm không khí thông thoáng bên 
ngoài lùa vào. Vì thế nên thường xuyên mở của thông gió phòng 
tắm thường xuyên để đón không khí bên ngoài vào. Những nhà 
có phòng vệ sinh sạch sẽ thông thoáng đầy đủ ánh sáng thì người 
thân trong gia đình lớn nhỏ đều bình an, rất ít khi bị bệnh tật. 
Thuật phong thuỷ có thể giúp phát huy những năng lượng có ích 
cho sức khoẻ và cuộc sống. Phong thuỷ có nghĩa là "gió và nước ”. 
Phòng tắm chính là nơi bạn nhớ đến khi nghĩ tới nước, tuy nhiên. 
nước ở đó không giống như nước của phong thuỷ. Bạn sẽ vẫn cần 
một yếu tố nước ở những nơi khác trong nhà để cân bằng. Những 
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thông tin về phong thuỷ sau có thể áp đụng cho phòng tấm hiện 
đại hoặc với những ngôi nhà đang trong giai đoạn thiết kế. Bạn có 
thể dùng bản đồ bát quái trong phòng tắm chỉ vì bạn không muốn 
treo nó khắp nơi trong nhà. Vẽ phác tháo phòng tắm. có cá những 
thiết bị cố định như bồn tắm, toilet..., các tủ chứa đồ, cửa ra vào 
và cửa số. Vẽ một hình bát quái lên bản thiết kế để quyết định vị 
trí của các yếu tố khác nhau và màu sắc. 

(9) Mọi thứ cần phải được sắp xếp hợp lý: Lối vào nhà là nơi 
công việc và thời cơ tiến vào nhà. Nếu phòng tắm được đặt chính 
giữa lõi vào. các cơ hội của bạn có thể trôi tuột ngay tức thì khi 
vừa xuất hiện. 

Bạn có thể giúp ngăn ngừa việc mất thời cơ bằng cách luôn 
luôn đóng cửa phòng tắm và näp bồn cầu (khi không sử dụng) để 
phòng những mất mát không đáng có. 

Nhiều ánh sáng. hệ thống thông hơi tốt và sạch sẽ là những 
điều cần thiết đối với một phòng tắm phong thuỷ đúng cách. Còn 
ở các phòng khác trong nhà, việc lắp nhiều gương cũng khá quan 
trọng để phản chiếu khí và giữ cho nó di chuyển vòng quanh căn 
phòng và trong toàn bộ ngôi nhà. 

Để giải quyết tình trạng nhà vệ sinh đặt giữa trung tâm ngôi 
nhà (khung thịnh vượng), bạn nên lắp một tấm pương đài trên cửa 
phòng tắm hay cửa nhà vệ sinh. Gương sẽ có tác dụng làm chệch 
hướng luồng khí tới đồng thời tạo ảo giác sự không tồn tại phòng 
tắm hay nhà vệ sinh ở nơi đó. 

Đừng để các vòi nước nhỏ giọt hay những vật cố định trong 
tình trạng bẩn thỉu ở phòng tắm. Một chiếc vồi bị ri nước là dấu 
hiệu của sự hao tốn tiền bạc. 

Một cách khác tránh làm mất cơ hội và sự thịnh vượng từ việc 
xả nước bồn cầu là để một bát sỏi hoặc đá cuội hoặc xếp hoa tươi 
trên bệ xí hay một chiếc kệ phía trên toilet. Bằng cách thêm yếu 


176 _ TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


tố Thổ, bạn sẽ điều chính được yếu tế Thuỷ. 

Mội tấm thảm màu đen hay đỏ ở chân bồn vệ sinh cũng giúp 
chống lại sự mất tiền tài. 

Sự phối hợp màu sắc tốt cho buồng tám là những tông màu 
xám sáng, kem và xanh nhạt. Nếu phòng tăm xây ở trung tâm 
ngôi nhà, bạn hãy sơn cho nó màu đỏ. Yếu tố Hoả sẽ làm tăng thu 
nhập và vì thế khống chế sự hao tiền tốn của. 

(10) Những điều cản chú ý khi thiết kế nhà mới 

Nếu bạn đang phải chọn giữa các sơ đô hay bản thiết kế nhà, 
bạn nên nghĩ tới những yếu tố sau: 

- Một sơ đồ mà phòng tắm không nằm đúng trên lối đi của các 
cửa ra vào nên được ưu tiên nhất. Lối vào nhà là nơi công danh và 
tiền tài đi vào. Nếu phòng tắm đặt ngay trước lối vào, nó có khả 
năng biến tất cá thành số Ô. 

- Phòng tắm không nên đặt ở cung công danh hay tiền tài theo 
bán đồ bát quái. 

- Trong phòng tắm, bạn cố gắng xây kèm nhà vệ sinh để tạo sự 
kín đáo. 

- Nếu bạn chọn một ngôi nhà có 2 tầng, phòng tắm không nên 
đặt phía trên lõi vào chính. 

- Với một ngôi nhà mới. bạn có cơ hội chọn lựa sự kết hợp màu 
sắc một cách hoàn hảo. Những màu sáng và nhẹ là thích hợp nhất 
cho phong thuỷ đúng cách. 

- Nhiều ánh sáng là điều quan trọng. Bạn có thể sử dụng các 
loại đèn gắn trên tường để làm sáng bất cứ mảng tường hay góc 
tối nào của buồng tắm. 


6. Phong thủy phòng đọc sách 


Trong các gia đình hiện đại ngày nay, cha mẹ rất quan tâm đến 
vấn đề giáo dục con cái. hy vọng con mình thông minh, học giỏi, 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 177 


thi cứ đỗ đạt, sau này có thể là nơi dựa dẫm cho cha mẹ. 

Vì lý do đó. không ít gia đình ngoài việc thúc giuc con cái học 
ra còn quan tâm đến vấn đẻ phong thủy vị trí phòng sách và bàn 
học. hy vọng ít nhiều giúp đỡ việc học hành của con cái mình. 

Trên phương diện phong thủy học, nếu phòng sách hoặc bàn học 
đặt ở vị trí tốt (Văn xương) thì sẽ giúp ích cho việc học hành, con 
cái giỏi giang, đô đạt. Vậy Văn xương là gì? Văn xương vốn là tên 
một vì sao, còn gọi là sao Văn khúc. Người Trung Quốc xưa cho 
rằng đây là vì tỉnh tú năm giữ công danh và văn vận của thế nhân. 
Vì thể, nếu bàn học đật ở vị trí văn xương thì sẽ có lợi cho việc học 
hành của người đó. Trên thực tế điều này rất có linh nghiệm. 

Nếu xét về phong thủy thì có ánh sáng của văn xương tình là 
có thể làm đầu óc con người trở nên linh hoạt, thông minh, vì thế 
có thể làm cho thành tích học tập tốt hơn. 

Trên thực tế, mỗi căn phòng đều có một vị trí Văn xương, nếu 
đặt bàn học ở đây thì thành tích học tập sẽ được cải thiện, nhất 
định sẽ tiến bộ rất nhanh. 

Tuy nhiên, có một điều nhất định phải chú ý là việc sắp xếp 
này chỉ là sự giúp đỡ vẻ một phương diện, còn học giỏi được hay 
không về căn bản vẫn phải do tự bản thân người đó. Nếu bản thân 
không tự cố gắng, chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ này thì không thể 
thành công được, có văn xương tỉnh cũng là vô hiệu. 

Đặt vị trí của bàn học theo phương pháp phong thủy học cần 
chú ý 3 nguyên tắc sau: 

(E) Bàn học nên hướng ra cửa: Hướng bàn học ra cửa, đối 
diện với sân. Nếu bố trí như vậy đầu óc chủ nhà sẽ trở nên minh 
mãn, thông minh. Nhưng có một điều nên nhớ là bàn học không 
được xông ra cửa sau. 

(2) Ghế ngồi nên có chỗ tựa: Ngồi ghế quay vào tường (Lấy 
tường làm điểm tựa). Bố trí như vậy nếu là học sinh sẽ được thây 
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giáo quan tâm, sủng ái. Nếu đã đi làm sẽ được nhiều người giúp 
đỡ, sự nghiệp phát triển nhanh chóng, thuận lợi. 

(3) Bàn học không nên xóng ra cửa chính: Đặt bàn học như 
vậy là phạm phải “xung sát”. khi học không tập trung tư tưởng, 
tỉnh thần bất ồn. vì thế đi thi thành tích kém. hoặc làm việc dễ 
mắc phải sai sót. 

(4) Không nên quay lưng về phía cửa: Nếu bố trí như vậy thì 
ngồi sẽ không có điểm tựa, khi đi học không được thầy cô súng 
ái, đi làm không được cấp trên ủng hộ. giúp đỡ. sự nghiệp khó mà 
thành công. 

(5) Không nên đặt ở hướng Trung cung: Đặt như vậy thì bôn 
phương đều không có điểm tựa, ở thế cô lập. Bất kể về tình thần, 
học tập hay công tác đều không mấy thuận lợi. Vì thế không nên 
chọn hướng này để đặt bàn học. 


7. Phong thủy và sức khỏe 


Người Trung Hoa cổ cho rằng phong là khí chuyển động, thủy 
là dòng nước. Các yếu tố này tác động mạnh mẽ lên con người. 
Phong thủy tốt thì con người vui tươi khỏe mạnh và ngược lại. 

Thuật phong thủy †à môn chuyên nghiên cứu địa thế, phương 
hướng, cải tạo thiên nhiên về mặt hình thái nhằm đem lại những 
lợi ích tối đa và hạn chế tối thiểu tai họa cho con người. Với quan 
điểm “thuận theo trời đất thì tồn tại. ngược với trời đất thì suy 
vong”, có thể coi phong thủy là một cách con người hòa đồng vào 
tự nhiên để tồn tại và phát triển. 

Phong là khí chuyển động, thủy là đòng nước. Khí có thiên khí 
do trời sinh ra, không thể thay đổi; địa khí do đất sinh ra và nhân 
khí đo con người sinh ra. Cái “sinh khf” ấy vô cùng phức tạp. liên 
quan đến long mạch, minh đường. huyệt vị. dòng chảy, hướng, vì. 
Khí được giải thích như nguồn năng lượng; tụ vào thành hình. 
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biến đối từ đạng này sang dạng khác, muôn hình vạn trạng. 

Một điều đã được khoa học kháng định là môi trường sống tác 
động rất lớn tới con người. Y học hiện đại có nhiều nghiên cứu 
cho thấy những yếu tố môi trường như nguồn nước, không khí... 
đặc biệt là điện trường. từ trường trái đất ánh hưởng tới sức khỏe, 
có thể gây bệnh địch, thậm chí đi truyền sang đời con cháu. Vậy 
thì việc xác định những địa điểm thuận lợi để sinh sống là cần 
thiết. Trong bài toán ấy, các phương pháp khoa học tiên tiến và 
phong thủy cổ truyền có nhiều nét tương đồng. 

Theo thuật phong thủy, trong một ngôi nhà, những bố cục cầu 
thung, phòng ngủ, bếp ăn hay nhà vệ sinh, nước thải được bố trí 
vào các "cung tốt, xấu”, hay cửa sổ, cửa ra vào là nơi hấp thụ 
“khí”. hanh lợi. Những điểm này không hề có sự xung đột với 
thiết kế kiến trúc hiện đại về sự ưu tiên ánh sáng - không khí - 
nguồn nước để tạo nên một môi trường trong lành. 

Thuật phong thủy dùng đá thạch anh quý hiếm treo trong nhà 
để “tăng thêm dương khí, chống lại âm khí và tà khf”. Khoa học 
tự nhiên cũng đã chứng minh, loại đá này phát ra những xung vi 
ba làm thay đổi từ trường khu vực xung quanh nó. 

Những bức tranh sơn thủy, tượng gỗ, tượng đồng, chuông gió 
và các loại đèn được treo theo quy luật phong thủy, rất hài hòa âm 
- dương, tạo cảm giác tin cậy. Những bức tường sơn theo phong 
thủy có màu sắc hài hòa không kém sự trình bày của các kiến trúc 
sư học theo giáo trình hiện đại. Những đài phun nước được “trấn” 
đâu đó chắc chắn sẽ tạo ra cảm giác mát mẻ, trong lành. 

Thêm nữa, đôi khi những sự sắp đặt nói trên lại tạo ra những 
niềm tin rất mãnh liệt. Điều này cũng không xung đột với khoa 
học hiện đại, vì khi có niềm tin, con người sẽ sống vui, sống khỏe, 
tự tin và dễ đạt được mục đích hơn. 

Mối quan hệ giữa phong thủy và nhà ở cũng giống như mối 
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quan hệ giữa phong thủy và con người vậy, vô cùng mật thiết. 
Thiên có thiên khí, địa có địa khí. Có thể cho rằng cái gọi là “khí 
“ ở đây chính là tác dụng của sóng ngăn. đây chính là do tác dụng 
đặc thù của từ trường. trong máu của con người có chứa các 
nguyên tố và các nguyên tố từ tính nhất định. Điều đó quyết định 
từ trường tự nhiên có ảnh hưởng và tác dụng không nhỏ tới cơ thể 
con người. 
rong phong thủy học thường lấy *cửu cung bát quái ngũ hành 
sinh khí” để nói vẻ “khí”. Cửu cung dùng để chỉ “cửu tỉnh”(9 vì 
sao), bao gồm: Nhất bạch, nhị hắc. tam bích, tứ lục, ngũ hoàng, 
lục bạch, thất xích, bát bạch, cứu từ( tím). Bát quái chỉ: Cần, 
Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Ngũ hành chỉ: Kim, 
mộc, thủy, hỏa, thổ. “Khí” thuộc cửu cung cửu tỉnh, bát quái bát 
phương, thuộc ngũ hành sinh khắc, hay thiên khí, địa khí đem lại 
ở đây ở đều có lợi cả, “khí” tương sinh với mệnh cách của chủ 
nhà, mọi thành viên trong gia đình đều được bảo vệ. Còn nếu 
“khí” tương khác thì gia chủ ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng không 
tốt. Do đó có thể thấy phong thủy đối với mỗi con người chúng ta 
đều rất quan trọng và mật thiết, nên coi trọng và lưu ý điều này. 
Ví dụ nếu điều kiện thông gió, thông hơi của nhà mà xấu, có 
thể ngôi nhà thuộc “hung trạch”, tình trạng sức khỏe của những 
người sống ở đây nhất định không tốt, đây là điều thường thấy. 
Phong thủy ở đây, thực chất chính là chỉ môi trường và điều 
kiện sống, chứ không phải là điều gì thân bí, xa xôi. Vì thế khi xây 
hoặc mua nhà quý vị cũng nên lưu ý đến vấn đề nước của căn nhà. 
Đông y chẩn đoán bệnh qua “vọng, văn, vấn, thiết” (nhìn, 
ngửi, hỏi và sát). Nhìn ở đây chỉ sự quan sát sắc mặt bên ngoài. 
Nếu người đó có bệnh gì đó, nhất định sẽ có những biểu hiện hoặc 
triệu chứng ra bên ngoài. Ngôi nhà cũng có sự ảnh hưởng nhất 
định nào đó đến sức khỏe của chủ nhà, nếu người đó sống trong 
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thời gian lâu dài (cá tốt và không tốt). 

Nếu sống mấy chục năm trong ngôi nhà đó, cũng có thể nói là 
một khoảng thời gian khá dài, thì giữa ngôi nhà và người cũng có 
sự ảnh hưởng qua lại nào đó. Từ sắc mạt của chủ nhà có thể thấy 
căn nhà có vấn đề gì, hoặc ngược lại. nếu nhìn vào cân nhà cũng 
có thể biết được tình trạng sức khỏe của chủ nhà. Đây là do nhân 
tố tác dụng vật lý tự nhiên đến con người. Ví dụ, cằm của con 
người cũng giống như móng của ngôi nhà vậy. Nếu mực nước 
dưới đất cao, mà móng nhà làm không được tốt thì nhất định nhà 
sẽ có hiện tượng ẩm mốc nghiêm trọng. Người sống ở đó trong 
thời gian lâu dài, cằm dưới nhất định sẽ có màu xanh xám. Không 
những đồ dùng trong nhà bị mốc. mà người trong gia đình cũng 
để bị đau bụng, đi tả. 

Nếu ống nước chôn dưới nhà bị vỡ, rò rỉ nước ra ngoài, hoặc 
ống nước bị rác bẩn bám lại làm ống nước khó thông cũng có thể 
làm cho mặt của chủ nhà có những vết bần nhỏ, rất khó rửa sạch. 

Giữa mắt và lõn# mày có gân xanh là do trạch cung, rất có thể 
là dấu hiệu của niai nhà bị đột. Vì lông mày là tượng trưng của 
mái nhà, mắt là tượng trưng của cánh cửa. Nếu lúc này làm kinh 
doanh hoặc buôn bán đất đai thì đều không tốt, mối quan hệ làm 
ãn cũng không thuận tiện. 

Nếu trán có sắc xanh đen thì rất có thể là do hiện tượng dây 
điện ở trần nhà bị hỡ, do đó rất dễ gây ra tai họa, cần phải có biên 
pháp dự phòng sửa chữa ngay lập tức. 

Mũi nằm ở vị trí trung tâm của khuôn mặt. cũng giống như cái 
cột nhà vậy, mũi thắng mà ngay ngắn thì cũng giống như ngôi nhà 
chắc chắn, kiên cố. Hai bên cánh mũi tượng trưng cho kho vàng, 
đưới lỗ mũi tượng trưng cho nhà bếp, miệng tượng trưng cho nhà 
ăn. Nếu nhân trung sâu rộng, 2 bên bằng phẳng. thì nhất định bếp 
của căn nhà được bố trí ở vị trí rất tốt. Bên cạnh đó, bộ phận mí 
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mắt dưới cũng là đại điện cho phòng khách của căn nhà. 

Nếu căn nhà mà hợp với khổ chủ thì người sống trong đó sẽ 
có cảm giác rất gần gũi, thân quen với ngôi nhà, ở trong một thời 
gian lâu đài sẽ dần có tình cảm với ngôi nhà. thậm chí lưu luyến. 
không muốn chuyển sang ngôi nhà khác. Nếu ngôi nhà đó không 
hợp với khổ chủ thì người ở luôn có cảm giác muốn chuyển nhà, 
hoặc có cảm giác lạ lâm, bất an, không thoái mái ngay cả khi ở 
trons chính căn nhà của mình. 

Khi mua hoặc chuyển đến một ngôi nhà mà đã từng có người 
ở trước đó rồi, nên hiểu rõ tình hình ngôi nhà 6 năm trước đó, xem 
có sửa đổi hoặc xây thêm gì không, chủ nhà cũ có gặp được điều 
gì đặc biệt tốt đẹp hoặc gặp phải điều gì rủi ro không, ví dụ như 
thất tình. tai nạn, hoặc mắc phải những căn bệnh nặng...Đồng 
thời đối chiếu với vị trí của căn nhà, xem những sự việc đã xảy ra 
có liên quan gì đến vị trí của ngôi nhà không. 

VỊ trí Tây nam của căn phòng có liên quan đến người phụ nữ 
trong gia đình. 

Hướng Đông của căn phòng có liên quan đến người con cả 
trong gia đình. 

Hướng tây nam của căn phòng có liên quan đến người con cả 
và người con dâu trong gia đình. 

Hướng Bắc của căn phòng có liên quan đến người con thứ 
trong gia đình. 

Hướng Nam của căn phòng có liên quan đến người con gái thứ, 
đồng thời cũng liên quan đến người trong tuổi trung niên trong 
gia đình. 

Hướng Đông bắc có liên quan đến đứa cơn trai nhỏ trong gia đình. 

Hướng Tây của căn nhà có liên quan đến con gái nhỏ. đồng 
thời cũng liên quan đến trẻ nhỏ trong gia đình. 

Ví dụ: Nếu hướng Đông bắc của căn nhà có hung tướng, 
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khoảng cách không hợp, nhà có hiện tượng bị lồi lõm quá, hoặc 
ống cống đưới đất bị tác, như thế thì người con trai nhỏ của gia 
đình này phái đặc biệt cẩn thận vì điều lành hay giữ sẽ ứng 
nghiệm vào một thành viên tương ứng trong gia đình. Cứ cho rằng 
bạn không tin vào thuật phong thủy, hoặc không tin vào mối quan 
hệ mật thiết gia bạn và ngôi nhà thì thì khi trong nhà xảy ra việc 
gì đó bất ổn, bạn cũng nên lưu ý. Đây chỉ không phải là điều thừa. 

Mặc dù ngôi nhà ở vị trí tốt, nhưng người chủ của ngôi nhà vẫn 
đóng vị trí quan trọng hơn. Người ta thường nói: “Phúc địa hoàn 
yếu phúc nhân cư” có nghĩa là cho dù vị trí nhà có tốt đến đâu đi 
chăng nữa thì vẫn cần phải có phúc của người chủ nhà. Nếu chủ 
nhà lương thiện, luôn luôn làm việc tốt, tại ở ngôi nhà có vị trí tốt 
đẹp thì chấc chân sẽ gập được nhiều may mắn. Nếu chủ nhà có 
tâm địa không tốt, ch: luôn tính toán cho riêng mình, làm những 
điều trái với lương tâm thì thậm chí ngôi nhà có ở vị trí tốt đến 
đâu đi chăng nữa thì cũng không cứu vàn được hoạn nạn về sau, 
thậm chí còn liên lụy đến cả con cháu sau này. 


8. Phong thủy văn phòng làm việc 


Không kể là lãnh đạ2 cao cấp của chính phủ hay là trưởng 
phòng... những ông chủ các cửa tiện nhỏ hay giám đốc của các 
công ty lớn thì vị trí của văn phòng làm việc cũng rất quan trọng. 
Nếu vị trí tốt thì sẽ có sự giúp ích rất lớn cho sự nghiệp, hơn nữa 
còn ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại trong công việc 
làm ăn kinh doanh của người đó. 

Theo phong thuy học, việc bày đặt phòng làm việc đúng 
phương vị tốt lành sẽ giúp các sếp thêm đảm lược, trí tuệ, ảnh 
hưởng đến sự hưng suy trong quản lý, thành bại trong sự nghiệp. 

Về mặt phong thủy, không gian làm việc tại nhà không những 
phải đảm bao yếu tố đối nội và riêng tư (tĩnh, âm) mà còn luôn 
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cần sự thông thoáng, bố trí thiết bị hợp lý và khả năng kích thích 
năng lực làm việc (động, dương). 

Vị trí chỗ làm việc (hay cả một phòng riêng) cần được cân 
nhắc sao cho luồng khí tại đây luôn được kích hoạt tốt mà vẫn ổn 
định, tức là tránh các luồng di chuyển xuyên qua và đảm bảo 
thông thoáng, chiếu sáng. Dương quang (ánh sáng mặt trời) hoặc 
các nguồn sáng nhân tạo rất cần thiết, do đó góc làm việc (vốn 
thuộc Dương) nên hố trí ở chỗ yên tĩnh nhưng phải đủ ánh sáng 
và thông thoáng tự nhiên. 

Phòng làm việc vốn sử dụng nhiều máy móc thiết bị, làm tăng 
tính Kim nên gây xung khắc với các không gian thuộc Mộc như 
phòng ngủ hoặc phòng ăn. Nếu đặt chỗ làm việc trong các không 
gian này vừa không hợp vệ sinh vừa gây ảnh hưởng xấu đến giấc 
ngủ và bữa ăn. Thổ sinh Kim nên hình thể lý tường của phòng làm 
việc nên là hình vuông hoặc gần vuông, có thể có góc bo tròn, bầu 
dục hoặc bát giác, lục giác với nhiều cửa số mở ra các tầm nhìn 
thoáng đãng. Cần tránh bố trí chỗ làm việc tại phòng hình thang 
hoặc góc nhọn (thuộc Hỏa, khắc Kim). 

Cửa phòng làm việc có thể thông sang phòng khách, hoặc sang 
phòng ngủ và vệ sinh (để tiện cho làm việc về khuya), nhưng 
tránh gần bếp vì sẽ Bị ảnh hưởng khói mùi. Không nên mở nhiều 
cửa tại phòng làm việc gây nhiều luồng khí, mất tập trung và khó 
kê đồ đạc. Nếu kết hợp chõồ làm việc với phòng ngủ lớn thì phải 
có vách lửng, tủ ngăn hoặc rèm che để tránh làm trường khí của 
hai phần Kim - Mộc ảnh hưởng lẫn nhau. 

1. Màu sắc và bố trí vật dụng 

Theo nguyên tắc Ngũ hành tương sinh thì Thổ sinh Kim, Kim 
sinh Thủy, vì vậy các màu sắc dùng trong phòng làm việc nên là 
các màu thuộc sắc độ vàng (Thổ), trắng (Kim), có thể thêm các 
nét màu đen (Thủy) hoặc sắc độ xanh để tạo dáng mạnh mẽ và sự 
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sạch sẽ, dịu mát. Nếu dùng những màu chói lọi dễ gây cảm giác 
căng thắng, hoặc màu tối tam gây u buồn, thụ động. Đối với 
người trẻ, có thể bổ sung các mầu nóng và đường nét vui để kích 
thích sáng tạo. Trang trí và sắp xếp vật dụng trong phòng làm việc 
cũng cần dựa theo tương sinh Ngũ Hành, ví dụ bàn ghế phù hợp 
là dạng tròn (Kim), vuông hoặc chữ nhật (Thổ). có thể bo sóc để 
giảm va chạm khi đi lại. 

Bố trí thêm bể cá cảnh hay chậu cây cũng rất có ích trong việc 
tao không khí sống động cho nơi làm việc. Cần tránh ngồi làm 
việc đưới quạt trần, đèn chùm hay dầm nhà vì các chỗ này thường 
hay đóng bựt, thổi gió hoặc ánh sáng gay gắt trên đầu, khuấy 
động trường khí, tác động xấu tới sức khoẻ và năng lực làm việc. 

2. Vị trí bàn làm việc 

Vị trí bàn làm việc đặt ở trung tâm nhiệm sở là tốt nhất. Nếu 
là nơi kinh doanh, bàn làm việc của người chủ phải đặt ở tầng một 
hoặc tầng hầm của lầu kinh doanh. Khi bố trí bàn làm việc như 
vậy, cần chứ ý tới những điểm sau: 

Bàn làm việc không được kê đối thẳng với cửa ra vào để tránh 
không bị những tạp âm bên ngoài quấy nhiễu và Người ngoài 
nhòm ngó. Làm như vậy để ngăn “sát khí” rất không lợi cho 
người ngồi điều hành. 

Sau lưng người ngồi phải có *chỗ dựa” như bức tường. Khoảng 
cách giữa lưng người ngồi với tường không được quá lớn. Phong 
thuỷ học cho rằng, làm như vậy sẽ tăng thêm tính tự tin cho người 
ngồi làm việc, tránh không có cảm giác trống trải. 

Trong trường hợp gian phòng làm việc có cửa sổ, thì cửa sổ 
không được đối diện với những biểu tượng không lành thco quan 
điểm của phong thuỷ như ống khói, cột điện... Tốt nhất là nhìn 
qua cửa số thấy khoảng rộng bao la, vườn cây xanh tốt, cảnh núi 
non xanh biếc... Bên ngoài cửa số không nên có đường lớn đi qua. 
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Việc sắp đạt phòng làm việc lý tưởng nhất cho người lãnh đạo 
là: sau bàn làm việc có tường chắc chắn, bên trái chỗ ngồi là cửa 
sổ, nhìn qua cửa sổ thấy một phong cảnh thiên nhiên đẹp, không 
khí thoáng đãng. Cửa ra vào ở góc bên phải phía trước bàn sẽ 
không bị tạp âm quấy nhiều và không bị người ngoài nhìn ngó bất 
thường. Cửa ra vào mở ở phía bên trái bàn làm việc có thể thay 
đổi vị trí một chút, hiệu quả vẫn tốt. 

3. Những điều ki 

(1) Kị bày đặt bàn viết đối diện với cửa và khi ngồi làm việc 
quay lưng ra cửa: Phong thuỷ cho rằng, cửa là khí khẩu vừa nạp 
sinh khí mà đồng thời cũng nạp sát khí. Ngồi quay lưng ra cửa thì 
sau lưng không có “chỗ dựa”, thường xuyên thấy cột sống bị ớn 
lạnh vì sát khí. Cả tạp âm từ ngoài truyền vào sẽ kích thích sống 
lưng làm cho đại não không yên, người lãnh đạo ở vị trí này luôn 
ở trạng thái căng thẳng, tâm trí sẽ rối loạn, để mắc sai lầm khi ra 
quyết định. 

(2) Kị ngồi cạnh cửa chính: Đặt bàn viết nên ở bên phải cửa 
ra vào, bàn làm việc với cửa ra vào hơi chếch với nhau và xa ra 
một khoảng cách. Nếu gần cửa ra vào quá, sẽ bị sát khí quấy 
nhiễu, sẽ giảm hiệu suất lãnh đạo, không những thế, phong thuỷ 
cho rằng sẽ gây bệnh." 

(3) Ki sau chỗ ngôi có cửa số: Nếu kê bàn làm việc theo lối này, 
người ngồi sẽ ngăn đường đi của gió và ánh sáng. theo cách nói của 
phong thuỷ là chặn lại sự lưu thông của khí, biến sinh khí thành sát 
khí, người ngồi làm việc ở tư thế này, trước sau cũng bị suy ví. 

(4) Kị gần cửa số có đường đi qua: Cửa số cũng là nơi nạp 
sinh khí và sát khí. Nếu gần đường qua lại, thường nạp vào phòng 
tiếng bước chân người đi, tiếng cười, tiếng nói, tiếng ca thán... 
chúng đều là sát khí theo cách nói của phong thuy, rất bất lợi cho 
việc điều hành và sự nghiệp của người làm việc tại đó. Nếu vì một 
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lý do nào đó phải kê bàn làm việc ở đây, phải có rèm che kín. 
Nhưng tốt nhất là đời phòng làm việc đi nơi khác. 

Không kẻ bàn làm việc ở giữa phòng. vì sau lưng quá xa tường 
nhà. không có ''chỗ dựa”, người lãnh đạo trước sau sẽ bị cô lập. 

4. Đạt cột thuỷ tinh trên bàn làm việc 

Phong thuỷ học cho rằng, người ngồi làm việc phải được tiếp 
nhận sinh khí từ vũ trụ thì mới minh mẫn trong điều hành công 
việc. Để tang khả năng tiếp nhận sinh khí từ vũ trụ, trên bàn làm 
việc phải đặt cột thuỷ tính trong không màu, vật dụng này được 
phong thuỷ gọt là tháp văn xương. Nếu đặt 4 tháp văn xương trên 
4 góc bàn làm việc, sẽ tăng thêm lòng hãng say công việc và sự 
minh mẫn cho người lãnh đạo. 

3. Tạo năng lượng thán thiện trong môi trường làm việc 

Khi thực hành phong thủy trong văn phòng cũng như ở nhà, bạn 
nên nhớ rằng những vật mang hình dạng bén, nhọn đều có hại. 

Những thứ đó cần phải được hóa giải, ngăn cản hoặc bỏ đi. 
Ngược lại, những vật thể cong, tròn hoặc có hình dạng mềm mại 
sẽ góp phần làm năng lượng trong môi trường luân chuyển chậm 
lại, ổn định và chuyển thành năng lượng thân thiện. 

6. Những dặc điểm cần chú ý 

- Trên bàn làm việc, trước mặt bạn không nên để bất cứ đồ vật 
nào như hồ sơ, sách vở, giấy tờ lộn xộn...Phải đảm bảo không 
gian trước mặt được thông thoáng, sáng sủa. 

- Chồng hồ sơ bên trái cao hơn bên phải 

- Đặt điện thoại ở vị trí phù hợp với một trong những hướng tốt 
của bạn. 

Ngoài ra bạn nên chú ý đến những đặc điểm dưới đây khi bày 
trí bàn làm việc: 

- Hoa: Đặt một bình hơa tươi ở cạnh phía đông của bàn làm 
việc. Không nên để hoa làm tràn ngập hoặc che khuất tảm nhìn 
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của bạn, đồng thời thay hoa khác khi hoa trong bình bắt đầu héo. 
Hoa tạo ra năng lượng dương rất tốt, khuyến khích bạn hãng say 
làm việc. 

- Cây: Đặt một cây nhỏ tươi tết ở góc đông nam của bàn làm 
việc. Điều này sẽ thu hút tài lộc và sự thăng tiến cho bạn. 

- Pha lê: Đặt một miếng pha lê tròn ở góc tây nam của bàn làm 
việc để tạo sự hòa đồng với các đồng nghiệp. 

- Đèn: Khi bố trí bất cứ loại đèn nào ở hướng nam, nó sẽ cung 
cấp năng lượng chủ về tên tuổi và danh tiếng của bạn. Đây là một 
trong những cách tốt để bạn tạo dựng danh tiếng của mình trong 
công ty, đối tác kinh doanh... 

- Máy tính: Tất cả các thiết bị văn phòng bằng kim loại nên đặt 
ở một chỗ riêng, thuộc hướng tây hoặc tây bắc của bàn làm việc. Bạn 
nên nhớ đặt những vật thấp ở bên phải và vật cao hơn ở bên trái. 


9. Phong thủy cửa hiệu 


Để chọn một địa điểm tốt làm cửa hiệu buôn bán, cái chính là 
phải chọn một địa điểm, một môi trường kinh doanh thuận lợi cho 
việc mua bán, làm cho công việc buôn bán thuận lợi suôn sẻ. Các 
cửa hiệu nổi tiếng và hiện đại như ở Nhật bản, Singgapo, Hồng 
Kông ..đều được đặt ở vị trí rất tốt và đều thiết kế đựa trên những 
quy luật của phong thủy học, vì thế mà vận khí mới tốt đẹp như 
vậy. Khi chọn địa chỉ kinh doanh hàng tiệm, dân gian thường 
chọn ở nơi giao thông tiện lợi (mặt đường) thì điều đó sẽ có ảnh 
hưởng rất lớn tới công việc kinh doanh. Vì thế lựa chọn vị trí đặt 
cửa hiệu là vô cùng quan trọng. 

1. Chọn nơi tấp nập, tránh nơi xa xôi hẻo lánh 

Những nơi có nhiều người qua lại như ở trên phố, thị trấn là 
nơi thích hợp để mở cửa hàng. Vì theo thuật phong thủy thì có 
người chính là có sinh khí, người càng nhiều thì sinh khí càng lớn, 
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sẽ đem lại sự thịnh vượng cho công việc làm ăn, buôn bán. 

Theo góc độ kinh tế mà nói thì những khu dân cư đông đúc như 
trên thành phố chính là nơi sẩm uất, phát triển, mọi người tập 
trung ở đó rất đông. dần dần sẽ trở thành địa điểm mua bán. Nếu 
mở cửa hiệu nơi đông đúc người qua lại như vậy thì có thể chủ 
động mời khách hàng đến mua hàng của mình. Nếu sản phẩm, 
hàng hóa của cửa hàng đó thu hút khách hàng thì công việc kinh 
doanh của cửa hàng đó sẽ thuận lợi. Ngược lại, nếu cửa hàng đặt 
ở nơi xa xôi hẻo lánh, điều đó cũng giống như né tránh khách 
hàng. Theo thuyết phong thủy học thì con người chính là đại điện 
cho sinh khí, nếu không có khách hàng lui đến thì cửa hàng đó 
cũng giống như bị thiếu sinh khí. Sinh khí mà ít thì cũng có nghĩa 
là âm khí. Nếu công việc làm än của cửa hàng tiêu điều, không 
có khởi sắc thì âm khí nhiều hơn. Một cửa hàng mà âm khí nhiều 
hơn dương khí thì không chỉ làm ăn lỗ vốn mà nghiêm trọng hơn 
còn có thể làm cửa hiệu bị đóng cửa. 

Đa số đoạn đường trên các thành phố lớn, thị trấn đều tập trung 
tại các ngã rẽ có hình chữ T và chữ Y. Theo phong thủy học thì 
đây cũng là nơi tụ tập nhiễu sát khí. Nhưng nếu không mở cửa 
hàng ở những khu vực như vay thì kinh doanh không thể khởi sắc 
được. Trong thuật phong thủy học có phương pháp gọi là “ chế 
sát”, tức là có phương pháp giảm hoặc đối phó với những bất lợi 
trên. Nên tạo một bức bình phong trước cửa hiệu để tránh sát khí, 
ví dụ: Trước khi mở một cửa hiệu ở khu vực có hình chữ Y hoặc 
chữ T như vậy thì nên trồng hoa hoặc cỏ trước cửa hiệu, để tăng 
thêm sinh khí cho cửa hiệu đồng thời cũng là để tránh bụi bậm. 
Vì thế nên chú ý thỉnh thoảng rải chút nước trước cửa hiệu để bớt 
bụi bm, đồng thời cũng làm không gian trước cửa hiệu sạch sẽ 
hơn. Tương tự, bạn nên thường xuyên lau chùi bụt bặm cửa kính 
của cửa hàng để làm sạch các vết bụi bẩm bám vào kính, 
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"Tóm lại, nếu bố trí cửa hàng ở những nơi có nhiều người đi lại, 
giao thông sầm uất như vậy thì phải chú ý giữ bên trong ngoài cửa 
hiệu phải luôn sạch sẽ, đặc biệt là với những cửa hàng làm về ăn 
uống. hoa quả, bách hóa tổng hợp... thì đây là điều vô cùng quan 
trọng. Nếu để bụi bẩn bám vào thức ăn, hoa quả và hàng hóa thì 
theo phong thủy học thì điều này cũng đồng nghĩa với nhiêm phải 
sát khí, cũng có thể là do thực phẩm không sạch sẽ nên không có 
ai mua, hoặc chất lượng vệ sinh không đảm bảo bị người tiêu 
dùng phản ánh... đều là nguyên nhân khiến việc làm ăn buôn bán 
thất bại. 

2. Chọn nơi xa xôi hẻo lánh để mở cửa hàng 

Theo phong thủy học, địa điểm mở cửa hiệu nên ở vị trí rộng 
rãi, thu nhận 8 sinh khí. Theo nguyên tắc này, khi chọn nơi làm 
cửa hiệu nên xem xét kỹ đến không gian trước cửa hiệu, phải 
thông thoáng, không có tường phía trước mặt, biển quảng cáo, 
dây diện chằng chịt...Có thể chọn hướng Tây, điều đó không chỉ 
làm cho tầm nhìn trước cửa hàng rộng rãi mà còn làm khách hàng 
có thể nhìn thấy cửa hàng từ xa, như vậy có lợi cho công việc kinh 
doanh vì có khả năng quảng cáo, quảng bá tên tuổi của cửa hàng. 
Thuật phong thủy học gọi là sự lưu động khí, có khí cũng có 
nghĩa là có cơ hội phát đạt. Từ góc độ kinh doanh mà nói, khách 
hàng biết đến thông tin của cửa hàng thì sẽ đến mua. Có thể nói, 
trong quá trình hoạt động kinh doanh, nếu không có sự truyền 
thông tin thì sẽ không có khách hàng. không có khách hàng cũng 
chính là không có sự buôn bán. Chọn một nơi xa xôi hẻo lánh để 
mở cửa hàng sẽ không có lợi chút nào cho công việc kinh doanh 
buôn bán, mọi người sẽ không biết đến sự có mặt của cửa hàng. 

3. Chọn hướng Nam tránh hướng Đông bắc 

Theo phong thủy học, khi chọn địa điểm âm trạch, phải chọn 
phương Bắc hướng ra Nam với mục đích là để tránh cái nắng nóng 
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vào mùa hạ và gió lạnh của mùa đông. [ưa chọn địa điểm kinh 
doanh đồng thời cũng phải xem xét đến việc tránh thời tiết quá 
nóng và quá lạnh. Như vậy thì hướng tốt nhất vẫn là phương Bắc 
hướng ra Nam, tiếp sau đó là hướng Nam. 

Với những cửa hiệu mở ra để kinh doanh, khi tiến hành hoạt 
động kinh doanh phải mở toàn bộ cửa. Nếu cửa của cửa hàng 
hướng ra hướng Đông Tây, như vậy thì vào mùa hè, mặt trời sẽ 
chiếu vào cửa hàng từ sáng đến chiều tối. ánh nắng mặt trời vào 
mùa hè rất gay gắt, phong thủy học coi đó là sát khí. Sát khí này 
không hề tốt cho hoạt động kinh doanh. Người đầu tiên gặp phải 
trở ngại này là người chủ hàng. Dưới cái nóng gay gắt của mùa 
hè toàn thân nóng bức, khó chịu, dễ sinh ra nóng tính rất khó giữ 
thái độ bán hàng tốt, như vậy thì không thể bán hàng tốt được. 

Tiếp đó sẽ là hàng hóa. Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, 
hàng hóa (nhất là thực phẩm) rất đễ bị hỏng, điều đó sẽ ảnh hưởng 
đến chất lượng của hàng hóa. Nếu hoa quả dự trữ quá lâu ngày thì 
cũng không sử dụng được nữa. Nhĩ vậy cũng có ảnh hưởng xấu 
đến công việc kinh doanh. 

Thứ ba là khách hàng, dưới tiết trời nóng bức như vậy khách 
hàng cũng không-muốn đi vào chọn lựa hàng hóa. Nếu cửa hàng 
mở ra mà không có khách thì sát khí càng nặng hơn, sát khí sẽ 
biến thành tử khí, như vậy rất không tốt. 

Nếu cửa hiệu hướng ra phía Bắc, khi mùa đông đến, bất kể là 
gió Đông bác hay gió Tây bắc thì khí lạnh đều thối mạnh từ cửa 
vào. Phong thuỷ học coi khí lạnh cũng là một loại sát khí. Nếu 
quá lạnh cũng không có lợi cho công việc bán hàng . khí lạnh 
thâm nhiễm vào con người, nếu sức khỏe tốt còn có thể chống cự 
lạt được, nếu sức khỏe không tốt thì rất để mắc bệnh. Ngay cả khi 
chủ hàng mặc thêm áo ấm nhưng nếu khí lạnh quá nhiều sẽ làm 
người chủ hàng không muốn đi lại nhiều. Như vậy hrợng tiêu thụ 
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buôn bán hàng chậm, công việc kinh doanh sẽ không thuận tiện. 

Tuy nhiên, nếu cửa hàng nằm ở vị trí Bắc hướng ra Nam hoặc 
hướng Nam thì cũng có thể tránh được những bất lợi, những phiền 
toái mang tính thời tiết mà hướng Đông Tây và hướng Bắc đem 
đến như vùa nói ở trên, do đó công việc làm ăn có thể tốt hơn 2 
hướng trước. 

Nếu vạn bất đác đi mà phải đặt ở hướng Đông tây và hướng Bắc 
thì phải áp dụng các biện pháp để chống lại sát khí mà 2 mùa đông 

à mùa hạ đem đến bằng cách: Vào mùa hè có thể đặt một chiếc ô 
chống nắng to để tránh ánh nắng gay gất chiếu trực tiếp vào cửa 
hàng, hoặc có thể trồng một cái cây lớn để che nắng trước cửa hiệu, 
tất nhiên cái cây này không được che khuất lối vào cửa hiệu... 

Vào mùa đông, cửa hiệu nên có cửa kính để chắn gió, còn 
trong phòng nên có thiết bị giữ ấm, làm cho nhiệt độ luôn thích 
ứng với nhiệt dộ cơ thể con người. Phong thủy gọi phương pháp 
điều chỉnh nhiệt độ này là “Âm dương tương khác” hoặc “ngũ 
hành tương sinh. 

Lựa chọn địa điểm kinh doanh cần phải xem xét đến nhiều yếu 
tố khác, ví dụ có người xem xét lựa chọn số nhà mà mình cho 
rằng sẽ đem lại nhiều may mắn trong công việc kinh doanh. 
Những chọn lựa đó ngoài việc làm yên tâm về mặt tâm lý ra còn 
có ý nghĩa phong thủy nữa. 

4. Bên ngoài cửa hiệu 

Từ góc độ bán hàng mà nói, chú trọng đến bề ngoài của cửa 
hiệu là đạt được mục đích thiết lập hình tượng cho công việc kinh 
doanh. Muốn công việc kinh doanh trở nên suôn sẻ và tốt đẹp thì 
việc làm bề ngoài cửa hàng có tính độc đáo khác biệt rõ rệt, ngay 
cả việc chú ý đến màu sắc bên ngoài của cửa hiệu cũng là điều vô 
cùng quan trọng và cần thiết. Thông qua sự độc đáo của cửa hiệu 
để quảng cáo cửa hàng. 
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Cửa hiệu kinh doanh tập trung trên những đoạn đường đông 
đúc, sâm uất sẽ tạo nên một khu vực buôn bán mang tính cạnh 
tranh lớn. Muốn công việc kinh doanh thành công, trước tiên phải 
bất đầu từ bên ngoài cửa hàng. phải tạo cho cửa hàng có nét độc 
đáo riêng biệt, lấy đó làm tiêu chí để dánh bại đốt phương. Có thể 
tượng tượng. nếu một cửa hàng bên ngoài bố trí rất xoàng xĩnh, 
hoặc bố cục không khác gì so với các cửa hàng bên cạnh thì công 
việc kinh doanh của cửa hàng cũng không thể tốt được. Do đó, 
phải tạo cho cửa hàng có nét riêng biệt. đây không chí là chiêu 
thu hút khách hàng, mà nó còn là một mưu lược quan trọng trong 
công việc kinh doanh. 

Ngoài ra, còn cần chú ý đến màu sác của cửa hàng. cũng giống 
như việc một món hàng có bán chạy trên thị trường hay không 
ngoài chất lượng hàng hóa ra còn phải phụ thuộc vào bao bì sản 
phẩm bên ngoài vì bao bì đóng gói bên ngoài của sản phẩm cũng 
giống như một thứ trang sức bên ngoài. Khi khách hàng lựa đồ. 
cái đập vào mát đầu tiên chính là bao bì của sản phẩm. Nhà sản 
xuất dùng nhãn mác để thu hút thị hiếu của khách hàng. Điều 
quan trọng là bao bì của sản phẩm có hợp với mỹ quan, có những 
nét độc đáo riêng biệt không. Cũng giống như vậy, cửa hàng có 
thu hút được khách hàng không ngoài chất lượng và thái độ phục 
vụ ra, tạo nét độc đáo riêng biệt cho cửa hàng cũng vô cùng quan 
trọng. Theo điều tra. một cửa hiệu kinh doanh có hiệu quả đa 
phần là do bên ngoài cửa hàng có sự độc đáo vì họ cho đó là vỏ 
bọc để quảng cáo cửa hàng. 

Một cửa hàng bên ngoài có sự độc đáo không có nghĩa là làm 
cho cửa hàng đó mang tính kỳ quái. như vậy sẽ biến tốt thành xấu, 
thậm chí còn làm mọi người bàn tán, đị nghị. 

Khi thiết kế bên ngoài cửa hiệu cần chú ý xem có phù hợp 
quan điểm thẩm mỹ và kết cấu kiến trúc không. Cụ thể là hai bên 
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có đối xứng với nhau không. độ cao thấp có hài hòa không, không 
gian bốn hướng có cân đối không... Nói tóm lại là bố cục của cửa 
hàng phải thuận mắt, đễ nhìn, làm cho khách hàng mới nhìn lần 
đầu dã thấy có cảm tình và có cảm giác thích thú. 

Mọi người thường nói, nhận thức một sự vật bao giờ cũng 
thường nhìn khách quan từ bên ngoài. làm cho khách hàng đến có 
cảm giác tin cậy, từ đó tạo uy tín cho cửa hàng. Ngược lại. nếu 
bề ngoài của cửa hàng có kết cấu không hài hòa, người vào xem 
có cảm giác rất chướng, thậm chí còn sinh phân cảm thì khách 
hàng rất ít khi lui tới. 

Đối với cửa hiệu có kết cấu không hài hòa, phong thủy gọi đó là 
“hung trạch”, họ cho rằng điều này sẽ đem lại thiên tai nhân họa. 

$. Bên ngoài cửa hàng phải phù hợp với khu vực xung 
quanh 

Khi thiết kế bên ngoài cửa hàng, ngoài việc xem xét kết cấu 
kiến trúc của cửa hàng còn phải chú ý đến sự hài hòa so với khu 
vực bên cạnh. 

Phong thủy học cho rằng vạn vật trong vũ trụ đều ẩn chứa sinh 
khí. Ở nơi cảnh sắc núi sông tươi đẹp thì sẽ tràn ngập sinh khí. 
ngược lại nơi cảnh hoang tàn sẽ chứa đầy tử khí. Ở nơi có cảnh 
sắc tươi đẹp thì sự lưu động của khí rất dễ đàng, còn những nơi 
tan hoang sự lưu động của khí gặp rất nhiều trở ngại. Trên quan 
điểm phong thủy, đời sống của chúng ta có liên quan đến những 
diễn biến và chuyển hóa của vũ trụ. Sức mạnh kết hợp giữa con 
người với môi trường xung quanh gọi là “khí”. Khí như hơi thở, 
là phần thiết yếu duy trì tính quân bình từ vật chất cho đến môi 
trường sinh hoạt của con người. Khí trong nhà ở cũng ảnh hưởng 
đến khí trong cơ thể. Việc nghiên cứu ánh hưởng của khí trong 
môi trường xưng quanh với khí cá nhân là một phần quan trọng 
của thuật phong thủy, nhằm phát huy sức mạnh thiên nhiên, né 
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tránh rủi ro, giúp đạt được điều tốt lành. Mục đích của phong thủy 
là hướng toàn bộ bầu khí quyển của ngoại cảnh nhằm cải thiện 
dòng vận động của khí trong phạm vì có thể, từ đó cải thiện đời 
sống con người, 

Theo phong thủy học. khi xem xét mối quan hệ giữa bên ngoài 
cửa hiệu với môi trường tự nhiên nên hợp nhất cá] ngoại cảnh bên 
ngoài với môi trường xung quanh làm chúng trở nên hòa hợp vớt 
nhau. Điều đó cũng có ý nghĩa làm cho nó thích ứng với sự lưu 
thông của vũ trụ. Khi cửa hàng đặt ở vị trí tốt đẹp thì sinh khí rất 
dồi dào, công việc kinh doanh trở nên thuận lợi, ăn nên làm ra. có 
nhiều khách hàng lui tới. Ngược lại, nếu cửa hàng đặt ở vị trí 
không tốt thì sẽ đễ dẫn đến công việc kinh doanh gặp nhiều trở 
ngại. thậm chí còn thất bại. Xét về góc độ kinh doanh mà nói thì 
một cửa hàng có không gian đẹp sẽ đem đến một ấn tượng tốt cho 
khách hàng, đặc biệt với những nhà hàng dịch vụ. Để có được một 
khung cảnh đẹp thì cần phải xem kiến trúc có hòa hợp không, nếu 
không chú ý sự hòa hợp trong kiến trúc là làm mất đi “sinh khí” 
của khu vực đó đem lại. 

Nếu kiến trúc của cửa hàng và khu vực xung quanh không phù 
hợp với nhau, hoặc là không hợp lý, kỳ cục thì kiến trúc đó không 
tương hợp. Điều đó còn làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có, giống 
như một bức tranh đẹp bị vấy bẩn vậy. Theo thuyết phong thủy 
học thì kiến trúc của cửa hàng và quang cảnh thiên nhiên không 
phù hợp sẽ làm phá vỡ sinh khí của trời đất, làm cho sinh khí bị 
trở ngại khi lưu thông, khi đó sinh khí sẽ biến thành sát khí. Trong 
cửa hàng mà có nhiều sát khí như vậy thì công việc kinh doanh 
tất nhiên không thuận lợi. 

Quan sát kiến trúc bên ngoài của cửa hàng xem có phù hợp với 
môi trường xung quanh không? Phương pháp đơn giản nhất là 
quan sát vào lúc sáng sớm và khi chiều tà, từ góc độ thị giác khác 
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nhau để quan sát xem vị trí cửa hàng có đẹp không, đặc biệt vào 
lúc bình minh hoặc khi hoàng hôn, xem ánh sáng của chúng chiếu 
vào có thi vị không. Nếu đạt được kết quả như trên thì có thể nói 
cửa hàng ở vị trí tốt đẹp. Cửa hàng và môi trường xung quanh hòa 
hợp thể hiện thiên thời địa lợi, công việc buôn bán kinh doanh sẽ 
thuận lợi. 

Trong triết học cổ Trung hoa, tất cả vạn vật đều sinh ra từ năm 
nguyên tố cơ ban và luôn trái qua năm trạng thái được gọi là: 
Mộc, hỏa, thổ, kim, thủy. Năm trạng thái này được gọi là ngũ 
hành., không phải là vật chất như tên gợi của nó mà đúng hơn là 
cách quy ước của người Trung hoa cổ đại để xem xét mối quan hệ 
và tương tác của sự vật. 

Học thuyết Ngũ hành diễn giải hai nguyên lý cơ bản (Sinh) còn 
gọi là Tương Sinh và (Khác) hay Tương Khắc trong mối tương tác 
của vạn vật. 

+ Trong mối quan hệ Sinh thì Mộc sinh Hỏa; Hỏa sinh Thổ, 
Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. 

+ Trong mối quan hệ Khác thì Mộc khác Thổ, Thổ khác Thủy, 
Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc. 

Một số học giả trên cơ sở sinh và khác lại bố sung thêm chế 
hoá, tương thừa, tương vũ thực chất là sự suy điển ra từ hai 
nguyên lý cơ bản nói trên. 

Màu sắc có vai trò vô cùng quan trọng, theo cách nhìn của 
phong thủy, màu sắc hình thành nên các trường năng lượng. Các 
trường năng lượng này chi phối môi trường nhà ở và ảnh hưởng 
quan trọng đến mỗi cá nhân. Màu sắc cần phải được thiết kế thuận 
theo những nguyên lý của âm dương - ngũ hành. Năm màu sắc có 
trong ngũ hành là: Xanh, đỏ, trắng, đen, vàng. Kim màu trắng, 
mộc màu xanh, thủy màu đen. hỏa màu đỏ, thổ màu vàng. Mâm 
ngũ quả cũng lung linh năm sắc màu đó. Thuyết Ngũ hành sáp 
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xếp màu sắc và các hành như sau: Màu đỏ thuộc hành Hoá 
(phương Nam); màu xanh thuộc Mộc (phương Đông); màu xanh 
dương và xám thuộc Thuỷ (phương Bắc); màu trắng thuộc Kim 
(phương Tây): màu vàng thuộc Thổ (Trung cung). 

Mầu sắc còn có ý nghĩa đặc trưng riêng. Ví như màu xanh 
tượng trưng cho sự vĩnh viễn, nhã nhặn. Màu đỏ tượng trưng cho 
sự hưng thịnh. giàu có hoặc đại hý. Màu vàng tượng trưng cho sự 
giàu có, vì thể trang phục của vua chúa thời xưa ở trung Quốc đều 
có màu vàng. Màu trắng tượng trưng cho tang tóc, đồng thời cũng 
tượng trưng cho sự nhã nhặn và hòa bình. Màu đen tượng trưng 
cho sự phá hoại và trầm tĩnh. 

Người Trung hoa cổ đại vô cùng thận trọng trong thiết kế kiến 
trúc hay màu sắc của nhà ở. Con người quan niệm màu sắc như 
một phong tục thói quen, phản ánh quan niệm, tín ngưỡng của 
từng dân tộc. Quan điểm Phong thuỷ học cổ kim đều cho rằng 
người Việt chúng ta thuộc về phương Nam, phương Nam thuộc 
Hoá như đã nói trên. Bởi vậy màu vàng được coi là màu hoà hợp 
với người phương Nam. Màu vàng cũng là màu tạo cảm giác yên 
tâm, an cư bên vững. Ngày nay, theo đà phát triển của văn hóa xã 
hội, quan niệm về màu sắc của con người cũng có những thay đổi. 
Đối với những người làm công việc kinh doanh, màu sắc cũng 
đóng vai trò vô cùng quan trọng. Việc tạo màu sắc phù hợp cho 
cửa hiệu có thể ảnh hưởng lớn đến sự thành công hay thất bại của 
cửa hàng, Việc chọn màu sắc phù hợp. ngoài việc tránh màu sắc 
tối kị ra còn phải lựa chọn sắc màu hài hòa. Phong thủy học cho 
rằng nếu chọn màu không đúng, không hòa hợp thì sẽ đem lại sát 
khí cho cửa hàng, cũng giống như khoác một chiếc áo không phù 
hợp với cơ thể. 

6. Của hàng nên rộng rấi 

Cửa của cửa hàng cũng giống như yết hầu của con người vậy, 
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là con đường dẫn khách hàng tới cửa hàng. Số lượng khách hàng 
đông hay ít quyết định việc cửa hàng làm än có thịnh vượng hay 
không. Do đó nâng cao số lượng khách hàng đến cửa hàng thì cửa 
không nên quá nhỏ. 

Nếu cửa của cửa hàng quá nhỏ thì sẽ làm giảm sinh khí của 
cửa hàng, do đó lượng khách lui đến ít đi. Tử khí xuất hiện nhiều 
hơn, công việc kinh doanh của cửa hàng không được thuận lợi 
SUÔN SẺ. 

Với hoạt động kinh doanh mà nói, nếu cửa quá nhỏ thì khách 
hàng đi vào không thuận tiện, không gian cửa hàng nhỏ sẽ có cảm 
giác chật chội, hơn nữa có thế dẫn đến va đập, ảnh hưởng đến công 
việc kinh doanh của cửa hàng. Phong thủy gợi đó là “ tai họa”. 

Cửa của cửa hiệu rộng rãi còn thuận tiện cho việc mua bán của 
khách hàng, đồng thời cũng đồng nghĩa với việc xóa bỏ bức tường 
ngăn cách giữa hàng hóa và khách hàng, làm cho hàng hóa dê đập 
vào mắt người tiêu dùng. Tủ kính của cửa hàng cũng đóng vai trò 
rất quan trọng. Tủ kính càng to, bố trí hợp lý, đê nhìn, sạch sẽ thì 
càng để dàng quảng cáo sản phẩm và thu hút khách hàng. Bên 
cạnh đó, hướng của cửa hàng cũng đóng vai trò rất quan trọng vì 
thế, chủ hàng thường quan sát rất tỉ mỉ và thận trọng trong việc 
chọn lựa vị trí cửa hàng. Đây cũng là mấu chốt trong sự thành 
công cũng như thất bại trong công việc kinh doanh. Do đó họ 
luôn muốn chọn những vị trí tốt đẹp, tránh hướng xấu (hướng 
xung) bằng cách mời các thầy phong thủy đến xem hướng. Có thể 
tham khảo bảng dưới đây. 

Bảng này lập ra trên nguyên lý của ngũ hành tương sinh tương 
khắc. Trên thực tế, sự hưng thịnh hay thành bại của cửa hàng do 
nhiều yếu tố tạo nên, do người chủ và cũng do khách hàng, vì 
chính khách hàng mới là người đem lại nguồn lợi nhuận chính 
cho cửa hàng. Nếu khách hàng nhiều thì cửa hàng làm ăn phát 
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đạt. Ngược lại, nếu ít khách hàng thì lợi nhuận ít, thậm chí thua 
lỗ dân đến phá sản. 

Hướng của cửa hàng có mối quan hệ mật thiết với việc lựa 
chọn địa điểm. 


Loại hình | Hướng cửa chính thích hợp 
FT t 
Văn phòng luật sư / Trung tầm trị liệu Bắc hoặc Đông 
x2 
Công ty vận tải / Công ty bảo hiểm Tây bắc hoặc Đông Nam 


Ngân hàng / Công 1y xây dựng / Công ty 


xuất nhập khấu Bắc hoặc Đông 


Quán rượu / Khách sạn Bắc hoặc Đông nam 


10. Phong thủy nhà hàng khách sạn 


Ngày nay, loại hình kinh doanh dịch vụ như du lịch, nhà hàng 
khách sạn, ẩm thực ...là trụ cột trong sự phát triển kinh tế của 
nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều người đã ý thức được rằng, 
nhà hàng, khách sạn làm ăn phát đạt, ngoài nghệ thuật kinh doanh 
và vận khí, yếu tố phong thuỷ có vai trò rất quan trọng. Chính vì 
thế, tại nhiều quốc gia, nhất là Phương Đông, các ông chủ khi 
chọn vị trí, thiết kế kiến trúc, xây dựng, bố trí và sắp xếp đồ đạc 
đều theo ý kiến của các nhà phong thủy. 

Phong thủy không chỉ ánh hưởng quan trọng đến công việc 
kinh doanh nhà hàng khách sạn mà còn ánh hưởng đến ông việc 
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thiết kế xây dựng. Điều này khiến nhiều quốc gia trên thế giới 
như Nhật bản, Mỹ, Anh, Hàn, Canada, Singapo ý thức hơn về tầm 
quan trọng của phong thủy học trong đời sống, kinh doanh.. 

1. Chọn địa điểm khách sạn 

Địa điểm xây dựng khách sạn rất quan trọng, đây là một trong 
những yếu tố ảnh hưởng lớn đến sự thành công hay thất bại trong 
công việc kinh doanh của khách sạn. Tổng hợp lại có 5 nguyên 
tắc cơ bản sau: 

- Yêu cầu phong thủy học: trước tiên phải xem xét vị trí địa lý, 
giao thông, khí hậu, địa từ, địa chất thủy văn, môi trường hoàn 
cảnh nơi đó... Nếu mặt bằng không tốt, địa hình lồi lõm, phương 
hướng không tốt thì nên tránh những nơi đó để xây nhà hàng 
khách sạn. 

- Loại hình thành phố: Trước tiên nên có sự đánh giá về loại 
hình thành phố nơi mình định xây dựng nhà hàng. khách sạn, nếu 
thành phố đó càng phát triển, càng sâm uất, có thể thấy mức thu 
nhập của dân cư nơi đó càng cao. Không nên xây dựng nhà hàng 
khách sạn ở những thành phố khu công nghiệp vì nhu cầu du lịch 
của ở những thành phố này không cao. Hơn nữa có thể thấy, việc 
xây dựng nhà hàng ăn uống hoặc khách sạn ở những thành phố 
giáp biển hoặc gần Biển cũng rất thuận tiện và thành công. 

- Dân số thành thị và giao thông: Nên điều tra tình hình dân 
cư, dân số và sự lưu động dân số cũng như tình trạng giao thông 
nơi đó. Cũng nên chú ý đến những quy hoạch có thể sẽ xảy ra về 
đầu mối giao thông ở nơi đó vì nếu giao thông thuận tiện sẽ tạo 
điều kiện tốt đẹp cho công việc kinh đoanh nói chung và nhà hàng 
hay khách sạn nói riêng. 

- Lựa chọn đoạn đường và khu vực: Cần xem xét đến cảnh quan, 
hoạt động văn hóa, hoạt động tôn giáo, hoạt động vui chơi giải trí, 
hoạt động thể thao... của khu vực quanh đó để tiến hành xây khách 
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sạn, nhà nghĩ cho thích hợp. Ở những nơi nhu cầu ăn uống, vui 
chơi lớn thì thường thu hút khách hàng và khách du lịch đến. 

- Cần tìm hiểu đối thủ cạnh tranh: Trước khi xây dựng nhà 
hàng khách sạn cũng nên có những hiểu biết sơ bộ về tình hình 
kinh doanh cũng như những đặc trưng riêng của đối thủ mình 
quanh khu vực đó, về quy mô, giá cả, số lượng khách hàng... đây 
cũng là sự tham khảo có giá trị đối với công việc kinh doanh 
ngành dịch vụ này. 

2. Tính chát và quy mô của khách sạn 

Trong nghiên cứu phong thủy học về công việc kinh doanh nhà 
hàng, khách sạn, cần phải tiến hành xem xét quy mô và tính chất 
của nó thông qua việc điều tra khảo sát vị trí, dựa vào những 
phương châm chủ yếu trong kinh doanh. Nhà hàng phải nằm ở vị 
trí thích hợp, quy mô, tính chất, đẳng cấp phải phù hợp với cơ sở 
đã chọn, khi phát hiện không phù hợp phải tiến hành điều chính 
và sửa đối ngay. 

- Tính chất và đẳng cấp: Tính chất và đẳng cấp của nhà hàng, 
khách sạn phải dựa trên những nhân tố đã nói ở trên, trong đó yếu 
tố đóng vai trò quyết định là vị trí phong thủy và phân tích về thị 
trường. Ở nhiều quốc gia, ngành công nghiệp dịch vụ đóng vai trò 
chủ chốt, nhu cầu du lịch'của con người là rất lớn, đặc biệt là đối 
với các quốc gia phát triển. Khách sạn và các nhà hàng với các 
đẳng cấp khác nhau có thể đáp ứng nhu cầu ăn ở của khách du 
lịch. Bên cạnh đó, công việc kinh doanh này còn đem lại nguồn 
lợi nhuận khống lồ. do đó cần phải có sự xem xét tìm hiểu kỹ 
càng trước khi bắt tay vào công việc kinh doanh này. 

- Quy mô và cơ cấu: Quy mô cửa khách sạn về cơ bản chính 
là diện tích và số phòng. Diện tích và số phòng càng lớn, càng 
hiện đại thì đẳng cấp của khách sạn đó càng cao. Một khách sạn 
với quy mô cỡ lớn ngoài phòng khách, phòng ngủ ra thường bao 
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gồm có phòng hội thảo, phòng tập thể dục, phòng giải trí, hồ 
bơi...và tất nhiên lợi nhuận kinh doanh từ những khách sạn có 
đẳng cấp quốc tế này là rất lớn. 

3. Thiết kế phong thủy của khách sạn 

Sự thiết kế phong thủy của khách sạn và môi trường có mối 
quan hệ mật thiết với nhau. Diện mạo của khách sạn chủ yếu nằm 
ở cảnh quan, đường xá, giao thông và bố cục xây dựng bên ngoài 
và bên trong khách sạn. Nên tìm hiểu kỹ các nhân tố như tình 
hình thủy văn, địa chất. hướng, phương vị... nơi đó trước khi tiến 
hành xây dựng khách sạn 

- Thiết kế mặt bằng: Thiết kế mặt bằng có tác dụng vô cùng 
quan trọng đối với phong thủy khách sạn. Khi thiết kế mặt bằng 
người ta quan tâm đến cảnh quan chung của khách sạn phải đẹp. 
Để tạo ra hình thái hài hoà với cảnh quan cần tạo hình màu sắc, 
phong thuỷ học cno tang, ñšcại cảnh khách sạn rên dùng cách 
điệu dương tính là chính, không nên dùng màu sắc âm tính thâm 
trầm vì tạo âm khí nặng nề gây trì trệ cho khách. 

- Trong thiết kế ngoại cảnh, vị trí cửa ra vào chiếm tới 3/5 ảnh 
hưởng tốt xấu trong kính doanh. Thiết kế theo hình thức cửa lớn 
cần phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương, phong tục tập 
quán, tín ngưỡng, tôn ðiáo nơi đó, phương vị, hướng từ trường. 

- Sảnh ở cửa khách sạn gọi là nhà lớn, đây là nơi khách ra vào, 
nơi đây đặt tổng đài điện thoại, chỗ ngồi nghỉ, cầu thang và thang 
máy nên phải rộng rãi, sáng sủa. Việc bài trí cách điệu phù hợp 
với nét độc đáo riêng của địa phương. Nếu trước cửa có dấu hiệu 
xung sát phải đặt sư tử đá, trong nhà lớn đặt vật tránh sát mà chiêu 
tài như 5 hoặc 8 chuông thạch anh màu kim, hoặc là thần, hoặc là 
tượng lớn, căn cứ vào tình hình cụ thể mà định. Nếu đại sảnh quá 
lớn thì nên đặt thêm quầy rượu hoạc quán cà phê để khách vừa 
đến đã có chỗ nghĩ. Trang trí đèn ở đại sảnh cũng rất quan trọng, 
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ánh đèn ban đêm sao cho hấp dẫn khách. 

- Thiết kế bên trong: Phong thuỷ học cho rằng, thiết kế bên 
trong một căn phòng khách sạn cũng ảnh hưởng đến kinh doanh 
phát đạt hay trì trệ. Theo phong thuỷ. chiểu cao căn phòng ở 
khách sạn thường là 2 m 8, cao quá gây cảm giác trống trải. tấn 
khí; thấp quá có cảm giác bị đè nén. Trang trí trong phòng nên 
màu nhạt là chính. giúp cho tài vận tiến tới: thiết kế căn phòng cố 
sao cho ánh sáng mặt trời tràn vào, Khách có khả năng quan sát 
cảnh quan xung quanh với cảm giác thư thái dễ chịu thì việc kinh 
doanh rất phát đạt. 

Thiết kế bên trong còn có nội dung quan trọng là thiết kế 
phòng vệ sinh phải sạch sẽ, cao ráo, thoải mái, trang trí nên màu 
nhạt. Ngoài ra cửa phòng vệ sinh không được đối thẳng với 
giường nàằm.Trong phòng vệ sinh có thể bày chậu hoa nhỏ để 
nâng cao hiệu quả phong thuỷ tốt cho phòng ở. 

Ngày nay, giới nghiên cứu cho phong thuỷ như một môn khoa 
học có nhiệm vụ tìm ra cơ chế tiếp nhận sinh khí từ vũ trụ chiếu 
xuông có lợi cho cuộc sống của mỗi người. Đứng về một khía 
cạnh nào đó, phong thuỷ như một phương án lợi dụng sức mạnh 
của thiên nhiên mà tạo ra mỏi trường sống có lợi cho con người. 
Vận dụng phong thuy trong thiết kế xây dựng và bài trí cho khách 
sạn, nhà hàng cũng là cách cải tạo môi trường tự nhiên để kinh 
doanh có hiệu quả. 


11. Phong thuỷ đối với cây cối, hoa có 


Có một số loài cây cối, hoa có có Hiên quan mật thiết đối với 
sự điều chỉnh của phong thuỷ. Điều này được đề cập rất nhiều 
trong các sách phong thuỷ cổ xưa, hiện nay vẫn còn một số đoạn 
được lưu lại cho đến bây giờ như: 

“Tất cả cây cối được trồng hướng về phía ngôi nhà thì sẽ rất tốt 


204 TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


lành. còn nếu cây cối quay ngược lại với ngôi nhà và hướng ra 
ngoài là điều không tốt”. 

“Bốn phía bao quanh khu nhà mà trồng tre trúc xanh tốt sẽ 
đem lại nhiều vận may”. 

“Trong nhà trồng cây cần phải hết sức lưu ý, bên cạnh cổng có 
trồng cây táo sẽ đem lại sự tốt lành. vui vẻ, giữa nhà mà có trồng 
cây to sẽ có nhiều khó khăn, cây to trong nhà chính là mầm mống 
của những điểm hoạ”. 

Từ những câu trên đây, chúng ta có thể thấy được phong thuỷ 
truyền thống cổ xưa rất coi trọng tới những chủng loại cây cối 
cũng như vị trí, cách sắp xếp chúng trong ngôi nhà. Hầu hết các 
sách phong thuỷ cổ xưa đều cho ràng vị trí và các loại cây trong 
nhà đều có ảnh hưởng tới phong thuỷ gia trạch. 

Nhưng những loại cây cối mà chúng ta có nói đến ở trên đều 
là những loại cây to, được trồng ngoài trời chứ không phải trong 
nhà, còn đối với những loại cây được trồng trong nhà lại có những 
quy luật khác về phong thuỷ. Những loại cây trồng trong nhà có 
tác dụng phong thuỷ được chia làm hai loại chính: một loại là cây 
xanh lá to thường được trồng với tác dụng tăng sự hưng vượng, 
mạnh mẽ; một loại là cây xương rồng với tác dụng xua đuổi các 
hung thần. Nhất định cẩn phải phân biệt rõ hai loại cây này vì 
chúng có những tắc dụng khác nhau. Do khác nhau về công dụng 
nên vị trí của chúng trong nhà cũng cần phải được sắp xếp, bày 
đặt khác nhau, nêu như phân biệt lân lộn, không rõ ràng sẽ rất có 
khả năng chuyển từ sự khéo léo thành vụng về, hoặc thậm chí làm 
mất đi hẳn những ảnh hưởng tốt mà chúng có thể đem lại cho ngôi 
nhà của bạn. 

Dưới đây là một số nguyên tắc Phong thủy cơ bản liên quan tới 
Cây CÓ: 

- Tại vị trí “sinh vượng” trong nhà, thường đặt những cây lá to 
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để đem lại sự thịnh vượng và mạnh mẽ. 

- Tại vị trí “thoái yếu” nên đạt chậu cây xương rồng với nhiều 
gai sắc nhọn. 

Chỉ cần có thể nắm được những điều cốt yếu. quan trọng kể 
trên, thì cho đù có bị lần lộn giữa những điểm tốt lành và hung 
đữ, thậm chí không nám bắt được những vị trí phổ biến nào không 
“vượng” hoặc không `thoái” thì thông thường cây trong nhà sẽ 
không có ảnh hởng gì to lớn. 

Nếu ở vị trí đang "vượng” ta đặt một cây lá đày hoặc lá to sẽ 
có thể làm tăng thêm tác dụng của "sinh vượng”, làm tăng thêm 
tài khí trong nhà. Ví dụ như cây vạn tuế, cây khuynh diệp (vạn 
niên thanh), những cây này là lý tưởng nhất. 

Ngoài bốn loại cây được kể ở trên ra, những cây như: sung tán 
rộng, lan đuôi hõ, trúc phú quý, tùng la hán cũng có tác dụng 
“sinh vượng”, 

sách “Dương trạch đại kim” ghi chép lại như sau: *Bốn mật 
quanh khu nhà, cây cối xanh tươi mơn mởn thì tài vận sẽ rất tốt”. 
Tổng kết lại, tre trúc đích thực là loại cây thường được gắn với 
quan niệm phong thuy. Nếu như ở vị trí vượng trong nhà, có treo 
một bức tranh tre cũng sẽ rất tốt. Ngoài ra cũng ở vị trí vượng ta 
đồng thời treo thêm một bức tranh hoa mâu đơn cũng sẽ có tác 
dụng tốt. Mẫu đơn là loài hoa tượng trưng cho sự phú quý, không 
những màu sắc hoa rất hài hoà, tươi trẻ, mà hình dáng bông hoa 
còn nang một vẻ đây đặn, trọn vẹn. Do đó người xưa quan niệm 
mẫu đơn là loài hoa tượng trưng cho sự phú quý, giàu sang. Vì 
vậy Ở VỊ trí vượng trong nhà mà treo bức tranh loài hoa phú quý 
có thể nói là “thêm hoa trên gấm”, việc này làm tăng thêm những 
điều tốt hơn. 

Bàn xong về trồng cũng như bài trí cây xanh ở vị frÍ Vượng 
trong nhà sẽ có tác dụng "*sinh vượng”. Tiếp theo chúng ta sẽ để 
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cập đến việc trồng cây xanh như thế nào sẽ có tác dụng xua đuổi 
hung thần. 

Thông thường ở những vị trí “thoái yếu” trong nhà nên đặt 
những cây có gai như các loại cây thuộc họ xương rồng, cây hoa 
hồng, hoa đỗ quyên. xét trên phương diện phong thuy, nếu những 
loài cây có gai này được đặt ở vị trí “thoái yếu” hay “hung dữ” sẽ 
có tác dụng chống lại điều hung, điều xấu. 


12. Vị trí đón tài vượng và cách sắp đặt thần tài 


1. Vị trí đón tài vượng 

Vị trí đón tài vượng hay còn gọi là tài vị, theo phong thuỷ có 
rất nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho rằng tài vị chính là ở 
góc xiên của cửa chính, cũng có người cho rằng nó nằm ở vị trí 
“tam bạch” trong căn phòng và ở vị trí “phi tình: nhất bạch, lục 
bạch, bát bạch”, lại có người cho rằng trong vòng 20 năm từ 1987 
đến 2007, hướng Tây Bắc chính là vị trí đón tài vượng thích hợp 
nhất. Phong thuỷ vừa bao gồm tính nội hàm của khoa học, vừa 
mang những nét tính hoa của nghệ thuật. Do đó nó chính là sản 
phẩm kết hợp hài hoà giữa khoa học và nghệ thuật. 

Từ người dân Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan cho đến những 
người Hoa ở khu vực Đông Nam Á, đều rất thích bày ở vị trí đón 
tài một chậu cây tươi tốt hoặc 3 ông phúc, lộc, thọ. Họ cho rằng 
vị trí đạt ba vị thần tiên này sẽ là nơi thần tài hạ cố xuống trần 
gian. Có thật là có thần tài hạ cố xuống hay không, tạm thời 
chúng ta không bàn đến, ở đây chứng ta chỉ xem xét về mặt tâm 
lý. tâm linh: ba nhân vật được làm bằng gốm màu nghệ thuật, chỉ 
cần nhìn thấy gương mặt họ đều rất vui vẻ, mãn nguyện, ai cũng 
cười tít mắt cũng xứng đáng làm vật tượng trưng cho sự may mắn, 
tốt lành. 

Nhìn một chút dưới góc độ khoa học, nếu chúng ta bày một 
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chậu cây với lá xanh tốt, um tùm ít nhiều nó cũng có tác dụng 
cung cấp oxi cho con người. Cũng có mội số thí nghiệm. điều tra 
cho thấy, cây cối ở quanh khu vực sản xuất công nghiệp hoá học, 
hay ở khu xưởng sản xuất gang thép đều khô héo, cồi cọc. cần côi. 
Đó là do ảnh hưởng của các chất thải gây nên, dân đến tổn hại cho 
mnÔi trường. 

Xem ra những dấu hiệu như cây cối tươi tốt um tùm hay cần 
khô còi cọc đều có thể phản ánh cho thấy khí hậu, đất trời hay 
thiên nhiên ở đó có gì khác thường không. Tức là “thiên nhân t- 
ương ứng”, ở đây thiên nhiên có thể bao gồm cả và cây cối. thực 
vật nói chung và bao gồm cả động vật. Tà thử hỏi tại sao trước khi 
có những triệu chứng như: núi lửa tuôn trào, động đất... các loài 
động vật như chim muông, cá chạch đều có những biểu hiện nháo 
nhác để di chuyển đi tìm chỗ ở khác. 

Từ đó cho thấy ở vị trí tài vị, ta đặt một cây lá to sẽ có tác dụng 
như một chiếc “nhiệt kế xanh” và chính những biểu hiện của cây 
như khô úa hay tươi tốt sẽ phản ánh cho chúng ta biết được sự 
thay đổi về vị trí tài vị hay những thay đổi của không khí trong 
phòng. Vì thế Phong thuỷ thường xuyên nhấn mạnh việc bảo vệ, 
chăm sóc cây trồng ở vị trí tài vượng sao cho cây thật tươi tốt. Bởi 
nó chính là tượng trưng cho nguồn của cải, vật chất, do đó không 
thể không được chăm sóc một cách tử tế, cẩn thận. 

Nhưng việc lựa chọn cũng như sắp xếp vị trí tài vượng chỉ có 
tác dụng đóng góp một phần đối với các nhà kinh doanh, đừng 
quên việc quyết định tài vận lại phụ thuộc vào những điều răn cho 
việc phát tài. 

Ngoài ra, để thỉnh câu cho tài vận được may mắn, thuận lợi. 
còn cần phải thực hiện tốt 5 điều hợp và tuyệt đối tránh 6 điều ky 
đới đây. 

Năm điều hợp với vị trí tài vượng: 
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(1) Vị trí tài vượng hợp với sự sáng sủa: vị trí tài vượng phải 
thật sáng sủa chứ không được tối tăm. Sáng sủa thì sinh khí sẽ tốt 
đẹp, chúng ta cần phải để cho ánh sáng mặt trời chiếu vào vị trí 
hứng tài, nếu không cũng cần tháp sáng vị trí này bằng đèn điện. 
bằng nến, làm như vậy sẽ có lợi cho vị trí sinh vượng, đón tài. 

(2) Vị trí tài vượng hợp với “sinh”: “sinh” ở đây tức là sự sống, 
sự sinh tồn, sinh sôi nảy nở. Do đó ở vị trí tài vượng fa cũng có 
thể đặt một chậu cây xanh, đặc biệt là các cây lá dày và cây lá to 
như: cây khuynh diệp hay còn gọi là cây vạn niên thanh, cây vạn 
tuế... sẽ rất thích hợp. Nhưng cần phải lưu ý một điều những cây 
này cần phải được trồng bằng đất bùn để đảm bảo độ ẩm nuôi cây 
tuyệt đối không dùng nước tới vì như vậy sẽ làm phản tác dụng 
và gây nên không thịnh. 

Chú ý ở vị trí đón tài vượng cũng không được trồng những loại 
cây khô cần, có gai nhọn như họ xương rồng, nếu không sẽ phản 
tác dụng và thay đổi tình hình từ tốt thành xấu. 

(3) Vị trí tài vượng hợp với “toa”: xét trên phương diện phong 
thuỷ, vị trí tài vượng chính là nơi tập trung nhiều tài khí nhất trong 
ngôi nhà. Do đó chúng ta nên hết sức tận dụng điều này. Ví dụ 
như đạt ghế sô pha vào chính vị trí tài vượng, khi cả nhà cùng ngôi 
ở đó nghỉ ngơi, nói chuyện. sẽ có thể tiếp xúc với tài khí ở nơi đó 
và như vậy sẽ rất có lợi cho sức khoẻ cũng như tỉnh thần của mọi 
nBƯỜi. 

(4) Vị trí tài vượng hợp với “ngoa”: thông thường việc ngủ 
nghỉ, chiếm 1/3 thời gian của mỗi người, do đó vị trí đặt giường 
ở đâu để tận đụng được điều tốt và tránh điều hung sẽ có ảnh 
hưởng rất to lớn. Nếu như giường ngủ được đặt ở vị trí đón tài 
vượng. mỗi ngày nằm nghỉ ở đó, dần theo ngày tháng, sẽ có lợi 
rất to lớn cho tài vận. 

Có một số người hiểu nhầm ràng, giường ngủ là một trong 
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những đồ vật nặng trong gia đình, nếu đặt giường ngủ vào vị trí 
đón tài vượng sẽ rất có khả năng chặn ép, đè lên tài vận. Do đó 
họ không dám đặt giường ngủ ở vị trí này, thực ra là như vậy sẽ 
rất lãng phí và không lợi dụng được hết tài vận. 

(5) VỊ trí tài vượng rất hợp “cát”: tài vị là nơi tập trung dồi đào 
vượng khí, nếu như ở đó có đặt các vật tượng trưng cho điều may 
mắn, tốt lành như 3 ông phúc, lộc, thọ hoặc hai vị thần tài văn, võ 
sẽ làm tăng thêm sự may mắn, cũng có thể nói có tác dụng tốt hơn 
như “thêu hoa trên gấm”. 

Sáu điều ky với tài ví: 

(1) VỊ trí tài vượng ky “áp”: theo thuyết phong thuý, tài vị mà 
bị đè nén hoặc chặn lại sẽ là điều tối ky. Nếu như ở vị trí đón tài 
Vượng trong nhà mà có đặt những vật nặng như: tủ tường, tủ sách 
v.v. sẽ rất không có lợi cho tài vận của gian phòng. 

(2) Vị trí tài vượng ky “thuỷ”: có một số người thích đặt bể cá 
cảnh ở vị trí đón tài vượng, thực ra làm như vậy là hoàn toàn 
không tốt vì đặt bể cá cảnh ở đó sẽ làm cho mạch thần tài đi vào 
bể cá và làm cho tài tan biến thành nước. Có một số người cho 
rằng những hoạt động cũng như sự sống của cá cảnh sẽ làm tăng 
thêm tài khí cho ngôi nhà. Nhưng Phong thủy không hoàn toàn 
đồng ý với ý kiến này. 

Vị trí tài vượng ky thuỷ do đó cũng cần chú ý không nên trồng, 
hay bày những cây phải nuôi bằng nước. 

(3) VỊ trí tài vượng ky “xung”: thuyết phong thuỷ rất ky những 
góc nhọn, nếu như xung quanh vị trí tài vượng có góc nhọn hay 
có những đồ vật sắc nhọn, sẽ ảnh hưởng đến tài khí của ngôi nhà. 

Bình thường, những góc nhọn càng gần vị trí tài vượng thì khả 
năng ảnh hưởng của chúng càng lớn. Do đó cần phải hết sức chú 
ý, không được để những đồ vật nhọn ở xung quanh vị trí đón tài 
vượng, điều này sẽ có thể gây ảnh hưởng đến tài vận của chủ nhà. 


210 TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


Trên thực tế thì không những theo thuyết phong thuỷ mà ngoài 
ra còn đảm bảo cho sự an toàn trong ngôi nhà, bạn không nên bày 
những vật dụng nhọn, mà chỉ nên bày những đồ vật đã được tiện 
tròn các góc cạnh. đặc biệt là đối với những gia đình có trẻ nhỏ. 

(4) Vị trí tài vượng ky “ô”: nếu như quanh vị trí đón tài vượng 
mà bị dơ bẩn, sẽ có ảnh hưởng to lớn đến việc đón tài khí, ngoài 
ra cũng có thể làm tiêu hao của cải trong nhà. Nếu như xung 
quanh vị trí đó bày quá nhiều đồ vật cũng sẽ không tốt, điều này 
làm mất hẳn tác dụng của những điều hợp với phong thuỷ mà 
chúng tôi đã giới thiệu ở trên. Do đó, tốt nhất chúng ta nên giữ 
gìn vị trí đón tài vượng thật sạch sẽ, không nên bày quá nhiều đồ 
vật và cũng không nên sắp đặt đồ đạc ở vị trí đó một cách lung 
tung, bừa bãi. 

(5) Vị trí đón tài vượng ky “âm”: như đã giới thiệu Ở trên, VỊ 
trí đón tài vượng hợp với sự sáng sủa, không hợp với sự tối tăm, 
nếu ở vị trí đó mà có đầy đủ ánh sáng, tài khí sẽ phát rất mạnh, 
ngược lại. vị trí đón tài vượng mà tối tăm, thiếu ánh sáng sẽ làm 
cho tài khí lụi dần đi. Do đó, nếu vị trí đón tài vượng không có 
được ánh sáng tự nhiên chiếu vào, thì nên thắp đèn nháy hoặc đèn 
điện để tăng thêm độ sáng cho vị trí đó. Làm như vậy sẽ có tác 
dụng rất tốt, tăng thêm tài khí cho ngôi nhà của bạn. Nếu thắp 
sáng bằng đèn nháy, nên dùng 1,3,4 hoặc 9 dây đèn là tốt nhất. 
Nếu dùng đèn điện thì cũng nên áp dụng những con số kể trên. 

2. Cách sắp xếp, bày đặt thần tài 

Trong quan niệm dân gian truyền thống, thần tài chính là vị 
thần giàu có cai quản của cải. Do đó nếu nhận được sự bảo hộ của 
vị thần này thì sẽ có được nhiều của cải, cuộc sống no đủ, càng 
chấc chắn sẽ có được nguồn của cải dồi dào. 

Do đó, để thoả theo những gì mong muốn và cầu nguyện, có 
rất nhiều người đều đạt thần tài trong nhà, với hy vọng có nhiều 


Vận may. 

Nhưng có rất nhiều người cùng có chung một câu hói, theo dân 
gian truyền thống xưa thì có rất nhiều thể loại các vị thần tài khác 
nhau. vậy suy cho cùng nên đặt vị thần tài nào thì phù hợp nhất? 

(1) Văn tài thần: có hai loại, phân thành 3 ông Phúc, Lộc, Thọ 
và Bạch tỉnh quân. 

- Bạch tỉnh quân: bề ngoài của ông thần này toát lên vẻ khá 
giá, giàu có, no đủ. Là một vị trưởng bối râu tóc bạc phơ, khoác 
trên người một tấm áo gấm, thắt lưng đính ngọc, tay trái cầm một 
nén vàng, tay phải cầm một cuốn sách bên trên có viết: *'chiếu tài 
tiến bảo”. Nhìn vẻ bề ngoài, vị thần này rất giống một phú ông 
giàu có. 

Tương truyền rằng ông chính là sao Thái Đạch trên trời, thuộc 
về Kim thần. Chức vụ trên trời của vị thần này là “đô thiên chí 
phúc tài quân”, chuyên quản lý kim ngân, tài của trong thiên hạ. 
Do đó có rất nhiều người thờ vị thần này. Thậm chí có mỘt SỐ ng- 
ười còn ngày đêm thắp hương thờ cúng Bạch tỉnh quân. 

- 3 ông Phúc Lộc Thọ: “ông Phúc” trên tay bế một đứa trẻ, 
tượng trưng cho con cháu đầy nhà, vạn sự đều tràn đầy phúc khí. 
“Ông Lộc” khoác trên người một tấm áo gấm hoa rất quý, trong 
tay cầm ngọc như ý, tượng trưng cho Sự thăng quan tiến chức, 
táng thêm của cải, tài lộc. “Ông Thọ” trên tay cầm một quả đào 
thọ, râu tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào, khuôn mặt lộ rõ dáng vẻ 
hạnh phúc, vui tươi, tượng trưng cho sự bình yên, mạnh khoẻ và 
trường thọ. 

Trong 3 ông Phúc Lộc Thọ vốn chỉ có ông Lộc mới là tượng 
trưng cho thần tài, nhưng do ba vị này thường “có mặt” cùng 
nhau, tạo thành bộ tam, do đó nhân dân thường thờ cả ba ông 
Phúc Lộc Thọ. 

Nếu ở vị trí đón tài lộc ta xếp đặt ba ông Phúc Lộc Thọ, sẽ có 
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tác dụng mang phúc lộc đến cho ngôi nhà. Không chỉ xét trên 
phương diện phong thuý học, thì chỉ cần nhìn thấy khuôn mật vui 
vẻ, mãn nguyện của ba vị thần này cũng dủ làm cho tính thần ta 
thêm thoải mái. thư giãn. 

Xét về phương diện chức vụ, những người chủ gia đình, những 
người thờ cúng các vị thần tài không chỉ là những người lao động 
phổ thông, làm thuê bình thường mà còn có cả những người kinh 
doanh. những ông chủ phát đạt, không chỉ là những anh lính mà 
còn cả những vị tướng tài đều nên đặt và thờ cúng các vị thần kể 
trên. 

(2) Võ tài thần: thần võ tài cũng gồm hai vị: Thần Triệu Công 
Minh mặt mũi rất đen. thần Quan Công mặt mũi, da dẻ đó ruộm. 

- Thần Triệu Công Minh: hay tên gọi là Triệu Huyền, vị thần 
này vốn là một vị tướng giỏi, uy nghiêm, oai phong lãm liệt. Dân 
gian vốn tương truyền rằng, vị thần này không những có khả năng 
“phục yêu hàng quỷ” mà còn có thể “chiêu tài lợi thị”. do đó 
những người kinh doanh ở phương Bắc rất thích bày vị thần này 
ở trong cửa hàng của mình. 

- Thần Quan Công: hay còn gọi là thần Quan Vũ, tự Vân 
Trường, là một vị tướng giỏi nổi tiếng thời Tam Quốc. Dáng vẻ 
oai phong lẫm liệt, vị thần này không chỉ là người rất dũng cảm 
mà còn có khả năng “chiêu tài tiến bảo”, bảo vệ, che chở, che 
chắn cho căn nhà. 

Có một điểm phải hết sức lưu ý ở đây là: cách sắp xếp và vị trí, 
phương hướng sắp xếp các vị văn tài thân và võ tài thần là khác 
nhau, do đó cần phải phân biệt rõ ràng điều này. Bất kể là thân Tài 
Thái Bạch Tinh Quân hay là ba ông Phúc Lộc Thọ với khuôn mặt 
tràn đầy vẻ mãn nguyện, thoái mái đều nên đặt hướng vào phòng 
của gia chủ, chứ không nên hướng ra ngoài phòng gia chủ, kẻo sẽ 
làm tài khí thoát ra khỏi ngôi nhà. 
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Cồn vị võ tài thần oai phong lâm liệt thì nên đặt hướng ra ngoài 
phòng gia chủ, hoặc là đối mặt với cửa chính, làm như vậy một 
mặt có tác dụng đón tài lộc vào ngôi nhà đồng thời còn có tác 
dụng “trấn thôn môn hộ” túc là bảo vệ, che chắn cho ngôi nhà, 
ngăn không cho ma tà rồi những điểm xấu từ bên ngoài thâm 
nhập vào ngôi nhà. 

3. Vị trí, hướng của thần phật trong ngôi nhà 

Căn cứ theo tập tực truyền thống thì khi bày bàn thờ cần lưu ý 
mấy điều hợp và ky dưới đây: 

(1) Bàn thờ phải hướng ra cửa chính: bàn thờ cần phải hướng 
chính diện vào cửa chính, nếu như các bạn không tin. xin thử 
quan sát khắp nơi trong thiên hạ, tất cả các tượng thần, tượng phật 
đều được bày hướng mặt ra ngoài. và bàn thờ trong nhà của chúng 
ta cũng được căn cứ theo quy tắc đó. 

Trong nhà, ngoài bàn thờ ra, tất cả những tượng thần, tượng 
phật khác cũng cần đặt hướng mặt ra cửa chính, đặc biệt là hai 
tượng Quan Đế và Thổ Công, ngoài ra những đồ thờ cúng khác 
cũng không cản thiết phải căn cứ theo quy tắc này. 

Thân Quan Đế là võ tài thần, mày rồng mắt phượng, trong. LâY, 
cầm đao Thanh long hoắc nguyệt, không những uy nghiêm, tài võ 
phi thường, oai"phong lắm liệt mà còn có khả năng làm cho lũ 
gian yêu, ma quái chùn bước khiếp sợ rút lui. Từ xưa đến này, vị 
thần này vốn được người dân thờ để trấn trạch. do đó thần có tác 
dụng canh giữ, bảo vệ, che chắn cho ngôi nhà. 

Thần Thổ Công vốn có tên gọi đầy đủ là: “Ngĩ phương ngũ thổ 
long thần, tiền hậu địa chủ tài thần”. Trong xã hội truyền thống 
của Trung Quốc xa kia. thần Thổ Công vốn được đặt và cúng bái 
ngay trong ngôi nhà, được cúng cùng “môn khẩu thổ địa” được 
đặt ở ngoài cửa của ngôi nhà. Hai vị thần này đợc sắp xếp một bên 
trong, một bền ngoài cùng có tác dụng canh giữ, bảo vệ cho toàn 
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bộ ngôi nhà. Nhưng ngày nay, đại đa số người đân không còn thờ 
“môn khẩu thổ địa” nữa nên thần Thổ Công kiêm hết chức vụ bảo 
vệ từ bên ngoài cho đến bên trong của ngôi nhà. Do vậy nhất thiết 
phải đặt tượng thần thổ công hướng ra ngoài cửa chính của ngôi 
nhà. 

Từ những điền đã nêu ở trên cho thây hai vị thần Quan Đế và 
Thổ Công đều cần phải được đặt hướng ra ngoài cửa chính. 

(2) Cách sắp xếp Quan Âm: có rất nhiều người đặt Quan Âm 
và Quan Đế gần với nhau để cùng thờ cúng, thực ra như vậy là 
không nên. Bởi vì Quan Âm là vị thần của Phật giáo còn Quan Đế 
lại là một nhân vật anh hùng mà dân giân ngưỡng mộ thờ cúng và 
suy tôn lên như một vị thần: ngoài ra Quan Âm từ bi hỉ xả, tránh 
sự sát sinh còn Quan Đế vì thương dân, đứng lên dẹp giặc, cũng 
đã giết được bao quân thù. Do đó nếu xếp hai vị thần này cùng 
nhau thì hoàn toàn không hợp. 

Trên đây có nói Quan Đế nên đạt hướng ra cửa chính, nhưng 
Quan Âm thì không cần thiết phải theo nguyên tắc đó. 

Quan Âm rất hợp với “toa tây hướng đông” tức là đất ở hướng 
tây và hướng mật về hướng đông. Ngoài ra, Quan Âm hợp với nơi 
sạch sẽ. thanh tịnh nên cần lưu ý không được hướng vào ba vị trí 
Sau: ù 

- Không hướng vào nhà vệ sinh. 

- Không hướng vào cửa phòng. 

- Không hướng vào bàn ăn. 

Nếu như vị trí sắp xếp Quan Âm tránh được ba điều nêu trên 
thì những điều khác không thành vấn đề. 

Xin chú ý, Quan Âm vốn diệt dục và ăn chay nên cúng Quan 
Ấm chỉ được cúng bằng hoa tươi và các loại quả, do đó nếu đặt 
cùng những thần khác e không hợp, tốt nhất chỉ nên đặt Quan Âm 
đứng một mình. 
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Chương 12 


VẬT DỤNG TRỪ GIẢI HUNG THẦN 
VÀ CÁCH SỬ DỤNG 


Việc thăm dò phong thuỷ cfng giống như việc khám bệnh. đã 
phát hiện ra có bệnh thì phải kê đơn thuốc, tức là nên sử dụng các 
loại thuốc thích hợp để điêu trị. Xét về phương điện phong thuỷ 
học, loại thuốc được nói đến ở đây chính là các loại công cụ trừ 
giải hung thần của phong thuỷ. 

Dưới đây sẽ là phần trình bày chỉ tiết về cách sử dụng các loại 
pháp khí (dụng cụ hay dùng khi tổ chức các nghỉ thức tôn giáo) 
thường dùng của những bậc thầy phong thuỷ : 

Cái được gọi là tà khí có hai loại: có hình và không có hình. 
Loại có hình là loại mà mắt trần có thể nhìn thấy được thậm chí 
có thể sờ mó được như: góc nhà, vách núi, chỗ lõm của đường. 
Loại không hình phải kế đến các sát tình trong trị khí. Đơn giản 
nhất chính là cửu cung phí tinh của phi tỉnh phái. 

Những chòm sao dưới đây đều là hung tỉnh : 

- Nhị hắc là sao bệnh phù. thuộc thổ, chủ bệnh tật, địch bệnh. 

- Tam Bích là sao suy ưu. thuộc mộc, chỉ tranh chấp phát sinh 
từ miệng lưỡi. 

- Ngủ Hoàng là sao Liêm Trinh. thuộc thổ, chủ gặp phải tai hoạ. 

- Thất Xích là sao phá quân. thuộc kim, chủ bị trộm, thị phi 
chốn quan trường, làm phầu thuật. 

Sự phân bố của những chòm sao này mỗi năm không giống 
nhau, những chòm sao có sao khác bay tròn xung quanh mình thì 
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cứ 20 năm thay đổi vị trí một lần, vì vậy phải sự dụng, các biện 
pháp chuyên dùng để đối phó thì mới có thể đạt được mục đích 
tránh tai hoạ đón điểm tốt lành. 


1. Các phương pháp giải trừ hung thần 
tương đối phô biến 


1. Nước bình an 

Lấy một bình tròn bằng thuỷ tính có miệng rộng, đổ muối thô 
vào hơn một phần hai bình, sau đó đồ đầy bảng nước tỉnh khiết. 
Sau khi tắm xonp, dùng tay nhẹ nhàng đặt bốn cái đuôi rồng đã 
được lễ Phật của đời nhà Thanh vào một bên của bình, vân rồng 
đi lên. Sau đó lại đặt chín đồng tiền Càn [.ong được mạ vàng và 
đã được lễ phật vào một bên khác của bình. Đây là ngũ hành lấy 
số 4 và 9 phối hợp thành “kim”, dùng để hoá giải các tai hại của 
Nhị Hắc và Ngũ Hoàng. Ngoài ra cũng có thể phối hợp thành ivà 
6 mang mệnh thuỷ để hoá giải sự quấy nhiều của chòm sao Thất 
Xích phá quân. 

2. Dùng tiên đồng để trừ giải hung thần 

Tiền đồng thuộc kim có thể trút đi khí thổ của Nhị Hắc và Ngũ 
Hoàng, nhất định phải dùng tiền Càn Long nhưng không cân 
dùng tiền cổ thật mà"có thể dùng tiền được mô phỏng theo tiền 
Cần Long cổ, bởi vì chất đồng trong đồng tiền cổ đã bị ăn mòn. 
Còn đồng tiền mô phỏng tiền cổ thì được đúc bằng chất đồng mớt, 
chất kim tương đối cao. 

Tiền Cần Long tương đối thích hợp làm công cụ phong thuỷ, bởi 
vì về mặt “chất, số. hình” đều phù hợp với yêu cầu của phong thuỷ. 

Tổ thành ngũ xích có nghĩa là lấy tiền đồng của năm vị hoàng. 
có thể dùng đây vàng để xâu các đồng tiền cổ với nhau, nhất thiết 
phải tránh dùng dây màu đỏ vì màu đỏ thuộc mệnh hoá, hoả có 
thể khác kim. 


Dùng tiền đồng cổ của nam vị hoàng để có thể hoá giải sao 
bệnh phù 2 và 5 (mệnh thổ). 

3. Tiền đồng to (bình an) 

Tính chất là để trừ giai hung thần và ngăn chặn tai hoạ. Có 3 
cách dùng: 

- Đặt ở trên mặt đất nơi cửa ra vào, dùng để đối phó với việc 
mở cửa ra nhìn thấy cầu thang hoặc thang máy. 

- Đặt ở mép bên phát của cửa chính, dùng dây màu vàng xâu 
các đồng tiền treo lên, có thể phòng việc đàn bà, con gái trong nhà 
miệng lưỡi chua ngoa.Những gia đình nào có đàn bà. con gái cãi 
nhau ẩm ï thì có thể sự dụng phương pháp này. 

- Đạt 2 đồng tiên được đúc bằng đồng xuống dưới gối, giúp 
cho quan hệ vợ chồng tốt đẹp. 

4. Km Nguyên Báo 

Chủ yếu là để sinh tài sinh lộc, thường đùng một đội. Có 2 
cách dùng : 

- Đặt một đôi lên trên cửa số hoặc bệ cửa số to nhất của toàn 
phòng, hai góc trái phải mỗi bên đạt một cái, mục đích là để hút 
tài lộc từ phía ngài cửa sổ vào trong phòng, cửa số càng to tài khí 
càng thịnh. 

- Đật tại góc chéo của cửa ra vào chính, những nơi tụ khí tụ gió 
còn lại đều là những vị trí tài lộc. Đặt vào những nơi đó một đôi 
Kim Nguyên Bảo để làm tăng thêm khi tài khí lộc. 

3. Tiên Mai Hoa 

Tác dụng của nó là thăng quan và hoá giải những hành vị hãm 
hại của kẻ tiểu nhân. Có 2 cách dùng : 

- Đặt ở phía sau ghế ngồi trong phòng viết chữ hoặc đặt ở trên 
bức tường nơi lưng dựa vào. để phòng tránh và ngăn chặn sau lưng 
có kẻ tiểu nhân hãm hại. 

- Đạt vào trong ngăn kéo nơi mà mình thường xuyên đóng mở, 
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Đặc biệt là trong các tủ nơi có những giấy tờ quan trọng thường, 
lấy dùng hoặc những giấy tờ đang dùng để tiến hành những kế 
hoạch lớn có lợi cho sự nghiệp phát triển. Rất thích hợp để sự 
dụng đối với những người vừa được thăng cấp nhân viên hành 
chính cao cấp. Đây là cách bài trí phong thuỷ tốt nhất cho việc 
thăng quan tiến chức. 

6. Gà Đồng Kim 

Dùng để đối phó với số đào hoa như : phụ nữ xấu hoặc là 
những kẻ quấy rối tình dục làm cho bạn căm ghét. Loại dụng cụ 
pháp khí này thích hợp để đặt ở chỗ đối xung của cửa chính, có 
thể ngăn chặn tuyệt đối những ảnh hưởng của đào hoa từ bên 
ngoài vào nhà. Nếu nghi ngờ người bạn đời của bạn có người tình 
bên ngoài, có thể đặt loại pháp khí này vào trong tủ quần áo của 
người bạn đời, phải dùng một đôi và đặt ở góc tối của tủ quần áo, 
trái phải mỗi góc đặt một con. 

7. Sư tử đá 

Là một loài thú mang điềm lành, có thể giải trừ nhiều loại tà 
khí có hình, giúp tăng thêm quan uy hoặc dương khí của chủ hộ. 
Thời xa xưa không ít những hộ gia đình lớn đã chọn đặt một đôi 
sử tử đá ở trước cửa ra vào. Nếu nhìn thấy những xung khác bất 
lợi qua cửa số thì cớ thể đặt một đôi sử tử đá thì có thể trừ giải 
hung thần và nảy sinh quyền lực. Tất cả những người mà sinh 
sống bằng nghề dùng đến miệng như luật sư thì có thể bày một 
đôi sử tử đá trong phòng. Như vậy có thể hưng trấn uy danh, tiếng 
tâm lừng lẫy, giúp tăng thêm nhiều tài phúc. 

&. Cột pha lê 

Tính chất của cột pha lê này là ngưng đọng năng lượng không 
gian, nếu tập trung chúng tại một điểm thì có thể giúp tăng cường 
khả năng tư duy, cũng có thể dùng như một loại tháp Văn Xương. 
Những cách dùng rất phổ biến như sau: đặt tại nơi thường xuyên 
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có thể nhìn thấy trong thư phòng, có thể gia tăng duyên học hành 
cho chủ nhân hoặc đặt vật này tại bốn góc của văn phòng thì đầu 
óc sẽ linh hoạt khi làm việc. Nếu đặt cột pha lê ở đầu giường thì 
có thể làm tăng thêm hướng thú đọc sách trước khi ngủ. Còn nếu 
đạt cột pha lê trong phòng của con gái sẽ tăng cường trí nhớ khi 
đọc sách của con bạn. 

9. Long quy 

Là một loại thú mang điềm lành, cát tường, có thể dùng để trừ 
giải các tai hại, Cách sử dụng Long quy tương đối phức tạp. phái 
đặt ở vị trí tam sát hoặc nơi có thuỷ khí nặng thích hợp thì mới bắt 
đầu có hiệu lực. Phong thuỷ học có nói: *yếu quái phát. đẩu tam 
sát”. Nguyên cơ chính là ở đó. Vị trí phong thuỷ mang nặng thuỷ 
khí sẽ chuyên về lời lẽ thị phi. Khi có Long quy tại vị trí đó sẽ hoá 
giải được những lời lẽ thị phi mà còn làm tăng thêm nhân duyên. 
Có một số Long quy có phần lưng có thể linh hoạt di chuyển thì 
chúng ta có thể lật sang phần lưng ấy và đặt vào giữa những lá trà 
hoặc hạt gạo, thì càng làm tăng thêm hiệu lực. 

1. Chuông gió Kì Lán 

Tây là một loạt pháp khí thường dùng cho những nơi hẹp và 
nhỏ bé, những cửa hàng cổ điển và những hộ gia đình không cách 
gì bày được những loại pháp khí khác thì có thể sử dụng chuông 
gió Kì Lân. Cách sử dụng : 

- Nếu là những nơi có cửa đối diện vớt đường thì có thể treo 
loại pháp khí này ở góc bên trái phía trên của cửa, như vậy có thể 
tránh được các loại tà khí từ ngoài đường xâm nhập vào nhà. 

- Phòng của chính mình trong cao ốc có cửa sổ đối diện với cửa 
số của hộ gia đình đối diện mà số người trong nhà của đối phương 
lại nhiều hơn số người trong nhà của mình thì phải treo loại pháp 
khí này lên cửa số nhà mình làm cho tiền bạc của gia đình mình 
không chịu ảnh hưởng của đối phương. Nguyên nhân căn bản ở 
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đây là người nhiều thì tài khí nặng người ít thì tài khí nhẹ. 

HỊ. Sư tứ đồng 

Tính chất của loại pháp khí này là: trừ giải hung thần và ngăn 
chặn tai hoạ. thông thường hay được đặt ở những nơi đối diện với 
cửa chính. Những nơi mà đường ngoát ngéo hoặc những nơi mở 
cửa ra là nhìn thấy cột đèn thì thích hợp để sử dụng loại này. Đồng 
là một loại kim loại có thể khắc chế mộc thích hợp để sử dụng đối 
với những nơi mà đối diện với cửa sổ có thể nhìn thấy cây to. Tại 
những vị trí tuyệt mệnh và họa hại trong phòng, có thể đặt con sử 
tử đồng này, làm giam nhẹ những thế lực xấu. Nếu trong nhà có 
người thuộc mệnh thuỷ thì sẽ càng tốt khi đặt con sử tử đồng này 
bởi vì kim sinh thuỷ, có thể phát tài phát lộc. 

12. Dé đồng 

Tính chất của loại pháp khí này là trừ bệnh, giảm tai hoạ và 
tăng thêm tài lộc bởi vì chữ “Dương” lấy âm từ chữ “Doanh” có 
lợi cho vận đánh bạc. Ngoài ra, nếu trong nhà có người mắc bệnh 
lâu ngày hoặc mắc bệnh cũ lâu năm không khỏi thì có thể đặt vật 
này ở đầu giường, phải trái mỗi bên một con. sẽ có những giúp đỡ 
nhất định đối với sức khoẻ. Loại pháp khí này còn có thể hoá giải 
những điều không như ý trong công việc hoặc làm giảm đi và tiêu 
trừ lời lẽ của ké tiểu nhân. Bởi vì dê là loại động vật hoà bình cho 
niên nếu đặt chúng trên bàn làm việc thì hiệu quả rất mạnh. 

13. Voi đồng 

VoI nối tiếng trong việc hút nước giỏi. Nước là tài nên những gia 
đình ngụ tại những nơi có cửa số nhìn ra biển hoặc bể nước đều 
được gọt là “minh đường tụ thuỷ”, nếu đặt một con vot đồng trong 
nhà thì tài lớn tài bé, lộc lớn lộc bé đều được hút vào nhà. Bản tính 
của loại voi là hiền lành ngoan ngoãn, nếu đặt trong nhà sẽ rất cát 
tường như ý. Nếu đặt voi đồng tại nơi có tài khí mạnh nhất trong 
phòng thì toàn bộ những người trong gia đình đều được hưởng lợi. 
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14. Đồng hồ la bàn bát quái 

Dùng bát quái làm mặt đồng hồ bao gồm âm dương ngũ hành. 
bát quái, mang điềm rất lành. So với bất cứ một loại pháp khí về 
thú mang điềm lành nào trên thị trường. thì loại pháp khí này càng 
có tác dụng trừ giải ôn thần, Những người mà không có hiểu biết 
về phong thuỷ thì chỉ cần đem loại đồng hồ này đặt vào vị trí có 
lợi trong phòng hoặc đặt tại nơi đối diện với cửa chính là được. 
Cách bày đặt như vậy thực sự có thể hoà giải hung thân, làm nảy 
sinh quyền lực. chiêu tài nạp phúc là một cách bài trí tốt. Loại 
đồng hồ này cồn có thể tăng thêm duyên trong vấn đề hôn nhân, 
đào hoa, có hàng trãm cái lợi mà không có cái hại nào. 

I5, Kính thường bát quái 

Tính chất là dùng để che những hình thái kiến trúc không tốt 
ở ngoài nhà như: góc tường hay các toà nhà hình nhọn. Cách sử 
dụng là đặt ở ngoài nhà, ky đặt trong phòng soi gương. Bởi vì vật 
này chỉ có thể đặt ở ngoài, bất cứ một loại hung thần nào cũng có 
thể hoá giải, nhưng không thích hợp để đạt quá nhiều, mỗi một 
phương hướng chỉ treo một cái, toàn bộ nhà không được treo quá 
ba cái nếu không nhất định sẽ bị thương, không tốt mà còn mang 
lại điểm xấu. - 

1ó. Kính lôi bát quái 

Tính chất của loại pháp khí này có chút khác biệt so với loại 
kính thông thường. Nếu ngoài cửa số, phát hiện ra đối điện nhà 
mình có dụng cụ hoá giải hung thần thì có thể đạt loại dụng cụ 
pháp khí này. Tác dụng của nó là dùng để phản xạ lại pháp khí của 
đối phương, đưa lại vào nhà người, sẽ không chịu ảnh hưởng của 
đối phương. Loại kính này cũng để bày ngoài nhà chứ không bày 
trong nhà, không được soi người hay đặt ở trước cửa, nếu không 
sẽ không tốt mà còn mang lại tai hoạ, 

17. Cốc hoa sen 
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L.oại dụng cụ pháp khí này phải đặt cùng với táo đỏ thêm nước 
tinh khiết thì mới có thể sinh ra tác dụng. Cách sử dụng là: đặt 
loại pháp khí này vào nơi có phong thuỷ xấu nhất trong phòng, 
dùng để thu nạp các khí yếu, xấu. Đợi đến khí nước trong cốc 
biến sắc thì mới lấy đi, sau đó đặt các loại pháp khí có lợi khác 
vào chô cũ. Nguyên nhân của việc làm này là: một số nơi đã tích 
tụ khí yếu, xấu quá lâu ngày, nếu đột nhiên đặt các loại mãnh thú 
mang điểm lành thì tác dụng không lớn, do vậy đầu tiên nhất thiết 
phải hút đi các khí xấu, khí yếu, dùng cốc hoa sen là phương pháp 
tương đối tốt để hút các loại khí. 

18. Tháp Văn Xương 

Vật này là một loại pháp khí thường dùng nhất, tốt cho việc 
học hành, công danh và sự nghiệp. Các em nhỏ có thẻ đặt đồ vật 
này trên đầu giường, người trưởng thành có thể đặt trên bàn. Các 
học giả thì đặt chúng trong tủ sách. Như vậy rất có lợi cho việc 
nhanh nhẹn mãn tiệp, khi đi thi sẽ được xếp những thứ hạng đầu. 

19. Bệ long thần 

"Thông thường mà nói, loại pháp khí này dùng để hoá giải hung 
thần, đặt ở những phương vị không may. Ngoài ra, loại pháp khí 
này còn rất tốt trong việc trị kẻ tiểu nhân, hoá giải các tai nạn, 
thích hợp với những nhân viên hành chính, nhân vật trong giới 
hoạt động chính trị, rất tốt để tăng thêm quyền uy. Có thể đặt loại 
pháp khí này lên góc trái bên trên của bàn làm việc. Cái mà gọi 
là “ tả thành long” chính là đây. Loại đồ vật này dùng cho các 
công nhân viên chức, hiệu quả càng lớn. Bởi vì rồng đứng đầu 
trong các loại thú mang điểm lành, có thể phát huy, gia tăng 
quyền lực. 

20. Đồng tử vận tài 

Qua mặt chữ chúng ta cũng có thể hiểu được vật này là vật vận 
tài. Càng có hiệu quả đối với những nhà mà toàn nam, chưa kết 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 223 


hôn. Loại vật này ky dùng với nhứng người đã kết hôn. Vật này 
đặt trong phòng tắm là tốt nhất bởi vì Thuỷ là tài. Hoặc đặt ở đầu 
giường cũng được, nhưng tránh dùng cho phụ nữ. Loại pháp khí 
này chỉ có thể dùng trong vồng một năm, thời gian dài hơn thì đã 
hết hiệu lực. Điều này nhất thiết phải ghi nhớ. 

21. Tiên tử đào hoa 

Đây là vật tài hï của giới nữ, chỉ thích hợp dùng cho giới nữ; 
thích hợp dùng cho những người con gái chưa kết hôn. Đối với 
những người đã kết hôn rồi thì không có công hiệu. Ky dùng với 
nam. Vật này tốt cho đường công danh và tài vật, tốt nhất nên đặt 
nơi cửa ra vào, chỉ có thể đặt một năm, một năm sau mất công 
hiệu. Nếu muốn tiếp tục dùng thì phải đổi sang một tiên tử đào 
hoa khác thì mới bát đầu có hiệu lực. 

22. Tỉ Hưu (tên một loài thú dữ) 

Loài thú mang điềm lành này: thân không có vảy, chân không 
có lông, thần thái, uy lực mạnh mẽ, đặt vào làm phong thuỷ thêm 
đẹp. Nhưng chỉ thích hợp với tài vặt hoặc ngành maketing (nhân 
viên maketing) chọn sử dụng. Phàm là đối với những người cso 
thu nhập không cố định và dao động thì đều có công hiệu lớn. Khi 
đặt, chỉ cần hướng đầu ra phía cửa hoặc cửa số, tốt cho tài vặt, tài 
chính thiếu, trừ khi thêm vào một đội bệ long thần thì mới có thể 
tiếp nhận. 

23. Quả bầu đồng 

Bầu có thể chữa giải bệnh, đó là điều mà mọi người ai cũng 
biết. Nhưng bầu đồng cũng có thể làm tăng thêm tính cảm giữa 
vợ chồng là điều mà ít người biết. Nếu duyên vợ chồng không 
mặn mà, thì có thể đặt một quả bầu đồng trên đầu giường, làm 
tăng thêm tình cảm ân ái mặn nồng giữa đôi bên. Ngoài ra, là 
những gia đình có người thân trong nhà bị bệnh thì có thể đặt loại 
pháp khí này, rất tốt cho sức khoẻ. Trong nhà có trẻ nhỏ và người 
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trưởng thành thì càng nên dùng. Vật này có thể hóa giải hung 
thần, tránh tai nạn ở một mức độ nhất định, rất nhiều công dụng. 

24. Bầu gỗ 

Nếu trong nhà có người bệnh lâu ngày. thì đừng ngần ngại mà 
hãy treo ba quá bầu gỗ trên đầu giường, nam nữ đều có thể chọn 
dùng. Loại pháp khí này cũng có thể treo trên ba phương dưới 
đây: thiên sinh, đán niên, sinh khí, đẹp nhất là ở phương thiên 
sinh. Có thể làm cho cơ thể cường tráng, tỉnh thần vui vẻ. Vật này 
có thể dùng trong thời gian dài. 

25. Kỳ lân 

Thời xa xưa, kỳ lân và long thần, phượng thần. quy thần được 
gọi là bốn linh thú. Kỳ lân cũng có thể được dùng để hoá giải 
hung thần, tăng tài thêm người, công dụng rất rộng rãi. Đầu 
hướng ra phía ngoài là được, như thế thì thế càng mạnh, tài vận 
của nhà chủ nhất định sẽ rất tốt. Khi chọn dùng không được quá 
lớn, thích hợp nhất là nhỏ và tỉnh xảo. Nam nữ đều có thể dùng 
đều rất thịnh vượng. 

26. Ngựa đồng 

Tính chất của nó là: ngựa chạy phương xa, chủ động. Phàm là 
những người thường xuyên phải đi công cán. thường xuyên phải 
chạy qua lại hai nơi, thì thích hợp chọn dùng một đôi ngựa đồng 
đặt ở bàn viết hoặc vị trí tài lộc trong nhà, lấy ý nghĩa là mã đáo 
thành công. Mà ngựa là tượng trưng cho sức khoẻ, tốt cho viễn 
phương. Vật này ky đặt ở phòng tắm hay bếp bởi vì mã là ngọ. 
ngọ thuộc hoả. hoả hoả xung khác. Nếu đặt vật này hướng ra cửa 
chính hay cửa số thì đại cát. 

27. Ngọc Bát Bạch 

Vật này là tượng trưng cho cát tường. Bát bạch tể phát, mồ mả 
sạch sẽ, không tỳ vết, có thể luôn mang theo bên mình, có thể đặt 
trong nhà. Nếu có thần ác trên thân hoặc nơi ở không sạch sẽ, thì 
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treo tám chuỗi ngọc lát bạch lên cửa chính, tự nó sẽ dần dần tiêu 
trừ. Ngọc Hát Bạch có chứa chính khí. chuyên hoá giải các khí 
xấu, yếu. Đeo một chuỗi ngọc bát bạch trên người thì rất tốt cho 
những ai thường xuyên về khí đêm hôm. Chuỗi ngọc này cũng trở 
thành vật mang điểm lành không thể thay thế được của trẻ sơ sinh. 

28. Tiên đồng Thái xích 

Có thể hóa giải được những cục điện rất khó hơá giải trong 
phong thuỷ. Vật này mang khí rất mạnh. Thích hợp dùng cho 
nam. Vật này tốt tài, tốt quyền lực, có thể hoá giải hung thần. Nếu 
trước cửa nhìn thấy hung thần thì treo hai dây ngọc thì có thể 
tránh được tai nạn. Thất xích là Kim, cũng là một pháp khí. Bình 
thường cũng có thể bày biện để chiêu tài hút lộc. 

29. Ngọc bạch ngũ để 

Tiên Ngũ đế bào gồm những đồng tiền đồng được sử dụng 
trong thời gian trị vì của 5 vị hoàng đế đời nhà Thanh: Thuận Trị, 
Ung Chính. Càn Long, Gia Khánh, Đồng Trị. Nếu kết hợp với 
bạch ngọc bên cạnh thì không những có thể làm tăng thêm quyền 
uy của ngũ để mà lại còn làm cho tài vận của toàn ngôi nhà rất 
vượng. Loại pháp khí này tốt trong việc hóa giải tiểu nhần, khó 
khăn, hoá giải thị phi chốn quan trường, rất có hiệu quả. Tuy 
nhiên, khi sử dụng thì nhất định phải niệm phật, trên tiền đồng 
phải thêm ít chu sa. Nếu không thì cũng chỉ là phí công vô ích. 

30. Bùa chú ngủ đế 

Ngoài việc có cùng công dụng với bạch ngọc ngũ đế, ngoài ra 
còn có thể tăng thêm ba loại công năng đặc thù: 

- Bùa chú 6 chữ thì có tác dụng tránh quy, ác. Những gia đình 
có khí yếu không tan thì có thể treo ở trước cửa chính để hoá giải. 

- Khi những người có nghề nghiệp chính đáng gặp phải rắc rối 
nhưng tại không thể kiện ra toà, thì có thể đặt tại nơi làm việc, rất 
có tác dụng. 
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- Trẻ nhỏ hay khiếp sợ. nhiều bệnh có thể đặt vật này ở đầu 
giường. 

31. Bùa 6 chữ của Phát 

Phật được truyền tụng khấp thế giới với vẻ từ bị, thiện. tốt lành, 
mà bùa chú sáu chữ có thể làm giảm đi yêu ma hoành hành. Hai 
loại mà hợp lại thì thành một loại pháp khí vừa mang theo cơ thể 
vừa hộ thân. Sau kht niệm Phật xong, đã được chiếu Phật quang... 
cho nên rất thích hợp để cho các bạn nào đi làm về đêm hoặc 
những người làm việc trong vị trí tam hưng thì có thể chọn sử 
dụng, thường xuyên đem theo người... hoặc giả nếu vận khí đình 
trệ đã lâu thì cũng nên mang theo người phật được niệm bùa chú 
để hộ thân, có thể tránh được hung, mang lại điểm lành. 

32. Quan âm niệm bùa 

Quan âm có một tấm lòng vô cùng từ bị, lại phối hợp với uy 
lực của bùa chú, có thể làm giảm đi các tai nạn rơi xuống cửa nhà. 
Loại pháp khí này thích hợp sử dụng với những người làm việc tại 
các tụ điểm vưi chơi hoặc những người làm trong các cơ cấu phức 
tạp sử dụng. Loại pháp khí này có tác dụng là thúc tài. chuyển 
vận, bình an, đối với giới nữ thì càng thích hợp sử dụng. Quan âm 
trong loại pháp khí này có hình dáng chân thật như đang sống 
thật, lại không hề làm cho ta có cảm giác là vật hộ phong thuỷ. 
Có thể làm vật thường xuyên đem theo người. 

33. Bầu niệm chú 

Bầu đại điện cho dược thạch (thuốc và đá đen châm cứu thời 
xưa), bảo vệ sức khoẻ, bình an. Mà ngọc xanh lại là một trong 
những loại ngọc khí thuộc về vật mang điểm tốt lành mà lại trọng 
nhân duyên. Chỉ nguyên bầu xanh ngọc là đã trị được bách bệnh. 
giờ lại phối hợp thêm với bùa chú sáu chữ thì công dụng của nó 
thì chỉ cần nghĩ cũng có thể biết được. Những gia đình có người 
bệnh lâu ngày hoặc những người ốm yếu, nhiều bệnh thì có thể 
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thích hợp để dùng. Khi bày vật linh khí này thì đầu tiên phải xác 
định xem vị trí thiên sinh ở trong phòng là thích hợp, Đặt loại 
pháp khí này vào nơi đó thì đặc biệt rất tốt cho sức khoẻ của 
những người cao tuổi. 

34. Bạch ngọc niệm chú 

Bùa chú 6 chữ là một câu niệm chú trong cửa Phật rất tốt, khắc 
câu này trên bạch ngọc thì thanh uy sẽ càng mạnh. nếu quy quái 
bám vào người. có tiếng gào thét thất thường. chồng bao thêm vợ 
bé bên ngoài, hoặc có người thứ ba xen vào thì nên phối hợp với 
loại pháp khí này. Thường xuyên phối hợp mang theo người loại 
pháp khí này thì tốt cho tài vận và làm tăng mạnh chính khí. Nếu 
trong phòng có yêu quái thì có thể treo loại pháp khí này lên sau 
cửa chính. Có tác dựng xua đuối quý. Tuy nhiên, bạch ngọc niệm 
chú rất khó có được, thuộc vào một trong những loại pháp khí 
hiếm có. 


2. Công hiệu và cách sắp đặt của 3 loại pháp khí 
trừ giải hung thần 


ï. Cách đặt rồng 

Rồng ngoài việc đại diện cho quyền lực ra, thì còn là biểu 
tượng của sự phú quý, cát tường, Cho nên người phương Đông rất 
thích dùng những đồ trang trí có hình rồng để làm tang thêm khí 
tốt lành. uy nhiên, mặc dù trong phong thuỷ, rồng thực sự có 
công hiệu làm tăng điểm lành và giải trừ hung thần. thế nhưng 
cũng không được sấp đặt bừa bãi kẻo làm phản lại tác dụng. 

Dưới đây là 5 trọng điểm đáng chú ý: 

- Long thích hợp để phối hợp cùng với nước:[ong gặp thuỷ tất 
sinh. đặc biệt là về mặt uy vũ, Nếu đặt rồng vào những nơi khô 
ráo, cạn khô, thì cũng sẽ giống như việc: Rồng bơi nước nông bị 
rân bắt nạt. Cho nên nếu trong gia đình đặt những vật trang trí 
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hình rồng, thì phải đặt tại nơi có nước. Đặt rồng vào hai bên trái 
phải của bể cá thì vừa thích hợp lại còn có công hiệu sinh tài phát 
lộc. 

- Long thích hợp đặt hướng ra biển hoặc sông: Có một số 
phòng có biển lớn hoặc dòng chảy sông ở phía trước nhà, mặc dù 
phong thuỷ rất đẹp, nhưng vì khoáng cách quá xa, mặc dù cũng 
hút được tài khí nhưng lại có cảm giác là ngước nhìn biển mà than 
thở. Cách cứu chữa là: có thể dùng một đôi rồng đá đen hoặc xám 
đặt vào cửa số hoặc trên hành lang nơi ban công, đầu rồng hướng 
vào biển hoặc sông, trông như song long xuất hải vậy. Như thế 
thì về mặt phong thuỷ sẽ là có công hiệu sinh tài phát lộc. Nhưng 
nhất thiết phải chú ý một điều: nếu trước nhà là nước bẩn hoặc 
trong rãnh bẩn thì sẽ làm cho rồng bị nhiêm bẩn. 

- Long thích hợp đạt ở phương Bác: Nếu trong nhà và ngoài 
nhà đều không có nước, con đường cứu chữa là: đạt vật trang trí 
hình rồng ấy tại phương Bắc. Nguyên nhân của việc làm này là: 
phương bắc thuộc hướng mà thuỷ khí đang mạnh cho nên rất 
thích hợp với loại rồng thích nước. 

- Long không thích hợp đặt hướng vào phòng ngủ: Mạc dù 
rồng là loài động vật mang điềm lành nhưng cũng là một loài 
mãnh thú. đặc biệt là đối với những con rồng đang nhe nanh múa 
vuốt, thì hoàn toàn không thích hợp. Nên chú ý: với những con 
rồng có mát đỏ, tuyệt đối không thích hợp đặt hướng vào giường 
ngủ hoặc phòng ngủ của trẻ nhỏ, bởi vì không những sẽ làm cho 
trẻ nhỏ sợ hãi, mà về mặt phong thuỷ lại là khác. Đặc biệt bất lợi 
nhất đối với những trẻ nào thuộc tuổi chó. 

- Tranh rồng thích hợp dùng khung vàng: Nếu phải dùng tranh 
rồng để trang trí. thì lí tưởng nhất là nên khảẩm nạm khuôn tranh 
bằng khung kính vàng. Nếu treo tranh ở phương bác thì cũng 
giống như là thêm hoa vào gấm, rất đẹp. Còn về việc số lượng 
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rồng bao nhiêu thì đủ, thì việc này vốn không hạn chế. Thông 
thường đặt một con, hai con, chín con là thích hợp. Nhưng phải 
chú ý: Nếu là chín con rồng thì phải có một con ở giữa là chính. 
Nếu không thì sẽ tạo ra một cục diện rốt loạn giống như việc gia 
đình không yên ổn. Do vậy có thể tránh được thì hãy tránh. 

Tóm lại, rồng thích hợp đặt với nước. Vì vậy, nếu không đặt 
vào chỗ có nước Irong phòng thì đặt hướng ra biển hoặc sông. 
Nếu nói về hướng đặt thì rồng thích hợp đặt ở phương bắc bởi vì 
phương bắc là nơi mà thuỷ khí đang mạnh. Nhưng phảt ghi nhớ 
kỹ, rồng có mắt tròn đỏ không thích hợp đạt hướng vào phòng 
ngủ hoặc giường ngủ của trẻ nhỏ, đặc biệt là bất lợi đối với những 
em nhỏ thuộc tuổi chó. 

2. Cách bày đặt sư tử 

Trong phong tục của người Á đông, mỗi một dịp lễ tết hay có 
các ngày đặc biệt nào, thì đều có trò múa sư tử để giúp vui. Sư tử 
được mệnh danh là chúa của trăm thú, dũng mãnh, uy chấn 4 
phương. Do đó mà người xưa có thói quen đặt sư tử đá ở trước 
cửa, dùng để bảo vệ và trị tà, làm cho yêu quái ở ngoài nhà không 
thể vào nhà phá phách bừa bãi. Do vậy, trong nhà đặt sư tử là rất 
có lợi. Nhưng không được vì thế mà quá lạm dụng thành ra phản 
tác dụng. : 

Sư tử dùng để bày, nếu dùng vật liệu để phân loại thì có sư tử 
đá, sư tử đồng, sư tử gốm, sư tử ngọc, sư tử gỗ... Nếu dùng màu 
sắc để phân loại thì có sư tử đỏ, sư tử đen, sư tử trắng, sưu tử xanh 
và sư tử mặt chính diện, sư tử mặt nghiêng... Cho nên bình 
thường mọi người đều cảm thấy rối mắt, không biết nên chọn lựa 
thế nào. 

Bởi vì mỗi một loại sư tử đều có chỗ dùng khác nhau, rất khó 
có thể nói rõ từng loại một, nhưng có thể chỉ ra đây một vài điểm 
quan trọng, dùng để tham khảo: 
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- Sự tử thích hợp đặt ở phương Tây Bắc: Nguyên nhân của việc 
làm này có hai: một là vì sư tử vốn từ phương tây nhập vào Irung 
Quốc, cho nên phương Tây Bắc vôn là nơi mà nó quen thuộc, có 
thể tình vào địa lợi. bai là vì sư tử thuộc về quẻ Cần. chiếm 
phương tây Bắc, về Ngũ Hành thuộc Kim, do vậy nếu đặt sư tử 
(đặc biệt là sư tử đồng và sư tử vàng) vào hướng Tây Bác thì nó 
càng phát buy được công dụng lớn nhất. Ngoài phương Tây Bắc 
ra. thì có thể đặt rồng ở phương Tây cũng gọi là thích hợp. Nhưng 
phân lớn các ngôi nhà thường là toạ Bắc hướng Nam và các cửa 
đều đật một đôi sư tử đá. Do vậy. nếu sư tử đặt ở cạnh cửa hướng 
Nam của nhà ở thì cũng trợ giúp cho việc trừ tà, có hiệu quả cát 
tường và như ý. 

- Sự tử thích hợp kết hợp đạt thành đôi: Khi đặt sư tử nhất định 
phải đặt thành đôi, một đực một cái thì mới thích hợp. Nhưng phải 
chú ý: nhất định phải xem rõ đực cái. Vị trí trái phải của hai con 
không được đảo ngược, nếu không phân biệt được rõ thì chỉ cần 
nhớ là khi đặt thì đôi sư tử phải nhìn nhau thì nhất định là không 
nhầm. 

Nếu trong đôi sư tử có một con bị vỡ thì nhất định phải đổi 
toàn bộ một đôi sư tử mới, chứ không được lưu lại một con lành 
cũ ở vị trÍ cũ. ì 

- Đầu sư tử phải hướng ra ngoài nhà: Đầu sư tử nhất định phải 
hướng ra ngoài nhà, nhất thiệt không được hướng vào trong nhà. 
Nguyên nhân là do khi đầu sư tử hướng ra ngoài thì mới có thể 
ngăn chặn được các tà ma quỷ quái, cho nên từ xa xưa đến nay, 
những con sư tử đặt ở ngoài nhà hay quán xá, nha môn, đầu đều 
hướng ra ngoài. 

Nếu đầu sư tử hướng vào nhà thì không thể nào trị được tà ma, 
mà rất có khả năng tự làm cho mình chịu họa. Cho nên đầu sư tử 
nhất thiết không được hướng vào nhà đặc biệt là hướng vào phòng 
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của chính mình. 

Nếu đặt sư tử trong nhà thì thích hợp nhất là đặt hướng ra cửa, 
hướng ra ngoài nhà. Nếu đặt ở cửa số thì phải đặt hướng ra ngoài 
cửa số. Sư tử có thể đặt ở ngoài. ven theo cửa sổ. nhưng nhất định 
phải dùng xi măng để cố định lại. tránh việc rớt xuống giữa 
đường. Nếu đặt trong cửa số thì phải dùng keo đán vào để chắc 
chắn đầu sư tử hướng ra nøoài. 

- Cửa đầu sư tử có thể tránh sát: Sư tử dùng nhiều để hoá giải 
các loại hung thần, tà khí ngoài nhà. Do đó nếu không thể nào đặt 
sư tử đá đề trấn áp, thì phải làm một đầu sư tử bằng vàng trên cánh 
cửa... thì cũng có công dụng tránh tà. 

Tóm lại, mặc dù sư tử được coi là một loài thú tốt lành, có tác 
dụng trấn nhà trị tà nhưng nhất định phải dùng thành đôi. đặt ở 
hướng Tây Bác là hợp lý nhất, và nhất thiết phải phi nhớ là đầu sư 
tử phải hướng ra ngoài. 

3. Cách đặt Rùa 

Trong phong thuỷ học, để trị tà thì người ta hay dùng loại sư 
tử lạnh để trấn nhà, trấn tà. Nhưng cũng có lúc, vì hoàn cảnh mà 
cũng thể dùng rùa để trấn tà được. 

Rùa và rồng là như nhau, đều thuộc một trong các loại *Tứ 
linh” và đều là hình tượng của trường thọ. Cho nên mặc dù người 
đời cứ chê cười loài rùa, nhưng có rất nhiều người thích đặt rùa 
đồng hoặc rùa đá trong nhà. Trong truyền thuyết, loài rùa có thể 
hút được linh khí của trời đất sông núi cho nên có thể đặc biệt 
sống rất trường thọ. Do đó, đầu phòng ngủ của người già có thể 
thích hợp đặt những vật trang trí hình rùa, bởi vì nó tượng trưng 
cho sự trường thọ, cho sức khoẻ, nhưng chú ý đầu rùa nhất thiết 
phải hướng ra ngoài cửa số. Thường hay thấy có rất nhiều người 
đặt những con sư tử đang há mồm ở trong phòng của người già, 
như thế thực không thích hợp. Bởi vì người già chịu không nổi sát 
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khí của loại sư tử. cho nên đã chữa lợn lành thành lợn què. không 
bằng đặt rùa thì an toàn và thoả đáng hơn. 

Có lẽ cũng có người nghi ngờ rằng: Rùa có hành động chậm 
chạp. làm sao có uy lực. thực là thân mình cũng còn lo chưaxong. 
Do vậy nếu dùng nó làm vật hoá giải tà khí, rút cuộc là có hiệu 
quả không? Kỳ thực, mặc dù rùa có hành động chậm chạp, không 
có khả năng tự vệ được, nhưng rùa hiểu được việc nhịn nhục để 
gánh vác việc lớn. Khi gặp nguy hiểm. rùa liền co đầu. đuôi và 
tứ chỉ vào trong vỏ, làm cho kẻ địch khóng thể làm gì được và vì 
vậy cuối cùng cũng có thể qua được cưa ái khó khăn. 

Cho nên khi gặp những trường hợp tà khí rất nguy hiểm thì nếu 
dùng sư tử chấn áp thì quá mạnh và cứng. Không bằng dùng rùa 
để hoá giải. thích hợp dùng nhu trị cương, như thế thì mới phù hợp 
với nguyên tác phong thuỷ: Hung thần, tà khí nên hoá giải chứ 
không nên đấu. Í2o vậy, có một số nhà phong thuỷ khuyên người 
khác dùng rùa để hoá giải. 

Các đỏ trang trí hình rùa có rất nhiều loại: như: rùa gõ, rùa đá, 
rùa sành và rùa đồng... mỗi một loại có cách dùng riêng, nên dựa 
vào phương đặt rùa m à quyết định nên chọn loại nào? 

- Rùa gỗ: thích hợp đặt ở trong phòng và đặt ở hướng đông và 
hướng nam. 

- Rùa đá: thích hợp đặt ở lan can ngoài phòng hoặc đặt ở hướng 
tây nam và đông bắc. 

- Rùa sành: thích hợp đặt trons bể cá hoạc đặt ở phương bắc. 

- Rùa đồng: thích hợp đặt trên các vật làm bằng kìm loại hoặc 
đặt ở hướng tây và tây bắc. 

Có một hiện tượng tương đối phố biến là mọi người thường 
treo một chiếc nồi đồng dùng để hoá giải các xung khắc và góc 
nhọn. Như vậy thật là chướng mắt, Nếu muốn an lòng và yên tâm 
mà lại không muốn bị chướng mất thì có thể treo một vỏ rùa trong 
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nhà, chỉ cần đối diện với nơi góc nhọn tạo ra xung khắc ấy, thì có 
thể có công dụng hoá giải tà khí. 

Rùa sống thì cũng có công dụng hoá giải tà khí như vậy. Nếu 
tại những vị trí chịu xung khắc của góc nhọn đặt một bể thuỷ tỉnh 
hoặc bồn sành, bên trong chứa nước sạch và nuôi một vài đôi rùa 
thì cũng có tác dụng làm đẹp thêm cho nhà ở. 

Nhưng phải chú ý !à nếu có con rùa nào chết thì phải lập tức 
thay thế con mới. 
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Chương 13 


CÁC PHƯƠNG PHÁP CẢI TẠO 
PHONG THỦY 


Để tìm được một nơi hoàn toàn phù hợp với phong thủy là vô 
cùng khó. đặc biệt là trong điều kiện sống như hiện nay. Các nhà 
phong thủy học cho rằng, những nơi mà không đủ những yếu tố 
cần thiết để phát triển thì có thể bổ khuyết bằng cách sử dụng 
nhân công cải tạo môi trường, ví dụ như: 

- Khai thông kênh rạch hoặc đắp bờ giữ nước: đôi với một sô 
nơi có huyệt nhưng thiêu nước để tụ khí. Ví dụ như trước huyệt 
có dòng nước chảy qua, nước chảy nhanh mà xtết, chúng ta hoàn 
toàn có thể nghĩ tới việc đấp bờ để giữ nước. 

- Bồi long, bố sa: lai long quá thấp, sơn sa khuyêt thiếu thì có 
thể dùng sức người để bồi đáp, bổ khuyết, trồng cây tránh gió... 

- Tu sửa nhà ở: thay đổi vị trí, phương hướng của cửa nhà cũng 
là một phương pháp được ứng dụng phổ biến ở Việt Nam hiện nay 
và các nước châu Á khác. 

- Sử dụng các đồ phong thủy: Phong thủy học hiện đại đã rất 
nhạy bén kết hợp với khoa học hiện đại để tạo ra những sản phẩm 
chuyên dụng trong Phong thủy rất linh hoạt. 

- Trồng hoa, trồng cây để điều chỉnh môi trường: thực vật nói 
chung đều có chức năng hữu ích với con người là nhả khí Ôxy và 
hấp thu khí Cácbonic. Khi để chung trong phòng thì có thể cung 
cấp dưỡng khí, thậm chí có những loại cây có đặc tính trừ tà ma. 

Ngoài ra còn có thể sử dụng chuông gió, treo hồ lô, đặt sư tử 
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đá, bể cá... 
1. Phương pháp hóa giải các loại hình sát 


1. Phản quang sát 

Có liên quan tới sức chiếu của ánh nắng mặt trời, ví dụ như 
phòng ngủ ở gần bãi biển.... Cách hóa giải: có thể dán lên mật 
kính, cửa sổ một lớp nylon màu, sau đó dùng hồ lô vàng treo ở 
bốn góc. 

2. Cắt cước sát 

Loại sát này hiếm khi gặp ở thành phố nên không trình bày ở 
đây 

3. Liêm đao sát 

Rất nhiều người nhầm đây là do thiên kiều tạo ravì nó có hình 
dạng giống như lưỡi liềm, lưỡi đao. Tuy nó không phải từ trên trời 
rơi xuống nhưng khả năng sát thương của huyệt địa này rất cao. 
Do vậy. muốn hóa giải tốt Liêm đao sát phát liên hệ với phương 
pháp phi tính của Huyền không học, kết hợp các sao tốt thì mới 
hóa giải được 

4. Bạch hồ sát 

Có liên quan tới tay hổ trong đối xứng với tay long, bởi vì bạch 
hổ sát là chỉ việc động thổ từ trên. Phạm vào bạch hổ sát, nếu 
nặng thì nhất định có thương vong trong nhà, nhẹ thì người trong 
nhà nhiều bệnh, thậm chí còn phá sản vì tiền mua thuốc chữa 
bệnh. 

5. Cô Dương sái 

Cô Dương không phải là đần ông cô đơn, mà là hiện thân của 
thuần Dương. Cô I2ương sát sinh ra là từ phòng điện lực cạnh nơi 
ở, hoặc trạm dầu, phòng lò đun mới gọi là Cô Dương sát, nhưng 
chỉ nhìn thấy thì không gọi là phạm sát. 

Hoá giải Cô Dương sát: Treo quả bầu gỗ và ta bàn bát quái đã 
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được niệm phật lên tường nơi chịu sát. Nếu chủ nhà có cơ thể ốm 
yếu nhiều bệnh, thì cùng một vị trí đó đặt thêm hai dây bầu được 
niệm chú. 

6. Đóc Ám sát 

Cô Dương bất trưởng, độc âm bất sinh. Trước tòa nhà có phòng 
vệ sinh công cộng hoặc trạm đổ rác là đã phạm vào độc Âm sát. 
Những vị khách ở từ tầng năm trở xuống thì tương đối dễ bị phạm 
loại sát này. Trạm đồ rác nếu ngay sát nơi ở của mình thì tính 
hung sát nặng, xa thì lực bị giảm nhẹ. Nếu phạm vào Độc Ẩm sát, 
phải cận thấn sức khoẻ cơ thể người nhà và do bệnh mà mất của. 

Hoá giải Độc Âm sát: nếu là Độc Âm sát đến từ bên ngoài thì 
đặt bầu gỗ và tiền cổ ở trong nhà để hoá giải. Nếu là Độc Âm sát 
trong phòng thì treo bốn dây bầu đã niệm chú nên tường nơi gần 
phòng vệ sinh. 

7. Thanh sái 

Thanh sát là những âm thanh chói tai và ¡nh tai nhức óc. Gần 
sân bay. đường sắt, trạm đường tàu điện ngầm hoặc nhà ở gần nơi 
đang tiến hành đóng cọc công trình thì đã phạm vào Thanh sát. 

Ảnh hưởng: ánh hưởng của Thanh sát tạo ra với người chủ yếu 
là ở mặt tỉnh thần, sẽ làm cho tâm tư không an tịnh mà buồn bực, 
nóng nảy không yên, tính thần không thể tập trung, tiếp diễn 
trong thời gian dài sẽ làm ảnh hưởng tới sức khoẻ. 

Hoá giải thanh sát: Thanh sát là một loại sát không dễ hóa giải. 
Nếu là xuất hiện ở hướng Tây Nam thì tính hung cực mạnh. Có 
thể đặt bầu đồng hoặc hai chuỗi chuông gió kỳ lân tại phương 
Khôn để hút cái khí hung và trấn sát nhưng cũng không thể trừ đi 
toàn bộ Thanh sát. Cuối cùng thêm vào bằng cách cố sức đóng 
cửa sổ hoặc chọn dùng kính tương đối dày và có hiệu quả cách 
âm tương đối tốt. Khi tình trạng trở nên nghiêm trọng có thể dùng 
kính hai lớp. 
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&Ñ. Thiên xứng xung xạ sát 

Những toà nhà nơi có những kiến trúc mà ở gần tại đỉnh nhà, 
nếu có những máy móc kiến trúc của Thiên xứng như máy cầu từ 
cửa số nhìn thấy gọi là Thiên xứng sát. Bại tà khi này thường xuất 
hiện cùng Thanh sát, cùng xuất hiện từ những toà nhà mới xây. 
Nếu nhà bạn có phạm vào Thiên xứng sát với khoáng cách xa thì 
lực sát thường yếu, với khoảng cách gần thì người nhà dễ bị 
thương hoặc mắt có vấn đề. 

Phải hoá giải loại tà khí này ngay lập tức, một khi phát hiện ra 
phải lập tức đặt Long thần toạ đã được niệm Phật và tiền cổ phối 
hợp với Bạch Ngọc vào phương chịu xung sát để hoá giải. 

9. Tiêm xung sát 

Đại thể cũng giống như Thương sát, chỉ khác biệt ở một điểm, 
Tiêm xung sát có không chỉ một góc nhọn, mà không chỉ lập 
trung ở một hướng. Ví dụ: núi đá nhọn, hồn giả sơn trong nhà, 
Tiên nhân câu hoặc cây xương rồng. Còn Thương sát thì lại tập 
trung vào một mục tiêu chiếu vào trong nhà. Nếu bạn ở trong nhà 
và nhìn ra ngoài, nhìn thấy có núi đá nhọn thì đã phạm vào Tiêm 
xung sát. 

Hoá giải Tiêm xung sát: Đặt cốc hoa sen và tiền cổ tại phương 
vị nhìn thấy tà khí trong `nhà thì có thể giảm nhẹ tính hung của 
loại tà khí này. 

10. Phản công sát 

Phản công sát trên mặt đất có thể làm cho toàn bộ những người 
trong cả toà nhà gặp hoa máu hoặc hao hụt tiền của (vì bệnh nhân 
nhập viện mà phải tiêu phí một khoản tiền lớn). Phản công sát 
xuất hiện ở mật đông tây thì lực sát thương rất lớn, nếu xuất hiện 
ở bên cạnh một thôn thì cả thôn sẽ phạm vào hoạ đổ máu và một 
lượng tiền lớn bị hao hụt không như ý, thất bại... Lực phản công 
của nước thật mạnh hơn đất. Khi mua đất phái cẩn thận quan sát 
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bốn mặt xung quanh tránh bị hao tồn. 

Hoá giải Phản công sát: dùng Đồng tử vận tài đã được mệm Phật 
hoá giải loại tà khí tạo nên nạn đổ máu. Khi gặp phải thế phá tài lọt 
vận thì đặt bầu được niệm chú và tiền cổ vào vị trí COnp ngược, có 
thể dùng một đôi kỳ lân đặt vào vị trí phạm sát để tránh sát. 

H. Hod hình sát 

Ngoài nhà có những vật thể nhọn chĩa vào như: 

- Góc tường của toà nhà (góc 90), 

- Mái hiên. góc đình 

- Các tượng hình nhọn, sắc hoặc các vật tượng tự trong công 
viên. 

- Hai hoặc ba ống khói trở lên. 

- Đường thành hình đĩa hoặc bình ba góc nhọn. 

Ảnh hưởng: ảnh hưởng của hoả hình sát tốc độ rất mạnh. Về 
mặt cơ thể để sinh ra các bệnh cấp tính như viêm manh tràng, cơ 
thể để bị thương. Về mặt vận nhà thì đề sinh nạn về lửa. 

Phương pháp hoá giải: có thể dùng Tì hưu (một loại mãnh thú) 
tránh sát hoặc treo tiền đồng phía dưới cửa để tăng thêm lực, phát 
tán tà khí ra tứ phương để làm tan luồng khí. 

12. Liêm trình sát 

Rất nhiều bạn đều đã biết nếu nhà ở có thể dựa vào núi mà tạo 
thành *hậu phương có dựa” thì phù hợp nguyên tắc phong thuỷ 
lấy việc "có núi dựa” làm điềm tốt. Cái mà gọi là “Hậu khảo minh 
sơn đương trưởng quyền” (Minh sơn là núi có dáng núi tuyệt đẹp 
và cây cối um tùm). Nhưng giả dụ những núi dựa vào lại không 
phải là Minh sơn mà lại là những trái núi nghèo nàn, đá lởm chởm 
nhấp nhỏ, một tấc cỏ cũng không có thì về mặt phong thuỷ học 
gọi là Liêm trinh sát, đây là một loại hung thần phong thuỷ có tà 
khí rất lớn. 

Ảnh hưởng: trong phong thuỷ học “dựa núi” là nhân vật đại 
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điện cho lãnh đạo và tiền bối. ảnh hưởng của việc “Hậu kháo ác 
sơn” là các lãnh đạo hay tiền bối làm khó cho mình. làm cho tài 
năng của mình không được phát huy, Nếu chính mình ở tại vị trí 
của nhân viên hành chính thì tự mình sẽ không có thực quyền. 
thuộc cấp hay làm trái lệnh sau lưng. 

Cách hoá giải thông thường: thường kéo rèm cửa số xuống. 
hay treo bầu hoc hai dải bùa niệm chú tại nơi phạm sát. 

Cách hoá giải nghiêm trọng: dùng bốn đôi Tỳ hưu để chặn sát. 

13. Thích diện sát 

Trước cửa hoặc trước cửa sổ nhìn thấy các sườn núi nhỏ. thẳng. 
dựng đứng, thì đã phạm vào Thích diện sát. 

Ảnh hưởng: khách ở nơi đó để gặp bị cướp giật trộm cấp, nếu 
không thì những người trú tại đó sẽ dễ gây ra việc phạm pháp. 

Hoá giải Thích diện sát: treo hai dây bầu được niệm chú hoặc 
voi đồng tại phương vị phạm sát trước cửa hoặc trước cửa số. 

14. Ngô công sát 

Cái gọi là "Ngõ công” là những đường cống nước. kênh nước 
bần lắp ở đường ngoài. Một ống chủ có nhiều nhánh giống như 
một con rết. Nếu đẩy mở cửa số mà nhìn thấy những vật này thì 
phạm vào Ngô công sát. 

Ảnh hưởng: lời lẽ thị phi, công việc không thuận lợi. 

Hoá giải của Ngô công sát: đạt một đỏi gà đồng vào phương 
phạm sát để hoá giải, lấy hình như vậy để trị rết. 

15. Hoạch hình sát 

Hoạch hình sát là những dây ang ten vệ tỉnh hình chảo. Do thể 
tích vật thể đồ sộ nên ảnh hưởng cũng tương đối lớn, trong đó ở 
khoảng cách gần nhìn thấy sát là qua nhiều. 

Ảnh hưởng: sức khoẻ kém. dễ mệt mới, ấp lực nặng nề, làm 
việc thường sinh trắc trở. : 

Hoá giải Hoạch hình sát : Đặt một đôi sư tử đá đối diện với 
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phương sát để chặn sát. 

l6. Định tâm sát 

Trước cửa hoặc trước cửa số bị các vật có dạng hình cột (thắng) 
như cột đèn hoặc biển đường chữa lạc. 

Ảnh hưởng đến cơ thể, không tốt cho sức khoẻ, tính tình nóng 
nảy, gặp hoạ đồ máu. 

Hoá giải Định tâm sát: lấy hai đải bùa chú Ngũ đế để trị sát. 

I7. Vị sát 

Vị (nói vẻ mùi hôi thối) nhập vào mũi gây ra phản cảm, nơi 
người gọi là Vị sát. Ví dụ: các mùi hôi thối phát ra từ sông thôi, 
(gần vườn hoa đẹp. vườn hoa gần bờ sông tại cổng thành Sa Điền), 
nhà vệ sinh công cộng, kênh nước bẩn, trạm rác và lò thiêu tức là 
VỊ sát, 

Ảnh hưởng: không tốt cho sức khoẻ, làm việc không thuận lợi. 

Hoá giải Vị sát: thường đóng cửa số và sử dụng chất làm trong 
mới không khí. 


2. Cải tạo phong thủy nhà ở 


Khi con người mua nhà ở thường là vào thời khì vận khí tốt 
nhất. Vậy mà sau khi người nhà chuyển đến, một gia đình vốn 
đang khoẻ mạnh bình an, đột nhiên người này nối người khác ngã 
bệnh hoặc rơi vào trạng thái tỉnh thần bất an, thậm chí trên 
phương diện kinh doanh của công ty hoặc về mặt tình cảm chịu 
trắc trở, thất bại. Những hiện tượng này có khả năng là do phong 
thuỷ nhà ở dẫn đến. 

Ở trong toà nhà có phong thuỷ tốt thì một gia đình sẽ hoà hợp, 
vui vẻ, tiếng cười không dứt. Một khi vào ở một toà nhà có phong 
thuỷ không tốt thì mối quan hệ sẽ trở nên không dung hoà. vợ 
chồng không hoà thuận, gia đình không êm ấm,... Từ đó, có thể 
thấy là phong thuỷ nhà ở không thể xem nhẹ, coi thường được. 
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Chính xác, trong cuộc đời người của chúng ta, sự xấu tốt của 
địa lí phong thuỷ nhà ở có ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta. Phong 
thuỷ nhà ở tốt và môi trường địa lí phong thuỷ tốt, thì phần lớn 
đều thoả mãn được các yêu cầu về sức khoẻ và về kinh doanh của 
chúng ta. Nếu có tín hiệu phong thuy không tốt, thì có khả năng 
phát sinh ra tại hoạ và hiểm nguy. Ví dụ như: tại hướng Đông bác 
và Tây nam đạt cửa chính thì sẽ giúp cha kẻ trộm dễ vào nhà. 
Không chỉ như vậy. tại hướng Đông bắc và Tây nam mà đặt cửa 
chính thì còn dê gặp những việc trai gái bỏ bịch. Về mật giao dịch 
cũng có khả năng gặp tổn thất lớn. Nếu các vật loại lửa hướng về 
sau lưng “Tử” và nếu những phương có thuỷ xâm phạm, đặt các 
vật về lửa vào thì rất dễ phát sinh hoạ vẻ lửa. 

Cũng có cả phong thuỷ nhà ở làm ảnh hưởng đến đường hôn 
nhân. Lấy Nam mà nói, nếu mặt Đông, Đông bắc, mật Bắc của 
phòng có góc khuyết rất lớn đồng thời lại đặt những vật không 
sạch vào thì việc hôn nhân khó thành. Lấy nữ mà nói, từ trune tâm 
thành mà nhìn trở lại, trong vòng 459 từ hướng Tây, có giếng 
nước, có các máng làm sạch, bề nước hoặc các vật liên quan đến 
nước, vậy thì mặc dù cô gái ấy có dung mạo xinh đẹp như chim 
sa cá lạn thì cũng không gả đi được. Còn thêm một loại nữa là sau 
khi kết hôn thì phóng đãng dâm ô. cứ phong lưu cả một đời. 

Nếu có phong thuỷ nhà ở như vậy thì đối với cuộc sống con 
người sẽ có ảnh hưởng rất nhanh chóng. Phong thuỷ nhà ở tốt có 
thể giúp lí tưởng người ở được thực hiện, nếu không chỉ có thể 
sống cả đời trong tình trạng không như ý. 

I. Cải tạo hướng nhà vệ sinh xấu 

Nói về phong thuỷ nhà ở, nam nữ chủ nhân có thể mắc các 
bệnh như bệnh cứng động mạch, xơ gan, sỏi mật. bệnh kiết lị, loét 
dạ dày, taó bón. ngộ độc thực phẩm, khí huyết không đều. Đối với 
sức khoẻ của những người lớn tuổi thì càng có ánh hưởng không 


242 _ TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


tốt. Nếu bị các bệnh đau cơ. bệnh về dạ dày quấy rầy thì đừng 
ngại ngần mà hãy kiểm tra xem vị trí nhà vệ sinh đã đúng chưa. 
Trong phong thuỷ nhà ở, để phòng vệ sinh không mang đến 
những điềm hung, tốt nhất nên đạt nó ở hướng Tây bắc và Đông 
nam hoặc hướng Đông (nhìn từ trung tâm phòng). Đồng thời bất 
buộc phải tránh những vị trí xung khắc với năm sinh của nam nữ 
chủ nhân (như những người sinh năm Mão nhất định định phải 
tránh hướng Đông). Có thể thấy việc đặt phòng vệ sinh là việc rất 
khó. Hiện tại các toà nhà luôn thiết kế cho nhà bếp đặt ở hướng 
Bác hoặc Đông Bắc. nơi mật trời không chiếu vào được. Nói theo 
cách khác để cho nhà bếp. nhà khách được đặt ở hướng Đông 
Nam hoặc Tây Nam mà đặt nhà vệ sinh ở mặt bác. 

Nếu phòng vệ sinh ở phương Bắc hoặc Đông Bắc thì phải cho 
đời đến các phương khác. Vừa nhắc đến việc di dời phòng vệ sinh, 
rất nhiều người có thể sẽ nói; "không còn chỗ nữa rồi rất khó để 
làm được”. Trên thực tế, phòng vệ sinh chiếm diện tích rất bé, chỉ 
cần có lòng muốn sửa lại thì đi dời chổ khác sẽ không gặp khó 
khăn gì lớn. Khi làm rồi thì sẽ đơn giản hơn nhiều so với lúc 
tưởng tượng. Chỉ cần tránh xa 15 trung tâm phía Bắc (phạm vi 
của Tñ. Mặt Đông Bắc chỉ cần tránh 159 Đông Bắc (phạm vi của 
Sửu) và 189 trung tâm Đông Bắc là có thể được. Coi như cả một 
phòng vệ sinh đều đặt tại hướng Bắc hoặc Đông Bác, chỉ cần bồn 
cầu cách vị trí này 15 là được. Nếu vị trí bồn cầu nằm trong 
phạm vi này thì phải đổi vị trí bồn cầu là được không cần phải đổi 
lại phòng vệ sinh. 

Nếu vách ngăn phòng vệ sinh là tủ vách hoặc phòng chứa đồ 
là tương đối tốt, chỉ cần đổi hai vị trí này cho nhau là được. Chỉ 
cần sức khoẻ tốt để ta có thể làm việc chăm chỉ, không lâu sau sẽ 
có một khoản tiền vốn kha khá, sẽ có thể xây nên một nơi ở có 
địa thế đẹp. Do vậy, để khoẻ mạnh thì cải tạo môi trường sống là 
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một điều kiện tiên quyết. Do điều kiện xây dựng không giống 
nhau. có những công trình căn bản không thể dị dời nhà vệ sinh 
vì vậy mã ảnh hưởng tới sức khỏe của những người trong gia đình. 

Thay đối vị trí phòng vệ sinh thì tuyệt đối không được đặt gần 
nơi thờ cúng. nếu không sẽ biến thành hung tướng. Thực ra. người 
đê gặp phải hung tướng đó chính là chủ nhà và người già trong 
nhà. Do vậy, ngoài phương đông và phương tây ra, chỉ cần chủ 
nhân dùng mười hai chỉ để kiểm tra vị trí của phòng vệ sinh. sau 
đó mới tính đến việc đổi sau. 

2. Chữa lỗi cửa sổ mở sai hướng 

Người ta thường nói, không nên mở cửa số ở phương Quỷ môn. 
Nhưng lỗ thoáng, cửa hầm, cửa số, không nằm trong số đó. Nếu 
mở nằm trên đường Quỷ môn của hướng Đông bắc hoặc Tây Nam 
thì thường xảy ra các việc như mất trộm... 

Sau khi kiểm tra, nếu thấy phạm vào Quỷ môn thì cần phải bịt lại. 

Nếu cửa hậu, cửa bếp thì phương pháp an toàn nhất là nên xây 
bịt lại rồi mở một cửa khác. 

Cửa mở ở phương Tây bắc tương đối ít, nhưng phương vị Quỷ 
môn nằm ở Tây Nam thì lại thường gặp, phần cửa sổ nằm trên 
đường chảy của Quỷ môn thì nên xây tường bịt lại, nếu không thể 
bịt thì cũng nên dùng kính chắn cố định, phía ngoài cửa kính nên 
trồng một số cây xanh thấp, nếu làm được như vậy sẽ tăng độ an 
toàn. 

Cửa mở trên đường chảy của Quý môn cũng có thể dùng gỗ để 
chắn, nhưng nếu dùng gỗ thì ảnh hưởng ít nhiều đến hình thức 
thẩm mĩ, trong phòng sẽ thiếu ánh sáng. do vậy, tốt nhất là đùng 
cửa kính chắn. 

Xét trên phương diện phong thuỷ nhà ở, có một quan điểm sai 
lầm cho rằng, bộ phận mở cửa nên khai vào vị trí hung tà. Thực 
tế không phải như vậy. Đối với một ngôi nhà lớn, tốt nhất không 
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nên mở ở đường chạy Quỷ môn. nhưng đối với một ngôi nhà rộng 
hơn 70m2: để tăng lưu lượng không khí và ánh sáng trong phòng. 
không nhất thiết phải bịt vị trí Quỷ môn. 

3. Sứa phòng ở cho trẻ nhỏ 

Đứng từ vị trí trung tâm của phòng nhìn về phương Tây bắc, 
đây chính là vị trí chủ của phòng. Nếu đặt phòng trẻ con ở vị trí 
này sẽ khiến con trẻ trưởng thành già trước tuổi, không tốt cho 
đường học hành. Điều đó cũng giống như cung cấp cho trẻ những 
thứ của người trưởng thành. Phương vị Tây bác tượng cho quyền 
uy, tài năng, nhưng đối với một đứa trẻ thì cần phải cho chúng 
được hưởng những cái thuộc về tuổi thơ, nếu để phòng chúng ở 
phương này thì thực không hợp, già trước tuổi, mất đi sự thuần 
chất của tuổi thơ. 

Nếu đo điều kiện không có giải pháp khác thì nên sử dụng màu 
sắc trong phòng để hoá giải. Sơn phòng của trẻ thường là màu sửa, 
màu phấn hồng, hoặc là màu của l.ac đà. Màu tro hoặc màu xanh 
sáng tạo cảm giác quá lạnh, không phù hợp với phòng trẻ, chỉ cần 
thay đổi màu sơn của phòng thì khí của phòng có thể được cải thiện. 

4. Sửa lôi vị trí phòng ngủ 

Một ngôi nhà lý tưởng là mỗi thành viên trong gia đình đều lựa 
chọn được một phòng ngủ thích hợp với phương vị phong thuỷ 
của mình. Nói cụ thể hơn, chủ gia đình nên có một phòng ngủ ở 
phương Tây Bắc (đứng từ trung tâm căn nhà). Con trưởng phòng 
ở phương Đông, con gái đầu ở Đông nam, người già ở Tây nam, 
còn các thành viên khác của gia đình thì có thể tuỳ chọn. 

Nếu như không thể lựa chọn được như trên thì chúng ta có thể 
căn cứ vào can chỉ của tuổi để xắp xếp vị trị theo phương vị can 
chỉ trên 24 hướng. Ví dụ, người tuổi Thân thì vị trí sẽ là cung 
Thân ở phương Tây Nam; tuổi Tuất sẽ là ở cung Dậu ở phương 
Tay Bác.... 
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Có người cho ràng, phòng ngủ là nơi chỉ để nghỉ ngơi, nên 
không nhất thiết phải cầu kì lựa chọn phương vị tốt. Nhưng thực tế 
không phải vậy, phòng ngủ có quan hệ mật tiết với sức khoẻ của 
người chủ, nên nếu lựa phòng trái hướng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 
tỉnh thần và sức khoẻ của họ. Một ngày chia làm ba phần, chúng ta 
sẽ ở trong đó 1/3, tại sao lại cho rằng không quan trọng vậy? 

Nếu phòng ngủ ở phương vị tốt, sau c4 ngày làm việc mệt nhọc 
chúng ta sẽ được nghĩ ngơi, khôi phục lại sức khoẻ. Nếu đặt ở 
phương hung thì dù có ngủ bao nhiêu thời gian đi nữa thì cũng 
không hiệu quả, lâu dần sẽ dẫn đến ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nếu 
phát hiện ra phòng ngủ không hợp hướng thì tốt nhất nên thay đổi. 
tìm phương thích hợp với mình. 

Đặc biệt là phải chú ý tới phòng ngủ của chủ nhà, vợ chồng, 
người già. Phòng trẻ nhỏ đặt nơi Tây bắc, phòng vợ chồng đặt ở 
phương Đông, như vậy thì đều trái vớt tự nhiên của phong thuỷ, 
tốt nhất nên liệu mà thay đổi. 

5. Phương pháp xư lý nhà ở trên to dưới bé 

Gần đây xuất hiện rất nhiều căn nhà trên to dưới bé. Lý đo là 
bởi đất đai đắt đỏ. lấn chiếm khoảng không mà nên vậy. Hoặc 
cũng có thể là do thiết kế, nhưng dù đo nguyên nhân nào thì cũng 
là xấu. ì 

Tạm thời chúng ta không xét trên quan điểm phong thuỷ, chỉ 
tính theo khuôn thẩm mĩ đã thấy trên to dưới bé là không đẹp mắt. 

Xét theo lý thuyết phong thuỷ, thì trên to đưới bé là thiếu hình 
khối. Gác dưới lõm vào sẽ tụ khí không sạch, đồng thời dễ tàng 
âm khí. 

Nếu công ty mà có kiến trúc lỗi như vậy thì nhất định sẽ gặp 
phải việc bồi thường tiền. thậm chí phá sản. 

Nếu nhà ở của bạn trên to dưới bé thì tốt nhất phải tìm cách 
khắc phục bố xung để tránh tai hoa. 
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Phương pháp hợp lý nhất là, xây tường, nhưng nếu như vậy thì 
sẽ thiếu không khí và ánh sáng trong nhà, bạn có thể sử dụng sắt 
để tạo thành hàng rào, vừa ngăn âm khí mà lại có thể cải tạo được 
kiến trúc mĩ thuật và kiến trúc phong thuỷ. 

6. Cải thiện góc khuyết trong nhà 

Hình đáng của một ngôi nhà lí tưởng thông thường là hình chữ 
nhật có tỉ lệ €:4, và đẹp nhất là ngôi nhà đó có chiều dài trải dài 
theo hướng Đông. Tuy nhiên trong các ngôi nhà hiện nay thường 
không tránh khỏi có vài chó lỏi chỗ lõm mà các chỗ lõm được cot 
là các góc khuyết trong nhà. Trong phong thuỷ thì các góc khuyết 
này chính là nơi tạo ra hung tướng (tướng xấu). 

Góc khuyết trong nhà chính là việc trên một bề mặt kiến trúc 
có chỗ bị khuyết đi chí còn bằng 2/3 so với toàn bộ bề mật, từ đó 
tạo thành phần bị lõm vào. Nếu chỗ lõm vào đó càng rộng thì vận 
khí lại càng không tốt. 

Nếu một thương nhân đột nhiên bị mắc nợ hay phá sản, nhân 
viên văn phòng bị giáng chức hay bị thuyên chuyển công tác, một 
người bị hàng loạt các sự thất bại nối tiếp đến với anh ta như vận 
hạn đang tốt đẹp thuận lợi đột nhiên bị đảo lộn tất cả, thậm chí 
đẩy người đó rơi vào hoạn nạn... thì đó chính là ảnh hưởng rõ rệt 
nhất mà hiện tượng góc khuyết trong nhà gây ra. 

Đặc biệt, góc khuyết ở hướng Tây Bác hay Đông Nam cực kì 
không tốt đối với sự nghiệp và gia đình. 

Không khó nhận ra rằng những chỗ khuyết trong nhà mặc dù 
không gây nguy hiểm cho tính mạng của người chủ song rõ ràng 
ảnh hưởng rất nhiều đến vận khí của một người. Điều quan trọng 
là phải biết quan sát và nhanh chóng lấp chỗ khuyết đúng lúc là 
được. Khi chỗ khuyết đã được lấp đi thì vận khí từ chỗ tiêu điều 
sẽ dần dần được khôi phục lại. Do vậy mọi người nên chú ý để có 
thể bổ sung chỗ khuyết một cách sớm nhất. 
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Việc hình thành nên góc khuyết của ngôi nhà thường do mội 
SỐ nguyên nhân sau: 

- Đo quá câu nệ vào ngoại canh của kiến trúc ngôi nhà. 

- Do cửa chính bị lùi hơi sâu. tự nhiên sẽ hình thành nên góc 
khuyết. 

- Do đất xây dựng có hình dáng không đẹp. 

Các phương pháp bổ sung sửa đổi: 

Trong trường hợp 2, khi cửa chính bị lùi vào quá sâu, ta có thể 
làm một bên là cửa ra vào còn bên kia sẽ ngăn lại bàng cách xây 
tường ngăn. Nếu cần ánh sáng có thể dùng lưới sắt vây lại, tuy 
nhiên lưới sắt này phải được xây cẩn thận để có thể bảo vệ cho an 
toàn của ngôi nhà. 

Trong trường hợp thứ 3, do đất để xây dựng ngôi nhà có hạn. 
không thể xây thêm thì tốt nhất nên giảm tối đa độ lớn của góc 
khuyết bằng cách xây thành hình tam giác hoặc lấp góc khuyết 
trên cơ sở hướng Đông Bắc. 

Ở trường hợp thứ nhất có thể dựa vào phương hướng của góc 
khuyết để quyết định đến cách thức tu sửa: 

- Góc khuyết hướng Đóng Bác và Tây Nam: Đập tường ngăn 
ra để xây góc đó thành góc vuông. Phần xây thêm có thể làm 
thành một gian phòng hoặc làm phòng chứa đồ. 

- Góc khuyết ở hướng Đông: Tốt nhất là xây thêm gian phòng 
hoặc một ngôi nhà nhỏ ở đó. Tuy nhiên bướng Đông thông 
thường được dùng làm nơi để lấy ánh sáng, muốn cải thiện được 
góc khuyết ở chỗ này quả thật là hơi khó. Nói cách khác. các 
hướng như lông, Đông Nam và hướng Nam thông thường được 
chia ra để làm phòng ăn và phòng ngủ của mọi người trong nhà 
đo vậy tuyệt đối không được thiếu ánh sáng. Lúc này có thể xây 
thêm phòng sưởi nắng hoặc để cách ra tầm một mét rồi xây thêm 
một gian phòng khác. Điều quan trọng nhất đó là kiến trúc khi 
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xây ở hướng Đông Bắc phải cân bằng với góc khuyết, thậm chí 
nếu to hơn góc khuyết đó thì càng tốt. 

- Góc khuyết ở hướng Đông Nam: Cách thức xử lí cũng giống 
như khi ta xử lí với góc khuyết ở hướng Đông. Nếu dự trù một 
kiến trúc khác để bổ sung thì tốt nhất là nên xây cách nhà chính 
khoảng một mét. Nếu muốn xây phòng sưởi nắng thì hãy lợi dụng 
hiện quả tương cát ở chỗ lồi ra hướng Đông Nam. Khi xây một 
kiến trúc mới thì tốt nhất kiến trúc đó phải lớn hơn so với góc 
khuyết, đồng thời phải lồi ra phía ngoài. 

- Góc khuyết hướng Tây: Tốt nhất là xây thêm để bổ sung vào 
chỗ khuyết, làm cho nó có hình dáng cân bằng sơ với chính thể 
của miếng đất hay công trình. Đây là cách tốt nhất. Nếu không 
gian tương đối lớn thì hãy xây các kiến trúc dạng nhà kho hay 
phòng chứa đô. Tuy nhiên độ lớn của các gian phòng này chỉ được 
bằng với nhà chính. 

- Góc khuyết hướng Tày Bắc: Hướng này từ xưa đến nay đều 
được coi là vị trí của quẻ Cần, là vị trí của trời, của người cha 
trong gia đình. Xây mới một căn phòng hoặc cải thiện căn phòng 
cũ làm cho nó lồi ra ngoài thì đều tạo nên hiệu quả rất tốt. Hướng 
này rất thích hợp với các kiến trúc lồi ra ngoài, do vậy nếu có góc 
khuyết thì sẽ rất bất lợi. Nếu đất đai hạn chế thì có thể xây góc 
khuyết này thành hình tam giác để có thể giảm tối đa diện tích 
của góc khuyết. 

Nếu không gian lớn thì tốt nhất nên cài tạo thành kiến trúc có 
đạng lồi ra ngoài, Một phương pháp đơn giản đó là xây một căn 
phòng ở mật bên ngoài của góc khuyết. Chỗ cách phòng chính 
khoảng một mét nên xây căn nhà mới song chiều cao của căn nhà 
này chỉ bằng 2/3 so với căn nhà chính. Làm như vậy có thể lấp 
được góc khuyết và giúp cho người chủ thăng tiến. 

Trong trường hợp không thể cách nhà chính một mét thì hãy 
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xây liền vào nhưng nhớ là không gian kiến trúc phải to hơn nhà 
chính một chút thì mới có hí vọng xoay chuyển vận khí. Nếu tất 
cả các phương pháp trên đều không sử đụng được thì tốt nhất nên 
trồng một cát cây ở chỗ có góc khuyết. Đây là cách làm sau cùng 
và bất đắc dĩ nhất. hơn nữa hiệu quá của nó cũng không cao. Tốt 
nhất vẫn là cách xây một công trình khác để lấp chỗ khuyết đó di. 

Góc khuyết của ngôi nhà chín là nơi mà vận khí của ta bị phá 
hoại. Khi xây dựng một ngôi nhà mới thì phái suy tính cẩn thận 
điều này để tránh về sau lại phải tu sửa gây nhiều rắc rối. 

7. Cải thiện chỗ lôi ra trong nhà 

Nếu đứng từ mặt vận khí mà nói thì chỗ lỏi ra tương phản hoàn 
toàn với góc khuyết. Chô lồi ra thường đem lại hiệu quả chính 
diện. Cái gọi là "chỗ lồi ra” chính là chỉ hiện tượng một mặt bên 
lồi ra ngoài có độ dài khoảng bàng 1/3 so với một bên của kiến 
trúc. 

Phần trên đã nói, một ngôi nhà có hình dáng lí tưởng là một 
ngôi nhà có chiều dài theo hướng Đông, cũng là ngôi nhà hình 
chữ nhật có tỉ lệ 6:4. Nếu chó lồi ra ở hướng Đông Nam hay 
hướng Tây Bắc thì vận khí của người chủ có thể chuyển từ xấu 
sang tốt, bởi xì đây là một hướng cực tốt trong thuật phong thuỷ 
vẻ nhà ở. Nhưng nến chỗ lồi ra này lại ở hướng Quỉ Môn (là 
hướng Đông Bác và Tây Nam) thì lại là hung tướng, không có lợi 
cho chủ nhà. 

Dựa theo phương hướng khác nhau cũng như độ to nhỏ khác 
nhau mà chô lồi ra có những tiêu chuẩn riêng của nó. Đồng thời 
căn cứ vào phương hướng khác nhau thì mức độ may mắn cũng 
không giống nhau. nhưng nhìn chung chúng đều có tác dụng trong 
việc nâng cao vận khí, Tuy vậy, hướng Đông Bắc và hướng Tây 
Nam lại là hai hướng cực kì bất lợi. Nếu cho rằng mọi chỗ lồi ra 
đều là chỗ tốt rồi xem thường phương hướng nơi căn phòng lồi ra 
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thì thật là sai lầm bởi nó không những không đạt được hiệu quả mà 
ngược lại còn làm cho vận khí của người chủ ngày một suy yếu. 

Chỗ lồi ra ở hướng Quỉ Môn lúc đầu có thể làm cho vận khí 
của người chủ chuyển biến tốt nhưng không lâu sau sẽ dần làm 
cho vận khí suy nhược di, thực tế phải gọi là hại mới đúng. 

Cái gọi là chỗ lồi ra trong phong thuỷ học nhà ở không chỉ là 
chỗ lồi ra của bản thân kiến trúc đó mà ngay đến nhà kho năm ở 
phía Đông Tây cách ngôi nhà chính 2-3 mét cũng vần được coi là 
chỗ lồi ra của ngôi nhà. 

Phương pháp sửa chữa tốt nhất đó là: 

- Cất bỏ chỗ lồi ra. 

- Để hiện tượng lồi ra mất di thì hãy xây thêm vào để tạo nên 
sự cân bằng. Nếu chẽ lồi ra ở hướng Đông Bắc thì hãy xây thêm 
kiến trúc mới từ hướng Đông sang hướng Đông Nam. Nếu chỗ lồi 
ra ở hướng Tây Nam thì hãy xây thêm kiến trúc theo hướng từ Bắc 
đến Tây Bắc. 

Dùng hai phương pháp trên có thể hoá giải vận khí từ xấu 
thành tốt. 

Nếu không có cách gì để thay đổi kiến trúc thì tốt nhất là trồng 
cây vạn niên thanh hoặc cây có lá xanh quanh năm Ở góc ngoài 
chỗ lồi ra hướng Quỉ*Môn. Tuy nhiên cách này chỉ có tác dụng 
làm giảm bớt chút ít tai hoạ mà thôi. 

8. Sửa chữa mái nhà 

Vốn dĩ mái nhà rất ít khi gây ra hung tướng nhưng đó là những 
mái nhà thông thường. Còn những mái nhà đã thay đổi kết cấu 
hình đạng thì rõ ràng sẽ đem lại vận khí không tốt. Nguyên nhân 
rất đơn giản đó là nó đã được kiến trúc theo kiểu quá cực đoan. 
Người sống lâu năm dưới những mái nhà như vậy rất dê mắc 
bệnh. đặc biệt là những người thần kinh quá mãn cảm sẽ dễ mắc 
các chứng bệnh âu sầu, trầm cảm. Có một số bệnh khiến người ta 
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không sao sống yên ổn được. Một số bà vợ trẻ sống trong những 
ngôi nhà với mái ngói được thiết kế “hiện đại đẹp để” lại thường 
hay cãi nhau với hàng xóm, hai bên sống hoàn toàn không vui vẻ. 
Thậm chí có người còn có hiện tượng thần kinh có vấn đề. Quả 
thật đây là những điều nằm ngoài mong đợi của mọt người. 

Thông thường, những ngôi nhà có kiến trúc đạc biệt như vậy 
thường là những biệt thự hay nhà nghỉ, không thích hợp với việc 
sống ở đó lâu đài. Dưới đây là những hung tướng mà mái nhà có 
hình dang đặc biệt gây ra và cách sửa chữa. 

- Mái nhà hình tam giác: Mái nhà hình tam giác có độ dốc cao, 
thường làm cho khí ở trong nhà và khí ở bên ngoài khác biệt đị 
thường với nhau. Tốt nhất là giảm độ dốc của mái nhà đó đi, như 
vậy vừa có mĩ quan lại phù hợp với yêu cầu của phong thuỷ. 

- Mái nhà nghiêng một bên: Mái nhà nghiêng một bên có một 
nhược điểm đó là sẽ bị mật trời chiếu mạnh vào một bên. Nói 
cách khác. sự hấp thụ khí bên ngoài quá lớn khiến cho sức khoẻ 
của người sống bên trong cũng bị ảnh hưỏng theo. 

Hãy làm cho mái nhà cao lên và tạo ra một mái khác ở bên kia 
để tạo ra sự đối lập cân bằng. Đồng thời nâng cao mái nhà lên tầm 
3 mét, thấp nhất cũng phải 2 mét. Nếu mái nhà quá dài thì phải 
có cột chống từ dưới đất lên. 

- Mái bằng: Những ngôi nhà được tạo ra từ bê tông trộn thông 
thường đều có dạng mái này. Do mái nhà bằng phẳng nên nhiệt 
truyền đi nhanh khiến cho trong nhà sẽ rất nóng hoặc rất lạnh. 
Điều này ảnh hưởng xấu đến vấn để sức khoẻ của người sống 
trong đó. 

Nếu nhà làm bằng gê thì hãy tôn nền cao lên. Nếu giấy dán 
tường làm bằng nhựa thì hãy thay bằng giấy hoặc chất liệu gỗ tự 
nhiên. Mở rộng không gian ngôi nhà, ví dụ như những ngöi nhà 
xây theo kiến trúc Châu Âu thì hãy thay thế những nguyên liệu 


252 _ TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


hiện đại bằng nguyên liệu gỗ, dưới đất thì dùng ván lát sàn. Lúc 
này ngôi nhà sẽ cho bạn cảm giác khác đi. Nguyên liệu vấn sàn 
ngoài loại gỗ cây dẻ nhập khẩu ra còn có thể dùng gỗ của các loại 
cây như cây sam, thông, hay cây hương... 

Không chỉ là những mái nhà đã được cách tân mà bất cứ một 
mái nhà nào một khi có hiện tượng dột thì đều đem lại điều không 
may cho người chủ. Khi xảy ra hiện tượng này thì người chủ phải 
lập tức tiến hành sửa chữa ngay. Nói thế để các bạn hình dung ra 
rằng với một căn nhà mái bằng thì một khi đột hay ứ nước thì nó 
chẳng khác gì một cái hồ bơi trên cao, đương nhiên là sẽ không 
tốt đẹp gì. 

Đối với màu sắc của mái nhà cũng cần phải chú ý. Nếu là biệt 
thự thì đây không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng tốt nhất cũng dừng 
nên dùng những màu gì quá khá người bởi nó không chí gây ảnh 
hưởng cho phong thuỷ của ngôi nhà mà còn gây ra những nhận 
xét không hay từ hàng xóm xung quanh. 

9. Sửa chữa nhà bê tông 

Theo người Nhật thì xây nhà bằng bê tông có tuổi thọ tương 
đối cao, thông thường là 60 năm. Nhưng nếu xét về độ bền trong 
phong thuỷ thì thực tế chỉ khoảng 12 - 13 năm. Để có thể giải 
phóng “linh khf” chỗ corï người sống thì quả thật độ bền của nó 
không được lâu đài. 

Nếu so sánh vơi nhà xây bằng gỗ thì sự thay đổi không khí trong 
nhà xây bằng bê tông chỉ bằng 1/3. Do vậy không khí trong nhà 
không những không tuần hoàn tốt mà ngay từ mặt cấu tạo của nhà 
cũng không thể làm những cửa số thật to để không khí thổi vào. 

Điều khiến mọi người khó chịu nhất đó chính là đường ống 
thoát nước đễ bị thủng và hỏng. Vài năm gần đây để làm sạch bể 
phốt và đường ống nước thải, mọi người có thói quen dùng men 
vị sinh để tiêu hoá. Chất men này có thể dung hoà nhựa cây trong 
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bể phốt và đường ống nhưng đồng thời cũng làm cho đường ống 
xung quanh bị hóng. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu đẫn đến 
việc rò rỉ đường ống. 

Vốn dĩ nhựa cây trong ống thoát nước được dùng để tránh oxi 
hoá đường ống sát. Nhưng khi sử dựng các men vi sinh này đã 
khiến cho chất nhựa cây bị dụng hoà. Điều khiến mọi người cảm 
thấy đau dầu nhất đó là các chỗ bị thủng thường không nhìn thấy 
được. Vì vậy nó cũng làm cho chỗ bị hỏng nặng thêm đo không 
được sửa chữa kịp thời. 

Cân nhà bàng bê tông lại không dễ gì cải tạo. Để có thể sống 
được bình an, thuận lợi thì tốt nhất là các cửa số phải được mở 
thường xuyên để không khí trong lành lưu thông. Đặc biệt các 
phòng cần nhiều linh khí như nhà ăn, phòng khách hay buồng ngủ 
thì nên lợi dụng lính khí của cây cỏ. Ở những chỗ khác nhau thì 
hãy trồng hay đặt những chậu cây cảnh khác nhau, 

- Cửa chính: ở trên bề mặt tủ đựng giầy nên đặt một số loại cây 
thuộc họ dương xỉ. 

- Phòng ăn, phòng ngủ: Dựa vào độ lớn của căn phòng mà đạt 
các chậu cây lá to cho phù hợp. Nếu căn phòng rộng 10 m2 có thể 
đặt hai cây, còn 8 m° thì chỉ đặt một cây. Căn phòng rộng 20 m2 
có thể đặt ba chậu to và một chậu nhỏ. Ban công cũng có thể thiết 
kế trồng các loại thực vật như cây hoa sam. 

- Hành lang: ở hành lang thông thường người ta hay trải thảm. 
Trong trường hợp bất buộc phải trải thảm thì phải trải trên sàn gỗ 
hoặc không thì cứ để nguyên sàn gỗ là được. Thông thường trên 
bề mặt bè tông không thích hợp cho việc trải thảm. 

Nói tóm lại, dù cho ở chỗ nào chỉ cần là căn phòng xây bằng 
bê tông cốt thép thì đều phải đặc biệt chú ý đến sự thay đổi không 
khí. Ngoài việc phải thường xuyên mở cửa sổ ra thì trên tầng nai 
nên lắp đặt thiết bị làm lưu chuyến không khí. Máy hút gió trong 
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nhà vệ sinh phải được mở cả ngày để thay đổi không khí, và để 
phòng hung tướng xuất hiện. 

10. Sửa chữa hồ nước trong vườn 

Mội khi đã có tiền thì ai cũng muốn xây cho mình một ngôi nhà 
sang trọng tiện nghỉ, đồng thời nếu có nhiều đất thì sẽ nghĩ đến việc 
chăm sóc cho khu vườn bằng việc trồng cây cảnh và tạo ra những 
hồ nuôi cá cảnh. Đây cũng là một cách để thể hiện cho người khác 
thấy sự giàu có của mình. 

Tuy nhiên rất ít người biết được rằng những người sống trong 
ngôi nhà sang trọng này cũng vân có điểm không thoả mãn. Ví 
dụ, người chủ tự nhiên hay phải vào viện khám bệnh, rồi trong 
nhà có người có thị lực không tốt, tỉnh thần của trẻ nhỏ bị suy 
nhược và tất nhiên cũng rất dễ nảy sinh những bất hoà giữa mọi 
người... Người sống trong những ngôi nhà sang trọng như vậy lại 
thường xuyên có tâm trạng nặng nề không vui. Sở đi có những 
hiện tượng như trên là do ảnh hưởng mà những hồ nước trong 
vườn gây nên. 

Trừ những trường hợp ít ỏi ra còn đâu những hồ nước nuôi cá 
cảnh trong nhà tốt nhất là nên lấp đi. Chúng ta sống hiện nay khác 
xa với người xưa. Có rất ít người có được cơ ngơi riêng rộng rãi 
để có chỗ xây dựng những hồ cá cảnh. Hơn nữa những căn nhà 
này lại được thiết kế theo kiểu khép kín, do vậy dẫn đến hiện 
tượng nước không được lưu thông gây ra tù đọng. 

Nước trong những ao cá nhỏ này có thể bị thối, gây ra những 
ảnh hưởng không tốt cho sức khoẻ của những người sống trong nhà. 
Đồng thời còn có rất nhiều linh hồn người chết sống trong nhà do 
không siêu thoát được thường tìm đến những nơi ấm ướt như các 
hồ cá để sống. Một khi các linh hồn này tụ tập quanh ao cá sẽ gây 
ra tai hoạ cho những người sống trong nhà. Đây cũng chính là 
nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc hình thành nên hung tướng. 
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Phương pháp sửa chữa rất đơn giản, chỉ cần bạn đem lấp hết 
những hồ cá này đi thì có thể tránh được hung tướng. Nhưng phải 
chú ý: Trước khi lấp ao phải hút hết nước ra rồi vét sạch bùn dưới 
đáy ao. Tốt nhất là phái đập vỡ nên bê tông của ao, nhưng nếu quá 
rắc rối thì cũng không cần thiết bởi nó cũng không gây ra tại hoa 
gì quá năng nề. Các ống dẫn nước và ống thoát nước của ao bắt 
buộc phải tháo dỡ hết ra, trong ao không được để lại bất kì một 
loại đường ống mào. Sau khi đã trải qua xử lí như trên thì lúc đó 
hãy dùng đất lấp kín. Những hòn đã xung quanh hồ cũng có thể 
giữ lại nếu muốn bởi nó không gây ra vấn đề gì rác rối lắm. 

Còn đối với những gia đình muốn xây hồ cá thì tốt nhất phải 
xây cách nhà ở L8m và phải xây ở hướng Đông Nam. Tuy vậy dù 
cho có điều kiện tốt đi chăng nữa song theo tôi tốt nhất là không 
nên xây những hồ cá trong nhà như vậy. 

Cũng như vậy đốt với các hồ nhỏ, nếu thuộc loại có tính lưu 
động như để trang trí cho những nơi có nhiều người qua iại, ví dụ 
như công ty, công xưởng, quán ăn hay khách sạn thì nó cũng 
không gây ra vấn đề rác rối gì. Có lúc thậm chí nó còn biến thành 
cát tướng nữa. Tuy nhiên, những loại bể hay hồ như vậy phải thiết 
kế sao cho nước được chuyển đổi tuần hoàn, đồng thời phải trồng 
thêm nhiều cây xanh là tốt nhất. 

II. Sửa ngôi nhà có móng không tốt 

Khi nhắc đến tướng nhà có rất nhiều người cho rằng sự hung 
cát trong bản thân ngôi nhà là điều quan trọng nhất. Họ nghĩ chỉ 
cần phương hướng và sự ngăn cách giữa các phòng hợp lí là đủ. 
Nhưng sự việc không chỉ đơn giản như vậy. Ví dụ. trước khi xây 
nhà, có một vài móng nhà không tốt. Nói rõ ra một chút là có ma 
nhũng nhiêu, đặc biệt là những móng nhà trước đó đã có người tự 
sát hay nơi đó trước kia là chiến trường thì càng khó có thể giữ 
được bình an cho gia đình. Đối với những ngôi nhà xây dựng trên 
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nền đất '*đữ” như vậy thì dù cho có xây bao nhiêu ngôi nhà có cát 
tướng thì vẫn bị ảnh hưởng không tốt từ phía nên đất của ngôi nhà 
Đây ra. 

Đối với những mánh đất dữ thường rất khó giải quyết. khó xử 
lí, nếu chỉ dùng một số phương pháp đơn giản thì không thể làm 
thay đổi được cát hung trên mảnh đất đó. 

Mọi người thường hay nói đến trường hợp “ma trêu người”. 
Trên thực tế sau khi người ta chết đi, hơn 80 nguyên tố hoá học 
trong người sẽ ngấm sâu vào đất, đưới tác dụng của những tia điện 
đất sẽ tạo ra những tác dụng không tốt đối với cơ thể người, khiến 
cho cơ thể và tinh thần của người sống trên đó biến loạn. Đây 
chính là cái gọi là “ma trêu người”. 

Nếu xét trên bề mặt thì phong thuỷ cửa ngôi nhà đó không có 
vấn đề gì. Nhưng sau khi chuyển đến ở thì mới phát sinh hàng 
chuỗi các sự việc. Chính điều này khiến cho người ta nghĩ đến 
phải chăng mình đang sống trên mảnh đất dữ? 

Một khi biết được đất đó không tốt để ở thì tốt nhất nên chuyển 
đến sống ở mảnh đất khác. Tuy nhiên để chuyển đến sống ở nơi 
khác sẽ phải hao phí không ít tiền của và công sức. Nếu bắt buộc 
phải sống chung trên mảnh đất như vậy thì cần phải tiến hành làm 
lễ bài trừ điều không tốt. Làm điều này để đảm báo tình thần và 
sức khoẻ cho người sống trong nhà. 

Nếu bạn mua đất thì nên tổ chức nghi thức đặt móng trước khi 
tiến hành xây dựng. Nếu là mua ngôi nhà đã được xây sản, do 
không biết trước khi xây người ta có làm lễ đặt móng hay chưa, 
do vậy tốt nhất cũng nên tổ chức cúng tế. Đương nhiên trong nhà 
cũng nên sắp xếp bàn thờ thờ thần Phật. Hàng ngày đều thắp 
hương cúng nước để cảm tạ sự che chở của thần linh và đặc biệt 
là không được quên thờ cúng tổ tiên. Cứ như vậy thì những linh 
khí mà mắt thịt chúng ta không thấy được cũng sẽ quay lại trợ 
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g1úp cho ta, làm cho vận khí và thân thể của người chủ được khoẻ 
mạnh và cũng làm cho lòng ta thấy bình an. 

Tóm lại, dù mua mảnh đất nào thì người mua cũng nên nắm 
được lịch sử và mọi nguyên do có liên quan đến mảnh đất đó. Tốt 
nhất là nên tìm đến những người sống lâu năm ở đó để có thể 
kiểm tra cẩn thận “tai lịch” của miếng đất mà mình cần mua. Nếu 
không làm được việc như trên thì hãy làm theo cách “tự mình 
phán đoán” như sau: Phàm là những mảnh đất có “âm khí” quấy 
nhiều thì chỉ cần đi đến xem miếng đất thôi đầu óc đã thấy quay 
cuồng và gây cho người ta cảm giác khó ở. Hoặc là sau khi quyết 
định sẽ mua mảnh đất này nhưng rồi bạn liên tiếp có những sự 
việc khó giải quyết xảy ra. Đây là những linh cảm của bản thân 
mà bạn tự cảm thấy trước được. Nếu có những hiện tượng này thì 
tốt nhất không nên miên cưỡng mua mảnh đất này. Đặc biệt nếu 
có ngôi mộ hay ngôi miếu nào ở đó thì bạn lại càng phải đi hỏi 
cho cẩn thận. Ngoài ra, bạn cũng nên xem xét những ngôi nhà 
khác xây dựng xung quanh mảnh đất mà bạn định mua. Nếu ở đó 
xảy ra những chuyện như vợ chồng thường xuyên cãi nhau, công 
ty phá sản, li hôn, hàng xóm qua lại không tốt hay ít qua lại... thì 
tốt nhất bạn nên cẩn thận. Đối với những vấn đề này thì bạn chỉ 
cần đi tham vài gia đình hàng xóm là có thể biết được ngay. 

12. Cái thiện ngôi nhà xây dựng trên mảnh đất hình tam giác 

Đất hình tam giác là một điều cực kì cấm kị trong phong thuỷ 
học nhà ở. Người ta hay nghĩ ràng đất xây nhà thường là hình chữ 
nhật hay hình vuông song trên thực tế thì nhà xây dựng trên 
những mảnh đất hình tam giác lại tương đối nhiều. 

Đất hình tam giác, dù cho ở bất cứ mặt nào cũng đều đem lại 
kết quả không tốt. Đặc điểm của đất hình tam giác là sẽ gây cho 
não bộ của người sống trên đó sự bất cân đối thậm chí không thể 
hoàn thiện được tư duy của mình. Nếu bạn phải sống trên một 
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mảnh đất có hình tam giác thì phải nhanh chóng cải thiện nó để 
biến mảnh đất trở thành nơi có cát tướng. Chỉ cần miếng đất đủ 
rộng thì việc cải thiện không có khó khãn gì. Ví dụ, hãy Cải tạo 
góc nhọn của hình tam giác thành tường vây quanh hay tường 
bằng các loại cây, cũng có thể trồng một hàng cây để cất góc nhọn 
đó đi. Ngay cả trong sinh hoạt cũng không được tận dụng chỗ góc 
nhọn đó. Sau khi được cải tạo có thể tránh được tai hoạ do mảnh 
đất hình tam giác gây ra: Nếu không gian không rộng rãi thì hãy 
tách chỗ góc nhọn ra và vĩnh viễn không được sử dụng chỗ đó 
nữa. Khi đã phải sống trên mảnh đất hình tam giác thì chỗ gốc 
nhọn của nó lúc nào cũng phải được trồng nhiều cây xanh tốt. 
Đây là điều kiện tối quan trọng. 

Phần góc nhọn bị cắt ra nhất thiết không được sử dụng làm nhà 
kho hay nhà để xe. Nhất định phải coi chỗ đó là nơi “không có 
liên hệ gì” với nhà chính và tuyệt đốt không được sử dụng. 

Trong trường hợp mà đất quá nhỏ, nếu bỏ phần góc nhọn đi mà 
gây ra cảnh không còn đủ chỗ để ở thì tốt nhất hãy chuyển nhà, 
còn mảnh đất đó thì dùng làm nơi đỗ xe hay nhà kho. Tóm lại là 
không được ở trên mảnh đất đó, bởi đã sống trên mảnh đất hình 
tam giác thì không thể an toàn và tin tưởng được. 

13. Cách cải thiện ngôi nhà có ba mặt phố váy quanh 

Sống trong một ngôi nhà ba mặt đều là phố hay có đường đi 
thì người trong nhà sẽ phải thường xuyên gánh chịu những sự cố, 
bởi họ đã sống trên mảnh đất có hung tướng. Ba con đường bao 
quanh đó có thể là ba con phố, hay một con đường chính và hai 
con đường phụ trong ngõ... 

Mặc dù đều là ba mặt bị đường vây quanh nhưng phương 
hướng khác nhau thì hung tướng mạnh yếu cũng khác nhau. Nếu 
nói từ trình tự lớn nhỏ ảnh hưởng tới vận khí thì lấy: A: Tây, Bắc, 
Đông ba hướng bao vây ngôi nhà là xấu nhất; tiếp đến là B: Bác, 
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Tây, Nam; C: Nam, Đông. Bác; và D: Nam, Đông. Tây. 

Ngôi nhà có ba mặt bị đường bao quanh, mặc dù hung tướng 
của nó không bằng miếng đất trước kia là bãi chiến trường hay 
miếng đất có người chết nhưng người trong nhà cũng thường 
xuyên bị ngoại thương hay những nguy hiểm mà các sự việc phát 
sinh đột ngột gây ra. [lơn nữa. nếu sống lâu thì hung tướng của 
nó cũng ngày một mạnh thêm. 

Chi cần miếng đất đó đủ lớn là có thể có cách ngăn ngừa hung 
tướng. Dưới đây là giái thích và phương pháp sửa chữa cho từng 
trường hợp: 

- Ngôi nhà bị vây theo hướng Tây, Bác, Đông: Chỉ cần cái tạo 
lại ngôi nhà thành kiến trúc chỉ có hai con đường vây quanh là 
được. Nói cách khác hãy cải tạo nó theo hình góc cạnh. làm như 
vậy có thể ngăn chặn được khí lưu thâm nhập vào trong nhà theo 
hướng Tây. Các phương pháp khác là: ở mặt phía Tây của ngôi 
nhà trồng các loại cây lá kim như cây sam, thông đỏ... và thiết kế 
làm sao cho người chủ không sử dụng con đường mặt phía Tây. 
Dưới các cây lá kim trồng thêm các loại thực vật mọc thành làm 
bụi thì lại càng an toàn. Nếu mặt phía Tây có cổng thì nên lấp nó 
đi và mở cổng ở hướng khác. Tuy vậy bắt buộc phải lấy phương 
hướng thập nhị địa chỉ của người chủ làm nguyên tắc. 

- Ngôi nhà bị đường vây theo các hướng Bắc, Tây, Nam: Để 
tận dụng góc đất hướng Tây Nam thì hãy trồng một hàng cây ở 
con đường phía mặt Bắc. Tốt nhất là trồng các loại cây có lá xanh 
quanh năm. Nếu cửa ở phía Bắc thì hãy lấp cửa đó đi. Trừ trường 
hợp ngày sinh của chủ nhà nằm ở hướng Nam trong thập nhị địa 
chi, nếu không thì không được làm cửa ở hướng Nam. 

- Ngôi nhà bị đường vây theo các hướng Nam. Đông, Bắc: Đối 
với trường hợp này có thể xoay chuyển kiến trúc từ điều kiện xấu 
thành điều kiện có lợi cho người chủ. Hãy quay hướng nhà theo 
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địa hình góc Đông Nam và trồng cây có lá xanh quanh năm ở con 
đường mặt phía Bắc. Đồng thời phải mở hướng trong thập nhị địa 
chỉ của người chủ nhà. Nếu dựa vào nghề nghiệp có thể xoay theo 
hướng Đông, Nam, Đông Nam đều là những hướng tốt. Nếu mặt 
phía Bắc có cửa thì phải xây lấp nó đi. Khi cải tạo lại cửa có thể 
quay nó từ hướng Đông sang hướng Nam cũng là cát tướng. 

- Ngôi nhà bị tường vây theo hướng Nam, Đông, Tây: Ngôi 
nhà có địa hình như vậy cũng có thể hình thành nên góc Đông 
Nam có cát tướng cao nhất. Hãy trồng cây lá kim như thông đen 
ở mặt phía Tây rồi sau đó trồng thêm loại cây rụng lá (như cây 
phong lá đỏ), và phải nhớ là tuyệt đối không được trồng cây lá to. 
Đồng thời với việc trồng cây bạn cũng có thể xây tường vây 
quanh mặt kiến trúc ngôi nhà mà mình chuẩn bị lấp cửa. 

Nếu diện tích xây của ngôi nhà có ba mật đường vây quanh 
quá hẹp, không còn cách nào sửa chữa thì tốt nhất là chuyển đi 
chỗ khác ở. 

Đối với những mảnh đất có hung tướng như vậy, nếu có đất 
xây dựng những ngôi nhà lớn để nhiều người cùng sinh sống, sử 
dụng hoặc làm nơi công cộng thì tương đối an toàn. Giá dụ đất 
quá nhỏ hẹp, không còn cách nào để sửa chữa thì hãy biến chúng 
thành nơi công cộng hoặc mời thật nhiều người đến chơi để mượn 
“khí”, phòng ngừa hiện tượng xấu phát sinh. Đây cũng là một 
cách làm hay. 

14. Cải thiện ngôi nhà có không gian không đẹp 

Ngôi nhà truyền thống thì dù cho là tường ngoài hay bên trong 
phòng khách đại đa số đều xây theo hình vuông. Bốn bên ồn định, 
tám phương vững vàng. Cả ngôi nhà lộ vẻ đường đường chính 
chính, không thiên lệch, khiến cho người (a khi bước vào những 
ngôi nhà như vậy tự dưng sẽ có một cảm giác cần phải cung kính. 
Điều mà phong thuỷ quan tâm đến chính là các căn phòng phải 
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vuông vức, thẳng hàng và không có chỗ khuyết. Nói theo phong 
thuỷ thì căn phòng có hướng chính phương là đẹp. Nếu căn phòng 
là hình chữ nhật hẹp hay theo một hình nào đó không tiêu chuẩn 
thì đều bị xem là không tối. 

Tuy nhiên ngày nay, kiến trúc của những ngôi nhà chung cư 
trong thành phố lại theo hình chữ nhật hẹp hay được xây dựng với 
hình dáng không chuẩn theo phong thuỷ. Mọi người không có sự 
lựa chọn nào khác đành phải mua những ngôi nhà này nhưng 
trong lòng thường lo ngay ngáy rằng trong nhà có bóng người âm, 
do vậy không an tâm khi cư trú. 

Đầu tiên ta hãy xét đến những phòng khách có hình chữ nhật 
hẹp. Đây là những căn phòng có độ dài đài gấp đôi so với chiều 
ngang. Ví dụ, ngôi nhà có độ dài 10m nhưng bề rộng chỉ có 4m 
thì được coi là dài và hẹp (nhà ống). Đây là tỉ lệ không lí tưởng 
trong phong thuỷ, hơn nữa nó cũng khiến cho việc xử lí và thiết 
kế gặp nhiều khó khăn. Trong trường hợp này thì cách giải quyết 
tốt nhất là hãy chia gian phòng thành hai phòng vuông nhỏ hơn 
bằng cách kề một chiếc tủ thấp. Cách này không những phù hợp 
với phong thuỷ mà nó cũng có thể làm thay đổi cảnh quan, khí 
nhìn vào sẽ không gây cho ta cảm giác chật hẹp. Tuy nhiên khi 
làm như vậy cũnè cần chú ý vài điểm dưới đây: 

- Phần chia ra nên gân với đường trung tuyến bởi phải chia 
bằng nhau thì mới tạo ra căn phòng hình vuông, nếu không sẽ mất 
đi ý nghĩa ban đầu của nó. 

- Nên dùng những tủ thấp để làm vách ngăn, ví dụ như những 
tủ có chiều cao 3m là được. Cũng có thể dùng những tủ có chiều 
cao 2m, nhưng lý tưởng nhất vẫn là những tủ có chiều cao 3m. Sở 
dĩ chọn những tủ này làm vách ngăn vì nó làm cho không khí 
được lưu thông đều trong nhà. 

- Những đồ dùng làm vách ngăn không nên để đối diện với cửa 
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chính. bởi nó sẽ gây bất lợi với người sống trong nhà, đặc biệt là 
về sức khoẻ. Cần chú ý không được để các tủ này quay vào hướng 
cửa phòng trẻ em. Nếu không tránh được thì trên nóc tủ có thế đặt 
vài chậu hoa nhỏ để làm giảm bớt hung tướng. 

Ở trên đã xét tới những phòng khách dài và hẹp, còn nếu 
phòng ngủ cũng có hình đáng như trên thì biện pháp khắc phục 
cũng không có gì thay đổi. Chúng ta cũng chia phòng ngủ ra làm 
hai. Nếu nằm trên giường mà nhìn quanh căn phòng ngủ vừa dài 
vừa hẹp như vậy sẽ rất dễ khiến cho bạn có cảm giác lạnh lẻo, nếu 
là người có thần kinh quá nhạy cảm thì sẽ có thể gây ra hoang 
tưởng. Nên dùng tủ thấp để ngăn phòng ngủ ra làm hai, một bên 
dùng làm phòng đọc sách hoạc phòng trang điểm còn bên kia 
dùng làm phòng ngủ. Nếu trên mặt tủ thấp đó có đặt chiếc tivi thì 
bạn vừa có thể nằm trên giường vừa xem tivi rất thoải mái. Sau 
khi làm một số thay đổi, căn phòng sẽ không cho bạn cảm giác 
như mình đang sống trong một cái động không có đồ vật gì mà 
thay vào đó là cảm giác hiện thực sinh động. 

Còn một điểm nữa cần lưu ý mọi người đó là: có người đã dùng 
gương để chia phòng ngủ ra làm hai, đây quả thật là biện pháp 
không hay. Nếu chiếc gương này chiếu vào phòng đọc sách hay 
phòng hoá trang thì kiông sao. Nhưng nếu chiếu vào giường ngủ 
thì lại là điều đại kị trong phong thuỷ học bởi nó rất dễ khiến cho 
người ta sinh bệnh. 

15. Cải thiện việc gương và kính trong phòng đặt không 
đúng chỗ 

Gương và kính là những vật dụng hàng ngày phải dùng đến. 
Nếu vận dụng đúng, không những có thể làm cho căn phòng có 
cảm giác sâu hơn mà ngay thị giác cũng có cảm giác rộng rãi hơn. 
Hơn nữa gương kính còn có tác dụng trong việc làm tăng thêm độ 
chiếu sáng trong phòng. Nhưng nếu vận dụng không đúng, không 
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những phá hoại sự cách điệu và không khí trong phòng mà còn 
gây ảnh hưởng tới phong thủy trong nhà. ]o vậy, dưới đây là một 
số bàn luận về vấn đẻ này và những cách thức bố trí để mọi người 
tham khảo. 

Rất nhiều người lần lộn giữa gương và kính. kì thực hai vật 
dụng này khác nhau rất lớn. Kính có độ nhìn thấu, không thể phản 
xạ được hình ảnh, do vậy qua kính cửa số ta có thể nhìn thấy được 
cánh vật bên ngoài. Nhưng gương thì không thể nhìn xuyên qua 
được. nó có tác dụng phản chiếu hình ảnh của đồ vật, do vậy khi 
đứng trước gương ta có thể thấy được mình. Do kính và gương có 
đặc trưng riêng vì vậy trong phong thủy học nói chung cũng như 
về mặt sắp đặt cũng có những điều cấm kị khác nhau, không thể 
lần lộn. 

* Gương: Về phương diện phong thủy học có rất nhiều điều 
cấm kị, không thể đặt pương một cách tùy tiện. Khi đặt gương cần 
ghi nhớ một điều, đó là gương không tốt cho con người, đồng thời 
cũng không tốt cho hướng chính cát. Vì sao lại có sự cấm kị như 
vậy? Phải biết rõ được nguyên do, và tấc dụng của gương trong 
phương diện phong thủy. 

Gương dùng trong phong thủy có rất nhiều loại như gương lồi, 
gương lõm, gương bát quái, gương bạch hổ... Các loại gương này 
chủ yếu là để “chiến yêu”. Cái gọi là “chiếu yêu” là chỉ những 
loại gương dùng để phản chiếu ngược lại các khí yêu, nhằm tránh 
cho khí yêu xung khắc gây tổn hại. Do gương trong phong thủy 
chủ yếu được dùng để chiếu yêu do vậy đương nhiên nó không 
phù hợp khi dùng để soi. Ví dụ như gương chiếu trên đầu giường 
là tuyệt đối cấm kị bởi vì nó sẽ làm cho giấc ngủ không sâu, thậm 
chí gây bệnh. Nói theo quan niệm của phong thủy thì gương chiếu 
đầu giường là điều đại kị, nếu nó chiếu thẳng vào lò sưởi, lò đốt 
thì lại càng không tốt. Do vậy, trước khi láp gương phải xem xét 
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cẩn thận xem nó có chiếu vào lò hay không, để tránh gây cho con 
người sự bất an. 

Ngoài ra gương chiếu thẳng vào cửa lớn hay cửa phòng đều 
không tốt. Gương chiếu thăng vào cửa lớn. đây là điều mà nếu 
tránh được thì phải tránh. Hiện nay có không ít người thích dùng 
gương để làm đẹp nhà ở, các loại gương này chủng loại rất phong 
phú, đầy cũng có mà mỏng cũng có, màu trắng cũng có mà hoa 
văn cũng có, tuy nhiên trong phong thủy học thì sự khác nhau 
cũng không lớn. Nhưng có một điểm cần phải chú ý, đó là dù cho 
dùng gương loại nào để trang trí tốt nhất là không nên dùng chân. 
Tốt nhất là chọn các loại gương đã gắn vào tủ. 

* Kính: Do kính có đệ trong suốt nhìn rõ, hơn nữa độ đầy có 
hạn do vậy có không ít người đã dùng nó để làm vách ngăn các 
phòng, Do kính có độ trong suốt nên khi dùng làm vách ngăn sẽ 
khiến cho tầm mắt không bị hạn chế và làm cho căn phòng có vẻ 
rộng ra; thứ hai là còn làm cho ánh sáng có thể đi thẳng làm cho 
căn phòng sáng rõ hơn. Ngoài ra, do độ dày của gương có hạn, 
nếu so sánh nó với các chất liệu khác thì đương nhiên tiết kiệm 
được rất nhiều không gian. Tuy vậy, dù cho gương có rất nhiều ưu 
thế kể trên song đáng tiếc là chất của nó quá vếu, rất dễ vỡ, do 
vậy đối với những sla đình có trẻ nhỏ thì tốt nhất không nên dùng. 

Nếu nghĩ cho sự an toàn của gia đình, tôi cho rằng dùng gạch 
thủy tỉnh để thay thế là tương đối thích hợp. Gạch này có độ trong 
suốt và tiết kiệm không gian, lại vô cùng kiên cố không dễ vỡ. 

Bất luận là thủy tính hay gạch thủy tinh, nhưng đo không thể 
phán xạ do vậy chúng không có những cấm kị như với việc dùng 
gương. nếu nó có chiếu vào cửa chính hay để ở đầu giường ngủ 
của mình cũng không gây trở ngại lớn. 

16. Thay đối vị trí phòng bếp 

Sau khi bước vào những căn nhà mới xây, nếu người chủ là nữ 
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đột nhiên sinh bệnh hoặc hay cáu giận vì những chuyện nhỏ nhật 
hoặc tỉnh thần thường xuyên không được tốt thì đó khôg phải là 
do cơ thể hay tỉnh thần họ mệt mỏi mà có thể là đo đặt phòng bếp 
ở hướng Tây hoặc hướng Đông bắc, hoặc hướng Tây nam - hướng 
của quỷ gây nên. Đặc biệt là vị trí của bếp đun, hồn rửa bát đạt ở 
những phương vị này, thì người dễ gặp phải những thương tổn về 
thể xác. 

Khi xem hướng cho bếp, nếu phát hiện đó là hướng Đông bác 
hoặc là hướng Tây nam thì nên đổi sang hướng an toàn càng sớm 
càng tốt, nếu không nữ chủ nhà sẽ gặp phải tai họa. gia đình 
không được yên vui. Như vậy có thể thấy, sức khỏe của nữ chủ 
nhà có liên quan trực tiếp tới hướng bếp. 

Nếu phòng bếp thuộc hung tướng thì có thể đặt bệ bếp và bồn 
rửa cách nhau 60cm thì có thể cải thiện được phần nào. 

17. Cầu thang không dúng vị trí 

Cầu thang có thể đặt trong phòng nhưng không phải là ở giữa 
phòng. Trên thực tế, cầu thang khi được thiết kế giữa phòng thì sẽ 
thường xảy ra những việc bất ngờ, công việc làm ăn thường không 
thuận lợi, có thể tùy trường hợp mà sức ảnh hưởng xấu đối với 
một cá nhân trong gia đình hoặc cả gia đình. 

18. Sai sót ở vị trí mặt tiền 

Theo phong thủy nhà ở, mặt tiền chính là nơi đón sinh khí đến 
cho gia đình. Cửa chính tuyệt đối không được đặt ở phương hướng 
quy môn (đứng từ trung tâm căn nhà phí hướng vì đó là hung 
tướng khiến cho mọi người trong nhà thường có suy nghĩ không 
đúng đắn. 

19. Sửa lỗi vị trí bàn thờ 

Đối với bàn thờ, từ xưa đến nay, các nhà phong thủy đều có 
những quan điểm khác nhau. Ví dụ: độ sâu của ban thờ là 1,2 
thước ta (biểu thị cho 12 tháng) là không tốt và một số quan điểm 
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khác nhau về kích cỡ ban thờ. Sau đây là sáu tình huống thể biện 
ban thờ xấu, cần phải chú ý: 

- Ban thờ (phòng thờ) sát vách với nhà tắm. 

- Phòng khách ở phía trên ban thờ, người đi lại nhiều. 

- Bàn thờ ở phương vị lây bắc và Đông bắc vì đây là vị trí quỷ 
môn. 

- Ban thờ đóng bàng gỗ tái chế. 

- Bàn thờ đặt tùy tiện trên mặt tủ quần áo, những nơi không 
thanh tịnh. 

Khi gặp 3 trường hợp đầu thì có thể thay đối vị trí và tuyệt đối 
không để xảy ra 3 trường hợp sau. 

Riêng với trường hợp thứ tư, nếu như nhà tọa Bắc hướng Nam 
hoặc Đông nam thì là tốt. 

Đối với trường hợp thứ năm thì phải lập tức thay đổi bàn thờ 
mới. 
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ĐHỤ LỤC 


Chương I 


QUY HOẠCH KIẾN TRÚC VÀ PHONG THỦY 
TIRONG VÀ NGOÀI THÀNH PHÔ 


1. Mối quan hệ giữa văn hoá và các thành phố 


Thành phố là khu vực tập trung mà con người dựa vào địa lý 
xây dựng nên. Nếu nhìn bên ngoài, thành phố là quang cảnh của 
những kiến trúc đồ sộ hay những con đường ngoăn ngoèo, là 
không gian văn hóa kinh tế luôn chuyển động tấp nập. Thành phố 
là nơi tập trung các trường học, cơ cấu văn hóa và nhân tài, là nơi 
tập trung cơ sở sản xuâŸ và cơ sở sinh hoạt, và là nơi tập trung các 
phương tiện công cộng như hệ thống cấp thoát nước, hệ thống 
điện, giao thông, điện tử viên thông, giáo dục, mạng lưới xí 
nghiệp thương nghiệp... 

Thành phố là một hệ thống vật chất có mật độ cao, nãng lượng 
lớn, hoạt động tấp nập và có thành phần cấu tạo phức tạp. Đây là 
không gian cơ bản để mọi người hoạt động, lao động và sinh hoại, 
là nơi để mọi người tập trung kinh doanh, nghiên cứu khoa học, 
văn hóa, nghệ thuật, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, hoạt động 
tiền tệ... Thành phố là cơ thể có sinh mệnh. Sự ra đời và phát triển 
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của nó, từng giờ từng phút không thể tách rời với môi trường xung 
quanh, mỗi ngày mỗi giờ giống như nước sông chảy mãi không 
bao giờ nghỉ ngơi. Thành phố cũng có sự “trao đổi” vật chất, năng 
lượng và văn hóa với môi trường xung quanh. Thành phố cũng 
giống như một con người, có bộ não, hệ thần kinh, hệ tuần hoàn 
và hệ tiêu hóa. Trung tâm chỉ huy, quyết sách, quy hoạch của 
thành phố chính xác là hệ thống não bộ của nó. Hệ thống diện, 
viễn thông là hệ thần kinh, mạng lưới giao thông chính là hệ 
thống tuần hoàn... Thành phố và môi trường xung quanh nó 
không ngừng tiến hành sự “trao đổi chất”. thay thế các tế bào cũ 
bằng tế bào mới. 

Vì thành phố được coi là một cơ thể sống hữu cơ nên nó cũng 
có cá tính của mình, có linh hồn của mình. Mà linh hồn của thành 
phố chính là văn hóa mà nó thể hiện ra bên ngoài. 

Văn hóa thành phố bao gồm ba bộ phận mà bộ phận nòng cốt 
chính là nội dung tinh thần như tôn giáo, văn học, nghệ thuật và 
hình thái ý thức. Bộ phận thứ hai là đặc sắc văn hóa được biểu 
hiện ra bên ngoài của phương thức sống như phong tục, ăn uống, 
trang phục, lễ nghĩa, lễ tiết... Bộ phận thứ ba là hình thái bên 
ngoài của thành phố, là dung mạo như bố cục mặt bằng thành 
phố. kiến trúc chủ thể,'đường phố. Ba bộ phận này của thành phố 
kết hợp với nhau tạo thành một chỉnh thể mà bộ phận thứ ba được 
coi là chủ thể của thành phố và cũng là nội dung chủ yếu của 
phong thủy học kiến trúc thành phố. 

Giữa các thành phố có sự lớn nhỏ, đẳng cấp khác nhau. Do rất 
nhiều nguyên nhân lịch sử và chính sách hiện tạt mà hình thành 
nên một hệ thống thành phố nhất định. Thông qua quan hệ giao 
thông hình thành nên mạng lưới thành phố. Trong hệ thống của 
một thành phố, thường có một hoặc vài thành phố lớn đứng đầu, 
chất lượng văn hóa, nghệ thuật, khoa học cao nhất, hệ thống 
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thông tin linh hoạt nhất. Tin tức mới, thời trang mới... thường 
xuất hiện và lưu hành ở các thành phố này rồi mới thông dụng ở 
các thành phố loạt một khác hay nông thôn. Những thành phố lớn 
đứng đầu như vậy là một trung tâm ngôn ngữ và phong tục xã hội 
của một khu vực, một dân tộc, một quốc gia. 

Trào lưu văn hóa các thời đại và các khu vực đều có một thành 
phố trung tâm làm đại biểu cho nó. Sự thay đổi trong văn hóa xã 
hội tất nhiên cũng gây ra sự thay đổi cho thành phố. Quy mô kết 
cấu của thành phố là minh chứng tập trung và rõ nét nhất cho giai 
đoạn phát triển văn hóa xã hội. 

Ta có thể xem xet tơi quá trình lựa chọn vị trí để lập kinh đô ở 
thời cổ đại của Trung Quốc. 

Việc lựa chọn thành phố thời cổ đại ở Trung Quốc rất được 
xem trọng, nó có liên quan đến sự nghiệp trong tương lai của một 
triểu đại có phát đạt hưng thịnh không, nó liên quan đến tiền đồ 
và vận mệnh trong tương lai của một dân tộc, một quốc gia. Việc 
chọn kính đô thời xưa có rất nhiều tri thức văn hóa như quy phạm 
lễ nghi và sự tương ứng giữa trời và người. 

“Khôi nguyên văn hiến” ghi lại quá trình và nguyên lý lựa 
chọn thành phố đã xuất hiện rất sớm, ngay từ thời Chu đã được 
ghtị lại trong “Kinh thị”. Trong “Đại Nhã-Công Liêu” có ghi lại: 
Tổ tiên 12 đời của Chu Văn Vương là Công Liêu, khoảng thế kỉ 
15 trước công nguyên đã lãnh đạo người dân nước Chu đi dân. 
Công Liêu đã leo lên núi để xem xét địa hình, chỉ thấy phía Nam 
của đấy núi là nơi trăm suối đổ về, đất đai rộng rãi có thể cư trú 
được. Vì thế ông đã lập biểu, tính toán đo đạc, quan sát mặt trời: 
“Tương kì âm dương, quan kì truyền lưu” (nghĩa là: xem xét sự 
vận động qua lại của mặt trời và mặt trăng, quan sát dòng chảy 
của sông suối). Sau đó ông ta đã quyết định chọn một nơi đất đai 
bằng phẳng, ngưồn nước phong phú. Đây là nơi trăm suối đổ vào, 
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sông nhỏ uốn mình vây quanh. Phía Bắc có dãy núi cao có thể 
giúp tránh sự xâm nhập của gió Bác, phía Nam thì xa xa là núi. 
Đông và Tây giống như hai tai của con tắc kè núi đang dựng lên. 
Đây là nơi mà sông và núi bao quanh, phía Nam thì rộng rãi. Nơi 
này thì có thê tránh được thủy tai, không bị khô hạn lại có thể 
tránh được chiến tranh loạn lạc. Vì thế Công Liêu đã xây dựng kế 
hoạch cụ thể làm thế nào để xây dựng một nơi cho dân sống, làm 
thế nào để khai khẩn ruộng đất. làm thế nào đề xây dựng bến tàu. 
Ông đã dùng dòng chảy để vận chuyển đá và các công cụ nông 
nghiệp. Chính việc chọn được vùng đất đẹp và bố cục xung quanh 
đã khiến cho dân ở các nơi khác ùn ùn kéo đến. Không lâu sau 
hai bờ Hoàng Khê và Quả Khê đã có bách tính đến sống. Đây 
chính là sự chọn lựa đúng đán để con cháu đời đời hưởng phồn 
vinh và làm cho Đô Ấp phát triển thêm bước nữa. 

Đất chọn làm Kinh đô phải là vùng bằng phẳng, rộng rãi và phì 
nhiêu màu mỡ. Lumg phải dựa vào núi lớn, hai bên trái phải phải 
có sông suối hay hồ nước ngọt, trong thành phố phải có hệ thống 
thoát nước thông thoáng. Khi chọn đất phải tận dụng các điều 
kiện và tài nguyên thiên nhiên để tiến hành trồng trọt, đảm bảo 
cung cấp được lương thực thực phẩm mà người dân trong thành 
phố cần cũng như để phát triển gia súc gia cầm, phát triển kinh tế 
và thu hút nhiều người hơn nữa đến với thành phố. Sau đó chọn 
một nơi thuận lợi, trong xây thành ngoài lập quách. bên ngoài nữa 
thì đào hào sâu. Đất thấp xây gò cao để phòng giặc, đất cao thì 
đào kênh rạch lưu thông nước. Một thành phố như vậy mới được 
coi là “kinh thành”. 

Trong quan niệm văn hóa của người Trung Quốc cổ đại thì 
thiên nhiên và con người có mối quan hệ mật thiết tương cảm 
tương thông. Ba yếu tố lớn là trời, đất, người tạo thành “tam tài”, 
tạo nên một cơ thể thống nhất. Đô thành và quốc gia là sự phản 
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ánh của cơ thể đó. Do vậy việc chọn đất xây thành và quy hoạch 
bố cục có quan hệ qua lại với thiên văn, khí tượng tạo thành một 
hệ thống cảnh quan sinh thái hữu cơ. Đây chính là nguyên tắc cao 
nhất trong văn hóa cổ đại Trung Quốc. 

>Minh đường” là kiến trúc không thể thiếu được ở thành thị. 
“Minh đường trên tròn dưới vuông, bốn bên có hai mươi hộ cửu 
đường. Xây dựng xung quanh như trên trời vậy vô cùng đẹp đế”. 
Chính tư tưởng quy hoạch cố đô kiểu “pháp thiên tượng địa” đã 
hình thành nên đặc trưng của thành cổ trong văn hóa phương 
Đông. Căn cứ vào công trình nghiên cứu về Minh đường thì Minh 
đường chính là nơi tiến hành tế lễ dựa theo trình tự của lễ tiết và 
phương vị không gian. Sau này Minh đường trở thành nơi mà 
thiên tử công bố chính sự và thi triển lẻ giáo. Dựa theo công năng 
của nó mà người ta chia thành “mình chính giáo”, “minh chư hầu 
tôn ti”, “hướng minh nhi khởi”... Các bậc đế vương đều rất coi 
trọng nơi xây dựng cũng như thiết kế của Minh đường. Hình dáng 
của Minh đường như sau: trên hình tròn giống như trời, dưới bằng 
phảng vuông vức giống như đất. Tám cửa sổ có bát phong. bốn 
mật tượng trưng cho bốn mùa, chín nhà giống như chín chân 
trong thiên hạ, mười hai phòng tọa giống như mười hai tháng 
trong năm. Gia Tư thời Bắc Ngụy khi giảng về Minh đường đã nói 
rất rõ: bề mặt Minh đường rộng 144m, giống như sách số trong 
quẻ Khôn; phòng hình tròn dài 216m, giống sách số trong quẻ 
Cần. Thái miếu và thái thất rộng 7 trượng, lấy số âm; thất kinh 9 
trượng lấy số dương. Chín thất đường nhỏ giống như đất đai 9 
chân, môi nhà cao 81m lấy số chín chín của Hoàng Trung Lữ thời 
cỏ. Xung quanh có 28 trụ cột giống như 28 vì tỉnh tú; tường bên 
ngoài cao 24 trượng tượng trưng cho 24 khí tiết của một năm. 

Nếu nhìn từ trên không thì sự chặt chế trong bố cục của thành 
đô giống như một Kiệt tác theo chủ nghĩa tượng trưng vũ trụ. 
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Trong quan niệm văn hóa truyền thống cô đại của Trung Quốc. 
mỗi một vì sao trên trời năm giữ vận mệnh của một người, trên 
trời cũng hình thành nên một vương quốc thâm nghiêm đảng cấp. 
Bắc cực tinh, Bắc đẩu tỉnh nằm ở trung tâm, được các vì tình tú 
khác vây quanh. Trong “Sử ký — Thiên quan thư”, Tư Mã Thiên 
gợi nó là '“Irung cung”. Các mật khác của nó thuộc 4 cung Đông, 
Tây, Nam, Bắc. Cả bầu trời được phân chia thành '”“lam viên” và 
“Nhi thập bát tú”. Khu vực trung tâm cúa nó là chòm sao Bắc 
Đấu, tương trưng cho khu vực trung tâm và đó thành dưới nhân 
gian. “Đẩu vi đế xa”, chòm sao này là người chủ của tất cả sự vật 
của tự nhiên và nhân gian. 


2. Vận dụng phong thuý trong việc chọn đất 
và quy hoạch cho các thành phố 


Các nhà phong thuỷ khi chọn đất làm kinh đô, thôn lạc hay nơi 
ở đã có một nguyên tắc tổng kết là phải có môi trường đơn 
nguyên theo hình thức được phong kín. Môi trường đơn nguyên 
này được gọi là thái cực, nó có sự tương ứng với đơn nguyên địa 
mạo trong địa lí học. Dựa vào hình dáng đơn nguyên của đất to 
nhỏ khác nhau mà người ta phân ra thành các đẳng cấp thái cực 
khác nhau. Thái tổ là cấp một, tiểu tổ là cấp hai, tổ tông là cấp ba, 
bố mẹ và sao chủ là cấp bốn. Trong cùng một cấp ở thái cực lại 
dựa vào địa hình kết cấu để phân tiếp thành ba tầng: ngoại thái 
cực, trưng thái cực và nội thái cực. Các nhà phong thuỷ học đã căn 
cứ vào thái cực to nhỏ để quyết định sắp xếp đô thành, thành thị, 
thị trấn thị tứ và nơi cư trú của người dân. Thái cực cấp một có thể 
dùng làm nơi xây dựng đô thành, thái cực cấp hai và ba được dùng 
để xây dựng các thành phố hay các hương trấn, thái cực thứ tư chỉ 
dùng để làm chỗ cho đân ở. Các cấp thái cực có yêu cầu về điện 
tích nhất định. Ví dụ như đất làm nơi đế đô phải ro rộng, bằng 
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phăng và phải nằm trên các bình nguyên. Yêu cầu về diện tích của 
các bình nguyên này là bốn bên phải lớn hơn một trăm dám: nếu 
là phủ trị thì yêu cầu diện tích bình nguyên vài chục dặm: các 
châu huyện yêu cầu diện tích bình nguyên phải từ 20 đến 30 dặm; 
còn các thôn xóm thì không được dưới mười dặm. Bình nguyên 
càng lớn việc phát triển càng tốt, và sức mạnh cũng lên cao. Sức 
mạnh ở đây muốn nói đến các yếu tố như sức sản xuất, như tài 
nguyên thiên nhiên phong phú, mật độ dân số đông, kinh tế phát 
đạt... Có nhà phong thuỷ học đã coi các cấp thái cực thành đại. 
trung và tiểu tụ. Đại tụ tương đương với thái cực cấp một, thích 
hợp dùng làm nơi xây dựng đế đô; trung tụ tương đương với thái 
cực cấp hai và ba, thích hợp dùng để xây dựng thành phố: tiểu tụ 
tương đương với thái cực cấp bốn, thích hợp dùng để xây dựng 
các làng mạc. Lại cũng có người nói các thị trấn nhỏ dựa vào núi 
rất nhiều cũng có nước để lưu chuyển thông thương, sau này có 
thể xây dựng song cũng chỉ là nơi dùng làm thành phòng hộ. Còn 
đối với những kinh đô hay đại phủ thì phải là noi đất đai phì nhiêu 
TỘng rất, có sông nước uốn quanh, không-thấy đỉnh núi. Còn 
những nơi đất phần đầu hẹp, qui mô nhỏ thì chỉ có thể làm những 
thôn nhỏ, không thể phát triển lên thành các thị trấn lớn hơn. . 

Vì sao các nhà phong thuỷ lại chọn những cùng đất có môi 
trường địa lí theo hình thức đóng kín như vậy để xây dựng đô 
thành? Lí do của nó chính ở chỗ các vùng đất này là nơi tập trung 
cả sông và núi, bốn bề phong cảnh hữu tình, mà tất huyệt tốt sẽ 
có ở đây, là nơi tạng phong tập khí. Căn cứ theo lời của các bậc 
thầy phong thuỷ thì yêu cầu tổng kết như vậy chính là đã thể hiện 
sự nghiên cứu rất nhiều của họ trong viêc chọn lựa đất làm đế đô, 
thành thị, thị trấn và thôn trang. 

1. Chọn nước là chủ yếu 

Học thuyết phong thuỷ cho rằng: Sơn tuỳ thuỷ hành, thuỷ giới 
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sơn trụ, thuỷ tuỳ sơn chuyển, sơn phòng thuỷ khứ, trong phong 
thuỷ thì nước chiếm vị trí rất quan trọng. Do vậy đối với bất cứ ai 
khi chọn đất cho mình thì điều đầu tiên không phải là xem núi mà 
là xem nước. Thuỷ chính là mạch máu của con rồng, giữa hai 
dòng nước tất có núi. Nước bay lên chính là sinh khí phân tán, 
nước dung hoà chính là khí đang tập trung lại. Nơi nào nước sâu 
thì người đân ở đó có cuộc sống trù phú, nước cạn thì người dân 
phải sống một cuộc đời khốn khó. Nơi nước tập trung lại thì đân 
cư phát triển trù mật đông đúc, còn nơi nào nước không đổ vẻ thì 
nơi đó dân cư li tán. Dòng nước chảy tới phải uốn lượn bao quanh, 
phải luôn chuyển động, lượng nước đồn lại phải sạch sẽ. Cái gọi 
là “đắc thuỷ” cũng có nhiều trường hợp: 

(1) Thành phố thị trấn và nơi người dân làm nhà năm ở nơi hai 
con sông g1ao nhau. 

(2) Thành phố thị trấn và nơi người dân làm nhà nằm ở một 
bên bờ hoặc ở hai bên bờ của dòng sông. 

(3) Các thành phố và thị trấn nằm ở bên bờ biển, có thể xây 
dựng thành hải cảng 

(4) Chú trọng đến chất nước: Các bậc thầy phong thuỷ khi 
chọn địa điểm đất thường tự mình nếm thử nước ở nơi đó. Ví dụ 
ở một nơi nào đó mà nước xanh trong, có vị ngọt, hương thơm, thì 
đó nhất định là miền đất quý, cũng chính là địa điểm tốt nhất 
(thượng quí). Ví dụ khác, nếu nước ở đó có màu trắng, hương vị 
thanh, có độ ấm thì đấy cũng là nơi đất tốt song không bằng đất 
ở trên (trung quí). Nếu nơi nào nước có màu sắc nhạt, nước có vị 
cay, mùi nồng thì nơi đó chỉ ở tầm thấp, không đẹp lắm (hạ quí). 
Còn nếu nước có vị chua, bốc mùi thiu thì đất ở đó là loại kém. 

Bốn nguyên tắc được giới thiệu ở trên đều là những nội dung 
cụ thể trong phong thuỷ học thời cổ đại. Dù cho mảnh đất ấy nằm 
ở nơi hai con sông giao hoà với nhau hay nằm ở một bên hoặc hai 
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bên bờ sông thì mục đích cuối cùng cũng là lợi dụng đồng nước 
để phát triển giao thông vận tải. hoặc là làm thành nơi đóng quân 
chiến lược, và cũng có thể làm nơi nhân dân dễ canh tác trồng 
trọt. Các thành phố hải cảng là kết quả tất nhiên của việc phát 
triển glao thông trên biển. Đương nhiên sự bố trí các thành phố 
không hoàn toàn là dựa vào sự lựa chọn của các nhà phong thuỷ 
học mà nó còn là sản vật tất nhiên của nền kinh tế, chính trị, quân 
sự, và piao thông của chính mảnh đất đó. Nhưng chúng ta cũng 
không thẻ phủ nhận một điều răng có những mảnh đất được lựa 
chọn phải dựa vào các bậc thây phong thuỷ cũng như giai cấp 
thống trị mới có thể phát triển được. đặc biệt là các đô thành trong 
lịch sử. Các đô thành này chính là kết quả của sự lựa chọn mang 
tính chiến lược và ý thức lựa chọn đất tết. Việc chọn vị trí của đô 
thành, bố trí cung thất, xây dựng trục giao thông chính, xác định 
đường trục chính của thành phố, hình dạng của thành phố, qui 
hoạch các vòng đai tường thành, cổng thành... tất cả đều được 
hoàn thành trên sự giúp đỡ của phong thuỷ. 

2. Việc chọn vị trí của các thành thị 

Nguyên tắc cơ bản khi chọn vị trí các thành phố, nói một cách 
tổng thể chính là lấy khí làm chủ. Quan sát đo lường thế đất, thế 
sông và thế núi ở bốn bên, xem xem đất đấy có phải là nơi khí tụ 
lại hay không. Nếu đấy là đất tập khí, hơn nữa vận khí lại phát 
triển thì đó chính là đất thánh còn không thì là đất dữ. Đo thành 
thị là nơi tập trung của nhiều người, là nơi phồn hoa đô hội do đó 
nó có quan hệ mật thiết với “lượng”, cũng có thể nói “dung lượng 
môi trường” phải cực lớn. Do vậy khí phải lớn, long mạch phải 
vượng, mạch phải đài và huyệt phải rộng. Những điều này có 
quan hệ mật thiết đến thành phố. 

Không gian trong thành phố thuộc về dương, mà dương lại có 
quan hệ với trời, dơ vậy yêu cầu đường trục chính của thành phố 
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phải tương nhất với thiên thể tỉnh trấn (đây là để chỉ chòm sao Bắc 
Cực). Bố cục các con đường trong thành phố phải phù hợp với lí 
luận âm dương, đa số là lấy sự giao hoà giữa kì số và ngẫu số. 
Trung tâm của thành phố phải là “ chính huyệt”. thông thường nơi 
đó được xây ở mảnh đất có thế đất cao, như vậy mới thành hướng 
tốt, còn không sẽ trở thành hướng xấu. Thông thường một huyệt 
của thành phố đều nằm ở cổng ra vào. 

3. Bố cục nhà ở trong thành thị 

Sự bố trí nhà cửa trong các đô thị thường lấy những trục đường 
và quan hệ hàng xóm láng giềng làm chính. Cắc con đường trong 
thành phố có thể so sánh giống như dòng nước, từ đó người ta có 
thể dựa theo phương hướng cũng như đặc điểm của khu phố đó 
mà xây nhà cho mình, và phương pháp xem hướng đất cũng giống 
như phương pháp khi ta xem dòng nước ở trên. Còn đối với các 
phố xá và nhà cửa xung quanh ngôi nhà mình ở thì có thể so sánh 
dựa trên các mặt “long”, “huyệt”, “thuy”, “sa (cát)”. Như: một 
con phố là một dòng nước, một tầng tường là một tầng cát, con 
đường trước cửa nhà là minh đường, đỉnh nhà trước mật là một án 
SƠN. 

Nguyên tắc cơ bản của việc chọn đất và bố cục kiến trúc cho 
ngôi nhà của bạn ở tron‡ thành phố đó là: địa khí thuận từ trên 
xuống dưới, chọn nơi cao để sống, tránh sống ở nơi đất thấp. Như 
vậy là địa điểm đẹp. 


3. Phong thuỷ các thành phố nổi tiếng 
ở nước ngoài 
1. Phong thuỷ của thành phố Mĩoskva 
Moskva trước kia là thủ đô của đất nước Liên Xô và là một 
trong những thành phố lớn hùng vĩ và tráng lệ nhất trên thế giới 
thời bấy giờ. Lịch sử phát triển lâu dài của thành phố chính là sự 
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g1ao thoa và phát triển của kinh tế văn hóa Đông Tây, từ sự thâm 
trầm và huyền bí của chính giáo Đông phương đã quá độ lên trở 
thành bối cảnh văn hoá của chủ nghĩa Mác-Lênin. Và bố cục của 
những quần thể kiến trúc khổng lồ, của những con phố rộng lớn. 
từng nhóm từng nhóm các vườn hoa trên những phố trung tâm. 
những hành lang dài trên phố, những bức tượng điêu khác làm kỉ 
niệm... đã tạo nên diện mạo một thành phố cố kính mà hiện đại, 
to lớn khó có nơi nào sánh được. 

Nếu nhìn trên bản đồ thê giới thì Moskva nằm ở hướng Tây 
Bắc. Trong quan niệm Phong thủy thì thần hộ vệ cho phương Bắc 
chính là Huyền Vũ. Nó chính là sự kết hợp giữa rùa và rắn. Bề 
mật của thành phố Moskva có hình tròn, lại có thêm những phần 
khác trông giống như bốn cái chân và một cái đầu. Chính hình 
đáng như vậy khiến cho hình dáng của thành phố giống như một 
con rùa, và nó hoàn toàn phù hợp với hình đáng của Huyền Vũ. 

Nếu có thể nghiên cứu kỹ hình dáng bề mặt của thành phố 
Moskva, chúng ta có thể thấy được rằng hệ thông giao thông đã 
phân thành các con đường chạy vòng quanh thành phố, những 
tuyến đường sắt hình tròn chạy trong thành phố, những vòng đai 
cây cối, những con đường hình xoắn ốc... tất cả đã khiến cho toàn 
thành phố giống những vòng tròn đồng tâm, và trên thực tế có 16 
tầng như vậy. Trong lịch sử kiến trúc của thành phố này, thì nơi nào 
ở càng gần trung tâm thì nơi đó càng có lịch sử lâu đời. Cùng với 
dòng chảy thời gian, từng vòng từng vòng thành phố dần dần phát 
triển ra bên ngoài tạo nên thành phố Moskva rộng lớn ngày nay. 

Vòng đai ngoại vi của ngoại ô thành phố là kết quả hình thành 
từ 29 thành phố vệ tình. diện tích khoảng 140 ngàn m?. Khu rừng 
gần ngoại ô có chu vi lên tới 10~15 km. Ở đây có 21 thành phố 
vệ tinh và 12 cánh rừng sâu, diện tích kiến trúc đạt hơn 1.800 km?. 
Trước năm 1917 là thời kì công thương nghiệp của chủ nghĩa tư 
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bản Nga phát triển. diện tích xây dựng của thành phố cũng đã hơn 
79 km2. Bức tường thành của Moskva được xây dựng từ năm 1742 
cho đến năm 1860 mà trung tâm của nó chính là phía Đông của 
điện Kremili. Theo như lí luận của thuật chiêm tỉnh thời cổ đại thì: 
Cân cứ theo vị trí của các chòm sao trên trời thì phía Đông của 
hoàng cung chính là nơi có “nguồn hàng” lớn, do vậy ở đây người 
ta đã xây dựng thành một trung tâm thương nghiệp lớn. Thời gian 
xây dựng thành là từ năm 1535 cho tới năm 1538, được mệnh 
đanh là “thành Trung Quốc” bởi lúc đó người Trung Quốc di cư 
và các thương nhân Trung Quốc đã có đóng góp rất lớn cho sự 
phát triển của thành phố này. Cho đến ngày nay các trung tâm 
mua bán lớn của thành phố như “trung tâm: bách hoá quốc gia” 
hay "trung tâm thương mại Moskva” đều được xây dựng ở đây. 

Trung tâm của thành phố chính là điện Kremili, được xây dựng 
từ năm I147, đến nay đã có hơn 800 năm lịch sử.Những đoạn trên 
tường thành có các công sự hình dấu räãng. Xung quanh cung điện 
có tất cả 17 công sự to nhỏ khác nhau, hình dạng mỗi cái một 
khác và toàn bộ được quét vôi màu tím đỏ. Bên ngoài cửa phía 
Đông của tường thành chính là quảng trường Đỏ. Phía Bắc của 
quảng trường Đỏ có bảo tàng lịch sử cách mạng, và bảo tàng này 
cũng được xây với màu tím đỏ. Vì sao người ta lại dùng màu tím 
đỏ để trang trí những nơi này? Điện Kremii còn được gọi với một 
tên khác là Tử Cung (nghĩa là cung điện màu tím), tượng trưng 
cho chòm sao Tử Vì trên bầu trời mà trung tâm của nó chính là 
điểm bất định của vũ trụ - sao Bắc Cực. Ngôi sao này được coi 
như trung tâm của vũ trụ, tất cả các ngôi sao khác đều xoay xung 
quanh ngôi sao này. 

Trên lầu chính của điện Kremli có một ngọn tháp nhọn như 
chọc thắng vào mây, trên đó có đặt ngôi sao năm cánh toả ra hào 
quang. Ngôi sao này được làm toàn bộ bằng vàng ròng. Đây 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 279 


chính là điểm trung tâm phóng ánh sáng ra bốn phương. Nghe 
nói, trong thành phố và ở ngoại ô Moskva có tổng cộng vài trăm 
nhà thờ, trên mỗi nhà thờ này đều có giá hình chữ thập, từ bốn 
phương tám hướng đều quay mặt về ngôi sao năm cánh trên điện 
Kremili. Hào quang mà ngôi sao này phát ra có ý nghĩa tĩnh thân. 
tượng trưng cho chủ nghĩa và tư tưởng muốn truyền bá mọi thứ ra 
bên ngoài. Ý nghĩa tính thần này trước các mạng tháng Mười 
được coi là tĩnh thần của chính giáo phương Đông. Nó tập trung 
thần quyền, chính quyền và quán quyền trong tay một vị giáo chú. 

Người ta đã chọn xây dựng điện Kremli trên khoảng đất giữa 
sông Moskva và công viên Alecxander. Kremli được xây trên đất 
cao, tường thành được xây dựng ven theo bờ sông. Thời cổ đại 
giao thông trên đường thuỷ được coi là huyết mạch. Thông qua 
sông Moskva và các nhánh của nó mà thành phố này đã được nối 
liên với đồng bằng rộng lớn của Nga. Xác định được vị trí này 
chính là đã thể hiện sự điệu kì trong nguyên tắc “phía sau dựa vào 
núi, phía trước kề cận sông” trong phong thuỷ học phương Đông. 
Cộng thêm bố cục, qui hoạch của cung điện đã thể hiện được tư 
tưởng chủ đề của người xưa đó là hi vọng Moskva trở thành trung 
tâm của cả thế giới. 

Từ cung điện Kremii*toả ra tổng cộng I2 trục đường chính. 
Những trục đường chính này cũng được coi như bộ khung của 
thành phố. Mỗi khi đêm xuống, hàng ngàn hàng vạn chiếc đèn 
đường chiếu sáng khắp thành phố cũng như vùng ngoại ô của nó, 
tạo nên hình ảnh của một vũ trụ thu nhỏ giữa chến nhân gian. Và 
trung tâm của '*vũ trụ” này chính là cung điện Kremili, nơi được 
coi là trung tâm của chòm sao Tử Vi - sao Bắc cực trên trời. 

Người xưa đã hoà hợp ý thức. hình thái và tình cảm một cách 
thần bí vào trong từng bố cục qui hoạch của thành phố. Trong nửa 
thế kỉ trở lại đây, điện Kremli đã thở thành thánh địa và trung tâm 
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cách mạng cua chủ nghĩa xã hội. 

Điều đáng nói đó là có người cho rằng có mối quan hệ mật 
thiết giữa sự giải thể của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô với 
phong thuỷ không tốt của các nhà máy điện hạt nhân xung quanh 
thành phố. Thực hư như thế nào, chúng ta cần phải xem xét kĩ. 

2. Phong thuỷ của thành phố Washington 

Cá Moskva và Washington đều có một điểm chưng: cả hai đều 
là thú đô của hai siêu cường quốc. Tại từng quốc gia đều có những 
vị trí quan trọng mang tính tượng trưng và đặc thù cho quốc gia 
đó, chính vì thế những thủ đô này đều phải trải qua một qui hoạch 
nghiêm khắc rồi mới tiến hành xây dựng. 

Điểm khác nhau của hai thành phố này chính là thành phố 
Moskva được xây dựng vào thời đại hưng thịnh của đân tộc Nga 
từ thế ki thứ 12 còn thủ đô Washington phải mãi đến năm 1790 
mới được chọn là nơi để xây dựng thủ đô. Thời kì này lại rơi đúng 
vào thời kì cuộc cách mạng dân chủ ở Tây phương phát triển như 
vũ bão. Điểm giống nhau nữa giữa hai thủ đô này đó là đều được 
xây dựng trên vùng đất là giao của hai con sông lớn. Nếu ở Nga 
là sông Moskva thì ở thủ đô Washington chính là dòng sông 
Pôtômác. Irung tâm của thành phố cũng là hàng loạt những ngọn 
núi nhỏ. Có thể thấy phong thủy của thành phố này cũng dựa trên 
nguyên tác “lưng đựa vào núi, mặt hướng ra sông” của phong 
thuỷ học. 

Phong thuy trong qui hoạch và kiến trúc của thủ đô 
Washington lấy toà nhà quốc hội là tâm điểm, hai bên mặt có hai 
con đường chính là đường Độc Lâp và đường Hiến Pháp. Con 
đường thứ nhất kéo đài từ toà nhà quốc hội đến tận lễ đường tưởng 
miệm Lincoln. Con đường thứ hai cũng bắt đầu từ toà nhà quốc 
hội, đi qua phố Philadenphia, kéo dài đến tận nhà trắng của tổng 
thống. Ngoài ra còn có một con đường khác nối liền nhà trắng với 
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lễ đường tưởng niệm Lincon. Cả thành phố này phát triển ra ba 
góc. Ciữa nó có quần thể “tưn giác liên bang” bao gồm các cơ 
quan trụ sở của các bộ ngành chính phủ và bảo tàng mĩ thuật quốc 
gia. cục hồ sơ quốc gia... Chính ba con đường chính này đã hình 
thành nên hình tam giác trong bố cục thành phố, tạo nên khung 
chính cho thành phố. Dường như mỗi một mảnh đất công cộng 
đều có những kiến trúc xây dựng để kỉ niệm mang tính đại diện. 
Ví dụ, quận Columbia có tới hơn 300 nhà tưởng niệm, bia Tưởng 
niệm và tượng các thánh... Các kiến trúc này có mối quan hệ mật 
thiết với nhau rồi từ đó toả ra các hướng. Như vậy có thể nói thủ 
đô Washington là một thành phố đa phương hướng, bổ sung tương 
hỗ cho nhau, có đi có lại, tương ứng tương phản hài hoà. Nếu 
đứng ở bất kì một nơi nào trong thành phố người ta đều cảm thấy 
mình chính là “trung tâm của thành phố”. Qui hoạch thiết kế của 
thủ đô Washington chính là sự hội tụ của nền văn hóa phục hưng 
ở phương Tây để xây dựng nên, khiến cho bất cứ ai khi đến đây 
đều cảm thấy trống ngực của mình đập rộn ràng, và lưu lại một 
ấn tượng sâu sắc. Ấn tượng này thể hiện tập trưng ở đi ngôn của 
Lincon đó là: dân chủ, dân trị, đân khang, dân quyền. 

Có thể nói bố cục quy hoạch của cả Moskva và Washington 
đều tập trung phản ánh miột cách sâu sắc hai nền văn hoá lớn trên 
thế giới, phản ánh đặc thù chất của hai chính quyền cũng như hai 
nền văn hoá tín ngưỡng. 
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Chương 2 


NHỮNG THUẬT NGỮ THƯỜNG GẶP 
TRONG PHONG THỦY HỌC 


Thất chính cửu diệu: Thất chính là chỉ các sao Tham Lang, 
Cự Môn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Võ Khúc, Phá Quân, Lộc Tôn. 
Cộng thêm hai sao Tả Phù và Hữu Bật tạo thành Cứu Diệu. Những 
ngôi sao này có quan hệ hung cát với sinh khí, thiên y, diễn niên, 
tuyệt mệnh, ngụ qui, hoa hại, lục ngao, phục vị. Quan hệ của nó 
như sau: 

- Thiên sinh, là sao Thiên lang, thuộc Mộc, trong các quẻ 
Chấn, Khảm, Lï, Cung là đắc địa, chủ phú quí có đủ. Thích hợp 
với việc khai trương làm nhà. 

- Thiên y, là sao Cự Môn, thuộc Thổ, đắc địa ở các quẻ Khôn, 
Cấn, Càn, Cung, Đoài, chủ phúc lộc phúc quí. Cát. 

- Diên niên, là sao Võ Khúc, thuộc Kim, đắc địa ở các quẻ 
Càn, Khôn, Cấn, Đoài. Cung, chủ phong tuyên bình quyền. Cát. 

- Tuyệt mệnh, là sao Phá Quân, thuộc Kim. Kị làm nhà, chủ 
đoản thợ tuyệt tự và mắc bệnh hiểm nghèo. 

- Ngũ qui, là sao Liêm Trình. thuộc Hoả. chủ ác sùng. 

- Hoa hại, là sao lộc Tồn, thuộc Thổ, chủ sản vong. 

- Lục ngao. là sao Văn Khúc, thuộc Thuỷ, chủ háo dâm. du 
đãng, bệnh tật. 

- Phục vị. thuộc sao Phố Bật, chủ phú quí thọ mệnh. 

- Thiên y, thiên sinh, diên niên thuộc các sao cát; còn tuyệt 
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mệnh. ngũ qui, hoạ hại. lục ngao đều là những sao xấu. Phong 
thuỷ học cho răng công lớn của nhà ở là Cung, mà cung lại tương 
sHh với các sao thì sẽ tốt (cát) còn tương cát với các sao sẽ xấu 
(hung). Trên trời có cửu tỉnh thì đưới đất có cửu cung. Cát tĩnh 
đắc địa thì sẽ cát. không đắc địa thì sẽ hung. Đây chính là cái gọi 
là lí luận đại du niên. 


Thập ác đại kị: thứ nhất kị long phạm kiếp ngao phản nghịch; 
thứ hat kị đá cuốn làm đứt long mạch: thứ ba kị huyệt rơt vào nơi 
thuỷ ác hung sa; thứ tư kị huyệt phạm phong thổi khí tán; thứ nãm 
kị cát phạm quá sâu; thứ sáu kỊị cát phạm phản bội vô tình; thứ bảy 
kị thuỷ phạm; thứ tám kị thuỷ phạm hoàng tuyển đại ngao; chín 
kị hướng phạm vào nơi không thể vượng; mười kị hướng phạm bế 
ngao thối thần. 


Thập nhị kiến: Tháng giêng kiến Dần, tháng hai kiến Mão, 
tháng ba kiến Thìn, tháng tư kiến Ty. tháng năm kiến Ngọ, tháng 
sáu kiến Mùi, tháng bảy kiến Thân, tháng tám kiến Đậu, tháng 
chín kiến Tuất, tháng mười kiến Hợi. tháng mười một kiến TÍ, 
tháng mười hai kiến Sửu. 


Mười lai vị thần trong nhà: Phong thuỷ học cho rằng trong 
nhà có tất cả mười hai vị thần. Tí là Tư mệnh, Sửu là Cấu trần, 
Dần là Thanh long, Mão là Minh đường, Thìn là Thiên hình, Tị là 
Chu tước, Ngọ là Kim quí, Mùi là Thiên đức, Thân là Bạch hổ, 
Dậu là ngọc đường, Tuất là thiên lao, Hợi là Huyền vũ. 


Thập nhị cung: Trong mười hai tháng của một năm thì vạn vật 
có sự sinh trưởng và tiêu vong, do đó có mười hai danh xưng: 
“Tuyệt”. còn gọi là bào. có ý nghĩa thu khí và không tuyệt. 
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“hat”, nghĩa là manh nha, thụ thai. “Dưỡng” có nghĩa là hình 
thành. “Sinh trưởng” có nghĩa là lớn lên. '“Tắm gội”. nghĩa là tồn 
tại trong cảnh khó khăn. “Quan đai” nghĩa là qui mô lúc đầu. 
“Lâm cung” nghia là có vận may. “Đế vượng” nghia là thịnh 
vượng. “Suy” nghĩa là đi trên đường suy yếu. “Bệnh” có nghĩa là 
ở vào trạng thái bệnh tật. “Tử” nghĩa là không còn sinh khí. “Mộ” 
còn gọi là “khế”. là nơi an tắng. 


Thập nhị phản dã: Còn gọi là phân tính. Người xưa phân 
châu thiên ra làm mười hai thứ, dùng để quan sát khí tượng và tiết 
khí. Tên của chúng được phân biệt là Thọ tỉnh, Đại hoả, Tích 
mộc, Tĩnh kĩ, Huyên hiêu, Giáng loại, Đại lương, Thực chẩn, 
Thuần thủ, Thuần hoả, Thuần Vĩ. Thập nhĩ thứ trong thiên trắc 
còn được gọi là phân tỉnh, còn trong địa trắc được gọi là địa dã. 


Thập nhị sinh tiêu: Người ta lấy mười hai loại động vật để 
lập thành mười hai chi. Đó là: Tí chuột, Sửu trâu, Dần hổ, Mão 
mèo, Thìn rồng, TỊ rắn, Ngọ ngựa, Mùi đê, Thân khỉ, Dậu gà, Tuất 
chó, Hợi lợn. 


Thập nhị nguyệt tướng: Còn có tên khác là thập nhị thần. Các 
thần này chính là: Chinh minh, Hợi tướng, Chính nguyệt tướng, 
Thiên khôi, Tuất tướng, Nhị nguyệt tướng; Tùng khôi, Dậu tướng, 
tam nguyệt tướng; Truyền tống, Thân tướng, tứ nguyệt tướng; 
Thắng tiên, Vị tướng, ngũ nguyệt tướng; Tiểu cát, Ngọ tướng. Lục 
nguyệt tướng: Thái nhất, Ki tướng, Thất nguyệt tướng; Thiên 
canh. Thìn tướng, Bát nguyệt tướng; Thái xung, Mão tướng, cứu 
nguyệt tướng; Công tào, Dần tướng, thập nguyệt tướng; Đại cát, 
Sửu tướng, thập nhất nguyệt tướng; Thần hậu, Tí tướng, thập nhị 
nguyệt tướng. 
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Cứu long: Thuật phong thuỷ lấy thế núi và thế sông để so sánh 
ngầm với tư thế của chín loại rồng. Đó chính là: Hồi long, xuất 
dương long, giáng long. sinh long, phí long, ngoa long. ẩn long. 
lãnh quần long và đằng long. 


Cửu tỉnh: Chín hình dạng của sông núi, có Tham lang, Cự 
môn, Lục tồn, Văn khúc, Liêm trình, Võ khúc, Phá quân, Tả phù, 
Hữu Bật. Trong "đại du niên pháp” thì Tham lang thuộc Mộc, là 
Thiên khí, thượng cát; Võ khúc thuộc Kim. là Diên niên, thượng 
cát; Cự môn thuộc Thổ, là Thiên y, trung cát: Tả phố thuộc Mộc, 
là Phục vị, tiểu cát; Phá quân thuộc Kim, là Tuyệt mệnh, đại 
hưng; Liêm trình thuộc Hoả, là Ngũ qui, đại hung: Lộc tồn thuộc 
Thổ, là Hoạ hoạn, thứ hung; Văn khúc thuộc Thuỷ, là Lục ngao, 
thứ hung; Hữu bật bất định. 


Cửu tính đồ: Còn gọi là cửu khí đồ. Dựa theo chín phương vị, 
thì mỗi hướng có một màu sắc riêng. Các màu đó là: 


| | èẻ | 
Phương Đăng Tây bắc ' Tây Độ Nam 
H : | 3 bã 
TỶ 
Lụ | Thấ Bái - 
bạch xích | bạch pH 


Cửu cung: Lấy bát quái cộng thêm trung ương nữa sẽ ra cửu 
cung. Dùng con số để thể hiện, bốn hai là vai, sáu tám là chân, 
trái ba phải bảy, năm là ở giữa. Hình đồ như sau: 
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Bát sơn: Lấy bát quái cộng với núi để đoán cát hung của một 
người. Bát sơn bao gồm: Càn sơn, Khôn sơn, L¡ sơn, Chấn sơn, 
Đoài sơn, Khảm sơn, Cấn sơn, Tốn sơn. 


Bát phong: Chính là trước, sau, trái, phải, hai vai, hai chân, 
tổng cộng là 8 hướng gió. 


Bát quái: Bát quái là tám kí hiệu gọi trong học thuyết âm 
dương. Mỗi một kí hiệu đều do hào âm hoặc hào đương tổ thành, 
mỗi hào lại đại diện cho một thuộc tính nhất định của sự vật. 
Trong “ Chu dịch- hệ từ” có nói: '“Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng 
nghi sinh tứ tượng, tư tượng sinh bát quái, bát quái biến hoá võ 
cùng”. Càn, Khôn, Chấn, Cấn, L¡, Khám, Đoài, Tốn. 

Càn tương ứng với thiên, với quân và với môn; Khôn tương 
ứng với thấn, với trạch, chấn tương ứng với lôi, với phồn và với 
đạo. Tốn tương ứng với phong với nữ và với sàng. Khảm tương 
ứng với thuỷ, với sông hồ và với tỉnh. Li tương ứng với hoả, với 
hộ và với táo. Cấn tương ứng với sơn thạch và huyệt. Đoài tương 
ứng với trạch với muội và với tây. Bát quái có phần yếm trợ bát 
quái tiên thiên, văn vương bát quái hậu thiên, trong thuật phong 
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thuỷ chủ yếu áp dụng vãn vương bát quái hậu thiên. 

Bát quái tu vương: Dùng 8 que có thể phân ra 8 hướng và 8 
khí tiết, do đó mà có thể nói rõ được hướng tốt lành và hướng 
không tốt. Cấn. đông bắc, lập xuân: Chấn, đông phương. xuân 
phân: tốn, đông nam, lập hạ; Li. nam chủ, hạ chí; Khôn, tây nam, 
lập thu: Đoài, tây phương, thu phân; Càn, tây bắc, lập đông; 
Khám, bắc phương, đông chí. Mỗi quẻ chủ sự 25 ngày và dùng 8 
loại thuật ngữ để biểu thị tốt xấu: vương( thịnh vượng), tương 
(cường tráng), thai (thai nghén), một (suy tàn), tử (tử vong), tù 
(cầm cố), phế (phế truất), tu (nghỉ ngơi). Quan hệ biến đổi như 
sau: lập xuân thay Càn vương, Chấn tương, Tốn thai, LI một, 
Khôn long, Đoài tù, Càn phế, Khảm tu. Xuân phân thay Chấn 
vương, Tốn tương, Li thai, Khôn một, Đoài tử, Càn tù, Khảm phế, 
Cấn tu. Các loại khác được thay thế tương tự như vậy. 


Tam tài: Tam tài tức là gồm có 3 yếu tố thiên địa nhân. Trong 
“quẻ dịch thuyết” có câu: con đường lập thiên gọi là âm và dương, 
con đường lập địa gọi là nhu và cương, con đường lập nhân gọi là 
nhân và nghĩa. Lấy hai trong ba tam tài ấy dễ dàng có được 6 nét 
để thành quẻ. 

Tam nguyên: Phong thuy lấy một ngày là I80 năm, trong năm 
đầu của một hoa giấp 60 năm là thượng nguyên, năm thứ 2 là 
trung nguyên, năm thứ 3 là hạ nguyên, do đó mà hợp lại thành 
tam nguyên. 


Tam dương: Trong bọc thuyết âm dương, lấy dương lớn nhất 
gọi là cửu, đứng ở vị trí cửu sơ, cửu nhị, và cửu tam, và chúng hợp 
lại thành tam dương. 
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Tam dương khai thái: Trong học thuyết âm dương, tháng 10 
là quẻ Khôn, tượng trưng cho thuần âm. Tháng 11 là quẻ hạ, một 
âm sinh ra hạ. Tháng I2 là quẻ lâm, 2 dương sinh ra hạ. Tháng 
chạp là que cực. 3 âm sinh ra hạ. Đông qua xuân tới âm mất đi 
dương xuất hiện. tượng trưng cho sự tốt lành hưng thịnh và gọi đó 
là tam dương khai thái. 


Tam hợp: Trong I2 địa chị, cứ 3 vị số hợp lại thành IÍ thuộc 
tính ngũ hành. Thân, tý, thìn hợp lại thành mệnh thuỷ; hợi mão 
mùi hợp lại thành mệnh mộc; dần ngọ tuất hợp lại thành mệnh 
hoả; tị dậu sửu hợp lại thành mệnh kim. Trong tam hợp đó đều 
không có thổ nhưng tất cả đều dựa vào thổ. Thìn mùi tuất có thể 
hợp lại thành mệnh thổ. 


Sự hợp lí của tam hợp: Vạn vật van việc đều có quy luật hưng 
thịnh suy tần, học thuyết âm dương lấy 3 chữ sinh vượng mộ để 
thể hiện quy luật sinh ra trưởng thành và mất đi. Trong 3 thắng 
mùa đông, hợi tí sửu thì hợi (tức tháng 10) biểu thị cho sự sinh 
ra, tí (tức tháng 11) biểu thị cho sự thịnh vượng và sửu (tức tháng 
12) biểu thị cho sự mất đi. 12 tháng trong 1 năm, trong tam hợp 
mệnh thuỷ thì lấy thân biểu thị cho sự sinh ra, lấy tí để biểu thị 
cho sự hưng thịnh, lấy thìn biểu thị sự mất đi. Trong tam hợp 
mệnh hoả, lấy dần biểu thị cho sự sinh ra, lấy ngọ biểu thị cho sự 
thịnh vượng, lấy tuất biểu thị để biểu thị cho sự mất đi. Trong tam 
hợp mệnh mộc, lấy hợi để biểu thị cho sự sinh ra, lấy mão biểu 
thị cho sự thịnh vượng, lấy mùi để biểu thị cho sự mất đi. Trong 
tam hợp mệnh kim lấy tị để biểu thị cho sự sinh ra, lấy dậu để 
biểu thị cho sự thịnh vượng, và lấy sửu để biểu thị cho sự mất đi. 
Thuyết phong thuỷ lấy sự sinh ra và thịnh vượng để làm biểu 
tượng cho sự tốt lành, lấy sự mất đi để làm biểu trưng cho những 
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điều xấu điều ác không tốt lành. 


Tam sát: Thuật phong thuỷ lấy hướng mà chạm tới tam sát để 
nói về những điều cấm ky lớn. Người xưa từng có câu: dần ngọ 
tuất biểu thị cho hung thần phương bác, thân tý thìn biểu thị cho 
hung thần phương nam, hợi mão mùi biểu thị cho hung thần 
phương tây, tị dậu sửu biểu thị cho hung thần phương đông. Dần 
ngọ tuất hợp lại thành mệnh hoả, lửa hướng về phía nam. phía bắc 
Ghợi tí sửu) và hợp vào thành tam sát (hợi là kiếp sát, tí là tai sát, 
sửu là tuế sát. tuế sát còn gọi là mộ sát). Thân tý thìn hợp lại thành 
mệnh thuỷ, nước thì hướng về phía bác, phía nam (tị ngọ mùi) và 
hợp thành tam sát (1 là kiếp sát, ngọ là tai sát, mùi là tuế sát), Hợi 
mão mùi hợp lại thành mệnh mộc, mộc hướng về phía đông và 
phía tây (thân dậu tuất) và hợp thành tam sát (thân là kiếp sát, dậu 
là tai sát, tuất là tuế sát). Tị dậu sửu hợp lại thành mệnh kim, kim 
hướng vẻ phía tây và phía đông (dân mão thìn) và hợp lại thành 
tam sát (dân là kiếp sát, mão là tai sát, thìn là tuế sát). Nếu luận 
theo năm mà nếu vào những năm đần ngọ tuất, phía bắc gọi là 
niên tam sạ. Vào niên tam sạ thì có hướng được nhưng lại không 
thể làm nhà được. Nếu vào những năm thân tí thìn, phía nam được 
luận là niên tam sạ. Nếu vào những năm hợi mão mùi, phía tây 
được luận là niên tam sa, vào những năm tị dậu sửu, phía đông 
được luận là niên tam sạ. Nếu luận theo hướng núi: Vào những 
nãm dần ngọ tuất thì kị phía bắc, nếu ở phía bắc ở tuổi hợi tí sửu, 
nhâm quý với càn với hợi đều có hướng làm nhà. Ở tuổi cấn với 
sửu nếu xây dựng nhà cửa nói chung thì không được tốt đẹp như 
ý muốn sẽ không tạo nên được nghiệp lớn. 


Tam sa: có hướng nhưng không nên làm nhà cửa. Tòa tam sạ 
tức là toạ sạ thì là một điều cấm kị lớn. Vào giờ ngày tháng năm 
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đần ngọ tuất không lợi nếu tu sửa làm nhà cưả về phía bắc. Các 
tuổi tương ứng với các phương hướng cấm, kị tương tự như vậy ta 
có thể tính được ra, 


Hạ thủ: còn có tên là hạ thủ sa, ha quan, và hạ tý. Không kể 
là đông tây nam bắc hễ là xuất thuỷ nhất phương đều gọi là hạ 
thủ. Hễ có hạ thủ sa ất sẽ có kết tác. Chỉ cần hạ thủ nhất sơn vượt 
qua được thượng thủ sơn thì ắt sẽ có cát địa (tức là nơi đất thuận 
lợi). Ở huyệt có nước chảy về hướng bên trái trước tiên, như vậy 
phía bên trái được gọi là hạ thủ, nếu ở huyệt có nước chảy trước 
tiên về phía bên phải thì phía bên phải được gọi là hạ thủ. Nếu ở 
hướng tay trái nước chảy ngược về bên phải núi thì túi ở phía bên 
phải của núi, còn nếu bên phía tay phải nước chảy ngược về phía 
bên trái của núi. túi sẽ ở lại bên trái của núi, như vậy người ta gợi 
là nghịch quan, ở phía này chủ yếu sẽ phát tài phát lộc. Nếu như 
hạ thủ sơn rút ngắn không vượt qua được thượng thủ sơn thì lúc 
ấy sẽ là giả huyệt không tốt. Nếu hạ thủ lạp lại nhiều lần nghiêm 
mật thì kết tác sẽ rất lớn. Nếu như hạ thủ trống không thì sẽ không 
phải tìm đất. 

Thiên can: còn gọi là thập can hay can chị. Trong thiên can cố 
giáp, ất, bính, định, mậu, kỷ canh, tân, nhâm, quý. Giáp bình mậu 
carth nhâm gọi là đương can, ất định kỷ tân quý gợi là âm can. 
Trong thuật phong thuỷ có những cặp đối nhau là: giáp và cảnh, 
ất và tân, nhâm và bính, quý và định. Đồng thời. cặp giáp canh 
thuộc dương, cặp ất tân thuộc âm, cặp nhâm bính thuộc dương, và 
cuối cùng cặp quý đình lại thuộc âm, chúng có cùng tính chất 
tương xích không thể tương phối cho nhau được. 


Thiên bàn: trong thuật phong thuỷ phân biệt tuế bàn thành 
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thiên bàn địa bàn và nhân bàn. Nơi tiếp hợp căn cứ vào hướng 
nam bắc cua tia mặt trời chiếu xuống, được gọi là thiên bàn. 
Thiên bàn còn có thể gọi đại diện cho tuế bàn. Tác phẩm “du 
thuyền trên sông lau” có câu: “quân bần mại mộc ngã mại văn. 
quân bần tựa ngã bần nhất phân. Quân hiệp thiên bàn tấu hồ hải, 
ngã huế phá nghiêm đăng thanh vân”. Thiên bàn hay còn đối lập 
với địa bàn dùng để biểu thị ánh sáng mặt trời. 


Thiên đức: Trong thuật số lấy địa chí của tháng được sinh ra, 
kết hợp với ngày được sinh ra và thiên can của giờ để hợp lại 
thành một loại sao tốt. Trong mỗi con người đều có mệnh thiên 
đức, ý nói con người ngay từ khi mới sinh ra đã mang trong mình 
những điều tốt lành. Nếu một người được sinh ra vào tháng dần, 
giờ nhâm hoặc giờ đinh thì sẽ có thiên đức. Chúng ta có thể căn 
cứ vào bảng sau để tính được thiên đức: 


l : | : 

Em Gín | Mú | Bà | Em | Mm | §u j Bụ | im | Gín | Mới Mùa (họ 
Jmĩ...mnPnmn ¬m ` Mini 
IĐ@dill Dần | Mù | Tờ. Ty | Wg | Mi | Tin | Dạ | Tủ : Hạ | Tý ` 
Ï Thứ ¡ | ị Ỉ Í ĩ ' 

áp [NMm, Ty ,ẤNưm| Bh | Bá GIp | Mạ Hạ - G@ | Ôh 5 j0 | 

m— - -———— ƒ——3 

Đgải| 0à | nà 0g hm:Dún Ä 0U & | | á 


Ngũ tinh: Lấy ngũ hành biểu hiện qua hình đáng đỉnh núi để 
quan tâm. Mộc đầu tròn, thân thẳng; Thủy đầu bằng nhịp nhàng 
như sóng tỏa từ thân rắn bơi qua sông: Hỏa đầu nhọn, Thổ đầu 
bằng và tù. Sách “Kham dư mạnh hứng” có viết: “Soa kim hình 
thể sạch mà tròn, cong như ánh trăng Hềm. Sao mộc vút cao khiến 
người khách phải khiếp đảm, ngược lại nhìn đất như cây nằm 
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ngang. Hỏa tỉnh như đóa hoa sen, có Tham lang, Cự môn làm 
tướng phù. Lại có Hồng loan làm huyệt, cũng là bình địa mọc 
mầm non. Thể tình cao mà dày. Nếu có long ở phía sau và chầu 
về huyệt, huynh đệ đều phát đạt. Hỏa phương nam, thủy phương 
bắc, mộc ở phương đông, kim ở phương tây, thổ ở trung cung”. 
Đây chính là bàn về ngũ tính. 


Ngũ âm tính: Thuật số dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành 
tương sinh tương khắc và những họ tính sẽ thuộc về 5 âm cung, 
thương, giốc, vi, vũ, Chúng được phân biệt thành 5 âm tương ứng: 
lưỡi tương ứng với vi, hàm räng tương ứng với thương, răng tương 
ứng với giốc, hầu tương ứng với cung, và môi tương ứng với vũ. 
Phát âm họ của người đặt ở lưỡi gọi là họ VỊ, Những họ khác có 
thể suy ra tương tự như vậy. Chúng ta có thể căn cứ vào 5 âm để 
xác định được phương hướng nhà ở. 


Ngũ thế: Trong thuật phong thuỷ chia hướng núi ra thành Š 
loại. Hoàng Diệu ứng trong tập “Bác Sơn” có đoạn: rồng từ phía 
bắc về phía nam gọi là thế chính, rồng từ phía tây về phía bắc làm 
nhà hướng phía nam thì thế nghiêng, rồng hướng nghịch với với 
mặt nước thuận dưới nước thì gọi là thế nghịch, rồng thuận theo 
dưới nước nghịch trên mặt nước gọi là thế thuận, thân rồng quay 
về hướng núi tổ thì gọi là thế hồi. 


Ngũ tự: Thuyết phong thuỷ chỉ thần quan môn, thần hộ, thần 
tỉnh thần táo thần trung lôi (thần thổ địa và thần trạch). 


Ngũ hành: Tà gặp ngũ hành sớm nhất ở “Thượng thư” trong đó 
ở “Hồng phạm” có đoạn: “Ngũ hành một là thuỷ, 2 là hoá, 3 là 
mộc, 4 là kim,5 là thổ (thuỷ là hạ nhuận, hoả là thượng tán, mộc 
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là trực khúc. kim là tòng cách, thổ là giá). Thuy là lỏng là nước thì 
đi xuống, thêm xuống hoả là lửa thì bùng lên bốc cháy. mộc là gỗ 
là cây thì mọc thẳng hay cong lên, kim là kim loại thuận chiều hay 
đổi chiều. Thổ là đất thì để trồng trọt. gây giống được”. Tiên triết 
cho ràng: vạn vật đều do ngĩi hành âm dương cấu thành và biến hoá 
vô cùng mà ra. Giữa ngũ hành có tương sinh và tương khắc, sinh 
tức là phát là giúp đỡ nhau để sinh trưởng phát triển. khắc tức là ức 
chế và xung khắc với nhau. Mộc sinh hoả, hoả sinh thổ, thổ sinh 
kim, kim sinh thuỷ, thuỷ lại sinh mộc. Kim khắc mộc, mộc lại khắc 
thổ, thổ lại khắc thuỷ, thuỷ khác hoả., hoả khắc kim. 

Thuật phong thuỷ phân ra làm nhiều loại ngũ hành: 

* Ngũ hành chính: Người xưa từng có câu: phương đông mộc, 
phương nam hoả, phương tây kim, phương bắc thuỷ, trung ương 
là thổ. Ngũ hành chính dùng để xác định phương hướng. 

* Ngũ hành bát quái: thuật phong thuỷ từng có câu: chấn 
canh hợi mùi tốn tân mộc, càn giáp đoái đỉnh tị sửu kim, khảm 
quý thần thìn thuỷ, li nhâm dân tuất hoả, khôn ất cấn bình thổ, 
ngũ hành bát quái tứ hình cục. Đó chính là phép dùng bát quái 
phối hợp với can chi để luận ra các loại sở thuộc khác nhau. Chấn 
thuộc mộc, canh kết vào chấn, hợi mùi cũng hợp về chấn do đó 
canh mùi thuộc mệnh mộc. Quẻ tốn thuộc mệnh mộc, tân kết vào 
quẻ tốn, do đó tân cũng thuộc mệnh mộc. Quẻ càn thuộc mệnh 
kim, giáp kết vào càn do đó giáp cũng thuộc kim. Quẻ đoài thuộc 
mệnh kim, định kết vào định đoài, ty sửu kết vào đoài do đó định 
ty sửu thuộc mệnh kim. Khảm thuộc thuỷ, ngoại âm mà nội 
dương do đó tam quý hợp thành khám, mà khảm thuộc thuỷ, thân 
thìn hợp với khảm do đó thuộc mệnh thuỷ. L¡ thuộc hoả ngoại 
dương và nôi âm do đó tam nhâm hợp thành li mà nhâm thuộc 
hoả, dần tuất hợp với li do đó cũng thuộc mệnh hoá. Khôn thuộc 
thổ, ất kết vào khôn, do đó mà ất thuộc mệnh thổ. Cấn thuộc 
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mệnh thổ, bính kết vao cấn do đó bính cũng thuộc mệnh thổ. 

* Ngũ hành tam hợp: Ngũ hành tam hợp tức là dần ngọ tuất 
hợp lại thành mệnh hoả, ty dậu sửu hợp lại thành mệnh kim, thân 
tý thìn hợp lại thành mệnh thuỷ, hợi mão mùi hợp lại thành mệnh 
mộc. 4 mệnh hoả kim thuỷ mộc phân biệt là do 3 mặt sinh vượng 
mộ kết hợp lại mà thành. Trong 4 mệnh đó đều bao gềm cả mệnh 
thổ. : 

* Ngũ hành tứ sinh: TÚ có tứ trường sinh, thân mộc trường 
sinh tại hợi, bính hoá trường sinh tại thìn, canh kim trường sinh 
tạ1 ïv„ nhâm thuỷ trường sinh tại thân, ất mộc trường sinh tại ngọ, 
định hoả trường sinh tại đậu, tân kim trường sinh tại ty, quý thuỷ 
trường sinh tại mão. 

* Ngũ hành song sơn: Hai chữ đồng cung hợp lại thành can chi. 
Lấy ngũ hành kết âm làm tiêu chuẩn. Ví dụ như cấn bính tân lưỡng 
hợp dần ngọ tuất thành liêm trình hoả, tốn canh quý hợp với ty 
thành võ khúc kim, khôn nhâm ất hợp với thân tý thìn thành văn 
khúc thuỷ, cần giáp ất hợp với tân hợi nhâm thành tham lang mộc, 
cứ hai chữ hợp thành một cung, do vậy mà có tên ngũ hành song. 

* Ngũ hành huyền không: Lấy sinh nhập khác nhập, sinh 
xuất khắc xuất để xác định tốt xấu. Huyền là thần minh biến hoá, 
không là không có gì lẫm điểm tựa. Do đó khi xây nhà phải xác 
định phương hướng toàn bộ là dựa vào pháp thuỷ hư linh, thuỷ 
tính huyền không. Trong thuật phong thuỷ thường có những câu: 
bính đinh tuất dậu nguyên thuộc hoá, càn khôn mão ngọ kim 
đồng sinh, hợi quý cấn giáp là thần mộc, tuất canh sửu mùi thổ 
làm chính, tý dần thìn tốn tân kiêm ty, hợi và nhâm là phương 
thần nước. 

Ngoài ra, còn có các loại ngũ hành hướng thượng, ngũ hành kết 
âm, ngũ hành tinh độ, ngũ hành hôn thiên, ngũ hành hà đồ, ngũ 
hành túc độ, ngũ hành giáp tý, ngũ hành thiên can, ngũ hành địa chi. 
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Ngũ hành có liên quan tới tứ quý, thuật số xem vạn vật đều có 
5 giai đoạn: Vượng (thịnh vượng). tương (thứ vượng). tu (tù yết), 
tù (suy tàn) tử (không có sinh khí). 5 giai đoạn này được biểu hiện 
trong ngũ hành như sau: 

Mộc: xuân vương, đông tương. hạ tu, tứ quý tù, thu tử. 

Hoà: hạ vượng, xuân tương, tứ quý tu, thu tù, đông tử. 

Thổ: tứ quý vượng, hạ tương, thư tu, đông tù, xuân tử. 

Kim: thu vượng, xuân tù, hạ tử, tứ quý tương, đông tu. 

Thuỷ: đông vượng, tứ quý tử, xuân ru, hạ tù, thu tương. 


Chuyên tỷ: Chuyên tỷ tức là thiên can và địa chỉ tương sinh 
lên xuống. Ví dụ như giáp thuộc mệnh mộc, ngọ thuộc mệnh hoả, 
mộc sinh hoä do đó giáp ngọ chính là chuyên tỷ, có ý cát tường 
tốt lành. Lại ví dụ như nhâm thuộc mệnh thuỷ, thân thuộc mệnh 
kim, mà kim sinh thuỷ do đó nhâm thân cũng là chuyên tỷ. 


Thái tuế: Thái tuế nguyên là một tên được giả thiết trong thiên 
văn học thời cổ. Thái tuế và tuế tỉnh tương đối xứng. Tuế tinh tức 
là sao mộc. Tiên dân cho rằng sao mộc cứ 12 năm làm tròn một 
ngày (thực tế là 11.86), do vậy mà hoàng đạo phân thành 12 đẳng 
phân, lấy tuế tinh các bộ phận làm tuế danh. Có tất cả 12 tuế danh 
như: thọ tinh, đại hoả, tích mộc, tinh kỷ, huyền diệu, chiếu dương, 
giáng lôi, đại lương, thực thẩm. tả thủ, tả hoả, tả vĩ. Hướng mà sao 
mộc di chuyển là từ tây sang đông, và cùng với hoàng đạo phân 
thành hướng trong 12 địa chị vừa khớp tương phản. Tiên Dân lấy 
giả thiết lấy ra l thái tuế, trên thực tế phương hướng vận hành của 
thái tuế và tuế tinh là phương hướng vận hành tương phản. Tiên 
Dân có thể bộ phận niên kỷ ở trong thái tuế. Ví dụ như thái tuế 
vào năm dần gọi là nhiếp đế cách, thái tuế vào năm mão gọi là 
đơn khuyết. Về sau này kết hợp với thập tuế dương tạo thành 60 
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can chi. dùng cho niên kỷ. Thái tuế cứ 12 năm di chuyển l ngày 
cùng với 12 địa chỉ kết hợp lại để biểu thị phương hướng vị trí. 
Nếu vào năm giáp tý, thì giáp tý chính là thái tuế. Nếu vào năm 
ất dậu thì ất dậu chính là thái tuế. Cứ tính tương tự như vậy cho 
đến năm quý hợi thì hết. 

Quan niệm phong thuỷ cho rằng thái tuế tỉnh mỗi năm nằm ở 
một vị trí thì gọi là phương đĩ, nếu nãm này mà nằm ở vị trí này 
mà xây dựng nhà cửa hoặc xây mộ sẽ bị phá thủ rất có thể xảy ra 
những tai ương nguy hiểm. Trong “Tích thổ phong” từng có 
những câu: “Thuật gia lấy thái tuế làm đại tướng quân, người di 
rời động thổ ắt tránh kỳ phương”. 


Khai sinh phản mộ: con người ta khi chưa mất đi bao giờ 
trước tiên cũng chọn cho mình một mảnh đất thích hợp để làm 
phần mộ cho mình. 


Nguyệt ky: vào những ngày mồng 5, 14, 23 hàng tháng năm 
âm lịch đều được gọi là nguyệt ky. Can cứ vào sa tượng và cửu 
cung, từ mồng 1 đến mồng 9 theo thứ tự lần lượt nhập từ cung số 
1 cho tới cung thứ 9. Vào mồng 5 gọi là trung cung, tức là tinh vị 
chi cực thậm chí còn là tôn chi nếu là làm ty chị. Từ mồng 10 đến 
18 lại theo thứ tự lần lượt nhập từ cung số l cho tới cung thứ 9, 
như vậy ngày 14 lại được gọi là trung cung. Cứ tiếp tục như vậy, 
thì 23 cũng được gọi là trung cung đều có thể thực hiện được 
những điều cấm ky. 


Nguyệt đức: ta lấy địa chỉ của tháng được sinh ra kết hợp với 
thiên can của ngày được sinh ra tạo thành một cát tinh. Nếu được 
sinh ra vào những tháng như dần ngọ tuất giờ bính hoả, nếu được 
sinh ra vào những tháng thân tý thìn và giờ nhâm thuỷ, nếu được 
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sinh ra vào những tháng hợi mão mùi và giờ giáp mộc, nếu được 
sinh ra vào những tháng ty dậu sửu và giờ canh kim thì tất cả đều 
được gọi là nguyệt đức, cát tường muôn vàn thuận lợi. 


Phụ mâu sơn: Phụ mâu sơn ở đây ý nói tức là có một dãy núi 
nguy nga sừng sững ở sau huyệt. Người xưa có câu: “vấn quân hà 
giả vi phụ mẫu, huyệt hậu nguy nga to® nhất sơn, trước sau tương 
sinh bất tương khắc, con cháu phó cử bất không hoàn”. 


Thiếu tổ sơn: Thiếu tổ sơn ở đây ý nói tức là có một dãy núi 
gần với huyệt. Người xưa có câu: “cận huyệt danh vi thiếu tổ sơn, 
thử sơn hung cát tối chí quan. Khởi tranh triển vĩ vi tường đoản, 
đê tiểu độc đơn lực ắt kiên”. 


Hoả địa: Hoả địa tức là nói đến phòng ở được đặt vào những 
nơi dễ xảy ra bốc cháy. 


Thuỷ khẩu sa: Thuỷ khẩu sa tức là núi nằm ở giữa bờ của 
dòng nước. Nếu dòng nước chảy không có cát thì thế nước như 
vậy sẽ chảy thắng, do đó mà không tốt, không thuận lợi. Ở những 
nơi có đòng nước chảy đều nên có núi tập trung, giống như những 
chiếc răng đan xen vào nhau, ghép khớp lại với nhau. Cứ trùng lặp 
vòng quanh nhau có thể lên tới hàng chục cái tất cả đều biểu thị 
sự may mắn tốt lành thuận lợi. Nếu có hoa biểu, hãn môn, la bàn, 
bắc chấn thì càng tốt. Những loại địa hình như vậy đều thể hiện 
được hướng nước chảy ngược vào trong, dần dần quay đầu lại 
mang cái đắng vẻ không muốn rời đi. 


Thuỷ mạch: Thuy: -na. ^A tức là nai có dòng nước chảy qua. Ta 
hình dung giống như cáé bộ phận động tĩnh mạch trong cơ thể 
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con người (cổ danh). 


Thuý dương: Thuỷ dương tức là bờ phía bắc của dòng nước, 
thời cổ người ta lấy phía nam của núi phía bắc của dòng nước gọi 
là dương. người ta lấy phía bắc của núi và phía nam của dòng 
nước thì gọi là âm. 


Thuỷ đáo cục: Tức là việc đưa nước vào minh đường gần kề 
với phía trước của huyệt. 


Thuỷ long: nước chảy như rồng bay nên có sách nói: “Rồng 
chầu về tổ, nước hồ cũng có nguồn, tìm về tổ là quý, tìm đúng đầu 
là tông tộc hưng thịnh. Phía bắc lấy sông làm ranh giới, phía đông 
lấy sông biển làm gốc. Phía tây lấy sông lạch làm gốc, nam lấy tàn 
trệ làm gốc. Núi có đi và cũng có dừng, nước có chia dòng hợp 
đồng. vừa chảy vừa đọng. Quan sát thủy, phàm giữa hai dòng nước 
ất có núi. Thủy tụ thì long tụ, thủy giao thì long dừng. Thủy là huyết 
mạch của long, là khí của huyệt. Thủy và long có lìa có tụ. 


Thuỷ thành: Thuỷ thành tức là thành lấy nước làm quy phạm 
và cách thức. Tác dụhg của thuỷ thành chính là ở giới thuỷ, nó 
làm cho long khí không ly tan, thuỷ thành chính là long huyệt 
môn hộ, với các loại hình dạng không giống nhau. Thuỷ thành 
phân làm 5 thành kim mộc thuỷ hoả thổ, ở mỗi cái đều có hướng 
tốt lành và hướng xấu. 


Thuỷ thế: Trong học thuyết phong thuỷ phân chia thuỷ thế ra 
làm nhiều loại khác nhau ví đụ như: thái cực vận thuy, thiên tâm 
thuỷ, chân ứng thuỷ, duyên trữ thuỷ, triều hoài thuỷ, tập diện thuỷ, 
vệ thân thuỷ. đãng hung thuỷ, xuyên tý thuỷ, cát cước thuỷ, lâm 
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đầu thuỷ. khoán liêm thuỷ, phân thân thuỷ. lậu tai thuỷ, giao kiếm 
thuỷ, lưu nê thuỷ, phân lưu thuy, củng bối thuỷ, yêu đái thuý, phân 
khiêu thuỷ, lậu táo thuỷ, thương bản thuỷ, hối lưu thuỷ, nhập khẩu 
thuỷ, sa lặc thuỷ. hình sát thuy, huân ngưu thuỷ... 


Lục thập giáp tý: vào thời cổ khi mà con người ta muốn ghi 
chép lại những điều vô cùng quan trọng thì thường lấy trật tự của 
thập can.và thập nhị chỉ lần lượt kết hợp mà tạo thành. Iaic thập 
giáp tý cứ lặp đi lạp lại đổi chễ cho nhau, đó chính là: giáp tý, ất 
dâu, bính dần, định mão, mậu thìn, kỷ ty, canh ngọ, tân mùi, 
nhâm thân, quý dậu, giáp tuất, ất hợi, bính tý, định sửu, mậu dần, 
kỷ mão, canh thìn, tân ty, nhâm ngọ. quý mùi. giáp thân, ãt dậu, 
bính tuất, đình hợi, mậu tý, kỷ sửu, canh dần, tân mão, nhâm thìn, 
quý ty, giáp ngọ, ất mùi, bính thân, định dậu, mậu tuất, kỷ hợi, 
canh tý, tân sửu, nhâm dần, quý mão, giáp thìn, ất ty, bính ngọ, 
đinh mùi, mậu thân, ất dậu, canh tuất, tân hợi, nhâm tý, quý sửu, 
giáp dần, ất mão, bính thìn, đỉnh ty, mậu ngọ, kỷ mùi, canh thân, 
tân dậu, nhâm tuất, quý hợi. 


Lục xung: Trong 12 địa chi có đến 6 cặp tương xung tương 
khắc với nhau. 6 cắp đó chính là: tý ngọ tương xung, sửu mùi 
tương xung, dần thân tương xung, mão dậu tương xung, thìn tuất 
tương xung, ty hợi tương xung. Sở đĩ có sự tương xung đó chính 
là do tý thuộc mệnh thuỷ, ngọ thuộc mệnh hoả, mà thuỷ và hoả 
thì lại xung khắc với nhau. 5 cặp còn lại tương xung với nhau lý 
do cũng tương tự như vậy mà sinh ra. 


Lục hại: Trong, 12 địa chỉ thì tý ngọ lại tương hại với nhau, sửu 
ngọ cũng tương hại với nhau, dần và ty cũng tương hại với nhau, 
mão thìn, thân hợi, đậu tuất đều là những cặp tương hại với nhau. 
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Nếu các tuổi này mà kết hợp với nhau thì sẽ rất xấu không được 
tốt đẹp thuận lợi. 


Lục hợp: Trong I2 địa chỉ thì tý sửu hợp mệnh thổ, dần hợi 
hợp mệnh mộc. mão tuất hợp mệnh hoả, thìn dậu hợp mệnh kim, 
ty thân hợp mệnh hoả. Như vậy ngọ được coi là thái dương, mùi 
được coi là thất âm. 


Chính châm: tức là chỉ hướng tý ngọ của la bàn (hay còn gọi 
là kim chỉ nam). Thuật phong thuỷ dùng nó để có thể xác định 
được phương hướng của núi. 


Chính thụ huyệt: Tức là mặt chính của huyệt vị. Đối lập với 
nó chính là phân thụ huyệt và bàng thụ huyệt. 


Thạch cảm đáng: Đó là loại đá thạch dùng để xua đuổi những 
tà ma những điều bất chính. Trên đá có ghi 3 chữ “ thạch cảm 
đáng” hoặc những ký hiệu khác nhau, được đặt ở cổng làng, đầu 
đường, ở trên kênh rãnh hoặc ở đầu cổng... Theo như truyền 
thuyết kể lại Khương Tử Nha sau khi mất đi được che phủ mình 
bởi “tần sơn thạch cảm đáng”. Dân gian thường coi thạch cảm 
đáng là loại thạch đá dùng để xua đuổi tà ma những điều bất chính. 


Bình dương: Là mảnh đất bằng phẳng lại có nước, nhìn xa 
thấy núi, từ trên núi cũng nhìn thấy ngược lại. Phía trước huyệt 
Bình Dương, có nước ôm lấy huyệt, phía trước huyệt phải có miên 
cung thuỷ, phía sau phải có phản cung thuỷ. Đất bình dương cần 
nhất là phải có Nghịch Thuỷ Sa, bởi vì nước nơi đồng bảng 
thường chảy thẳng, thuỷ khứ thẳng có thuỷ san ngược như vậy ắt 
cần thuỷ khứ nghịch. Phương pháp xem lành dữ của đất đông 
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bằng như sau: “Muốn vem được đất đồng bàng, trước tiên phải 
xem nước ở xung quan có trong hay không? Thế nước như chảy 
vào kho là chủ cho phú quí, người và vật đều đây đủ. Để xem 
Long thật giả sẽ thấy các dòng nước đều chảy về kho. ở giữa cao 
là thật huyệt sẽ kết. Lâm quan cũng rất quan trọng, vị trí của nó 
phải đủ tam công. Tìm long ở đồng bằng phải xem thế của dòng 
nước. Nơi dòng nước hội tụ hoặc giao nhau là long huyệt. Bên trái 
là trưởng phòng quan phía sau phải cao, phía trước phải thấp. Nếu 
phương chấn mà khuyết sẽ tổn hại đến con trưởng. Bên phải là 
tiểu phòng quan phía trước thấp, phía sau cao sẽ yếu thọ, con nhỏ 
khó nuôi. Phía trước thấp còn thể hiện cho sự nghèo đói, phía sau 
cao là không có người nối đõi. Đứng phía sau hoặc phía trước của 
trung phòng thì sẽ có hoạ và bạt liên miên. Phía trước, ở giữa, bên 
phảt, bên trái mà thấp là chủ cho hiếm muộn con cái”. 


Bình tiêm: tức là nơi dùng để mai táng. 
Bình cơ: tức là nơi đất đẹp yên ồn. 
Khứ thuỷ: tức là dòng nước chảy qua phía trước huyệt. 


Long: Long thì có các ngõ ngách của dãy múi trải dài hay là 
dòng nước chảy qua, nó nằm trải dài có thể biến hoá khôn lường. 


Long huyệt: Long huyệt tức là nơi giao hợp của các khí mạch 
của núi lại với nhau. Trong kinh “bí mật lưu truyền về thuỷ long” 
có câu: “hoành cung long trạch sinh vinh hiển, tá hợp xuyên long 
chủ phát tài”. 


Long bàn: Long bàn tức là thế núi uốn khúc như đang cúi xuống. 
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Long hổ: Long hổ tức là bên cạnh huyệt có cả long lần hồ 
đứng bên. ở phía bên trái là rồng, ở phía bên phái là hổ đứng bên. 
Trong tác phẩm “táng kinh dực” có câu: “Bãi sa hai bên trái và 
phái liền với huyệt gọi là long sa và hổ sa. Chúng có trách nhiệm 
bảo vệ cho khu huyệt tránh gió thối tán khí. Hình thế cua long sa, 
hồ sa phải ôm bao lấy huyệt nhưng không có ý bức ép nên nói: 
Thanh long uốn lượn, bạch hổ phủ phục”. 


Long mạch: Nếu như nhìn từ trên cao xuống thấp thì các dãy 
núi giống như những cơn rồng bay lên cao, do đó thuật phong 
thuỷ cổ gợi nó là long mạch. 


Tả phù hữu bật: ở trên núi chính tại phía bên trái và phía bên 
phải của huyệt chen lẫn đối lập với nhau. Do đó mà cần phải có 
các đôi đối xứng với nhau như cao thấp lớn nhỏ xa gần, các 
phương đó hợp lại thì được gọi là hợp cách. Nếu như hợp cách 
tròn giống như vầng thái dương thì được gọi là nhật nguyệt chen 
nhau chiếu xuống, ví dụ nếu như hợp cách ở một nơi cao nhất sắc 
nhọn như bút triển kỳ thì được gọi là văn võ đặc trưng, nếu như 
hợp cách ở tại hữu long tả hữu thì được gọi là thiên ất thái ất, nếu 
như hợp cách ở tại quá hiệp tả hữu thì lại được gọi là thiên hồ 
thiên giác, nếu như hợp cách ở tại tiên triều tả hữu thì được gọi 
là kim ngũ hình pháp, nếu như hợp cách ở tại minh đường tả hữu 
thì lại được gọi là thiên quan địa tiền, nếu như hợp cách ở tại thuỷ 
khấu tả hữu thì được gọi là hoà biểu thảo môn. Những hướng núi 
này đều có một tác dụng chung là bảo vệ phù trợ đối với huyệt. 


Sao bắc cực: tức là những nham thạch ở trên núi, nó có rất 
nhiều loại với nhiều hình thù kỳ đị khác thường, nếu lớn thì giống 
như sao bắc cực, nhỏ thì lại giống như sao mộc. Sao bác cực chủ 
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yếu phát đại quý, thời xưa từng có câu: một sao bắc cực có thể 
quản được hàng vạn binh lính. nó có thể trợ giúp công hầu chiêu 
mộ những người anh hùng. Còn hình đáng của sao bác cực ta hình 
dung giống như một con sư tử to lớn, nó cũng giống như một con 
phượng hoàng đang cất cánh bay lên, nó cũng giống như một con 
hổ hung hăng hùng mạnh. 


Tù tự hình: 4 mặt được khép chặt lại không có địa hình đường 
đi ra. Nếu như phía trước mà tiến hành tu sửa khuôn viên vườn 
tược mnà ở, phía sau lại sửa sang nhà cửa thì như vậy được gọi là 
lạc tù. ở trong phòng 4 mặt đều không có hướng đi ra thì nó cũng 
được gọi là lạc tù. Nếu như ở trong phòng mà 4 mặt cũng đều có 
nước thì nó cũng được gọi là lạc tù. Dân gian xưa từng có câu: 
“Nước ngập xung quanh, trong không ra ngoài không vào là tù, 
dù khi vượng phát thì vận suy cũng đi theo. Nếu trọn thế đất đó 
để ở thì suốt ngày âu sầu. Như tướng trên bàn cờ bị vây kín, nhấc 
quân nào đi thì hoạ cũng đến đầu”. 


Tứ môn: Tứ môn gồm có thiên môn địa hộ quý môn, và nhân 
môn. Ở phía tây bắc thì được gọi là thiên môn, ở phía đông nam 
thì được gọi là địa hộ, ở phía tây nam thì được gọi là nhân môn, 
ở phía đông bắc thì lại được gọi là quỷ môn. 


Tứ trụ: Người xưa thường lấy thiên can địa chỉ của năm ra đời 
gọi là trụ thứ nhất, thiên can địa chỉ của tháng được ra đời thì gọi 
là trụ thứ hai, thiên can địa chỉ của ngày được sinh ra đời làm trụ 
thứ ba, thiên can địa chỉ của giờ được sinh ra đời làm trụ thứ 4, và 
cuối cùng lấy thiên can địa chi của tứ trụ đó hợp lại thì tạo thành 
tổng cộng có 8 chữ, người xưa căn cứ vào chính 8 chữ này để có 
thể dự đoán được vận mệnh của một con người ra sao7. 
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Tứ trụ phùng xung: Tứ trụ phùng xung tức là việc địa chỉ của 
giờ ngày tháng năm trong tứ trụ tương xứng với nhau. Niên chỉ xung 
sơn thì được gọi là tuế phá. Nếu như vào năm quý hợi mà thái tuế 
chiếm phần lớn các hướng trong đó phương ty lại là một trong 
những phương đối xung với nhau nên vào năm này không thể làm 
nhà quay đầu vẻ hướng hợi được, vào năm này thậm chí những kẻ 
làm ăn buôn bán cũng không có được thuận lợi, sa cơ bại sản. 
Nguyệt chi xung núi, nếu thân nguyệt xung với dần sơn thì được 
gọi là nguyệt phá. Nếu như nhật chỉ xung với núi, nếu như ngày tý 
xung với với ngọ sơn thì được gọi là nhật phá. Giờ mà xung với núi, 
nếu glờ mão xung với dậu sơn thì được gọi là thời phá. 


Tứ tượng: Trong học thuyết âm dương, tứ tượng tức là thái 
dương, thái âm, thiếu dương và thiếu âm. Trong thiên văn học 4 
bức đồ tượng này biểu thị 28 túc tương tượng. Ở trung tâm ở về 
phía đông có tất cả 7 hình tượng con rồng màu xanh, ở phía nam 
sao liễu có 7 hình tượng con chim tước đỏ, ở đầu phía bắc ngọ 
khiêm nữ có 7 hình tượng huyền vũ, ở phía nam có 7 hình tượng 
bạch hổ, tất cả tổ hợp lại thành tứ tượng hay còn gọi là tứ linh. 
"Trong học thuyết phong thuỷ thì phía trước lấy con chim tước đó, 
phía sau lấy huyền vũ, phía bên trái lấy thanh long, còn phía bên 
phải lại lấy bạch hổ. 


Huyệt: Trong học thuyết phong thuỷ thì được gọi là nơi ở của 
người sống và là nơi an táng của người sống sau khi mất đi. Huyệt 
chính là do trời đất tạo ra lập nên, có rồng sinh tồn thì ắt sẽ có 
đất để ta sinh ra lớn lên khai phá lập nghiệp. Huyệt thì bao gồm 
nhiều loại như chính thụ huyệt, phân thụ huyệt và bàng thụ huyệt, 
còn có cả phúc huyệt, quý huyệt. bần huyệt, tiện huyệt và bệnh 
huyệt. Sách Quản thị địa lý chỉ mông luận về việc như sau: 
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“Huyệt cao mà không nguy, thấp mà không gãy, rõ ràng nhưng 
không phơi bày, tĩnh mà không u ám. kỳ lạ mà không cố quái, 
khéo léo nhưng không mềm yếu. nhận sự giúp đỡ nhưng không ÿ 
lại. Huyệt nằm ngang nhưng gọn uốn lượn mà không rối mắt, thế 
thu vào nhưng thông thoáng”. Nếu như là hạng rắn đuôi rùa mà 
cánh chim anh vũ, kẹp chặt như con tôm con cua, vú lại rủ xuống 
như những con bò con trâu hàm răng cuộn tròn lại như rãng voi, 
nhiều vây như con cá, cái yên đầy thịt như con lạc đà, mình có 
những khúc cưộn lại, viên tròn lại như đạn, có vòng xoáy như 
sóng trên mặt biển, những dấu vết ở trên cây, khê giữa các ngón 
tay cái và ngón trỏ lòng bàn tay ngửa, thì tất cả như vậy đều được 
gọi là giai trạch, tức là nơi đất đẹp. 


Động thổ: Động thổ tức là công việc đào đất lên để bát đầu 
xây dựng một cái mới. 


Địa chỉ: Địa chỉ tức là L2 vị số thứ tự sau tý sửu dần mão thìn 
ty ngọ mùi thân dậu tuất hợi. Những vị số tý dần thìn ngọ thân 
được gọi là đương chị, sửu mão ty mùi dậu hợi được gọi là âm chỉ, 
mối quan hệ của địa chi và 12 tháng trong năm được biểu thị cụ 
thể theo bảng dưới đây: ` 
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Mối quan hệ của địa chi và thời khắc được biếu thị như sau: 
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Điểm huyệt: Điểm huyệt tức là việc chọn đất ở và đất làm nơi 
mai táng sau khi mất đi. Thuật phong thuỷ cho rằng việc điểm 
huyệt không phải là một chuyện đơn giản, 3 năm tìm rồng một 
năm điểm huyệt. Việc đầu tiên là phải xem xét kỹ lưỡng long 
mạch minh đường, sau đó xác định huyệt vị. Việc làm này đỏi hỏi 
hết sức cẩn thận vì chỉ cần sai một ly là đi một đặm ngay lập tức. 
Hoàng Diệu ứng trong tập Bác Sơn có câu: “Huyệt thì có cái cao 
cái thấp, cái to cái nhỏ, cái rộng và có cả cái hẹp, điều quan trọng 
là chọn ra được một cái thích hợp nhất, huyệt mà cao thì càng dê 
tránh gió. huyệt thấp thì lại tránh được nước, huyệt lớn thì nên 
làm rộng, huyệt nhỏ thì nên làm hẹp đi, cái hẹp thì hạ xuống thấp, 
cái rộng nâng cao lên, âm dương tương độ, cái đẹp chính là tại 
tâm mỗi con người”. 


Lạc sơn: Lạc sơn tức là quan tài được đặt ở trên núi, nó giống 
như một cái gối vậy. Lạc sơn có tam cách. một là đạc lạc, căn cứ 
theo hướng đặc biệt của núi kẻ sát với huyệt. Hai là tá lạc, nó 
ngăn cách như một nét ngang với huyệt, sẽ không làm cho trống 
trải sâu thăm thẩm như một cái hầm. Ba là hư lạc, mặc đù có núi, 
nhưng nó lại được phân tán rất rộng, đó là đất đữ trạch giả, do đó 
mà đất này không thể dùng được. Vừa có tả lạc trung lạc, trường 
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lạc, đê lạc. cao lạc, đa lạc... thậm chí nếu hình tượng chỉ cần cao 
rộng có ngăn cách bảo vệ không có khoảng không thiếu hụt thì 
nó đều được coi là tốt lành cả. 


Hoa biểu:Tại giữa dòng nước lại có hình cái bàn cao đứng 
thẳng, dường như ở phía ngoài đại sảnh có cán cờ thì như vậy 
trong dòng nước ắt sẽ có đất tốt làm nên phú quý. 


Hợp thọ bản: ở đây ý muốn nói đến con người trước khi mất 
đi thường tiến hành xem xét việc làm quan tài cho mình trước. 


Trạch vị: tức là bốn phía của mồ mả. 
Giao khâm: tức là giới hạn. 


Thiết tiếu: tức là việc dựng lên một bàn thờ để cầu mong có 
nhiều phúc lành may mắn cho mình. Thiết tiếu tam nhật được gọi 
là tam triều còn thiết triều ngũ nhật thì được gọi là ngũ triều. 


Tuế phá: Phái mê tín thì cho rằng ở chính hướng mà thái tuế 
vốn xung khắc hoặc hướng vốn xung khác với thái tuế đều được 
gọi là tuế phá, có nghiã là không đẹp không tốt lành. 


Dương trạch: là nơi ở, nơi cư trú, có thể là một thành phố 
hay một miền quê nông thôn hay thậm chí là một ngôi chùa đền 
miếu: mạo... 5 


Dương sai: Trong 60 giáp tý, thì kỷ mão, kỷ dậu được coi là 
âm thìn. Trước âm thìn tam thìn thì được gọi là dương thìn. Chúng 
được phân biệt như sau: ính tý trước kỷ mão, định sửu, mậu đần, 
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bính ngọ trước ký đậu đỉnh mùi mậu thân. 

Dương thác: Vào những ngày giáp dần trong tháng giêng, ngày 
kỹ mùi trong tháng 2, ngày giáp thìn trong tháng 3, ngày định ty 
ngày kỷ ty trong tháng 4, ngày định mùi, ngày ký mùi trong tháng 
6, ngày canh thân trong tháng 7, ngày tân dậu trong tháng 8, ngày 
canh tuất trong tháng 9, ngày quý hợi trong tháng l0, ngày quý sửu 
trong tháng I2 năm âm lịch thì đều được gọi là dương thác, bách 
sự vô nghi muôn vần sự việc đều không thuận lợi. 


Dương phá âm xung: vào những ngày quý sửu trong tháng 6, 
vào ngày định mùi trong tháng l2 năm âm lịch thì đều được gọi 
là dương phá âm xung, bách sự vô nghĩ, mọi công việc làm trong 
những ngày này đều không nên. 


Âm thác: Trong 60 giáp tý thì giáp tý giáp ngọ được gọi là 
dương thìn. Trước dương thìn tam thìn thì được gọi là âm thác. 
Chúng được phân biệt lần lượt như sau: Trước giáp tý tân dậu, 
nhâm tuất, quý hợi, trước giáp ngọ tân mão, nhâm thìn, quý ty. 


Âm trạch: là nói đến phần đất mộ. 


Âm vị: Vào ngày canh thìn trong tháng 3 năm âm lịch, mặt 
trăng lên vào giờ thìn; vào ngày giáp tuất trong tháng 9 năm âm 
lịch, trăng lại lên vào giờ tuất, như vậy tất cả đều được gọi là âm 
vị, làm việc gì cũng không thuận lợi, bách sự vô nghi. 


Âm trạch tam yêu tố: Một là đầu biện tinh. Biện tỉnh tức là 
hình thế sơn mạch, thiên tỉnh tức là phương của thiên độ. Hai là 
chính châm phùng châm, tức là việc lấy tuế bàn kéo tình độ, đó 
là phương hướng chính, phân biệt được kim thì định ra được 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 309 


huyệt. la là chú gia ngũ hành nó lấy quan hệ tương sinh tương 
khác trong ngũ hành để nói về hướng tốt và hướng xấu. 


Âm yếm: Âm yếm đó là một loại nghi lễ yểm bùa cho người 
đã chết mong linh hồn họ sớm được siêu thoát. Trong “ Lê ký” 
của Tăng Tử có câu: “Đăng bất yến tế, hà vị âm yếm”(Nghĩa là: 
Lễ người trưởng thành trước hết phải bày ban thờ phương Tây 
Nam, sau đó đưa xác người chết đến gọi là Âm yếm; sau khi lễ 
niệm thì đổi sang góc Tây Bắc gọi là Dương yếm). 


Âm long: Quái khí phương vị có số âm là âm long. Quyển 33 
sách Hiệp kỷ biện phương thư 12 sơn Âm long thì dùng âm khoá; 
12 dương long nên dùng dương khoá. 


Âm đức: ở trong cõi âm u mù mịt thì thị đức vẫn xuất phát từ 
tấm lòng của mỗi con người. Hoặc đó chính là cách gọi của thần 
âm đức trong một tháng. 


Âm tiên: Người xưa cho rằng con người sau khi mất đi vào cõi 
vĩnh hằng ở thế giới bên kia vẫn dùng tiền và thời cổ người ta 
dùng giấy để làm thành tiền 


Lai long: ở đây ý là chủ yếu nói về núi, nguồn gốc của long 
mạch. Minh Ngũ Khâu Đoan trong “Vạn Ký” có câu: “ở phía 
trước cái khe hở có đất tốt lành có thể làm long mạch dựa vào 
hướng núi thì đều hợp lí cả”. 


Cáo huyệt: Cáo huyệt ở đây có nghĩa là khi người thân của 
mình qua đời thì trong nhà thường dán cáo phó. Đồng thời cũng 
xem xét ngày giờ tốt để đem người chết đi mai táng, và cả nơi đẹp 
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để làm nơi an táng cho người đó. 

Hình thế: Hình thế tức là địa hình và địa thế. Giữa hình và thế 
có sự khác biệt. Nghìn thước gọi là thế. trăm thước gọi là hình. 
Thế là viễn cảnh. hình thì cận quan. Hình chính là sự tích tụ của 
thế, thế chính là độ cao của hình. Có thế mà sau lại có hình, có 
hình mà sau lại có thế quan. Hình thì ở bên trong. thế lại ở bên 
ngoài, hình phải tương ứngvới thế, thế được thì hình cũng được. 
Thế thì thô to mà hình thì tình tế. Mặt sau thế mà hình không 
vững, hình tốt nhưng mà trạch lại không liên kết được. Thế thì 
nhấp nhô như những ngọn núi mà hình chỉ là những núi đơn lẻ. 
Thế giống như những bức tường thành kiên cố, hình thì lại giống 
như những cánh cổng của toà nhà. Việc nhận ra thế thì còn khó 
chứ hình thì đơn giản hơn nhiều. Lai thế vị bản, trú hình vị mại. 
"Trước sau trái phải được gọi là 4 thế, sơn thuỷ ứng an gọi là tam 
hình. Còn hình chính là một phương pháp để kiểm tra lại thế là 
dục kỳ lai, đại, cường, dị, chuyên, nghịch, hành. Phương pháp 
kiểm tra lại hình chính là dục kỳ tàng, chỉ, phương, tích. 


Nạp khí: Nạp khí ở đây tức là việc thu thập khí. Nếu khí đến 
từ sự xung khắc thì trạch nhận được sự xung khắc nên trạch 
không được đẹp tốt lành: Nếu mà khí từ hướng tương sinh tới thì 
trạch sẽ nhận được sự tương sinh do vậy mà có được sự tốt đẹp, 
may mắn. Khí được phân thành hai loại là địa khí và môn khí, chỉ 
có địa khí và môn khí là thịnh vượng, đất đai mới tốt tươi làm ăn 
mới gặp nhiều may mắn phúc lộc. Nếu khí do con đường ngoài 
khu vực đất ở vào theo con đường thẳng thì được gọi là lai mạch, 
nếu theo đường ngang thì được gọi là giới thuỷ. 


Nạp giáp: Nạp giáp đó chính là L cách lý giải đối với dịch kinh 
bát quái, sự kết hợp của bát quái và thập can ngũ hành và ngũ 
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phương. Người xưa cho rằng qủe chấn coi như là một quẻ dương 
thuỷ sinh tượng, mồng 3 thượng huyền của tháng đó. Quẻ đoài 
cũng được coi là dương, ứng với mồng § trong tháng. Quẻ càn 
cũng thuộc về đương, vào L5 mãn nguyệt hàng tháng. Quẻ tốn lại 
được coi là nhất âm manh chỉ tượng vào ngày ló trong tháng. Quẻ 
cấn cũng thuộc âm, khoảng 23 hạ huyền. Quẻ khôn cũng thuộc 
về âm khoảng ngày 29 trong tháng. Nhật nguyệt đều bị dập tắt ở 
quý hợi của phương bắc, càng gần về mậu ký lần lượt đến tháng 
bắt đầu sinh trọng được gọi là chấn tượng. Dương khí nhiều ở giáp 
cùng với âm khí ở ất, các loại đi vào phương bắc quý hợi, cố nhân 
đều gọi là nạp giáp. Nó được biểu thị dưới biểu đồ sau như sau: 


Mộc Đông Cần (giáp. ngày 15) Khôn (ất. ngày 29) 
Hoá .Nam Cân (bính, ngày 23) tĐĐoài (định, ngày 8 } 
"Thổ | Trung Khảm (mậu}) Ly (Kỷ) 
———- an 
Kim | "Tây Chấn (canh, ngày 3) — Tốn (tân, ngày 1ó) 
Thuỷ | Bắc Cần (nhâm) Khôn (quý) 


Tác táo: tác táo đó là một cách thức làm nhà bếp vào thời trước. 
Nếu vào năm dương thì hướng nhà bếp được chọn là hướng từ 
đông sang tây, còn vào năm âm iịch thì hướng được chọn làm nhà 
bếp lại là hướng từ phía bắc sang nam. Các kiểu nhà bếp có sự thay 
đổi về kích thước. chiều đài thì khoảng 7 thước 9 trên tường ứng 
với bắc đầu nhất tĩnh, bên dưới lại ứng với cửu châu. Chiều rộng 
là khoảng 4 thước, ứng với 4 giờ. Độ cao khoảng ! thước 3 tấc. 
Cửa nhà bếp rộng khoảng 1 thước 2, tương ứng với 12 giờ, tương 
ứng với nhật nguyệt. Huyệt khoảng 8 tấc ứng với bát phong. 
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Tuế tỉnh: Trong đòng nước luôn có những gò đá hoặc gò đất 
nhô lên, chúng giống như những cánh cửa. 4 mặt xoáy theo dòng 
nước, loại địa hình như vậy được gọi là tuế tỉnh. Gò đá thì nằm ở 
bên trên gò đất lại nằm ở phía dưới cái đẹp chính là ở chỗ lấy 
hình tròn có mũi nhọn. Tuế tỉnh có cái thật có cái giả. Tuế tỉnh 
thật cũng có đầu có đuôi, đầu hướng lên trên đuôi kéo theo dòng 
nước. Nếu ta chọn được nơi đất như vậy thì sẽ có được giàu sang 
phú quý, ăn lên làm ra. 


Tuế thành viên cục: tuế thành viên cục hướng về phía trước 
huyệt đẩy ra phía sau 4 mặt kề sát với nhau. Tuế thành nước có 
phần nhô lên giống như thành, viên cục thì như bức tường thành 
thiên văn, bảo vệ hoàng đế. Tuế thành và viên cục đều là những 
núi bảo vệ xung quanh. 


Tuế bàn: tuế bàn hay còn được gọi là tuế kinh. Tuế bàn có rất 
nhiều hình thức khác nhau, 1 tuế bàn bình thường do thác bàn và 
viên bàn kết hợp mà tạo thành. Trong viên bàn có thiên trì, nó 
nằm ở chính giữa của kim chỉ nam, trên viên bàn có khắc một 
vòng tròn số, có biểu tượng văn tự can chi, bát quái.... do đó mà 
ta có thể biết được phươrfg hướng cũng như vị trí. Trong đó, Tý 
ngọ được coi là nam bắc, mão dậu được coi là đông tây. Các thầy 
phong thuỷ chính là dựa vào tuế bàn để xác định phương hướng 
và vị trí một cách chính xác hoàn toàn. 


Tuế bàn bát kỳ: Kim nam châm thuộc về thiên trì của tuế bàn 
sau đó lại xuất hiện 8 loại. Một là chính chỉ mũi kim ở chính giữa, 
hướng này được coi là hướng tốt. Hai là đường, chỉ mũi kim trôi 
nổi bất định. Ba là đoài, chỉ mũi kim không quay về tý ngọ. Bốn 
là khí. di chuyển không ổn định. Năm là thám, một nửa thì chìm 
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một nửa thì lại nổi lên trên. Sáu là trầm. mũi kim không xuống 
dưới. Bẩy là trục nổi lên trên ý chỉ sự đi chuyển nhiều. Tám là trắc 
nghiêng cả về phía đông lại nghiêng cả về phía tây. 


Cô phong độc tú: Cô phong độc tú đó chính là loại núi cô lẻ 
ở phía trước huyệt. Theo như sử sách thì rồng ky sự cô lẻ do đó 
hướng này sẽ không tốt không có được sự may mắn. 


Minh đường: Đó là nơi tuyên mình chính giáo của các bậc đế 
vương thời xưa, thuật phong thuỷ lại gọi đó là nơi hội tụ của địa 
khí trước huyệt. Phía trước huyệt là tiểu minh đường. Trong múi 
long hổ là trung minh đường. Trong án sơn là đại minh đường 
hoặc có thể gọi là tiểu minh đường hoặc nội minh đường, đại 
mình đường chính là ngoại minh đường, Nội minh đường thì gần 
với án, do đó không thể quá rộng, nến như rộng quá thì không thể 
tránh được gió, mà cũng không được quá hẹp, hẹp quá thì lại 
không thể thể hiện được sự cao quý thanh cao của huyệt. Đo đó 
mà cần phải hài hoà các loại địa thế, long hổ hoàn bão không 
được ẩm thấp. Tại 4 phía của ngoại minh đường cần phải có núi 
bao quanh không nên để trống khuyết để cho ở bên ngoài cũng có 
thể nhìn thấy từ phía xà xa có nước chảy qua. Minh đường lại có 
sự phân biệt cát cách và hung cách. Giao toá, tỷ mỷ chặt chẽ, 
hướng tiền, rộng rãi, đại hội, đó đều là cát cách. Nếu mà có cát 
giao toả, 4 phía tỷ mỹ chặt chẽ, có nước chảy qua quy về mình 
đường thì đó chính là loại địa hình tốt nhất. Còn hướng tai hoa, 
phản bội, lung lay đồng cỏ rộng lớn hay huỷ hoại thì đều là không 
tốt. Nếu địa hình toàn cát nhọn nước chảy thuận chiều, trấi ngược 
khoảng trống rộng lớn thì đều không đẹp. Minh đường lại ky việc 
có đá to, núi đất, và cây táo pai. Minh đường đặc biệt coi trọng sự 
thanh khiết tươi tốt có hướng tránh gió tụ khí của huyệt. Thuật 
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phong thuy :ho rằng nếu muốn chọn được đất tốt thì trước tiền 
phải có minh đường tốt, tiếp sau đó phải điểm huyệt, từ đó mới 
có thể đạt được mục đích tránh những điều xấu tai hoạ và có được 
những điều may mắn tốt lành và thuận tiện. 


Quan thuỷ cầm diêu: là 4 loại sao của cát, 4 mặt của huyệt, 
từ đó phát ra những khí dư. Ở phía trước là quan ở phía sau là quỷ. 
Quan tỉnh được sinh ra ở long hổ phía sau của án sơn ôm lấy bên 
ngoài huyệt, phía sau có chiều ngược lại so với phía trước, quan 
tỉnh quay đầu trở lại, không đứng thắng. Quý tỉnh được sinh ra từ 
phía sau của núi chủ, kéo đẩy ra khỏi núi, không quá cao, nếu cao 
quá thì sẽ làm mất khí trong huyệt. Cầm tỉnh là thạch núi trong 
nước, nó năm ở cả phía bên trái và bên phải của của mình đường 
hoặc ở trong nước, nghiêng một phía về phía huyệt. Nếu chiều 
cao đạt tới khoảng 2 hoặc 3 trượng, giống như măng hoặc cái hốt 
(đó là cái thẻ bằng ngọc hoạc bằng ngà hay bằng tre của quan lại 
ngày xưa khi vào chầu), giống như cá rồng rán thì đều được coi 
là tốt lành. Diêu tỉnh ở phía ngoài khuỷu tay long hổ và chân của 
rồng, bên trái bên phải của chân huyệt nhọn có đá lớn. Trong 4 
loại nêu trên, nếu như không có quan thì không có sự cao quý, mà 
nếu như không có quý thì vũng không có được sự giàu sang, nếu 
không có cầm thì sẽ không có được vinh hoa phú quý, nếu như 
không có diêu thì sự vĩnh cửu sẽ không trường tồn. 


Sa: Sa tức là 4 mặt của huyệt. Trong thuật phong thuỷ thì cho 
rằng hình thể của cát thì có muôn vàn sự khác biệt, kích thước 
gang tấc cũng khác biệt rất lớn. Cát và nước gần nhau, cát cũng 
được gọi là nước, nước cũng được gợi là cát. Cát được bao quanh 
huyệt được gọi là nguyên thìn thuỷ, cát của long hổ được gọi là 
hoài trung thuỷ, cát gần với án thì được gọi là trung đường thuỷ; 
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tại hai bên phía trước huyệt là thị sa, do đó mà có thể tránh được 
gió độc thối vào. Bao quanh mình rồng chính là vệ sa có tác dụng 
chống lại gió từ bên ngoài thổi vào, và làm tăng được lượng khí 
bên trong. Ôm lấy huyệt trước thì gọi là nghêng sa. phía trước mặt 
đặc lập gọi là triều sa. Nước từ bên trá) chảy tới, cát từ phía bên 
phải đi tới. nước từ phía bên phải chảy tới và cát từ phía bên trái 
di chuyến tới. Sách Bác sơn thiên (của Hoàng Diệu Ứng) luận về 
sa như sau: “*Sa của thuỷ khẩu có liên quan mật thiết đến cát hung, 
tổng thể kết cục chặt chẽ sẽ có long thần tụ, thế cục hướng ra 
ngoài chân long sẽ đi. Sa có 3 loại: Béo tròn, ngay ngắn là phú 
cục. Thanh thoát, đẹp là quý cục. Nghiêng ngả, phình đầu thóp 
đuôi là tàn cục. Long sa, hổ sa mà nhọn như tên bắn phá tổng thể 
hướng ra ngoài thuận theo thuỷ khứ, hoặc quá cao lấn át huyệt là 
hung tướng. Hoặc hình thế bị nát quá mạnh hoặc quá yếu, rộng 
hẹp không đều đều là biểu hiện của tai hoạ. Nếu như xung quanh 
huyệt có nhiều lớp sa phía trước và phía sau đều có khoảng trống 
tất cả đều hướng vào trong, bờ sa thì thoải theo thế nước thì thuật 
phong thuỷ cho đây là mảnh đất tốt”. Thuật phong thuỷ cho rằng 
nếu 4 mặt của huyệt đều có cát tầng tầng lớp lớp đan xen vào 
nhau trước sau đều đặn, đầu thì nghiêng về phía trong, ở phía dưới 
chân cát có dòng nước róc rách chảy qua thì đó chính là nơi đất 
vô cùng tết lành. 


Tương tỉnh: Thuật số cho rằng nếu như người nào sinh ra vào 
ngày dần ngọ tuất mà có chữ ngọ trong địa chị giờ tháng năm; người 
nào mà được sinh ra vào ngày ty dậu sửu mà có chữ dậu trong địa 
chỉ giờ tháng năm; người nào mà được sinh ra vào ngày thân tý thìn 
mà có chữ tý trong địa chi giờ tháng năm; người nào mà được sinh 
ra vào ngày hợi mão mùi mà có chữ mão trong địa chỉ giờ tháng 
năm, thì tất cả những người đó đều có được những sự may mắn. 
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Thần sát: là những điều cấm ky. Thần may mãn thì có đến 120 
loại, thần hung ác cũng có 125 loại. ví dụ như: quý nhân phù trợ, 
thành trì hoặc dịch mã... 


Thần sơn (toa: là một dãy núi cao ở nơi có đòng nước chảy qua 
phía trước của huyệt. 


Tu tạo: là việc gây dựng hoặc tu bổ. Nếu xem xét kỹ lưỡng 
phương hướng trung cung thì toa môn sẽ là tiểu môn phía sau nhà, 
hướng sẽ là đại môn phía trước, trung cung thì phải là phòng ở 
chính giữa, lấy phòng khách làm trung tâm tiêu chuẩn. 


Hiệp: là nơi đứt đoạn liên tiếp của núi thể hiện được hình dạng 
tương khép của hai dãy núi. 


Thai tức sơn: là những dãy núi liền một dải. 
Quan tài: Quan tài tức là quan mộc 


Điếu môn: là hai đấy núi giữa dòng nước đối nhau giếng như 
2 cánh cửa che chấn nhau. 1o đó mà có sự giàu sang phú quý. 


Án sơn: là núi gần mà nhô về phía trước huyệt, giống như quý 
nhân căn cứ theo án mà giải quyết công việc của mình. Án sơn 
giống như ngọc có mấy hoành cầm, nó lấy cái đứng đắn đoan 
trang, đầy đặn, thanh tú đẹp đế, tươi sáng ngay ngắn. chu toàn, sự 
báo đáp có tình nghĩa để làm tiêu chuẩn cho cái đẹp. Sách Xham 
Dư Mạn Hứng (của Lưu Cơ) chép: “Mặt trước có sơn án là rất 
quý. Nếu như không có án, phía trước quá thoáng sẽ có tổn hại 
cho con thứ. Sơn án tốt nhất là có tam đài. Có giá bút, có ao 


phượng hoàng lại có áo gấm cũng là rất tốt. Án sơn tuy có thô, 
xấu nhưng có cũng hơn không. Nhưng nếu huyệt xấu mà các bộ 
phận khác cũng xấu là chủ cho xuất người ngu đốt, ngang bướng, 
Án sơn thuận thuỷ là không tối, nhưng chảy qua huyệt rồi, nước 
lại uốn lượn bao quanh là cực tốt. Nếu bên ngoài có ngoại sa tiếp 
ứng, là tượng của người học đỗ đạt, nổi tiếng. Ngoại sơn làm án 
cũng là tốt, vây đóng nguyên thần khí không cho phát tán. Huyệt 
tình không gần án. trung phòng lại có nước soáy thì tốt nhất nên 
chuyển đi nơi khác”. 


Lưu niên: là tính toán đến sinh mạng trong một năm, được 
tính theo năm âm lịch. Nếu như năm này là năm định mão thì lưu 
niên sẽ là năm đính mão. Cách tính cũng tương tự như vậy đối với 
những năm khác. 

Đảo trượng: đây là một phương pháp đào huyệt để đặt quan 
tài. Do đó mà có yêu cầu thế phải do tự nhiên tạo thành, làm sao 
cho trước sau bên phải bên trái đều phải hợp với lẽ tự nhiên. 

Binh chủ: là 2 dãy núi đối lập với nhau. 

Phá thổ: Phá thổ tức là việc đào đất lên để xây dựng phần mộ. 

Khởi địa định tảng: Yêu cầu đá chân cột phải là đá trụ. Khi 
bắt tay vào làm thì cần phải đặt đá cột cố định lại san khi đã cố 
định được đá rồi thì chính là ta đã lập ra được hình thể. 


Tức đạo: là nước ở bên trong. 


Chủ gia ngũ hành: gồm có mấy loại sau: chính ngũ hành, 
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đông phương mộc, nam phương hoả. tây phương kim. bắc phương 
thuỷ, trung ương thổ. 


Hoàng đạo cát nhật: thuật số lấy thanh long. mình đường. 
kim quý, thiên đức, ngọc đường, tư mệnh làm thần may mắn. Nếu 
ta làm bất cứ công việc gì vào những giờ trên thì mọi việc đều đạt 
được thành công cả. 


Khôi canh: Khôi canh là một loại vận mệnh được nói đến 
trong thuật số. Trong mệnh đó có khôi canh thông minh và quả 
đoạn. Nếu như vào những ngày mà gặp phải giờ mậu tuất, canh 
tuất, thì những ngày đó đều được gọi là thiên canh; nếu vào ngày 
mà gập phải giờ canh thìn, nhâm thìn thì những ngày đó được gọi 
là địa canh. 


Vọng khí: Thuật số cho rằng bên trong huyệt có khí, các thầy 
số cao tay thì họ có thể nhìn thấy được khí ở bên trong của huyệt. 
Khí có màu sắc sáng thì sẽ bốc lên, khí có màu sắc tối mờ loãng 
thì lại bị suy tàn, dập tất ngay. Khí có màu hồng hiện lên thì là 
có phúc lớn, nếu như khí có màu đen thì tức là sắp có tai hoạ ập 
tới, khí có màu tím thì lại là có phú quỹ lớn. 


Triều sơn: Núi trước huyệt xa và cao, đó là nghĩa của chủ 
khách tiếp nhau, tượng như hình chầu về, chủ đại phú đại quý. 
Sách Kham dư mạn hứng của Lưu Cơ viết: “Điểm huyệt trước tiến 
phải nhìn núi chầu về, nếu không biết đến Triều sơn là thuật của 
người thầy chưa cao. Nếu có hai dòng nước cùng chảy đến là đặc 
biệt, như vậy là Triều sơn hợp cách rất hiếm gặp vậy. Đỉnh núi 
vuông tròn, núi con cháu như những vòng ngọc chạy ngang, nhìn 
thế núi vẫn cần phải có ý hướng về phía huyệt. Tình ý của núi và 
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huyệt phải như hoà vào làm một. Nhiều khí, Triều sơn giả, hình 
thể rất phức tạp, cần phải chú ý hết sức kĩ càng. Nghiêng mình 
hướng đi nơi khác, có thể không xấu nhưng cũng không tốt. Thế 
đất đồng bằng. phải lấy dáng vờn lượn của đất. cồn cao là sơn. 
Ngoài ra xem huyệt ở đồng bằng phái lấy thuỷlàm trọng, thế nước 
uốn lượn, hồi về là tốt. Đính núi mà đẹp nhưng nằm ngoài thế cục 
đường thì tượng cho li hương phò người danh vọng”. 


Trào thuỷ: là nước chảy qua trước huyệt. Người ta lấy chỗ gập 
cong sâu tận bên trong làm sự may mắn do đó mà trào thuỷ có thể 
cứu được nghèo đói. 


Tạ thổ: Sau khi xây dựng xong một công trình nào đó hoặc sau 
khi an táng xong đều phải tiến hành làm lễ tạ thổ. 


Táng khẩu: là kim đầu thổ. Tạo nên huyệt thì gồm có hoành, 
tà, trực nhưng đều có 10 chữ thiên tâm cho tới trung vị, do vậy 
trung vị tức là táng khẩu. 


xiải trừ: là tiến hành công việc làm lễ giải chỗ ở để phòng trừ 
những tai hoạ có thể xảy ra với mình. 


Phùng châm: là chỉ chỗ nối giữa nhâm ty và bính ngọ. 


Tụ thuỷ: là nước đọng tụ lại ở một chỗ, Nước vốn vận động di 
chuyển, điệu lại ở trạng thái tĩnh, mà tĩnh thì lại tụ họp lại, do đó 
mà thuỷ trào không giống như thuỷ tụ, ở thuỷ tụ thì mới có tài 
nguyên phong phú còn thuỷ trào thì không có được tài nguyên 
phong phú đến vậy. 
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Chương 3 


CÁC HÌNH THẾ VÀ CHÚ GIẢI CỔ 
VỀ PHONG THUỶ GIA TRẠCH 


®ẢI THIÊN ®ÄO TRỤ CONG 


Bài thiên bảo trụ tác lai long 

Tế tướng phân minh tại thử trung 
Nhược hữu minh sư thiên thử huyệt 
Kì gia phúc quý lục thiên chung 
Tỉnh phong tứ điện khởi đoàn đoàn 
Ngũ tình lai long nhân huyệt đoan 
Định đoạn thiếu niên thực thiên lộc 
Danh tiêu kim bảng kỉ nhân khán. 


Thử long xuất tế tướng, danh chấn tứ hải, phú quý bất thế 


Giải thích: Hình trên là bài thiên bảo trụ long cách, bốn phía 
biểu thị các dãy núi, ở giữa biểu thị một ngọn núi cao nhất, cao 
lẫn vào mây. ở trong cảnh sắc như vậy, không những phú quý vô 
tỉ, mà đời đời còn luôn thịnh vượng. 
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111M CING ĐỘC BỘ CONG 


Tham lang độc bộ thượng thanh thiên F .. Á 
Đăng khoa cực đệ vị trí huyện 

Canh hữu tham lang như duẩn xuất 

Thần nhi tế tướng ác kinh quyền 


Nhất cá tham lang danh độc bộ, xuất 
trị huyện. Canh hữu tham lang như duẩn. xuất thần đồng: hậu giá 
hoả tỉnh, xuất chúng quan, xuất nhân bái tương. Đệ nhị đại xuất 
tể tướng. ì 


Giải thích: Hình trên là tham lang độc bộ long cách, ngọn núi 
phía trên nằm làn với mây xanh, cố danh, tượng trưng cho đầu 
rồng. Hai ngọn núi phía dưới là phần vươn ra xa của đầu rồng, 
chia thành hai tầng, vì thể biểu thị đến đời thứ hai sẽ xuất hiện 
tiến sĩ, đến đời thứ ba xuất hiện tế tướng trong cung, phúc lộc 
càng ngày càng nhiều. 
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J01N ®A ỨNG NGUYỆT LONG 


Văn vũ quan ban xuất thử trung 

Canh kiêm phúc quý túc tài phong 

Nhược nhiên xảo điểm chân tiên huyệt @® 
Hợp sử toàn gia thụ quốc phong 

Điển quốc tương quân nhược hữu thần 

Kim ngũ tả hữu thị kì nhân 


Thủ đề tam xích long tuyển kiếm 


Phụ dực hoàng gia vạn vạn xuân 


Vừa gọi là kim bàn chân trâu, vừa gọi thiên tỉnh tham lang. 
Phú quý vẹn toàn, công danh vô số. 


Giải thích: Hình trên gọi là hàn ba ứng nguyệt, cũng gọi là 
kim bàn chân trâu, hay thiên tỉnh tham lang. Bốn phía đều có núi 
cao, nối với nhau như một sợi dây, ở giữa đột nhiên nổi lên một 
ngọn núi, như trong nước có hình ảnh của trãng. Trong hoàn cảnh 
như vậy, đời đời sẽ được làm quan, cả con cháu lân huynh đệ cũng 
sẽ được làm quan. 
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CÔ OA KIẾU CONG 


Lô hoa nhập kiêu thế gian hi 

Đương đạt vi quan trứ tía y 

Ngọc điện truyền danh hô đệ nhất 
Nhân gian hàm đạo trạng nguyên quế 
Lô hoa ngũ lí thế gian hi 

Ấn ẩn dương triều đáo huyệt đường 
Nhược thị nguyên thâm lai mạch tiên 
Nhi tôn đã tác tố hoa lang 


Lô hoa như ngọc tiên, tà đoá ngũ thất lí, viên viễn nhập huyệt, 
vi trạng nguyên, thập bát niên bát khanh, như vị hữu phúc nhân, 
thập bát niên sinh quý tử, tam thập, tứ thập nhập cử trạng nguyên. 
Như vô quan tỉnh, tác thần giới, hữu quan tỉnh, xuất triều quý. 


Giải thích: Hình trên là lô hoa kiêu long cách, ngọn núi phía 
trước giống như cây hoa lau đang dần vươn xa, mà vẫn hợp lại 
thành một. Sống trong khung cảnh như vậy, đời sau sẽ xuất hiện 
trạng nguyên, thám hoa. 
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SONG Ø®H1I CAO TƯỜNG COWG 


Lệ mộc liên phương thanh canh thanh 
Ví quan chức sự thậm phân minh 
Định liên đại đại... anh khách 

Quý chức trọng trọng tương dữ khanh 
Đường ngạc liên phương khởi nhị tiêm 
Nhỉ tôn quan chức tổng thanh liêm 
Thành song thanh dự đăng khoa đệ 

Tu bả loan tinh thủ khảm chiến 


¿Vì 
m 


Thử long danh bạch song phi cao tường, hựu danh đường ngạc 
liên phương. hựu danh song tham lang, hựu danh song tiến lâm tự 
cách. Chủ huynh đệ đồng khoa cấp đệ, vi quan thanh yếu. 


Giải thích: Song phi cao tường, còn gọi là đường ngạc liên 
phương, song tham lang, song tiến lâm tự cách. Ngọn núi phía xa 
đột nhiên mọc lên hai ngọn núi, hợp thành một dãy núi kéo dài. 
Chủ nhân thế hệ sau hoặc anh em sẽ có người làm quan. 
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®Ì3H @10ÄW ®HONG NGUYÊT CONG 


Phong nguyệt bình phân thị quý long 
Thế gian nan ngộ thử tỉnh phong 
Nhi tôn vị tía triều kim khuyết 

Gia hữu vạn kim lộc vạn chung 

Tĩnh phong viên lệ thế tha nga 

Tả hữu loan hoàn hộ tống đa 

Tử tin thông minh đa hảo độc 

Định trị nhất cử tiện đăng khoa 


Thử long ở núi cao, hoặc đưới đất, có cảnh sắc xinh đẹp, hợp 
thành huyệt, khí đó sẽ có phúc to, làm quan. 


Giải thích: Bình phân phong nguyệt long có thể sinh ra núi 
cao, cũng có thể sinh ra đồng bằng. Ngọn núi ở xa đột nhiên mọc 
thêm một ngọn nữa, kéo dài ra. Như vậy đời sau sẽ đời đời làm 
quan. 
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TRIỀU THIÊN HỐT CONG 


Dục thức hoàng đường nhị chính long 
Thế nhân nan ngộ thử tính phong 

Nhi tôn chu tía triều thiên khứ 

Gia hữu hoàng kim lọc vạn chung 

Tú lệ cao phong bích hán biên 

Canh khán tam lưỡng hựu tương liên 
An phần lập huyệt tam công lập 

Tịch mạo như tiền tác trạng nguyên 


Thử tinh viên đỉnh chính, lưỡng quyên bàn bình, phương vi kì 
cách, Canh xuất thân tam tiết. Thử tỉnh lai chiếu, xuất ngoại đài, 


giam tỉ chi chức. 


Giải thích: Rất khó quyền quý. 
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ĐỘC ĐỘ ĐA 1TÊU CONG 


Độc bộ đan tiêu biến đắc chân 

Trung tâm nhất huyệt thị kì thân 
Thân tu tất chủ vị thừa tướng 

Diệc sản anh hùng thượng tương nhân 
Như hà cấp đệ canh vi khôi? 

Nhập thủ phân minh độc bộ lai 

Định chủ toàn gia thực thiên lộc 

Nhi tôn định trứ cẩm y hối 


Hựu danh thiên trụ long. Thử long đại khôi, đại quận, giam tì, 
ngõ tộ sản anh hùng làm tướng. 


Giải thích: Độc bộ đan tiêu, có một ngọn núi phía trước, phía 
sau mọc ra hai chân. Chủ nhân đời sau sẽ đăng khoa trạng 
nguyên, đại quận thái thú..., hơn nữa còn đều là những người anh 
hùng, mãi không suy nhược. 
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WGU 8ÌA7( CONG 


Như hà thức đắc ngự bình long 

Tú giác phân minh tại tự trung 

Văn thị tướng công cư thức vị 

Vũ nhân đại đức hữu thành công 
Văn vũ toàn tài tự khổ nan 

Năng linh trung hạ vạn dân an 
Canh khiêm di địch năng bình trạng 
Lập huyệt an phần đắc thử chân 


Giải thích: Hình trên gọi là ngự bình long. Bốn phía phân 
minh. Đời sau nhất định sẽ có học thức, cũng trở nên phú quý. 
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$3 ĐỀ ĐỘC BỘ FONG 


Sa đề độc bộ quý như châu 

Tế tướng phân minh xuất thử đồ 
Thân chính ngọc doanh vị học sĩ 
Tà quân vũ thị trung lương 

Sa đề độc bộ huyệt nan cầu 

Hạ huyệt tiện nghi tại hậu đầu 
Khởi dán nhạn hành đăng giả đệ 
Vị quan chức vị chí công hầu 


Tả hữu tĩnh xuất thân khinh, trung xuất giả trọn, bình ngạn 
quảng khoát, xuất tam đại tế tướng. Huyền thôn thuỷ thổ, xuất 
nhất đại tế tướng, vô phúc giả xuất nhị đại thông phán. Hựu danh 
thâm lệ tam thái. 


Giải thích: Ngọn núi phía xa hợp lại mà thành, đầu rồng là 
ngọn núi cao nhất, hai chân kéo dài ra. Cần phải xem huyệt tình 
nằm ở phương nào, nếu huyệt tỉnh nằm trong, đời sau nhất định 
sẽ làm chức quan cao. Nhưng bất luận huyệt tỉnh nằm ở phương 
nào thì đời sau vẫn có thể làm tể tướng hoặc thông phán... 
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ÂN 1Ò ỨNG THỜI LONG 


Vân vũ ứng thời cách tối nghi 

Văn nhân văn cử phong kim hoàng 
Vũ nhân vũ chức vị danh tướng 
Tài nhược lập sơn bảo ngọc trữ 
Phong loan đoan chính bất nghi tà 
Văn vũ vĩ quan phúc quý gia 

Đán nhận xuất thân tam tiết đoạn 
Thần tiên áo thủ quyết vô sai 


Thử long văn tức văn, vũ tức vũ, phúc tức phúc. Ngưu thượng 
thiên đầu, nhân thượng thiên định, hiệp thiên thanh giá. 


Giải thích: Vân vũ ứng thời, đầu rồng chía thành hai bộ phận 
theo chiều thắng đứng. Đời sau nhất định sẽ là người giàu hoặc 
quý nhân, nhưng không thể kiêm cả hai; nếu xuất thân từ võ thì 
chỉ có thể làm tướng võ; xuất thân từ quan văn thì chỉ có thể làm 
quan văn, nếu làm người giàu thì lại không thể làm quan. Nhưng 
bất kể làm quan văn, võ, hay người giàu, thì đều phú quý hoặc có 
phúc lớn. 
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KIM QUẦN 20Ì 8Í CONG 


Km quân hà bí tác lai long 

Phú quý song toàn xuất thử trung 
Nhược thị đương trung an nhất huyệt 
Nữ nhân tất định gia hoàng quân 
Hộ long tuỳ tống thế hối hoài 


Tú lệ tiến sa nhập hán gian 
Na thân tống sủng canh trường niên 


Ngọc não vị kim quân, ngọc cước vị hà bí, cố danh bạch kim 
quân hà bí long, xuất lang thủ. Não, cước đa giả phi thị, thử cách 
chỉ xuất lệnh quan nhân, canh xuất nhân tam cử bất đệ. 


Giải thích: Kìm quân hà bí, ngọn núi phía xa phân thành nhiều 
đường rồi dừng lại, mỗi một đường gọi là một bộ não. Nhiều nhất 
. là ba não. Nếu não nhiều, mà không đẹp, đời sau chỉ có thể làm 
người đọc sách, hoặc đời sau nữa không thể đăng khoa cấp đệ, vì 
thế chỉ xem não nhiều hay ít mà quyết định. 
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$JỚEI TIẾN XUYÊN TRƯỜNG CONG 


Thế nhân thức đắc tiến xuyên trường 
Đoạn phong bình đầu tứ giác phương 
Nhất tiết định trí đương đại phúc 
Gia mạc đoạn chính tả quân vương 
Nhập huyệt hối đầu kiến thử chân 
Quân thế văn chương thân đế khuyết 
ứng tri liên đại quốc gia thần 


Thử long hưu danh đấu cái mộc tinh. Hựu danh thượng tự long, 
tối trọng. 


Giải thích: Nhất tiến xuyên trường, bao quanh bên ngoài núi, 
trong có rồng, sa, đầu rồng lại mọc lên một ngọn núi giống như 
mũi tên, hướng ra bên ngoài núi, cố danh. Đời sau sẽ làm quan, 
có một sự nghiệp thành công. 
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CUOẤP GUỦN K?HTÊU CONG MÔN 


Thượng nhân chấp giản khiêu long môn P x. 
Thiên địa sinh thành hữu thử long 

Định chủ danh tiêu kim bảng thượng 

Nhược phi thượng tướng tức công khanh 

Lai long tuỳ tống viên điều điều 

Cát thuỷ đương phần canh nhập triều 

Khởi đán gia tạng kim bảo phú 

Thần đồng cấp đệ thử trung chiêu 


Thử tỉnh đại giả, danh bạch chấp giản khiêu long môn; tiểu giả 
danh bạch tây dạ phán như 


Giải thích: Chấp giản khiêu long môn còn có tên gọi là tây đạ 
phán như. Hai cái tên này có điểm khác biệt chủ yếu biểu hiện ở 
huyệt tình to hay nhỏ, đời sau sẽ có tên đăng kim bảng hoặc vào 
triều làm tướng. 
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CÔ TIÊN XU TRIÊU CONG 


"Thiên trụ trực thượng dữ thiên kì 
Điền quốc thiên hùng vũ lược kì 
Khổn ngoại lập thân di địch diệt 
Xu triều xã tắc vạn niên kì 

Hoành thị lô tiên xu nhập triều 
Thanh danh nhập cử tính danh cao 
Vũ văn định chí tam công vị 

Xích xuất trung thần hữu tiết thao 


Giải thích: Lô tiên xu triều, để thay thế cho rồng, như lô tiết 
tiên, huyệt ở dưới chân dưới. Đời sau sẽ văn võ song toàn, hoặc 
sinh quý tử, làm quan. 
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TỦ VI ®Ế TTNĐf CONG 


Tử vi tính cách thiếu nhân minh 
Tứ bạn phong loan tận tống tiếp 
Na canh cát giang đương diện nhân 
Nhĩ tôn kim bảng thượng đề danh 
Chủ quý tử vi tình thị đế 

Thử tịnh tối tại hỉ bình dương 
Túng nhiên long tiện vô quan chức 
Đã xuất thông minh tuấn kiệt lang 
Tuyệt diệu huyền vi hiệu tử vị 

Tự vô tự hữu thế gian hy 

Năng linh nhất cử đăng khoa đệ 
Đại đại nhỉ tôn trứ tử y 


Giải thích; Từ ví đế tình long chủ yếu xuất hiện ở đồng bằng. 
Bao quanh phía ngoài đây núi, đầu rồng nằm trên một hòn núi 
trên đảo. Đời sau không thể phát phú quý. 
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+JXW 'VÕ tƯỠNG TÌNH CONG 


Nhất môn phú quý cứu kiên lao 
Văn võ quan ban chức vị cao 

Tả hữu định trí triều sĩ quý - 

Hữu biên võ tướng phong song lực 


Thử xuất quá tả căn huyệt, chủ xuất văn chức. Như sơn cư hữu 
võ huyệt, chủ xuất võ chức 


Giải thích: Văn võ lưỡng tình long cách, xem mạch của rồng 
chạy thế nào, nếu như mạch chạy từ trái sang, đời sau sẽ làm 
quan; nếu chạy từ phải qua, đời sau sẽ làm quan võ 
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1 ®ẢI 1N 1TNH CONG 


Điều điều cát tú khởi duy trọng 

Kiến văn tỉnh nhập huyệt lai phong ^^ 
Nhất cử danh đăng kim bảng thượng 

Nhi tôn đại đại vị tam đài 

Cấp đệ như hà thị đại đồ 

Vô song ngọc đệ chính long lai 

Quý vi tể tướng triều thiên khuyết 

Sáp đông phương trị thị đại tài 


Thử long viên viễn tỉnh nhập huyệt, đệ nhất tiết là đại vi quan, 
nhi tiết nhị đại vi quan, tam tiết tam đại vị quan. Mười tám năm 
sinh quý tử, 20 năm đỗ trạng nguyên. 


Giải thích: Tam đài văn tính, đời sau nhất định sẽ đỗ trạng 
nguyên hoặc làm quan. 
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CAO THIÊN ®HƯÚC QUÝ COWG 


Thử huyệt nghi cao thiên 
Tác quan lại bất nhiên 
Hoành sơn lai tác án 

Nhi tôn xuất trạng nguyên 


Giải thích: Cao thiên phú quý cách, đời sau sẽ có phúc lớn, 
phú quý, con cháu đầy nhà. 
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JỚN TU CONG 


Nhân tự hành long cách cục kì 

Thiên phần lập huyệt tỉ tường kì 
Nhược hoàn phì mãn nhân đoạn chính 
Đại đại ví quan danh dự trì 

Hựu danh tấu mã khoái xu triều 

Nhất cử đăng cao trứ tử bào 

Lang thủ giam t¡ cư thử vị 

Canh kiêm tướng tướng lập công cao 


Giải thích: Nhân tự rồng, yêu cầu mạch của núi thanh khiết, 
phân minh. Nếu mạch của núi rối loạn thì chỉ có thể làm quan ở 
xa. 
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JŒAWN TU CIÊN 1IỂU CONG 


Như hà huynh đệ tiện đồng khoa 


Hạ yếu lai long quý khí đa 
Thế đại thanh liêm quan chức hảo 


Nhi tôn danh trọng điền sơn hà 
Nhạn tự liên tiêu thế sở hy 

Nhược hoàn chính huyệt thực vi kì 
Nhất hành huynh đệ đồng khoa giả 
Quan chí đãi lang cực sát thôi 


Thứ long chủ huynh đệ đồng cử, đồng đăng khoa giả, triều 
quan chỉ vị. Như tại bình đương xử tối quý, nhược tại cao sơn, hữu 
thử nhị phong tương đối. trung gian bình giả, chủ đăng khoa giả. 


Giai thích: Nhạn tự liên tiêu, chỉ hai ngọn núi riêng biệt, 
ngoằn ngoèo. Huynh đệ sẽ cùng đỗ đăng khoa. Nếu như ở vùng 
đồng bằng thì càng gặp phú quý. 
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<#U :MÃ OjÀN TRIỀU FOWG 


Liên chỉ đới diệp khởi văn tỉnh 
Hiệu bạch hoàn triều tẩu mã danh 
Tử tức đăng khoa đương đại kiến 
Lam bào đặc bái thánh nhân duyên 
Hộ long tả hữu viễn hối hoàn 

Na canh tiền sa tú sáp thiên 

Đa thiểu quan ban tòng thử xuất 
Anh hùng phú quý phú miên miền 


Thử sơn ngũ tẩu thất tấu, khả xuất san đại thừa tướng, mãn 
đường vi quan. Hựu danh ngọc đông liên ban, hựu danh trung 
giác long, hựu đanh hạ tự long. 


Giải thích: Tầu mã hoàn triều long, còn gọi là trung giác long, 
hay còn gọi là hạ tự long. Mỗi một bộ phận của hình này đều 
giếng chữ “hạ”. chữ “hạ” càng nhiều, phúc càng lớn. Nếu như có 
từ 3 đến 5 chữ “hạ” năm ngang nhau, đời sau nhất định sẽ làm 
quan to. 
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ĐĂNG ĐÌN ĐÁI TUỚNG rONG 


Đăng đàn bái mệnh định nhân võ 
Võ tướng bình nhung năng phá lực 
Canh kiêm đề điểm điền loan nhung 
Văn chương cấp đệ chính quá phủ 


Giải thích: Đăng đàn bái tướng, như hình vẽ trong hình. Đời 
sau sẽ có người làm tướng võ. 
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CIÊN CHẦU W1 LẠC CONG 


Yếu thức liên châu anh lạc long 
Thần đồng tế tướng tại kì trung 
Triệt thiên thanh giá vàn thiên hạ 
Kim ngọc đôi xuất thắng thực sùng 
Như hà hư bảng tiện đề đanh 

Lập huyệt an phần đắc thử tinh 
Định đoan nhi tôn đa học thức 
Phân phân chu tử tả triều duyên 


Thử long hành độ lưỡng biên, tuỳ tống phân minh, quá mạch 
kì dị, chủ thiếu đăng khoa đệ, đại phú đại quý. Vô châu, danh đầu 
cái mộc tinh, xích xuất thần đồng, giam ti. 


Giải thích: Liên châu anh lạc, hình thù kì dị, giữa ngọn núi 
hướng thẳng, hai ngọn núi hai bên chia thành nhiều nhánh. Đời 
sau sẽ có người làm trạng nguyên. Nếu hai bên đài ra mà không 
có ngọc thì đời sau cững sẽ làm đến lang thủ hoặc đề hình. 
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TIỂU Ø1 NGA EONG 


Phi nga đầu thuỷ thế phi thường 

Cước vũ quân bình lưỡng huyệt đương 
Nhược đắc minh sư thiên cát huyệt 
Nhi tôn đại xuất lục y lang 


Thử long xuất huyện quan, tả xuất văn quan, hữu xuất võ quan. 
Hựu danh tử thụ kim chương. Đoản tiểu vi tiểu phi nga, xuất 
huyện lệnh, đại phú. Còn gọi là phi nga đầu thuỷ 


Giải thích: Tiểu phì nga và đại phi nga ở trên về cơ bản là 
giống nhau, chỉ là phía dưới phi nga xuất hiện một chân. Đời sau 
sẽ làm quan huyện. 


ĐẠI ®H1I NGÃ CONG 


Tầm đắc phi nga xảo huyệt an 

Kì gia phú quý túc thiên ban 

Nhi tôn chư tử triều kim khuyết _..nlỦN.... ` 
Nữ gia lang gia đã tố quan 

Như hà cấp đệ tác giam ti 

Nhập huyệt phi nga cách cục kì 

Đại đại phi y triều đế khuyết 

Phân minh hữu cái triều thiên đệ 


Giải thích: Đại phì ngà, ngọn núi phía giữa cao, hai bên thấp, 
giống như một con thiên nga bay. Đầu rồng tách rời với hai chân. 
Hai chân không thể hướng ra ngoài, đầu của phi nga nhất thiết 
phải cao hơn hai cánh, nếu không sẽ không thành hình phi nga. 
Nếu như ở đồng bằng hoặc gần sông thì đời sau sẽ có người làm 
quan huyện. Nhưng nếu như hai chân hướng ra ngoài, hoặc đầu 
thấp bằng thì sẽ không gặp may mắn. 
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®ÄO CẢI CONG 


Hạ huyệt như phùng bảo cái long 
Tiền sa tú lệ bích tiêu trung 
Canh kiêm cát thuỷ tuỳ triều nhân ˆ.. 


Phú quý tống hoa thắng thạch sùng 

An phần nhược ngộ thử loan đầu . 
Hào phú xa hoa tại thử cầu 

Định đoạn thiên tôn tịnh bách tử 

Trang điển ngưu mã biến chư châu 


Thử long như hạ chính huyệt, chủ đại phú, thuế tiền ngũ bách 
quán, xuất trí châu chi chức. 


Giải thích: Bảo cái long, ngọn núi nhìn từ xa giống như cái xe 
có nắp, nhìn gần thì giữa cao bên thấp. Đời sau hoặc giàu hoặc 
phú quý, cao nhất là có thể ra làm quan ở kinh thành. 
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ŒOÚ QUÝ SONG TOẦW CONG 


Phú quý song toàn thể dị thù 

Hựu nhân văn cử nhập kinh đô 

Trang điền canh tiến liên thiên mạch 
Bách tử thiên tôn xuất thử đồ 

Tiền xuất tụ tụ canh tha nga 

Tả hữu hối hoài hộ tống đa 

Cát thuỷ dương triều đương diện nhập 
Nhi tôn liên đại tịnh đăng khoa 


Giải thích: Phú quý song toàn, ngọn núi phía trước bằng ở đầu, 
ngọn núi phía sau cao ở giữa thấp ở bên, đời sau sẽ vào kinh làm 
quan, điền liên thiên mạch, phú quý vẹn toàn. 
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TIỂU ®ÄO C1 cONG 


Bảo cái chỉ sơn thực khả khoa 

Tha nga na canh tụ tiền sa 

Ngân bình trần chú gia hào phú 
Duy ngưỡng huyền thôn đệ nhất gia 
Hạ huyệt như phùng tiểu phú tỉnh 
Trư dương ngưu mã tự nhiên thành 
Tư tài nhung thịnh gia khai xa 

Cự phú danh trường tứ hải thanh 


Giải thích: Tiểu bảo cái, giống như bảo cái long ở trên, sẽ gặp 
phú quý. 
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TIÊN NIÖÊN THÚC ĐỚI CONG 


Như sư như hư lạc bình dương 
Nhược ngộ phần tiền huyệt tối lương 
Nhược thị tà mộc đương tắc hạ 

Nhi tôn đại đại tả mình chủ 


Giải thích: Tiên nhân thúc đới, tiên nhân là chỉ đầu rồng ở nơi 
có huyệt tinh. Đời sau sẽ là quý nhân, đời đời không đổi. 
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WGỌC GIẢI ĐĂNG ®AWNH EONG 


Ngọc giai đăng danh thực hữu danh 
Thử tỉnh đoạn đích vị trung thanh 
Vị quan thân phong kim ngư quý 
Sáp đông trung thần tố thánh minh 


Giải thích: Ngọc giai đăng danh, đời sau sẽ làm quan cao, là 
một vị trung thân thanh liêm chính trực. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC. 351 


2(OÄ HQP KIM NGU COWG 


Kim ngư hoà hợp tối nan phùng 
Huynh đệ đãng khoa tả thánh thông 
Nhược đắc thuỷ triều sa tú công 
Nhi tôn thế đại mộc ân long 


Giải thích: Hoà hợp kim ngư long, cũng là một loại của kim 
ngư long. Hoà hợp, là chỉ ngọn núi phía ngoài hướng vào trong 
giống như kim ngư. Đời sau con cháu sẽ đời đời được hưởng thụ 
phú quý. : 
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KIM WGU CONG 


Lập huyệt an phần xảo sở tại 
Tiền xa tú lệ khởi phùng đôi 
Hộ long tả hữu hợp hối cố 


Lang thủ quan ban do thử lai 
Km ngư chi hình nhân nan thức 
Diện đối viên phùng bất dịch đắc 
Hữu nhân điểm huyệt bất sát di 
Tử tôn cụ tác thiểm quan khách 


Giai thích: Kim ngư long, có hình giống như một con cá, 
huyệt nằm ở bụng con cá. Đời sau sẽ là người thanh tuấn, cao nhất 
là có thể làm quan. 
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3ˆUYIÊN CA LÂM CHÍN?f EONG 


Tĩnh phong đoạn thế ta nga 

Tả hữu trùng trùng hộ tống đa 

Tử túc thông minh đa học thức 
Định trí nhất cử tiện đăng khoa 
Huyện linh quận viên xuất sự công 
Huyền ca lâm chính thị chân long 
Nhược hữu triều bái tham lang mộc 
Quận thủ lâm tư xuất thử trung 


Bất nhiên nhất đại tri châu 


Chú thích: Huyễn ca lâm chính, núi cao xa, đỉnh núi tròn 
thanh tú. Huyệt ở vị trí chính trước. Như vậy thế hệ về sau sẽ xuất 
hiện quan huyện, thủ lĩnh hoặc quan đề hình. Huyền ca lâm chính 
ở đây chí việc lấy nhân đức trị hoá nhân dân. 
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TUUÊN TIÊN XUẤT ĐỘNG CONG 


Thần tiên xuất động thiểu nhân tri | nh 
Đối diện tính phong tựa bàn chuy 


Đản hướng thiên tâm thiên nhất huyệt 
Tú tài xuất khứ trạng nguyên quy. 


Chú thích: Thần tiên xuất động, ở phía núi xa bình lệ, phía núi 
gần làm nên nhiều những dãy núi nối tiếp nhau, giống như thần 
tiên phiêu du. Huyệt ở tại nơi xuất sứ của thần tiên, thì các thế hệ 
về sau sẽ xuất hiện những trạng nguyên đứng đầu. 
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XUNG D-IÊN ®HI NGA CONG 


Phân minh nhất huyệt thiếu nhân tri 

Hà dị phi nga huyệt yêu đế 

Nhược hữu tú phong đương mặt nhập Z^ 3 
Nhi tôn phú quý túc trân châu. /n 


£ `3 


Chú thích: Xung thiên phi nga, ở giữa cao hai bên thấp nhưng 
cánh lại rất dài, ở chính giữa có một đấy núi kể nhau giống như 
thân con thiêu thân, huyệt ở cái đuôi của nó, càng thấp càng tốt. 
Cũng do chính Vậy mà thế hệ về sau có được sự hưng thịnh, phát 
triên. 
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Ø7(1 NGJ1 CONG 


Phi nga sinh hạ lạc bình điền 

Phú quý vinh hoa lạc tự nhiên 

Vạn khoảnh trang điền tiên tiến nhập 
Tử tôn trước phi đệ vương tiền. 


TT 
Hy, 
“so” 


Chú thích: Phì long nga, phía trước đã xuất hiện rồi. Bản đồ 
vẽ trên vẽ không giống với hình dạng của phi nga. Do vậy mà các 
thế hệ sau sẽ xuất chúng những quý nhân giàu có có tới hàng vạn 
hecta ruộng đất. 
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THIẾT QUÁI COWG 


Thử tình thiết quải nhất chỉ long, 

Bất dữ tha long cách phạm đồng. 

Hêễ thứ nhược năng thiên thử huyệt, 
Định trị bạch nhật thượng thiên quan. 


Chủ xuất thần diệu. k¬ 


Chú thích: Bản đồ trên cũng được gọi là thiết quải long nhưng 
hình dáng bên ngoài và bên trên thiết quải long không giống 
nhau, được gọi là thiết quải nhất chỉ long. Do vậy mà khi chôn 
xuống, các thế hệ sau sẽ xuất hiện những thần tiên đạo sĩ. 
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4H(TẾT QUÁI EONWG 


Nhân hà võ chức bác văn quan, 

Nhất huyệt lai long tử tế khán. —¬C 
Xuất thị tướng hề nhập thị tương, 

Năng linh hoa hạ vạn dân an. 


Sơn tùng thuỷ trào, diệc xuất lâm tư, chuyển văn thành võ. 


Chú thích: Thiết quải long, trong những ngõ ngách đều có 
những chỗ nhô lên, hai bên thấp giống như bước chân giãm 
xuống, huyệt ở chính giữa.Vì thế mà các thế hệ sau sẽ xuất hiện 
những vị tướng tài giỏi. Nếu hình dáng tướng mạo không được 
đoan trang, nhưng được quan đề hình, xuất thân tốt thì sẽ được 
nhận chức võ. 
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TIỂU 1JIẾT QUẢÌI EOWG 


Thiết quải chỉ địa xuất anh tài. 

Đại tiểu quan ban tùng thử lai. 

Hậu đại ngân bình tinh trắn chú, 
Càng khiêm chất khố nha môn khai. 
Tiểu thiết quải có thể thành tiên được 


Chú thích: Tiểu thiết quải, các thế hệ sau sẽ xuất hiện những 
vị thần trên thích khách. 
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1HIẾT QUÁI TTNW COWNG 


Thế gian thuỳ bất nguyện phong hầu, 
Thiết quải tinh long tại hậu đầu. 
Trường mệnh canh toàn song phú quý, 
Nhân sinh tự thử phúc hà cầu! 


Chú thích: Thiết quải tính long, ở phía trên núi đứng sừng 
sững 3 ngọn, ở giữa cao, 2 bên thấp xuống, hai bên đều có chỗ 
như bị bàn chân che lấp, người đời sau sẽ được sống lâu, phú quý. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 361] 


THÁI ẤT EONG 


Đối huyệt phân minh thái ất tỉnh, 

Hữu lúc đương đại quý nhân sinh. 

Dục trí chân thực vô khiêm giả, 

Nhân tự tam cá khước yêu minh. 

Dục tri thái ất hảo tính thìn, 

Lưỡng phiến tam nhân khước yêu chân. 
Nhược thị trung lai vô quá mạch, 

Chỉ chủ khai hộ điển tiền nhân. 


Chú vân: Cần hình dung giống như miệng của một con chim, 
có 1 đường ở giữa, người xưa gọi là quan. Nếu như vai mà có quan 
tính thì phú mà không quý, hai bên quan diệc là thái ất. 


Chú thích: Bản đô trên chính là thái ất long, phía trước núi 
nhô lên 3 ngọn, ở giữa mạch núi có chỗ thò ra, gọi là bắp chân 
của con chim đó. Hai bên trái phải đều có hai Huyệt tương ứng, 
như vậy gọi là đều đặn. Huyệt hai bên nếu như có quan tỉnh, thì 
các thế hệ sau sẽ làm quan chức, nhưng không được giàu có lắm. 


362 __ TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


Œ®J'ÚC CHUNG FCOWG 


Văn nhân võ chức đạt vị quan, 

Tiến bảo hưng giáng tích tụ sơn. 
Danh tướng đều tuần tư chức vị, 
Canh kiêm đạn áp trấn hương quan. 
Đầu thượng cao viên tựa phúc chung, 

Đài thuỳ mạch lang bất thông phong. xx 
Bình dương tú lệ văn chương vị, 
Cao đỉnh uy thanh xuất võ hùng. 


Chú thích: Phúc chung long, phía trước cũng đã có rồi, hình 
dáng bên ngoài và phúc chung long bên trên không có gì khác 
biệt, ở bên trong có huyệt tình, lại cócát bảo vệ, phúc lộc giống 
như phúc chung long. Do vậy, nếu ở đây có thêm vùng đất bằng 
phẳng, thì các thế hệ sau sẽ xuất hiện quan văn; nếu xuất hiện 
thêm ở khu vực núi thì đời sau sẽ xuất hiện quan võ. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC. 363 


CHÍNH NIÖẤT JĂN TINH CONWG 


Thượng cách văn tình thị thủ biên, 
Thiên mộ ất yêu hậu sơn khán. 
Định trị nhất cử đăng khoa thứ, 
Canh chủ vị quan hựu chuyển quan. 
Văn tinh nhất huyệt hậu đầu lai, 
Đoan chính vị quan phú quý túc. 
Nhất cá lưỡng cá lai nhập thủ, 
Định tri quan chức đáo thanh liêm. 


Vuông tròn nặng nhẹ, đó là điều cần được làm rõ nhất,ba cái 
xuất hiện lần lượt trái phải. 


Chú thích: Bản đô trên được gọi là chính nhất văn tính long, 
ở bên trên ngang bằng nhau, quy cách chỉnh tẻ, phía xa giữa núi 
nhô lên, hai bên như bàn chân giẫm xuống, bảo vệ sự vững chắc 
của huyệt, phía trước minh đường huyệt mở ra. Như vậy, nếu xem 
hướng long mạch, nếu như ở giữa nhô lên, thì có phú quý lớn; hai 
bên nhô lên thì ít phú quý hơn. 


364 _ TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


®A KỲ HIẾN ®ẢO EONG 


Thuỳ nhân thức đạt võ quan long, 
Nhập huyệt phân minh khí thế hùng. 
Huyệt xuất đều tuần tịnh võ tướng, 
Bất nhiên ngộ tổng đạt tài phong. 
Ba kỳ hiến bảo tối khám trân, 

Hình huyệt phân minh hảo hạ mộ. 
Nhược đạt cát tinh đương mặt ứng, 
Tử tôn cống hiến lập công huân. 


Chú thích: Ba kỳ hiến bảo, chỉ khoảng cách giữa núi xa và núi 
gần, những loại khác thì không có gì khác biệt. Do vậy, các thế 
hệ sau sẽ xuất hiện các vị tuần tra, quan võ, đời sau phát triển, lập 
được nhiều công. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 365 


TRƯỜNG AW MÃ EONG 


Đương đại anh hùng lực bạt sơn, 
Gia tạng kim ngọc kỉ đa bàn. 

Nhân đính hưng vượng gia tạng phú, 
Chức thống đều tuần thủ tướng quan. 


F) 


Như vậy, tổ tiên rồng xuất hiện quan thủ lĩnh, danh bất hư 
truyền. Nếu như tốt đẹp, sẽ xuất hiện tướng quan, tuần tra. 


Chú thích: Trường an mã,hình đáng núi giống như con ngựa 
đầu cao bụng thấp huyệt ở bên dưới bụng. Như vậy tốt nhất là 
huyệt do tổ long kết hợp thành nếu như thế núi không hùng vĩ 
nhưng có được sự thanh tú thì thế hệ đời sau sẽ xuất hiện những 
tướng quân và tuần phủ. 


3óó TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


®ÌM(®Đ[A 1/IÊÉT QUẢI CONG 


Hễ nhân yêu học quải trường linh. 
Đản nhận chân long thiết quải danh. 
Luyện thuốc hà ắt tiên xuất lộ. 

Tự nhiên quan quý đáo phùng hưng. 


Chú thích: Bình địa thiết quải hình đáng giống như bản đồ 
trên thường nhìn thấy ở những nơi bằng phẳng chiều ngang và 
thắng đó là do những cái gò nhô lên. Do vậy vừa có thể tìm thấy 
vừa có thể tạo thành do vậy nếu không có hình núi, thì có thể làm 
nên một đường bằng phẳng, các thế hệ sau cũng có được phú quý. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 367 


ĐỘC ĐỘ 8® TRÌ CƠNG 


Độc bộ bàn trì tối hảo khán, 

Trung tâm chính huyệt thực khám an.. 
Tử tôn nhất cử đăng khoa giáp, 

Tiết độ đẻ hình phán phủ quan. 

Văn tình long thượng khởi tiêm phong, 
Phú quý cao quan xuất thử trung. 

Định thị lâm tư tịnh quận thủ, 

Dã chủ tần sử hữu toàn công. 


Chú thích: Bàn trì, đó là đài phía trước cung điện của các bậc 
đế vương. Bàn trì độc bộ, thể hiện sự tôn kính. Do vậy, núi nhìn 
từ xa thể hiện bàn trì, nhìn gần đoan chính đều đều, huyệt ở vị trí 
chính giữa. Các thế hệ đời sau sẽ xuất hiện tiết độ sử, quan đề 
hình hoặc các chức danh tri châu. Nếu như phía sau huyệt ngon 
núi nhọn, thì sự thăng tiến về sau càng cao, hoặc xuất hiện sử tiết. 


3óB _ TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


CHÍNH 'NHÖẤI VĂN TINH CONG 


Chính cách văn tình thị thử biên, 
Thiên mộ yêu ắt hậu đầu khán. 
Định trí nhất cử đăng khoa giáp, 
Tiện chủ vị quan canh chuyển quan. 
Văn tinh nhất tự hậu đầu lai, 

Đoan chính vị quan phú quý túc. 
Nhất cá lưỡng cá lai nhập thủ, 

Định giáo quan chức đáo thanh đài. 


Vuông tròn nhẹ nặng, đó là điều cần được nói rõ nhất, 3 cái 
xuất hiện nặng nhất, lần lượt xuất hiện các ngõ ngách trái phải. 


Chú thích: Chính nhất văn tỉnh, cũng là nhất tự long, chỉ có 
điều chính nhất văn tính sinh nhiều hơn nhất tự long 3 bộ não, 3 
bộ não này từng cái có huyệt tính và chân, long mạch xuất hiện ở 
giữa, phú quý nhiều nhất; từ 2 bên có thể nhìn thấy, phúc rất ít. 
Đo vậy, cần 3 bộ não xếp đặt ngay ngắn, ôm lấy huyệt là tốt nhất. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 369 


JUẤT TỤ MỘC TINW COWG 


Nhất hoành mộc tính huyền hựu huyền, 
Thời phùng đại phú thực kham ngôn. 
Quả như nhất tự vô tà trắc, 

Đương đại tử tôn xuất trạng nguyên. 

Chủ quý mộc tinh như nhất tự, 

Hữu long thân tức phục kim ngư. 

Hình như ngọc thước đoan phương chính, 
Đương đại tử tôn dã độc thư. 


Chính phương là quý, nhược tà, nếu có cao thấp những bước 
chân của kẻ lưu lạc thị phi. 


Chú thích: Nhất tự mộc tỉnh long, hình dung giống chữ nhất, 
cái loại hình dáng này không thường gặp, chỉ gặp nhất tự long, mà 
còn bình phẳng ngay ngắn không vững chắc, tức là có thể chọn 
huyệt ở trước núi do đó mà đời sau con cháu sẽ xuất hiện trạng 
nguyên thậm chí là có phúc lộc cao. 


370 TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


GH/ẨM TU 14 ĐI CONG 


Tam đài hoa cái tác lai long, 

Nhập huyệt hồi đầu kiến thử phong. 
Định xuất nhất gia châu khẩn quý, 
Phù trì xã tắchữu thành công. 

Tam đài hoa cái hữu tôn nghiêm, 
Nhập thủ phân minh phẩm tự lai. 
Xuất đạt đồng hành đăng giáp thứ, 
Tử tôn quan chức dã thanh liêm. 


Như vậy, long chủ đồng tử đăng khoa, thiếu niên cập thứ, vị 
quan bất khát. 


Chú thích: Phẩm tự tam đài, cũng thuộc vào tam đài long 
cách. Tam đài là một tên sao ở trên trời, trong “Sử ký” có câu:Tạt 
thiên viết tam đài, tại nhân viết tam công”.Người xưa cho rằng 
nếu huyệt có tam đài cách thì người sau co quý nhân phù trợ. Do 
vậy, thế hệ trẻ về sau này sẽ có ý trí, đời đời làm quan. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 371 


UƯỢNG CƠNG 111 CONG 


TIM | 
CÀ 


Mật hội dương âm cốt tuỷ tình, 
Phương năng thức đạt vượng long tình. 
Linh giáo khổng phúc vô tu khát, 
Mạc đạo vô tinh canh hữu hình. 
Vượng long chủ phúc tự thiên nhiên, 
Thử huyệt vô nhân hội kĩ niên. 

Tùng sửtinh thìn lai thiển bạc, 

Dã hoàn ấm no hữu nhàn tiền. 


Do vậy, tình cư bình địa, có thể phân ra thành nhẹ nặng tưa như 
có ma cũng tựa như không có. Khi xác định huyệt, hình đáng như 
cái rìu, đầu tròn cao, trước sinh phúc sau sẽ sinh quý,giống như 
bao phủ kim vậy. 


Chú thích: Vượng long, giống như hai cái đồng hồ. Nếu như 
xuất hiện những nơi bằng phẳng là tốt nhất, thế hệ sau có nhiều 
phú quý. 


372 _ TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


@⁄I NGA THANH QUÝ CONG 


Tử tôn thanh quý truyền quần lí 
Hoãn bút văn chương mài đẳng luận. 
Kãm ngọc mãn đường quan chức hậu, 
Sơn xuyên sinh định bất xuất nhân. 
Tựa hà cập đẳng tác quan lang, 
Nhập huyệt phí nga cách dị thường. 
Đoạn định thiên quan đa tiến chức, 
Thân cư bảo điện tá ming vương. 


Chú thích: Phì nga thanh quý, thuộc một trong những phi nga 
cách, giống như phi nga to nhỏ ở bản đồ. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC. 373 


ĐỚI ĐIẾP VĂN 1TNH CONG 


Đới diệp văn tính thức đạt chân, 
Hình như tam diệp xuất kỳ thân. 
Trung tâm nhất huyệt đăng khoa giáp, 
Thế đại tử tôn xuất quận thành. 

Kỳ hình nan thức thị văn tỉnh, 

Tả hữu trung tâm biệt trọng thanh. 
Táng hậu xuất nhân vị tướng tương. 
Nhất hô bách nặc vạn nhân khâm. 


Tiến nạp thúc ân, chính quá hoàng giáp, nhân nữ vị quan. Khán 
mạch phân tam xuất, đi đoạn thanh trọng. 


Chú thích: Đới diệp văn tình, hình dạng giống như một chiếc 
lá, xem hướng long mạch, nếu như xem từ trong ra , thì phúc lộc 
nhiều; nếu xem từ 2 bên thì phúc lộc kém hơn. Do vậy mà khi mai 
táng xuống, các thế hệ đời sau sẽ xuất hiện những phi tần, bố của 
những người nay do có con mà được làm quan. 


374 TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


TIM QUA 70Ì CONG 


Kim quan hà xuất thành hậu. 

Hình giản long môn tu tượng đồng. 
Phán đạt tam bàn chân khí huyệt, 
Hoá đường phú quý bách niên trung. 


Chú thích: Kim quan hà phú, phía xa giống kim quan, phía 
gần giống như ánh hào quang. Do vậy, thế hệ sau sẽ xuất hiện 
hoàng hậu,nhất môn quang vinh. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC. 375 


T1RƑÊU THIÊN TẢ HỮU MÃ 


Đầu khởi cao triều thiên mã sơn, “^. 


Tiên nhân chỉ xuất thử trung khán. 

Tĩnh kỳ mộ trướng liên vân khởi, ^^. 
Thử địa năng thiên tác rõ quan, 

Thiên mã sơn hình khí thế cao, 

Quý nhân tiền đối sản anh hào. 

Nhược an kỳ huyệt nhân năng thức, 

Tha nhật tử tôn thụ đế triệu. 


Nghi tác giáp, canh, bính, nhâm, phú quý hiện rõ, ất, tân, định, 
hợi, lục tú, phú quý song toàn. 


Chú thích: Giống như hai con ngựa đồng hành cùng nhau, nơi 
ấy sẽ rất tốt. Do đó, xác định hướng cửa huyệt thì hướng về giáp, 
canh, bính, nhâm, chỉ quý mà không phú; nếu như hướng về ất, 
tân, định, hợi thì phú quý song toàn. 


376 _ TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


CƯNG CẢI ĐỘ MẠO CONWG 


Lưỡng đới sinh lai độ mạo đồng, 
Thuỳ nhân tấu mã thức chân long. 


Long linh hổ lộ vị giai hội, 
Tức nhật y quan bái cửu đồng. $ 


Nghi tác bính, nhâm, ất, hợi, càn, giáp, thì may mắn tốt lành. 


Chú thích:Quan cái độ mạo long, nhìn từ xa giống như quan 
cái, ở giữa nhô lên, nhìn gần thì thấy nhô lên một đãy núi. Do đó 
cửa huyệt cần nghiêng về bính, nhâm, ất, hợi, càn, giáp, thì sẽ đại 
cát đại lợi. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 377 


®I QUÂN NGŨ NÃO CONG 


Thức đạt bài quân ngũ não sơn, k°7 


Năng lính bái ốc xuất công liêu. 
Tướng quân võ lược thanh hoa tại, 
Chỉ khủng thời sư nhãn bất minh. 
Kỳ hình dị đạng nhân nan biệt, 
Bất dụng tiêm phong áp gia huyệt. 
Chân long chính huyệt hảo an mộ, 
Táng hậu vị quan bái đế khuyết. 


Ngũ não đồng xuất, nhất đại ngũ quan. 


Chú thích: Bài quân ñgũ não long, nhìn từ xa có 5 ngọn núi 
tách biệt nhau, huyệt ở bên trên. Do đó, có thể phát hiện ra những 
người tham lam, thời sau sẽ có người lập công, các con cháu sẽ 
được làm quan. 


378 _ TUỆ OUYÊN PHONG THỦY HỌC 


THÁI NIÊN CUNG ĐIỆN CONG 


Yêu thức sơn gia huyền diệu xử, 


Thánh nhân cung điện tối vị kỳ. giữ: 
Minh sư thiên xuất thiên tâm huyệt, 


Phú quý tử tôn chiêu cẩm y. 


Chú thích: Thánh nhân cung điện cách, nhìn từ xa giống như 
phi nga, nhìn gần thì quy cách ngay ngắn, huyệt ở vị trí trung tâm, 
vì thế gọi là thiên tâm nhất huyệt. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 379 


TIỂU AM ĐI CONG 


Hình tựa phẩm tự ứng tam đài, 
Thử thế nghi tùng thiên thượng lai. 
Tiền lập thất tình như bắc đầu, 

Tử tôn kim bảng ngự môn khai. 
Tam công chi vị tức tam đài, 

Thế kiến tam tỉnh hưu huyệt lai. 
Bất vấn an mộ tịnh tạo trạch, 
Thành đanh nhất cử đoạt thu khôi. 


Trong đó long thuộc kim, tính thiện, nghi tác với dần, thân, ty, 
hợi, chủ đoái tiền 3 trăm, nhân khẩu 2 triệu. 


Chú thích: Tiểu tam đài, hình dáng giống với tam đài long 
nhưng quy mô, hình thể thấp nhỏ hơn. Do vậy, ứng với dần, thân, 
ty, hợi, phát triển nhân khẩu, nhiều tiền tài. 


380 TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


TÚ G/ẤT VJĂN 11WW CONWG 


Tú bất văn tỉnh thể thế thù, 

áng đầu khởi vọng quýnh nhiên thư. 
Đản ắt nhận thủ chân tiên huyệt, 
Quản thủ nhân thừa tứ mã xa. 


Chú thích: Tú bất văn tình, thế núi giống như bản đồ trên, 
tương đối đặc biệt. Do vậy, yêu cầu phía trước núi phải có chỗ 
thấp chỗ cao, chỗ năm sát xuống chỗ nhô cao lên, độc lập với 
nhau. Thế hệ sau được thừa hưởng xe tư mã. 
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TRẢO THIÊW MÃ EONG 


Trào thiên mã cách thế anh hùng, 


Huyệt chẩm hồng kỳ phúc lộc giáng. 
Canh đạt viên phong sinh án ngoại, £ 


Tử tôn đại đại tác tam công. 


Xuất nhân vị quan quý rõ, càng có nhiều phúc lớn. 


Chú thích: Trào thiên mã, núi có địa hình giống con ngựa. Do 
đó mà khí thế hừng hực, huyệt rất tốt, thế hệ sau sẽ xuất hiện tam 
công tể tướng. Hình dạng giống như con ngựa ở bản đồ trên còn 
có một đỉnh nhô lên, gọi là hồng kỳ, huyệt tốt nhất được đặt ở 
dưới hồng kỳ, do đó gọi là huyệt chẩm hồng kỳ. 
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WGỌC ĐƯỜNG CONG 


Điệp điệp hậu long thúc bảo sơn, 
Tiến tài tiến bảo tiến trang điền.. 
Phú tức quý hề quý tức phú, 

Tử tôn thanh quý tố quan viên. 
Tối quý ngọc đường long, 


Anh hào khí thế hùng. 
Hữu nhân thiên thử huyệt, 


Danh tính đạt thiên thông. 


Tứ ngũ lí xuất thần đồng, trung nhất phong tối cao chính, ngộ 
để nhi hùng giả phi thị. 


Chú thích: Hậu long sủng khởi số phong, giống như các ngọn 
núi chen chúc nhau, hai ngọn núi này giữa cao hai bên thì thấp, 
đối xứng đều đặn nhau, hậu thế sẽ có được những viên quan thanh 
liêm chính trực. Nếu như ở giữa ngọn núi không cao, hoặc những 
ngọn núi khác cao thấp như nhau, mà không thuộc về ngọc đường 
long cách, thì cũng không có được phúc lộc vẹn toàn. 
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NGỌC CUJẾM CONG 2ñ 111M CANG 


Long danh ngọc chẩm thế lăng thiên, 
Bất dụng thiên phong lập diện tiền. 
Hạ hậu tử tôn tiên phú thịnh, 

Vinh hoa khứ tắc nguyệt trung tiên. 
Thức đắc long tinh khởi lưỡng tiêm, 
VỊ quan siêu hiển canh thanh liêm. 
Phong biên sủng lập triều mộ huyệt, 
Phú quý lai thời danh tự truyền. 


Chú thích: Ngọc chẩm long mã, ở đây chỉ những dãy núi xa 
xa hai bên thì cao mà giữa thì thấp, giống như ngọc chẩm, lại 
càng giống như thiên mã. Nếu như vậy, thì không những tốt đẹp 
mà phúc lộc cũng nhiều vô kể. Nếu như có thể có cát uốn quanh 
dòng nước thì đời đời về sau chu tử, danh dương tứ hải. 
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QUÂN XĂNG XUẤT ĐỘNG FOWG 


Quần tăng xuất động thế bàn hoàn, 

Lục kiến tam dương tu tượng toàn. 

Đán hướng trung ương thiên nhất huyệt, 
Tử tôn đại đại đấu lượng tiền. 

Tinh biên điệp thế thuỳ năng thức, 

Đại đại trâm anh quý bất khát. 

Thi thư vạn quyển tận phong hầu, 

Tử tôn tận khứ triều thiên khuyết. 


Sơn nhất đại lâm môn, hậu tự vị quan bất tuyệt. 


Chú thích: Quần tăng xuất động, ở phía xa có 3 ngọn, giữa cao 
bên ngoài thấp, bước chân dài thò ra ôm lấy bên trong, ở chính 
giữa có mấy ngọn núi nhỏ hợp lại thành một chuỗi, giống như 
quần tăng xuất động. Huyệt ở phía dưới của chuỗi đó, do đó hậu 
thế sẽ xuất hiện 1 vị quan đề hình, tiếp đó đời đời làm quan, điều 
tốt lành này kéo dài mãi mãi. 
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®ÃO KIẾM XUẤT UA® LONG 


Long danh bảo kiếm tối khảm quan, 
Đản hướng long thân tích thượng an. 
Canh đắc sinh long lai tác án, 
Tử tôn đại đạt toa triều đoan. 


Thượng nhất huyệt xuất quý, hạ nhị huyệt vô phụ, phi chân đã. 


Chú thích: Bảo kiếm xuất hạp, tên được lấy từ việc quan sất 
hình dáng bên ngoài núi mà ra. Bản đồ trên phía gần núi có ba 
huyệt xếp gần nhau, có người giải thích rằng:” thượng nhất huyệt 
xuất quý, hạ nhị huyệt vô phụ, phi chân dã” 
phía bên trên bên trái và bên phải của huyệt đều có sự bảo vệ. thì 
có thể có quý nhân, ở phía dưới hai bên huyệt độc lập với nhau 
không bảo vệ cho nên khó có thể có được phú quý. 


. Ý nghĩa của nó là ở 
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KIM XƯƠNG NGỌC.ÁNG CONG 


Kim xương ngọc áng khống môn tính, 
Địa trục thiên quan lưỡng bạn nghiêng. 
Nhất huyệt trung tâm nàng thức hạ, 
Công hầu cổn bầu thử trung sinh. 


Chú thích: Kim xương ngọc áng, ở phía xa nhìn giống như 
hình dắng của ngọc áng, huyệt ở chính giữa của phía bên dưới, đó 
cũng là nơi đại quý. 
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THỐNG THIÊN VĂN CONG 


inh phong kỳ duy thế nguy nga, 
Ngộ thử phi thường hỉ khí da. 
Hữu nhãn thời sư năng biện đắc, 
Yến sào biến tác phượng hoàng. 
Thống thiên long sát xuất long đồ. 
Vị quan đề điểm tương công hô, 
Bộ hội thừa tham tùng thử xuất. 
Phú hoa văn tiến bão thị thư. 


Tam tỉnh hành khứ, đa tác tý, ngọ, mão, dậu, thìn, tuất. 


Chú thích: thống thiên văn long, đó là hình ngọn núi nhọn về 
hướng trái. được phân biệt thành hai hướng hướng về trái và phải, 
không hợp lại. Huyệt ở vị trí chính giữa. Hình đạng này tương đối 
đặc biệt, thông thường các nhà địa lý cho rằng, đó là đất của các 
tổ chim yến, không có phú quý gì. Nhưng nếu làm hướng đúng, 
huyệt vị ngay ngắn thì về sau con cháu sẽ có được những cử nhân 
văn chức. 


388 TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


ĐIỂM QUẦN LONG 


Điểm quân sơn thế nhược hành long, 
Phú quý vinh hoa âm tử tôn. 

Khai quốc phong hầu đa thực sắc, 
Thiếu niên tài tuấn yết kim môn. 

Sơn hình thung ủng nhân nan biện, 
Hữu nhược tướng quân bài trận chiến. 
Hạ hậu bất qua nhất kỷ niên, 

Kim giáp đâu thuỳ bất tiến. 


Chú thích: Điểm quân long, khiến con người nghĩ đến một câu 
nổi tiếng của một người bất hạnh đã chết vì bệnh tật: “sa trường 
thu điểm binh”, giống như bản đồ trên hiện rõ, càng xa nùi càng 
cao và dài, giống như đoàn quân binh mã xếp thành từng hàng 
một, khí thế oai hùng. ở giữa có những đường gạch giống như các 
tướng quân phát lệnh đi khắp nơi. Ngoài ra con có huyệt, các thế 
hệ đời sau sẽ có các tướng quân, trạng nguyên. 
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THỐNG TIÊN UÕ CONG 


Võ văn nhị sát nhân nan biệt, 

Lập trạch an mộ chân điệu tuyệt. 

Tử tôn phồn diễn thủ khoa danh, 

Bất hiểu thời sư tu loạn thuyết, 

Thống thiên võ văn sát xuất thừa tuyên. 
ắt định phong hầu tác thánh hiển. 
Trảm chước tự do vị tướng tương, 
Công hầu cổn bầu tử tôn truyền. 


Xuất công hầu tế tướng, trảm chước tự do, thử nhị tỉnh điều 
điều khứ thập số lí ngoại,thoái khuyết tố huyệt phương quý. 


Chú thích: thống thiên võ long, các hình dáng khác đại bộ 
phận đều giống với thống thiên văn long, chỉ có điều ở phía xa có 
1 đỉnh nhọn nghiêng về bên phải.Như vậy, vị trí huyệt tốt nhất 
cách càng xa núi càng tốt, không cần thiết phải dựa vào chỗ trũng 
xuống, nếu không thì sẽ khó mà có được phú quý. 


390 TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


QUY 6Ô THẾ rONG 


Quy lô hổ bảng khởi cương phong, 


Tú lệ ta nga khí tượng hùng. 
Nhược hữu minh sư năng hạ đắc, 


Thuật nhân tăng đạo thủ tài giáng. L IkG 


C5 


Nghi tác ất, tân, đình, quý,xuất tăng đạo nhân, y lộc tài thực 
giáng 


Chú thích: Quy lô thế, ở phía ngoài núi không phải quy mô 
của chẩm, càng không phải là hai dãy núi liền kê, mà là đẩy thẳng 
về phía núi trước, Huyệt ở vị trí chính giữa của dãy núi giống hình 
chữ U. Nếu nghiêng về ất, tân, đính, quý, thì con cháu đời sau sẽ 
có bần tăng đạo sĩ, bảo vệ cho cơm no áo ấm. 
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ĐỘC ĐỘ ®ÌN TRÌ CONG 


Thử long thông biện chỉ chức, 230684006, 


Đoạn xuất quan, 
Năng thông tiên thuật. 


Chú thích: ở phía xa đại bộ phận đều bằng phẳng, nhưng có 
một chỗ nhô lên, tiếp giáp với mây trời, những chỗ khác không 
có hình dạng gì khác thường. Do đó mà có quan châu, nhưng có 
thể có thuật thần thông. 
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MA J(ỐT CONG 


Tam phong trĩ lập thế tranh vanh, 
Lập trạch an mộ tựa chướng bình. 
án đốt tạ bình đương diện lập, 
Kinh luân thiên hạ nhiệm phi khinh 


Chú thích: Huyệt được đặt ở vị trí đưới cùng, mình đường mở 
ra, đằng sau huyệt các khí mạch liền nhau, có cái hình chữ T có 
cái hình chữ U, 3 dãy thẳng đứng lên. Vì thế đời sau sẽ có nhiều 
nhân vật xuất chúng trị vì đất nước. 
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Nếu như theo hướng nhà mà có đòng nước từ phía tây chảy về 
phía đông. ở phía đông lại có thể thấy một dòng nước dài hoặc 
một con sông chảy qua, ở chính phía sau địa thế cao lại đi dần ra 
xa, như vậy thì tại phần đất đó sẽ rất tốt đẹp, con cháu muôn đời 
sẽ được đầy đủ ấm no, nông nghiệp vô cùng phát triển. 
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Nếu như nhà ở mà phía sau cao lên lại có một cái gò ở mặt 
trước gần với hồ ao, lại có thêm một cái sườn dốc tương đối dài 
nằm trải dài càng về phía tây bắc thì lại càng cao, thì sống trong 
một địa hình nhà ở như vậy thì sẽ được trời ban phú quý, quanh 
năm lương thực dư thừa, đời đời con cháu sẽ được sung túc ấm 
no. 
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Trong khuôn viên nhà ở không nên trải một lượng đá to hoặc 
đá dăm quá lớn, nếu như vậy thì sẽ không đón được âm khí, vận 
mệnh của gia đình sẽ bị tiêu tan hết. 
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r>>x m._ 


Khi xây dựng nhà ở, các cột chống nhà yêu cầu phải thô và to, 
trước khi xây dựng nhà cửa thì phải nên xem và chọn được ngày 
đẹp, nếu chọn được ngày đẹp thích hợp thì mới bắt đầu thi công 
xây dựng. Nếu không tiến hành làm những công việc này thì sẽ 
không thuận lợi mà có khi lại gặp phải những tai hoa lớn. 
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Nhà ở có bốn đường vày xung quanh, là chủ cho tai hoa, tai 
ương, khi tai hoạ đến thì bạn sẽ không chịu được. Nếu không phải 


hoa vì mất tiên bạc thì cũng là tai hoạ mất người, thậm chí có thể 
là nhảy sống, treo cổ tự tử hoặc rơi xuống giếng. 
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/ANIIIIHIHHÀ, 


Nhưng nếu hai bên của nhà ở mà có đường giao thông đi qua 
thì cũng có thể sinh ra những tai hoa, những sự việc khó thành 
cũng có thể có những rủi ro chết chóc ; cũng có thể gặp phải 
những kẻ xấu chuyên ăn cắp tiền bạc do đó mà dễ dân đến 
khuynh gia bại sản, hơn thế nữa còn có thể bị đa nghỉ hoặc bị 
quan phủ bắt giữ làm tổn hại đến mình. 
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Ở phía đông của nhà ở có đòng nước chảy qua mà thế nước lớn 
thì sẽ vô cùng thuận lợi, tránh được sự nghèo hèn, còn ở phía tây 
có một con đường lớn chủ yếu thuận lợi cho việc giao thông đi 
lại. Nếu như vậy thì sống trong một môi trường như vậy thì chẳng 
phải la sẽ có phúc lộc lớn phú quý tiền tài sẽ hiện rõ lên hay sao? 
Trước đây, loại địa hình nhà ở này thì được gọi là bên phải có hổ 
trắng ngự trị, còn bên trái có rồng xanh ngự trị. Do đó mà vò 
cùng thuận lợi. 


A00 TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


t2a5111619129(9160111116E1-1171PD.9) 


' 
Z 


Ở phía trước nhà ở có gò đồi nhô lên, ở phía đằng sau lại có 
một dãy núi, phía tây lại có một dòng nước dương triều bao quanh 
bảo vệ, hướng về phía đông thì địa hình lại dần dần thấp xuống 
vượt qua 1 mét. Nếu có thể xây dựng được nhà cửa ở loại địa hình 
như vậy thì nơi đây chính là nơi an cư lạc nghiệp tốt nhất. 
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Trước cửa có ba hoặc hai cái ao, đàn ông chết sớm, phụ nữ con 
trẻ cô quả, hoa phúc chẳng cần đoán cũng biết là nguy, trẻ con rơi 
xuống nước, người lớn khóc như mưa. 
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Nếu ở phía trước mặt nhà ở mà có thêm hoả sa (tức là cát nhọn) 
thì đó là loại cát độc không tốt lành, nếu như hoả sa nàm ở phía 
bên trái của ngôi nha thì sẽ dẫn đến cái chết thương tâm của người 
anh cả trong gia đình, nếu như hoả sa nằm ở phía bên phải của 
ngôi nhà thì sẽ dẫn đến cái chết của người em trai trong gia đình 
đó. Nếu như hoá sa lại phản chiếu vào mặt chính của ngôi nhà thì 
sẽ cũng dẫn tới những tai hoạ thảm thương như đã nêu ở trên. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 403 


~~—_——__———— 


II 


ph .g W..W.NT LÔ so ssasaaẽ22osyzAV)VODVN 


Nếu như ở phía trước mặt nhà ở mà có một ngôi nhà bị hỏng 
nất đang tạm ngừng sửa chữa thì những nhà khác bên cạnh có thể 
sẽ gặp phải những vụ kiện hoặc tranh chấp liên tiếp xảy ra. Còn 
có thể có những sinh vật lạ kỳ đị nguy hiểm xâm nhập vào nhà 
cửa, không những người thân trong gia đình chết đi mà còn gặp 
phải những căn bệnh tai ương vô cùng nguy hiểm. 


404 TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


Nếu như ở phía trước cửa mà có loại cây này thì mọi người 
trong gia đình sẽ xảy ra những điều bất hiếu, anh em ruột thịt 
thường xuyên đánh cãi chửi bới cạnh tranh với nhau. Con cái 
mắng nhiếc chửi rủa cha mẹ không đúng với lễ giáo tự nhiên, con 
dâu thì lừa gạt mẹ chồng. Thật là càng không hợp tình nghĩa đi 
ngược lại với luân lý đối nhân xử thế giữa con người với nhau. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC. 405 


Ở phía trước nhà ở mà có cái cây kỳ quái, lá ở trên ngọn cây 
rủ xuống, lưng thân cây lại có chổ uốn lượn. thì trong gia đình gia 
chủ sẽ có việc chửa hoang do gian tà trong gia nhà hãm hiếp lẫn 
nhau. Mèo, chuột, lợn, gà trong nhà cũng sẽ tác quái thành tinh, 
bệnh tật về lao phổi liên tục xảy ra không qua khỏi được. 


40ó _ TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 
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Ở phía trước nhà mà có cái cây gọi là cây treo cổ, phía bên trên 
lại có thêm những dây mây quấn chằng chịt. Trên cây này nếu 
như có lộc chồi lên (hay còn gọi là vị trí của những tai hoạ hoạn 
nạn hung ác) thì nếu xây dựng nhà cửa gần đó thì tình nghĩa 
thuận hoà tốt đẹp trong gia đình làng xóm sẽ bị phá vỡ do miệng 
lưỡi của đàn bà mà tạo thành, ngoài ra còn có thế gặp phải những 
căn bệnh truyền nhiễm cấp tính, đễ dàng xảy ra những vụ hoả 
hoạn lam chết nhiều mạng người. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 407 


Nếu như ở phía trước nhà có cây mà ngọn của nó nghiêng về 
một hướng (được gọi là cây tác ly hương) thì những người tronp 
nhà sẽ bị chết do bị ngập chìm trong nước hoặc do tù tội. Mọi 
người trong nhà sẽ gặp phải nhiều hoạn nạn như bị đau lưng còng 
lưng hay bị mù mắt, các loại quỷ dữ thường xuyên kéo đến hoành 
hành quấy rối làm cho người trong nhà phát đau phiền cũng có 
khi còn dẫn đến những tai hơa rủi ro. 


408 _ TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


Nếu ở trước nhà mà có cây có hình đạng kỳ dị như những cái 
ung nhọt thì sẽ dẫn đến những căn bệnh như mù mắt hoặc điếc, 
thường xuyên có những người phụ nữ lạ tới nhà lấy cắp gà mèo 
chó lợn, người trong gia đình mang nhiều bệnh tật tai ương. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 409 


Ở phía trước cửa nhà mà có con sông nhỏ hướng cong lên phía 
trên, thì trong gia đình thường xuyên cãi cọ nhau không ngớt. 
Mọi người trong gia đình từ trẻ đến già luôn có những việc làm 
thất bại, ngoài ra còn gặp phải những vụ hoả hoạn hay bệnh tật 
thường xuyên ẩn nấp trong cơ thể. 


410 TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


Nếu như ở phía trước cửa nhà mà nhìn thấy được những ngọn 
nút nhọn thế này thì trong gia đình thường xuyên có bọn quan 
binh đi ăn cắp về đêm. Người đi ra khỏi nhà sẽ gặp phải những tai 
hoa rủi ro về mắt hoặc phạm tội bất hiếu, anh em ruột thịt không 
hoà thuận tranh nhau chỗ ở bỏ đói ông cha. 


Nếu như cách xa ngôi nhà mà có một con đường ngoằn ngoèo 
như hình vẽ thì con cháu trong nhà mỗi khi đi xa sẽ thượng lộ 
bình an, có thể phát đạt phú quý giàu sang. Nếu như mà con 
đường này đi ra thắng mà không có hướng quay lại thì tức là 
những người này cản phải rời quê hương đi nơi khác không được 
quay trở về thì mới phát tài được. 


412 TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 
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Nếu ở phía trước Èửa có đòng nước chảy qua mà phân thành 
hình chữ bát thì sẽ phải bán ruộng đất đi đến một nơi khác sinh 
sống làm ăn. Nếu không thì trong gia đình thường xuyên xảy ra 
những cuộc cãi cọ nhau, vợ chồng lấy nhau rồi nhưng cũng phải 


ly thân sống ở hai nơi khác nhau. 


TUỆ DUYÊN PHONG IHỦY HỌC. 413 


Nếu ở phía trước cửa nhà mà có ao đằng sau cũng có ao thì chú 
ý con cháu về sau luôn xuất hiện tình trạng chết trẻ, do đó phải 
nhanh chóng lấp đầy các ao đó để có thể tránh được những tai hoạ 
lại ập đến. 


414 TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


Nếu ở phía trước cửa ngôi nhà mà có một đống đất lớn, sống 
trong đó thì sẽ có người bị đẻ non, bị mắc bệnh về mắt lâu năm, 
khi các tai hoạ về lửa càng đến gần thì càng dẫn đến những tai 
nạn thảm khốc xảy ra. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 416 


Nếu như ở phía trước cửa nhà mà có 3 con đường chạy thẳng 
qua được xếp thứ tự như chữ xuyên có hướng phát triển về phía 
trước thì ắt sẽ làm cho tiền tài trong nhà bị phân tán đi nhiều mà 
các năm còn bị kiện tụng tranh cãi. Nếu như 3 con đường này mà 
chiếu thẳng vào minh đường thì nó chẳng khác nào 3 cái mũi tên 
đâm thẳng vào 3 người con trai, do đó mà cũng làm tổn hại đến 
bản thân mình. 


416. TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


Nếu như ở mặt chính của cổng chính mà có một con đường 
ngoằn nghèo giống như chữ huyền thì tiền tài danh lộc lương thực 
sẽ vào nhà nhiều không thể kể tới được. Nhưng nếu như con 
đường ở phía trước cổng này mà có hình dạng giống như con giun 
đất đang trườn bò thì người trong gia đình ắt sẽ gặp phải những 
bệnh tật về phổi. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 417 


Hình dạng nhà rhà có 4 gian quay mặt vào nhau để khoảng 
giữa trống giống như 4 ngôi nhà riêng biệt quay mặt vào nhau thì 
sẽ làm cho mọi người đều phát tài, gia súc như dê lợn từ đâu sẽ 
đến rất nhiều. Người đi học thì sẽ thông minh hơn người, do đó 
mà có danh tiếng lừng lẫy tuy nhiên chỉ có điều người trong gia 
đình lại luôn gặp phải những căn bệnh về mắt. 


418 TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 
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Nếu như ở đầu phía`đông của ngôi nhà hướng bác mà có nối 
liền với một gian nhỏ, được gọi là “đơn nhi phòng”, sống trong 
địa hình này thì sẽ có tồn hại đến tài lộc trong nhà không tốt lành 
do đó mà cần phải nhanh chóng phá gian nhỏ đó hoặc là làm phép 
thuật để lấy đi những khí sát trong đó, có làm như vậy thì mới có 
được sự thuận lợi tốt lành. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 419 


Nếu như ở phía trước cửa nhà có hai cái ao đâm về hai phía thì 
đó dường như là có một người ngồi quỳ khóc ở trước minh đường. 
Điều này có thể sẽ làm cho người trong gia đình gặp phải nhiều 
bệnh tật, ngoài ra còn có thể gặp phải những tai nạn rủi ro và 
những vụ hoả hoạn. 


420 TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


Ở mặt phía trước nhà có một con sông chảy từ xa tới. chủ nhân 
ắt sẽ gặp phải cảnh có thêm vợ lẽ và chối bỏ vợ chính của mình, 
con cái sẽ theo người me chuyển đi đến nơi khác, chính kiểu hình 
dạng mặt nước trôi nổi vô định lại là nguyên nhân làm cho trong 
gia đình xảy ra cảnh hợp rồi lại phải ly tan. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 421 


Nếu như ở phía trước cửa chính mà có những hòn đá nhô lên 
mấp mô, thì trong nhà luôn có những điều bất ổn thường xuyên 
xảy ra. Con cái sợ hãi là điều không cân nói đến cũng biết ngay, 
cơ thể luôn ốm đau bệnh tật bệnh mù loà cũng gây ra những khó 
khăn cho các giác quan khác. 


422 _ TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


Nếu mà nhà ở có một loại cây nằm ở vị trí như trên thì chắc 
chắn người trong nhà sẽ có những quả báo, thường xuyên có 
những việc xấu xuất hiện trong nhà, bệnh dịch những con vật kỳ 
quái giao kết với nhau làm hại con người. 


TUỆ DUYÊN PHONG IHỦY HỌC. 423 
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Nếu như muốn sửa sang lại nhà cửa cũ mà dùng những cái rui 
nhà mới đặt liên tiếp nhau trước sau trong nhà thì được gọi là 
“tiêu vĩ phòng”, nếu như vậy thì mọi người trong nhà sẽ gặp phải 
những tổn thất lớn liên quan đến máu, lửa hoặc sẽ có những tai 
họa lớn do miệng lưỡi thiên hạ. 


424 TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 
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Nếu như ở chính giữa hai gian phía nam bắc mà tiến hành tu 
sửa gian phía đông tây, như vậy thì được gọi là “công tự phòng”, 
trong gia đình mọi người sẽ không được hoà thuận, tốt đẹp. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 428 


Nếu nhà chính phía tây giáp một căn phòng nhỏ gọi là “phòng 
đơn”, chủ nhà sẽ liên tiếp gặp thất bại, không thuận lợi. Chỉ có 
phá căn phòng nhỏ đó, hoặc làm phép để trấn áp thì mới có thể 
gặp may mắn. 


426 _ TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


Nếu hai phía của nhà chính giáp với một căn phòng nhỏ gọi là 
“phòng đôi”, người trong nhà sẽ bị ám gió, hoàng thũng, ho hoặc 
ra máu, cần nhanh chóng phá căn phòng nhỏ đó đi. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC. 427 


Nếu trước cửa nhà có một con đường cái cong hình cánh cung, 
hướng ra phía ngoài, người sống trong nhà sẽ gặp vận hạn, điểm 
ĐỠ. 


428 TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


Nếu trước cửa nhà có đường cái cong hình cánh cung, nhưng 
hướng vào phía trong, cả nhà sẽ gặp may mắn lớn, cùng phú quý. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 429 
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Nếu trước nhà có ao hình tam giác, trẻ nhỏ trong nhà sẽ bị mù, 
nguy hiểm hơn là người phụ nữ trong nhà sẽ mắc nhiều bệnh nguy 
hiểm, đại ác. 


430 TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 
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Nếu phía bắc ngôi nhà có đường cái chạy thẳng từ trong nhà 
ra, gia chủ sẽ bị phát tán tài sản. Đàn ông trong nhà sẽ thường 
mắc những bệnh nguy hiểm, tai nạn, sống không hoà hợp với 
những người thân có gia cảnh bần hàn, thường xuyên cãi nhau. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC. 431 


Trước cửa nhà có đầu đốc đám vào nhà, con trưởng sẽ yểu 
mệnh. Nếu đầu đốc nhà khác trọc thẳng vào như mũi tên vào bên 
phải, con nhỏ đã phải đi xa. Nếu đường giữa hai nhà cũng đâm 
thăng vào nhà là tượng cho nhân khẩu trong nhà bị tổn thương. 


432 TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


Đụi trúc xanh vây phủ ngôinhà, cảnh nhà như bức tranh thuỷ 
mặc rất đẹp, Đại phòng xuất người làm quan, tiểu phòng xuất 
người phú quý, con cháu đều được dương danh. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC. 433 


Nếu ở gần ngôi nhà có kênh mương, lâu ngày con cháu sẽ phúc 
lộc đầy nhà, có nhiều lương thực lẫn tiền tài, sống cuộc sống phú 
quý, thậm chí con cháu còn thông minh hơn cả tiền nhân. 


434 TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


AM 


Nếu trước saư ngôi nhà có núi cao, hai bên nhà có dòng nước 
chảy, kiểu nhà này sẽ khiến gia thế sống phú quý hết đời này sang 
đời khác, mọi người đều trường thọ, sống lâu. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC. 435 
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Nếu trước ngôi“nhà có đòng nước chạy bao quanh, phong cảnh 
hữu tình, chủ nhà đương nhiên sẽ trở nên phú quý, phồn thịnh. 


43ó _ TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


Nếu đặt cối xay trước cửa nhà thì chủ sẽ gặp thương tích, đại 
ác. Cần di chuyển cối xay ra xa ngôi nhà, mới có thể hưng vượng 
thái bình. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 437 


Nếu mảnh đất hoặc ngôi nhà hình chữ nhật có hướng nam bắc 
thì sẽ có may mắn lớn. Người sống trong đó sẽ phú quý giàu sang, 
cuộc sống vui vẻ. 


438 TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 
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Nếu mảnh đất hoặc ngôi nhà hình chữ nhật có hướng đông tây 
thì sẽ không may mắn. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC. 439 


Nếu ngôi nhà mở cửa số phía tây sẽ gặp đại ác, khiến phụ nữ 
trong nhà kinh nguyệt không đều. 


440 TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


Cửa lớn chính diện tuyệt đối không được có cây to. Bởi vì nếu 
có cây to trước cửa, không những cản trở đương khí xâm nhập vào 
phòng, mà âm khí trong phòng cũng khó thoát ra. Từ thực tế cuộc 
sống, không những người nhà ra vào không thuận tiện, nếu chẳng 
may trời mưa sấm sét thì cũng rất dễ gặp nguy hiểm, hơn nữa lá 
rụng vào trong nhà sẽ khó giữ sạch sẽ. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 441 


Nếu ngôi nhà mà có phía trước thấp, phía sau cao thì người 
trong nhà sẽ gặp may mắn, ngược lại sẽ không may mắn. 


442 _ TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


Trong khu vực ngôi nhà, lấy tường bao quanh vườn làm chuẩn, 
không có tường bao thì lấy mặt đất làm chuẩn, hướng tây bắc 
thiếu thốn không đủ, tuy không tổn hại đến sự giàu sang, nhưng 
ít có khuynh hướng sinh con trai. Không có lợi với hệ thống hô 
hấp. 


Nên đất nhà hoặc hình dáng nhà là hình chữ vuông, là nhà đại 


cát. 


444 TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


Trước ngôi nhà có hồ nước hình bán nguyệt hoặc khe nước, 
hướng ra phía trước, khu vực ngôi nhà vẫn là chính diện, chủ nhà 
sẽ gặp may mắn lớn. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 445 


Cầu thang xây ngay giữa ngôi nhà sẽ gặp điểm ác lớn. 


446 _ TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


Trong nhà có cửa số hướng về phía đông là may mắn nhất. 


TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 447 


⁄ : 
C^© »⁄Z 
Lá cˆ #2 -. 
* * 
` ^^ 
h " 
3À 
k- 
& 
ri, 
“ lạm 
.“ 
L4 
` - 
BÀ 
La 
JF No 


Trước ngôi nhà có hình bán nguyệt, sau khi sống ở đây, phú 
quý sẽ vẹn toàn. 
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Phía nam ngôi nhà có một khoảng sân trống sẽ gặp may mắn, 
an tâm định cư. 
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Khi xây nhà, nên làm sạch sẽ có dại, nếu không tai hoa sẽ theo 
nhau đến, chủ nhân ngôi nhà sẽ luôn gặp vận hạn. 
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Xây nhà từ trong hướng ra ngoài sẽ gặp may mắn, từ ngoài 
hướng vào trong sẽ không thuận lợi. 
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Cửa chính ngôi nhà chéo với ngôi nhà của những người khác 
sẽ gặp hạn lớn. 
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Ngôi nhà lớn, người sống trong đó ít, chủ nhà sẽ dần trở nên 
nghèo khổ, đại hạn. 
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Ngôi nhà nhỏ, nhưng người sống lại nhiều sẽ gặp may mắn. 
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Nếu phía nam ngôi nhà có cửa hoặc cửa sổ, thì nhất thiết phải 
có mái hiên nhà hoặc mái che ánh sáng, nếu không trong nhà sẽ 
dễ phát sinh những cuộc cãi vã, tình cảm vợ chồng rất dễ biến đổi. 
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Những ngôi nhà có chỗ để xe, trước nhà để xe cần rộng rãi, nếu 
chật hẹp sẽ gặp hạn, còn ngược lại sẽ gặp may mắn. 
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Từ bên ngoài ngôi nhà có thể nhìn thấy phương hướng khiến 
ngôi nhà trở nên lớn nhất, chủ nhân rất dễ bất hiểu, vì vậy nên 
tránh. 


458 TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC 


Trên nóc có cột xà nhà chạy thẳng suốt ngôi nhà, đặc biệt là 
nhà mái bằng, chủ nhà thường gặp hạn. 
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